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Nghề: Mộc xây dựng và trang trí nội thất
Mã nghề: 40540603
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Đối với trình độ trung cấp đối tượng tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở phải học thêm phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định Bộ giáo dục - Đào tạo)
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 22

Số lượng đề thi tốt nghiệp: 100 đề, trong đó: đề thi lý thuyết 50 đề, đề thi thực hành 50 đề

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Trình bày được các quy định của bản vẽ thông thường các sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất, trình bày đựơc phương pháp đọc bản vẽ thiết kế;

+ Trình bày được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng

+ Mô tả được các đặc tính của gỗ và các loại nguyên vật liệu khác thường dùng trong nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất.

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở theo cơ chế thị trường.

+ Trình bày được cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động và qui trình vận hành các loại máy, các loại dụng cụ và một số thiết bị chuyên dụng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất;

- Kỹ năng:

+ Nhận biết được các loại gỗ thường dùng trong sản xuất đồ mộc xây dựng và trang trí nội thất theo tên gọi, theo nhóm gỗ;

+ Chọn gỗ và các nguyên vật liệu khác phù hợp với yêu cầu của  sản phẩm mộc;

+ Tính được các chi phí sản xuất kinh doanh và vận dụng vào xác định giá của sản phẩm cho cơ sở sản xuất nhỏ.

+ Sử dụng được dụng cụ thủ công để pha phôi gỗ, bào mặt phẳng, gia công mặt cong và các mối ghép mộng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Vận hành được một số máy cầm tay, máy, thiết bị chuyên dùng trong nghề mộc xây dựng và trang trí nội thất đảm bảo an toàn lao động;


+ Bảo dưỡng được một số máy cầm tay, máy, thiết bị chuyên đúng qui trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;


+ Tính toán được giá thành của sản phẩm mộc xây dựng;

+ Trang sức được các sản phẩm Mộc xây dựng và trang trí nội thất với các nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị khác nhau đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ mỹ thuật.

+ Gia công được các sản phẩm gắn liền với các công trình xây dựng như: làm cửa, khuôn cửa, ván khuôn, tủ bếp, ốp lát dầm, tường, cột, làm sườn mái dốc theo qui trình, qui phạm và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

+ Gia công được một số sản phẩm mộc dân dụng điển hình như: Bàn làm việc, giường cá nhân, tủ đứng 2 buồng... đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng
- Chính trị, pháp luật
+ Chấp hành chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối vơí tập thể và xã hội;

+ Có hiểu biết cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí minh, Hiến pháp, Pháp luật và Luật Lao động; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; 

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Đạo đức, tác phong công nghiệp

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.


+ Khiêm tốn giản dị, lối sống trong sạch lành mạnh. Cẩn thận, nhạnh nhẹn và trách nhiệm trong công việc;

+ Trong lao động có lương tâm nghề nghiệp, thái độ nghề nghiệp đúng đắn, yêu nghề, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác làm việc và cầu tiến;
- Thể chất, quốc phòng
+ Có đủ sức khỏe để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng;

+ Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng bản thân.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
3. Cơ hội việc làm (các vị trí làm việc trong tương lai)
            + Làm thợ thực hiện các công việc của nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất thuộc các doanh nghiệp xây dựng; các cơ sở sản xuất đồ mộc;

+ Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC
1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học
- Thời gian khoá học: 1,5 năm
- Thời gian học tập: 68 tuần
- Thời gian thực học: 2010 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 200 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học các môn học chung:  210 giờ

- Thời gian học các mô đun, môn học đào tạo nghề:1800  giờ

- Thời gian học lý thuyết: 458  giờ; Thời gian học thực hành:1342 giờ

3. Thời gian học văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp THCS: 1200  giờ. 

III. DANH MỤC  MÔ ĐUN, MÔN HỌC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MĐ, MH
	Tên mô đun, môn học
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung 
	210
	107
	86
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	11
	3
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	60
	30
	25
	5

	II
	Các mô đun, môn học đào tạo nghề 
	1800
	458
	1258
	84

	II.1
	Các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở
	180
	136
	28
	16

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	75
	41
	28
	6

	MH 08
	Bảo hộ lao động
	30
	27
	0
	3

	MH 09
	Điện kỹ thuật
	30
	27
	0
	3

	MH 10
	Vật liệu xây dựng
	30
	27
	0
	3

	MH 11
	Tổ chức sản xuất
	15
	14
	0
	1

	II.2
	Các mô đun, môn học chuyên môn nghề
	1620
	322
	1230
	68

	MĐ 12
	Chuẩn bị nguyên vật liệu
	50
	19
	28
	3

	MĐ 13
	Pha phôi
	80
	20
	54
	6

	MĐ 14
	Gia công mặt phẳng
	80
	20
	55
	5

	MĐ 15
	Gia công mộng
	240
	45
	185
	10

	MĐ 16
	Hoàn thiện bề mặt sản phẩm 
	65
	13
	48
	4

	MĐ 17
	Làm khuôn cửa, cánh cửa
	180
	36
	134
	10

	MĐ 18
	Làm ván khuôn
	160
	32
	122
	6

	MĐ 19
	Ốp lát dầm, sàn, trần, tường
	150
	24
	120
	6

	NĐ 20
	Làm tủ bếp
	150
	27
	118
	5

	MĐ 21
	Làm sườn mái dốc
	65
	13
	48
	4

	MĐ 22
	Đóng đồ mộc dân dụng
	400
	73
	318
	9

	
	Tổng cộng
	2010
	565
	1344
	101


Ghi chú:- Đối với môn học: thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

             - Đối với chương trình mô đun: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN, MÔN HỌC ĐÀO TẠO
Nội dung chi tiết các mô đun/môn học được sắp xếp thành các phụ lục kèm theo chương trình 
V. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP

1. Đề thi lý thuyết


Nội dung chi tiết các đề thi lý thuyết được biên soạn theo mẫu định dạng quy định tại phụ lục 15 của thông tư 29/2013/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2. Đề thi thực hành


Nội dung chi tiết các đề thi thực hành được biên soạn theo mẫu định dạng quy định tại phụ lục 16 của thông tư 29/2013/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp: 

	Số

TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị.
	Viết
	120 phút

	2
	Văn hoá trung học phổ thông (đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở)
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề (có thể lựa chọn một trong hai phương pháp sau):

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết
	120 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài tập/sản phẩm
	Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện.

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để  sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/ Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số công ty xây dựng hay sơ sở sản xuất kinh doanh hàng mộc xây dựng và trang trí nội thất;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

3. Các chú ý khác

          Có thể lựa chọn các môn học, mô đun trong chương trình khung này để xây dựng chương trình đào tạo Sơ cấp nghề tùy theo nhu cầu của người học và phải đảm bảo tính liên thông khi người học có nhu cầu học lên Trung cấp nghề./.
	
	TỔNG CỤC TRƯỞNG 






 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT 

Mã số môn học:  MH 07

Thời gian môn học: 75 giờ                         (Lý thuyết: 47 giờ; thực hành: 28 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí: Là một môn học được bố trí sau khi đã học xong các môn học chung và trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học lý thuyết cơ sở phục vụ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành ở các môn chuyên môn, thực tập và hỗ trợ các hoạt động nghề nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

* Kiến thức:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

 - Nắm được phương pháp vẽ hình học, vẽ hình chiếu vuông góc, biểu diễn biểu hiện vật thể trên bản vẽ.

* Kỹ năng:

          - Biểu diễn được hình chiếu của vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu và trên bản vẽ.


- Vẽ được hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt của vật thể.

- Đọc được các bản vẽ chi tiết thông thường của nghề 

* Thái độ: 

- Cận thận, tỷ mỉ, chính xác

- Chấp hành các qui định về bản vẽ kỹ thuật.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
	4
	4
	
	

	
	1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật
	0,25
	0,25
	
	

	
	2. Khổ giấy 
	0,25
	0,25
	
	

	
	3. Khung bản vẽ và khung tên 
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Tỷ lệ bản vẽ
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Nét vẽ trên bản vẽ
	1
	1
	
	

	
	6. Chữ, số viết trên bản vẽ
	0,5
	0,5
	
	

	
	7. Ghi kích thước trên bản vẽ
	1
	1
	
	

	II
	Chương 2: Vẽ hình học
	8
	6
	1
	1

	
	1. Dựng hình cơ bản 
	1
	1
	
	

	
	2. Chia đều một đường tròn 
	2,5
	2,5
	
	

	
	3. Vẽ một số đường cong đơn giản
	2,5
	2,5
	
	

	
	4. Bài tập + Kiểm tra
	2
	
	1
	1

	III
	Chương 3: Phương pháp vẽ hình chiếu thẳng góc
	16
	10
	5
	1

	
	1. Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	2. Vẽ hình chiếu thẳng góc của vật thể
	14
	9
	5
	

	
	* Kiểm tra
	1
	
	
	1

	IV
	Chương 4: Hình chiếu trục đo
	10
	5
	4
	1

	
	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
	1
	1
	
	

	
	2. Phân loại hình chiếu trục đo
	2
	2
	
	

	
	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	1
	1
	1
	

	
	4. Vẽ hình chiếu trục đo các trường hợp cụ thể
	1
	1
	
	

	
	5. Bài tập + Kiểm tra
	5
	
	4
	1

	V
	Chương 5: Hình cắt và mặt cắt
	12
	6
	5
	1

	
	1. Khái niệm
	1
	1
	
	

	
	2. Cách dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước
	5
	5
	
	

	
	3. Bài tập + Kiểm tra
	6
	
	5
	1

	VI
	Chương 6: Đọc bản vẽ Kỹ thuật 
	25
	16
	7
	2

	
	1. Khái niệm bản vẽ
	1
	1
	
	

	
	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	2
	2
	
	

	
	3. Các các loại bản vẽ chính của ngôi nhà
	1
	1
	
	

	
	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	2
	2
	
	

	
	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	1
	1
	
	

	
	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	2
	2
	
	

	
	7. Đọc bản vẽ chi tiết
	7
	7
	
	

	
	8. Luyện đọc bản vẽ + Kiểm tra
	9
	
	7
	2

	Cộng
	75
	47
	22
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ 

Mục tiêu:

- Trình bày được những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

- Vẽ được khung tên, khung bản vẽ, nét vẽ, ghi số, viết chữ trong  bản vẽ đúng tiêu chuẩn

- Tuân thủ các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật



	1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Khổ giấy vẽ
	Thời gian: 0,25 giờ

	3. Khung bản vẽ và khung tên

3.1. Khung bản vẽ

3.2. Khung tên
	Thời gian: 0,5 giờ

	4. Tỷ lệ bản vẽ
	Thời gian: 0,5 giờ

	5. Nét vẽ trên bản vẽ

5.1.Các loại nét vẽ

5.2. Chiều rộng nét vẽ

5.3. Quy tắc vẽ
	Thời gian: 1 giờ

	6. Chữ, số viết trên bản vẽ

6.1. Khổ chữ

6.2. Kiểu chữ

6.3. Thông số của chữ
	Thời gian: 0,5 giờ

	7. Ghi kích thước trên bản vẽ

7.1. Quy định chung

7.2. Đường kích thước và đường gióng kích thước

7.3. Chữ số kích thước

7.4. Các kí hiệu
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 1

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	TH/BT
	KT
	

	1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Khổ giấy vẽ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Khung bản vẽ và khung tên
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.1. Khung bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Khung tên bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4. Tỷ lệ bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5. Nét vẽ trên bản vẽ
	1
	1
	0
	0
	LT

	5.1. Các loại nét vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Chiều rộng nét vẽ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.3. Quy tắc vẽ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	6. Chữ, số viết trên bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	6.1. Khổ chữ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	6.2. Kiểu chữ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	7. Ghi kích thước trên bản vẽ
	1
	1
	0
	0
	LT

	7.1. Quy định chung
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	7.2. Đường kích thước và đường gióng kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	7.3. Chữ số kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	7.4. Các kí hiệu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


	Chương 2: Vẽ hình học

Mục tiêu:

- Nêu được phương pháp chia đều 1 đoạn thẳng ra thành những phần bằng nhau 

- Nêu được phương pháp chia đều 1 đường tròn ra thành những phần bằng nhau

- Chia được đường tròn ra thành những phần bằng nhau.

- Vẽ được một số đường cong đơn giản

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác  

	1. Dựng hình cơ bản

1.1. Dựng đường thẳng song song

1.2. Dựng đường thẳng vuông góc


1.3. Chia đều một đoạn thẳng
	Thời gian: 1 giờ



	2. Chia đều đường tròn

2.1. Chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau

2.2. Chia đường tròn thành 4 và 8 phần bằng nhau

2.3. Chia đường tròn thành 5 và 10 phần bằng nhau

2.4. Chia đường tròn thành 5 và 10 phần bằng nhau

2.5. Chia đường tròn thành 7, 9, 11, 13… phần bằng nhau
	Thời gian: 2,5 giờ

	3. Vẽ một số đường cong đơn giản


3.1. Vẽ hình elíp 

3.2. Vẽ đường vòm thấp

3.3.Vẽ đường vòm cao.
	Thời gian: 2,5 giờ



	4. Bài tập
	Thời gian: 1 giờ

	* Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 2

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	TH
	KT
	

	1. Dựng hình cơ bản
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.1. Dựng đường thẳng song song
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Dựng đường thẳng vuông góc
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Chia đều một đoạn thẳng 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3.1. Chia đôi một đoạn thẳng
	0,25
	0,15
	0
	0
	LT

	1.3.2. Chia đoạn thẳng thành nhiều phần bằng nhau
	0,75
	0,35
	0
	0
	LT

	2. Chia đều đường tròn
	2,5
	2,5
	0
	0
	LT

	2.1.Chia đường tròn thành 3 và 6 phần bằng nhau
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Chia đường tròn thành 4 và 8 phần bằng nhau
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.3. Chia đường tròn thành 5 và 10 phần bằng nhau
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.4. Chia đường tròn thành 7, 9, 11, 13… phần bằng nhau
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	3. Vẽ một số đường cong hình học
	2,5
	2,5
	0
	0
	LT

	3.1. Vẽ hình elíp 
	0,5
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Vẽ đường vòm thấp
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	3.3. Vẽ đường vòm cao
	1,0
	1,0
	0
	0
	

	4. Bài tập
	1,0
	0
	1,0
	0
	BT

	* Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	BT


	Chương 3: Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm các phép chiếu, phương pháp các hình chiếu vuông góc.

- Vẽ được hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng, khối hình học trên 3 mặt phẳng hình chiếu.

- Vẽ được hình chiếu của vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật.



	1. Khái niệm chung


1.1. Các phép chiếu

1.2. Phương pháp hình chiếu vuông góc
	Thời gian: 1 giờ



	2. Hình chiếu vuông góc của vật thể

2.1. Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng.




2.1.1. Hình chiếu của điểm 

2.1.2. Hình chiếu của đường thẳng

2.1.3. Hình chiếu của mặt phẳng.

2.2. Hình chiếu các khối hình học





2.2.1. Hình chiếu của khối đa diện.

2.2.2. Hình chiếu của khối lăng trụ

2.2.3. Hình chiếu của khối chóp

2.2.4. Hình chiếu của khối tròn

2.3. Hình chiếu của vật thể

2.3.1. Các loại hình chiếu

- Hình chiếu cơ bản

- Hình chiếu phụ

- Hình chiếu riêng phần

2.3.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể

2.3.3. Cách ghi kích thước của vật thể

	Thời gian: 9 giờ



	4. Bài tập + Kiểm tra
	Thời gian: 6 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 3

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	TH/BT
	KT
	

	1. Khái niệm chung
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.1. Các phép chiếu 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1.1. Phép chiếu xuyên tâm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.2. Phép chiếu song song
	
	
	
	
	LT

	1.1.3. Phép chiếu vuông góc
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Phương pháp hình chiếu vuông góc
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Hình chiếu vuông góc của vật thể
	9,0
	9,0
	0
	0
	LT

	2.1. Hình chiếu của điểm, đường thẳng, mặt phẳng
	2,5
	2,5
	0
	0
	LT

	2.1.1. Hình chiếu của điểm 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1.2.  Hình chiếu của đường thẳng
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.1.3. Hình chiếu của mặt phẳng
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.2. Hình chiếu các khối hình học




	3,5
	3,5
	0
	0
	LT

	2.2.1. Hình chiếu của khối đa diện
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2.2. Hình chiếu của khối lăng trụ
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.2.3. Hình chiếu của khối chóp
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.2.4. Hình chiếu của khối tròn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.3. Hình chiếu của vật thể
	4,0
	4,0
	0
	0
	LT

	2.3.1. Các loại hình chiếu

2.3.1.1. Hình chiếu cơ bản

2.3.1.2. Hình chiếu phụ

2.3.1.3. Hình chiếu riêng phần
	2,0

1,0

0,5

0,5
	2,0

1,0

0,5

0,5
	0

0

0

0
	0

0

0

0
	LT

LT

LT

LT

	2.3.2. Cách vẽ hình chiếu của vật thể
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.3.3. Cách ghi kích thước của vật thể
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	3. Bài tập 
	5
	0
	5
	0
	BT

	* Kiểm tra
	1
	0
	0
	1
	BT


Chương 4:  Hình chiếu trục đo
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và phương pháp dựng hình chiếu trục đo

- Vẽ được hình chiếu trục đo của khối hình học, vật thể đo theo tiêu chuẩn vẽ kỹ thuật Việt nam

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
	Thời gian: 1 giờ

	2. Phân loại hình chiếu trục đo

2.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều

2.2. Hình chiếu trục đo xiên cân
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	Thời gian: 1 giờ

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các trường hợp cụ thể
	Thời gian: 1 giờ

	5. Bài tập áp dụng

	Thời gian: 4 giờ

	* Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 4

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	BT
	KT
	

	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo
	1
	1
	0
	0
	LT

	2. Phân loại hình chiếu trục đo
	2
	2
	0
	0
	LT

	2.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.2. Hình chiếu trục đo xiên cân
	1
	1
	0
	0
	LT

	3. Các bước vẽ hình chiếu trục đo
	1
	1
	0
	0
	LT

	4. Vẽ hình chiếu trục đo các trường hợp cụ thể
	1
	1
	0
	0
	LT

	4.1. Vẽ hình chiếu trục đo của khối hình học 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5. Bài tập áp dụng
+ Kiểm tra
	5
	0
	4
	1
	BT


Chương 5:  Hình cắt và mặt cắt

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm hình cắt và mặt cắt, phân loại hình cắt và mặt cắt, các qui ước và ký hiệu về hình cắt và mặt cắt
- Vẽ được hình cắt, mặt cắt của một số vật thể đơn giản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

	1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt

1.1. Khái niêm hình cắt

1.2. Khái niệm mặt cắt
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước

2.1.  Hình cắt

2.1.1. Phân loại hình cắt

2.1.2. Ký hiệu và quy ước về hình cắt

2.2. Mặt cắt

2.2.1. Phân loại mặt cắt

2.2.2. Ký hiệu và những quy ước về mặt cắt
	Thời gian: 5 giờ

	3. Bài tập áp dụng + Kiểm tra
	Thời gian: 6 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 6

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	BT
	KT
	

	1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.1. Khái niêm hình cắt
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Khái niệm mặt cắt
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Cách xây dựng hình cắt, mặt cắt và các quy ước
	5,0
	5,0
	0
	0
	LT

	2.1. Hình cắt
	2,5
	2,5
	0
	0
	LT

	2.1.1. Phân loại hình cắt
	1,5
	1,5
	0
	0
	

	2.1.2. Ký hiệu và quy ước về hình cắt
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.2. Mặt cắt
	2,5
	2,5
	0
	0
	LT

	2.2.1. Phân loại mặt cắt
	1,5
	1,5
	0
	0
	LT

	2.2.2. Ký hiệu và quy ước về mặt cắt
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	3. Bài tập áp dụng + Kiểm tra
	6
	0
	5
	1
	BT


Chương 6:  Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng
Mục tiêu:

- Trình bày được các ký hiệu, mô tả được các bộ phận chính của ngôi nhà trong bản vẽ xây dựng;

- Đọc được các bản vẽ tổng thể và chi tiết các kết cấu của ngôi nhà, 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác, tuân thủ các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

	1. Khái niệm về bản vẽ
	Thời gian: 1 giờ

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các bộ phận chính của ngôi nhà
	Thời gian: 1 giờ

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà

4.2. Nội dung – trình tự đọc
	Thời gian: 2 giờ

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	Thời gian: 1 giờ

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	Thời gian: 2 giờ

	7. Đọc bản vẽ chi tiết

7.1.Quy ước các ký hiệu dùng trong bản vẽ kết cấu gỗ

7.2. Cách đọc một số bản vẽ chi tiết mộc xây dựng và trang trí nội thất

7.3. Đọc bản vẽ vì kèo gỗ

7.4. Đọc bản vẽ chi tiết lan can, hoa văn cửa gỗ
	Thời gian: 7 giờ

	8. Luyện đọc bản vẽ + kiểm tra
	Thời gian: 9 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 6
	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	BT
	KT
	

	1. Khái niệm về bản vẽ
	1
	1
	0
	0
	LT

	2. Một số ký hiệu dùng trong bản vẽ xây dựng
	2
	2
	0
	0
	LT

	3. Các bộ phận chính của ngôi nhà
	1
	1
	0
	0
	LT

	4. Đọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhà
	2
	2
	0
	0
	LT

	4.1. Giới thiệu cách vẽ mặt bằng ngôi  nhà
	1
	1
	0
	0
	LT

	4.2. Nội dung – trình tự đọc 
	1
	1
	0
	0
	LT

	5. Đọc bản vẽ mặt đứng ngôi nhà
	1
	1
	0
	0
	LT

	6. Đọc bản vẽ mặt cắt ngôi nhà
	1
	1
	0
	0
	LT

	7. Đọc bản vẽ chi tiết
	7
	7
	0
	0
	LT

	7.1. Quy ước các ký hiệu dùng trong các bản vẽ kết cấu gỗ
	1
	1
	0
	0
	LT

	7.2. Cách đọc một số bản vẽ chi tiết mộc xây dựng và trang trí nội thất
	2,0
	2,0
	0
	0
	LT

	7.2.1. Nội dung bản vẽ chi tiết
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	7.2.2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết
	1,5
	1,5
	0
	0
	LT

	7.3. Đọc bản vẽ vì kèo gỗ
	2
	2
	0
	0
	LT

	7.4. Đọc bản vẽ chi tiết lan can, hoa văn cửa gỗ
	2,0
	2,0
	0
	0
	LT

	8. Luyện đọc bản vẽ 
	7
	0
	7
	0
	TH

	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/ phòng thực hành
+ Bàn ghế 

+ Bảng, phấn

+ Mô hình đồ dùng dạy vẽ

2. Trang thiết bị, máy móc

+ Máy vi tính

+ Máy chiếu 

+ Dụng cụ vẽ kỹ thuật

+ Bàn vẽ cá nhân

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

+ Giấy vẽ,..

+ Bút vẽ, 

+ Compa, các êke và thước các loại.

+ Hình vẽ trên phim trong

+ Mô hình cắt bổ

+ Tài liệu phát tay cho học viên

+ Vật thể mẫu

+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0).

+ Phần mềm dạy học vẽ kỹ thuật (vẽ lắp, hình chiếu...)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung 

- Về Kiến thức: 

+ Trình bày các kiến thức cơ bản về hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu của vật thể.

+ Tiêu chuẩn và phương pháp trình bày bản vẽ kỹ thuật.

          + Trình bày các quy ước, ký hiệu trong bản vẽ kỹ thuật.  

- Về kỹ năng:

+ Vẽ hình chiếu của vật thể trên 3 mặt phẳng hình chiếu

+ Vẽ hình chiếu trục đo của vật thể

+ Vẽ hình cắt, mặt cắt của vật thể

+ Vẽ mặt bằng, mặt cắt của ngôi nhà

+ Đọc bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà .

- Về thái độ: 

+ Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ, thiết bị để trình bày bản vẽ kỹ thuật đảm bảo đúng, chính xác và an toàn

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong quá trình thực hiện bản vẽ kỹ thuật

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

+ Cẩn thận, tỷ mỷ, kiên nhẫn, chu đáo trong công việc không để xảy ra sai sót.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra đọc bản vẽ trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

 Chương trình môn học Vẽ kỹ thuật được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết.

- Chú ý rèn luyện kỹ năng lập các và bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn Việt nam và đọc các bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết mộc xây dựng và các sản phẩm mộc trang trí nội thất của ngôi nhà. 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập ở lớp, bài tập về nhà.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nội dung trọng tâm: Các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thụât, hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo, hình chiếu của vật thể, hình cắt và mặt cắt.

- Bản vẽ tổng thể và chi tiết của ngôi nhà.
4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình môn học Vẽ Kỹ thuật do Tổng cục dạy nghề ban hành.

- Trần Hữu Quế- Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục  2001.

- Trần hữu Quế-Nguyễn văn Tuấn-Giáo trình vẽ kỹ thuật-Nhà Xuất bản Giáo dục, 2002.

- Giáo trình Vẽ xây dựng - Đinh Văn Đồng – Nhà xuất bản Xây dựng – Hà Nội 2007.

- Giáo trình Vẽ Kỹ thuật xây dựng - Đoàn Như Kim, Nguyễn Quang Cựu, Nguyễn Sĩ Hạnh, Dương Tiến Thọ, NXB giáo dục 2001.

- Bài tập Vẽ Kỹ thuật xây dựng tập 1, tập 2 - Đoàn Như Kim, Nguyễn Quang Cựu, NXB giáo dục 1999.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

 BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Mã số của môn học: MH 08

Thời gian của môn học: 30 giờ                   (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 0 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC

- Vị trí môn học: Là một môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học chung, các môn học cơ sở kỹ thuật như điện kỹ thuật, vẽ kỹ thuật, quản lý sản xuất và được bố trí  học trước các môn học, mô đun nghề.

  

- Tính chất: Là môn học cơ sở nghề, vừa có tính lý luận và vừa có tính thực tiễn. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về các điều luật bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động đối với người lao động;

       - Trình bày được các qui định về an toàn lao động trong sản xuất, qui định về an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy;

- Nêu được các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.
- Thực hiện được các qui định về an toàn lao động trong sản xuất, qui định về an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy.

- Cẩn thận, chăm chỉ học tập, chấp hành các qui định trong học tập 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương/mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài tập
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
	3,5
	3,5
	
	

	
	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa về bảo hộ lao động
	1
	1
	
	

	
	2. Nội dung bảo hộ lao động 
	1
	1
	
	

	
	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động
	1
	1
	
	

	
	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động
	0,5
	0,5
	
	

	II
	Chương 2: Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
	3,5
	3,5
	
	

	
	1. Hệ thống tổ chức về bảo hộ lao động 
	1,5
	1,5
	
	

	
	2. Trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn trong công tác bảo hộ lao động
	1
	1
	
	

	
	3. Công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp 
	1
	1
	
	

	III
	Chương 3: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
	2
	2
	
	

	
	1. Điều kiện lao động trong ngành xây dựng   
	0,5
	0,5
	
	

	
	1. Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.  Những nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng
	0,5
	0,5
	
	

	
	3.  Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
	0,5
	0,5
	
	

	IV
	Chương 4: An toàn và vệ sinh lao động
	4,5
	4,5
	
	

	
	1.  Khái niệm lao động trong ngành xây dựng
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.  Các quy phạm về an toàn lao động
	1
	1
	
	

	
	3.  Các văn bản hướng dẫn về an toàn lao động
	1
	1
	
	

	
	4. Trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động đối với việc an toàn của người lao động
	1
	1
	
	

	
	1.  Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động
	1
	1
	
	

	V
	Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
	6
	5
	
	1

	
	1.  Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động 
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
	0,5
	0,5
	
	

	
	3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Chế độ làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác.
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm
	0,5
	0,5
	
	

	
	2. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
	0,5
	0,5
	
	

	
	3. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bồi thường tai nạn lao động
	0,5
	0,5
	
	

	
	4. Chế độ ăn giữa ca
	0,5
	0,5
	
	

	
	5. Các phương tiện chăm sóc sức khỏe
	0,5
	0,5
	
	

	
	10. Khen thưởng và xử phạt về bảo hộ lao động
	0,5
	0,5
	
	

	
	11. Kiểm tra
	1
	
	
	1

	VI
	Chương 6: Kỹ thuật an toàn điện
	3
	3
	
	

	
	1.  Một số khái niệm về an toàn điện
	0,5
	0,5
	
	

	
	2.  Các nguyên nhân gây ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện
	1,5
	1,5
	
	

	
	3.  Cấp cứu người bị điện giật
	1
	1
	
	

	VII
	Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy
	4
	4
	
	

	
	1.  Các nguyên nhân gây ra cháy nổ
	0,75
	0,75
	
	

	
	2.  Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ
	1
	1
	
	

	
	3. Các phương pháp chữa cháy
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.  Các chất dùng để chữa cháy
	0,75
	0,75
	
	

	
	5. Dụng cụ và phương tiện dùng để chữa cháy
	1
	1
	
	

	VIII
	Chương 8: Kỹ thuật an toàn nghề mộc
	3,5
	3,5
	
	1

	
	1.  An toàn trong công tác gia công các sản phẩm mộc
	1,25
	1,25
	
	

	
	2.  An toàn trong công tác sử dụng và vận hành cac loại máy móc gia công sản phẩm mộc.
	0,75
	0,75
	
	

	
	3. Kỹ thuật an toàn phòng ngã cao
	0,5
	0,5
	
	

	
	4.  Kiểm tra
	1
	
	
	1

	Cộng
	30
	28
	
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2.  Nội dung chi tiết:

	Chương 1: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động
Mục tiêu:

- Nêu được khái niệm, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo hộ lao động

- Biết vận dụng các quy định, hệ thống pháp luật về bảo hộ lao động vào thực tế khi tham gia lao động sản xuất.

- Cẩn thận, chăm chỉ học tập, chấp hành các qui định trong học tập


	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất bảo hộ lao động

1.1. Khái niệm về bảo hộ lao động

1.2. Mục đích của bảo hộ lao động
1.3. Ý nghĩa của bảo hộ lao động
1.4. Tính chất của bảo hộ lao động
	Thời gian: 1 giờ

	2. Nội dung bảo hộ lao động    

2.1. Kỹ thuật an toàn

2.2. Vệ sinh lao động
2.3. Chính sách chế độ
	Thời gian: 1 giờ

	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động 

3.1. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN ban hành năm 1992 (sửa đổi năm 2011)

3.2. Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động.

3.3. Một số luật có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động

3.4. Hệ thông các văn bản quy định của Chính phủ, của các bộ, ngành chức năng và hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống các quy định an toàn lao đọng theo nghề và công tác.   
	Thời gian: 1 giờ

	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động

4.1. Hệ thống thanh tra Nhà nước

4.2. Kiểm tra của cấp trên với cấp dưới

4.3. Tự kiểm tra của cơ sở và việc kiểm tra

4.4. Giám sát của tổ chức Công đoàn các cấp
	Thời gian: 0,5 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 1

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	Tsố
	LT
	TH/BT
	KT
	

	1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa, tính chất  về bảo hộ lao động
	1


	1


	0
	0
	LT

	1.1. Khái niệm về bảo hộ lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Mục đích của bảo hộ lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Ý nghĩa của bảo hộ lao động

1.3.1. Ý nghĩa chính trị

1.3.2. Ý nghĩa xã hội
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Tính chất của bảo hộ lao động

1.4.1. Tính khoa học kỹ thuật

1.4.2. Tính luật pháp

1.4.3. Tính quần chúng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Nội dung bảo hộ lao động       
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.1. Kỹ thuật an toàn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Vệ sinh lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Chính sách chế độ 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Hệ thống pháp luật và các quy định về bảo hộ lao động      
	1
	1
	0
	0
	LT

	3.1. Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN ban hành năm 1992 (sửa đổi năm 2011
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Bộ luật lao động và các luật khác, pháp lệnh có liên quan đến an toàn - vệ sinh lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.3. Một số luật có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.4. Hệ thông các văn bản quy định của Chính phủ, của các bộ, ngành chức năng và hệ thống các tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống các quy định an toàn lao đọng theo nghề và công tác. 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4. Công tác thanh tra, kiểm tra bảo hộ lao động
	0,5


	0,5


	0


	0


	LT



	4.1. Hệ thống thanh tra Nhà nước

4.2. Kiểm tra của cấp trên với cấp dưới
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.3. Tự kiểm tra của cơ sở và việc kiểm tra

4.4. Giám sát của tổ chức Công đoàn các cấp
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


	Chư​ơng 2:  Hệ thống tổ chức và quản lý công tác bảo hộ lao động
Mục tiêu:

- Nêu được hệ thống tổ chức và trách nhiệm của các cấp đối với công tác bảo hộ lao động;

- Biết vận dụng để tham gia xây dựng các quy định về công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp.

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
1. Hệ thống tổ chức về bảo hộ lao động

1.1. Khái niệm chung

1.2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác Bảo hộ lao động
1.2.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

1.2.2. Bộ Y tế

1.2.3. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

1.2.4. Các bộ, ngành

1.2.5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.2.6. Thanh tra Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động
      Thời gian: 1,5 giờ

 2. Trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn 

trong công tác bảo hộ lao động

2.1. Trách nhiệm của tổ chức cơ sở

2.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên

2.3. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn

Thời gian: 1 giờ

3. Công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp

3.1. Hội đồng BHLĐ trong các doanh nghiệp

3.2. Trách nhiệm quản lý công tác bảo hộ lao động trong khối trực tiếp sản xuất

3.2.1. Quản đốc phân xưởng

3.2.2. Tổ trưởng sản xuất
3.2.3. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
Thời gian: 1 giờ
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 2

Mục/Tiểu mục
Thời gian

Hình thức giảng dạy

T.số

LT

TH/BT
KT

1. Hệ thống tổ chức về bảo hộ lao động
1,5

1,5

0
0
LT

1.1. Khái niệm chung
0,25
0,25
0
0
LT
1.2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác Bảo hộ lao động
1,25

1,25

0

0

LT

1.2.1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  
0,25

0,25

0

0

LT

1.2.2. Bộ Y tế
0,25

0,25

0

0

LT

1.2.3. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
0,25

0,25

0

0

LT

1.2.4. Các bộ, ngành
1.2.5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
0,25

0,25

0

0

LT

1.2.6. Thanh tra Nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động

0,25

0,25

0

0

LT

2. Trách nhiệm các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn trong công tác bảo hộ lao động

1

1

0

0

LT
2.1. Trách nhiệm của tổ chức cơ sở

0,25

0,25

0

0

LT
2.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý cấp trên

0,25

0,25

0

0

LT
2.3. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức công đoàn

0,5

0,5

0

0

LT
3. Công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp

1

1

0

0

LT
3.1. Hội đồng BHLĐ trong các doanh nghiệp

0,25

0,25

0

0

LT
3.2. Trách nhiệm quản lý công tác bảo hộ lao động trong khối trực tiếp sản xuất
0,75

0,75

0

0

LT
3.2.1. Quản đốc phân xưởng
0,25

0,25

0

0

LT
3.2.2. Tổ trưởng sản xuất
0,25

0,25

0

0

LT
3.2.3. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên
0,25

0,25

0

0

LT



	Chương 3: Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng,

- Xác định được các biện pháp nhằm khắc phục tai nạn lao động

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
1. Điều kiện lao động trong ngành xây dựng   
 Thời gian: 0,25 giờ
2. Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng

2.1. Nguyên nhân về thiết kế và thi công công trình

2.2. Nguyên nhân về kỹ thuật

2.3. Nguyên nhân về tổ chức

2.4. Nguyên nhân do môi trường và điều kiện làm việc

2.5. Nguyên nhân do bản thân con người

 Thời gian: 0,75 giờ

3. Những nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng

3.1. Các tác hại và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng

3.2.  Những biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

 Thời gian: 0,5 giờ
4. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

4.1. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động

4.2. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục bệnh nghề nghiệp.

 Thời gian: 0,5 giờ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 3

Mục/Tiểu mục
Thời gian

Hình thức giảng dạy

Tsố

LT

TH

KT

1. Điều kiện lao động trong ngành xây dựng   
0,25

0,25

0
0
LT

2. Những nguyên nhân gây tai nạn lao động trong ngành xây dựng

0,75

0,75

0
0
LT
2.1. Nguyên nhân về thiết kế và thi công công trình

0,25

0,25

0
0
LT
2.2. Nguyên nhân về kỹ thuật và tổ chức

0,25

0,25

0
0
LT
2.3. Nguyên nhân do môi trường và điều kiện làm việc, do bản thân con người

0,25

0,25

0
0
LT
3. Những nguyên nhân gây bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng

0,5

0,5

0
0
LT
3.1. Các tác hại và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng

0,25

0,25

0
0
LT
3.2.  Những biện pháp phòng nghĩa bệnh nghề nghiệp
0,25

0,25

0
0
LT
4. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

0,5

0,5

0
0
LT
4.1. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục tai nạn lao động

0,25

0,25

0
0
LT
4.2. Những biện pháp chủ yếu nhằm khắc phục bệnh nghề nghiệp

0,25

0,25

0
0
LT
Chương 4: An toàn và vệ sinh lao động

Mục tiêu:

- Nêu được các quy định, quy phạm về an toàn lao động

- Xác định được các biện pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ người lao động

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
1. Khái niệm lao động trong ngành xây dựng

Thời gian: 0,5 giờ

2. Các quy phạm về an toàn lao động
Thời gian: 1 giờ

3. Các văn bản hướng dẫn về an toàn lao động

Thời gian: 1 giờ

4. Trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động đối với việc an toàn của người lao động

4.1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

4.2. Trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức

Thời gian: 1 giờ
5. Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động

5.1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

5.2. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh

5.3. Biện pháp phòng hộ cá nhân

5.4. Biện pháp tổ chức lao động khoa học

5.5. Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe

Thời gian: 1 giờ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 4

Mục/Tiểu mục
Thời gian

Hình thức giảng dạy

Tsố

LT

TH/BT
KT

1. Khái niệm lao động trong ngành xây dựng
0,5

0,5

0
0
LT

2. Các quy phạm về an toàn lao động

1

1

0
0
LT
3. Các văn bản hướng dẫn về an toàn lao động

1

1

0
0
LT
4. Trách nhiệm của các cơ quan sử dụng lao động đối với việc an toàn của người lao động

1

1

0
0
LT
4.1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

0,5

0,5

0
0
LT
4.2. Trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức
0,5

0,5

0
0
LT
5. Một số biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động

1

1

0
0
LT
5.1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ

5.2. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh

5.3. Biện pháp phòng hộ cá nhân

5.4. Biện pháp tổ chức lao động khoa học

5.5. Biện pháp y tế bảo vệ sức khỏe

Chương 5: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động

Mục tiêu:

- Nêu được quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động;

- Nêu được quy đinh về các chế độ đối với lao động.

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động

1.1. Quyền của người sử dụng lao động

1.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động

Thời gian: 0,5 giờ

2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

2.1. Nghĩa vụ cơ bản của người lao động

2.2. Quyền lợi cơ bản của người lao động

Thời gian: 0,5 giờ

3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

3.1. Thời gian làm việc

3.2. Thời gian nghỉ ngơi

Thời gian: 0,5 giờ

4. Chế độ làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác.
Thời gian: 0,5 giờ

5. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.

Thời gian: 0,5 giờ
6. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

Thời gian: 0,5 giờ
7. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bồi thường tai nạn lao động

Thời gian: 0,5 giờ
8. Chế độ ăn giữa ca

Thời gian: 0,5 giờ
9. Các phương tiện chăm sóc sức khỏe

Thời gian: 0,5 giờ
10. Khen thưởng và xử phạt về bảo hộ lao động

Thời gian: 0,5 giờ
Kiểm tra

Thời gian: 1 giờ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 5

Mục/Tiểu mục
Thời gian

Hình thức giảng dạy

Tsố

LT

TH

KT

1. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động
0,5

0,5

0
0
LT

1.1. Quyền của người sử dụng lao động

0,25

0,25

0
0
LT

1.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động
0,25

0,25

0

0

LT

2. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

0,5

0,5

0
0
LT
2.1. Nghĩa vụ cơ bản của người lao động

0,25

0,25

0
0
LT
2.2. Quyền lợi cơ bản của người lao động

0,25

0,25

0
0
LT
3. Thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

0,5

0,5

0
0
LT
3.1. Thời gian làm việc

0,25

0,25

0
0
LT
3.1. Thời giờ nghỉ ngơi

0,25

0,25

0
0
LT
4. Chế độ làm việc đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số lao động khác.

0,5

0,5

0
0
LT
5. Chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật cho người làm việc trong điều kiện có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
0,5

0,5

0
0
LT
6. Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.
0,5

0,5

0
0
LT
7. Chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bồi thường tai nạn lao động
0,5

0,5

0
0
LT
8. Chế độ ăn giữa ca

0,5

0,5

0
0
LT
9. Các phương tiện chăm sóc sức khỏe

0,5

0,5

0
0
LT
10. Khen thưởng và xử phạt về bảo hộ lao động

0,5

0,5

0
0
LT
*Kiểm tra

1

0
0
1

LT
Chương 6: Kỹ thuật an toàn điện

Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân gây tai nạn về điện

- Biết được các biện pháp phòng ngừa, cấp cứu khi xảy ra tai nạn điện.

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
1. Một số khái niệm về an toàn điện

Thời gian: 0,5 giờ

2. Các nguyên nhân gây ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện

2.1. Nguyên nhân gây ra tai nạn

2.1.1. Do trình độ tổ chức, quản lý công tác lắp đặt, xây dựng, sửa chữa công trình điện chưa tốt 

2.1.2. Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, đóng điện khi có người đang sửa chữa, công tác vận hành thiết bị điện không đúng quy trình

2.2. Biện pháp phòng ngừa tai nạn điện
2.2.1. Những biện pháp kỹ thuật

2.2.2. Biện pháp tổ chức

2.2.3. Biện pháp che chắn

Thời gian: 1,5 giờ
3. Cấp cứu người bị điện giật

3.1.Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện

3.2. Làm hô hấp nhân tạo

3.3. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực

Thời gian: 1,0 giờ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 6

Mục/Tiểu mục
Thời gian

Hình thức giảng dạy

Tsố

LT

TH

KT

1. Một số khái niệm về an toàn điện

0,5

0,5

0
0
LT

 2. Các nguyên nhân gây ra tai nạn và biện pháp phòng ngừa tai nạn điện

1,5

1,5

0
0
LT
2.1. Nguyên nhân gây ra tai nạn
0,5
0,5
0
0
LT
2.1.1. Do trình độ tổ chức, quản lý công tác lắp đặt, xây dựng, sửa chữa công trình điện chưa tốt

0,25

0,25

0

0

LT
2.1.2. Do vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn, đóng điện khi có người đang sửa chữa, công tác vận hành thiết bị điện không đúng quy trình

0,25

0,25

0

0

LT
2.2. Biện pháp phòng ngừa tai nạn điện

1,0

1,0

0

0

LT
2.2.1. Những biện pháp kỹ thuật

0,5

0,5

0

0

LT
2.2.2. Biện pháp tổ chức

0,25

0,25

0

0

LT
2.2.3. Biện pháp che chắn

0,25

0,25

0

0

LT
3. Cấp cứu người bị điện giật

1,0
1,0
0

0

LT
3.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện
0,25

0,25

0

0

LT
3.2. Làm hô hấp nhân tạo

0,5
0,5

0

0

LT
3.3. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực

0,25

0,25

0

0

LT
Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

Mục tiêu:

- Nêu được các nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy, nổ

- Trình bày được phương pháp chữa cháy, dụng cụ và phương tiện dùng để chữa cháy.

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập


	1. Các nguyên nhân gây ra cháy, nổ

1.1. Do lửa

1.2. Do điện

1.3. Do phản ứng hóa học

1.4. Do ma sát va chạm

1.5. Do áp lực thay đổi

1.6. Do sức nóng và tia nắng mặt trời
	Thời gian: 0,75 giờ

	2. Các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ

2.1. Biện pháp tổ chức

2.2. Biện pháp kỹ thuật

2.3. Biện pháp nghiêm cấm
	Thời gian: 1 giờ

	3. Các phương pháp chữa cháy

3.1. Nguyên lý cơ bản

3.2. Các phương pháp chữa cháy
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.  Các chất dùng để chữa cháy

4.1. Nư​ớc, hơi nước

4.2. Bọt hoá học, bọt hoà không khí

4.3. Các loại khí
	Thời gian: 0,75 giờ

	5. Dụng cụ và phương tiện dùng để chữa cháy

5.1. Bình chữa cháy bằng CO2

5.2.Bình chữa cháy bằng bọt hoá học

5.3.Bình chữa cháy CCL4

5.4. Vòi rồng chữa cháy
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 7

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT
	

	1. Nguyên nhân gây ra cháy, nổ 

1.1. Do lửa

1.2. Do điện

1.3. Do phản ứng hóa học

1.4. Do ma sát va chạm

1.5. Do áp lực thay đổi

1.6. Do sức nóng và tia nắng mặt trời
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2. Các biện pháp phòng cháy, nổ
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.1. Biện pháp tổ chức
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Biện pháp kỹ thuật
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Biện pháp nghiêm cấm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Các phương pháp chữa cháy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.1. Nguyên lý cơ bản
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Các phương pháp chữa cháy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.  Các chất dùng để chữa cháy
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.1. Nư​ớc, hơi nước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Bọt hoá học, bọt hoà không khí
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.3. Các loại khí
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5. Dụng cụ và phương tiện dùng để chữa cháy
	1
	1
	0
	0
	LT

	5.1. Bình chữa cháy bằng CO2
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Bình chữa cháy bằng bọt hoá học
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.3. Bình chữa cháy CCL4
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.4. Vòi rồng chữa cháy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


Chương 8: Kỹ thuật an toàn nghề Mộc

Mục tiêu:

- Trình bày được biên pháp an toàn trong công tác sử dụng và vận hành các loại máy  móc gia công sản phẩm mộc;

       - Trình bày được biên pháp lao động khi làm việc trên cao.

- Xác định được biên pháp an toàn trong quá trình gia công các sản phẩm mộc, làm mái nhà;

- Tích cực học tập, chấp hành tốt các qui định trong học tập
	1. An toàn trong công tác gia công các sản phẩm mộc

1.1. Yêu cầu chung

1.2. Cơ cấu che chắn và bảo vệ, phòng ngừa, điều khiển và phanh hãm

1.3. Tín hiệu an toàn

1.4. Cơ khí hoá và tự động hoá

1.5. Ý thức trách nhiệm của người công nhân khi sử dụng máy
	Thời gian: 1,25 giờ

	2. An toàn trong công tác sử dụng và vận hành các loại máy  móc gia công sản phẩm mộc.

2.1. Sử dụng các dụng cụ thủ công

2.2.  Sử dụng máy cầm tay

2.3.  Sử dụng máy gia công sản phẩm mộc
	Thời gian: 0,75 giờ

	3. An toàn lao động khi làm việc trên cao

3.1. Nguyên nhân tai nạn ngã từ trên cao

3.2. Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao
	Thời gian: 0,5 giờ

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của chương 8

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT
	

	1. An toàn trong công tác gia công các sản phẩm mộc
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	1.1. Yêu cầu chung
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cơ cấu che chắn và bảo vệ, phòng ngừa, điều khiển và phanh hãm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Tín hiệu an toàn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Cơ khí hoá và tự động hoá
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.5. Ý thức trách nhiệm của người công nhân khi sử dụng máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. An toàn trong công tác sử dụng và vận hành các loại máy  móc gia công sản phẩm mộc.
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.1. Sử dụng các dụng cụ thủ công
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.  Sử dụng máy cầm tay
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Sử dụng máy gia công sản phẩm mộc
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. An toàn lao động khi làm việc trên cao
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.1. Nguyên nhân tai nạn ngã từ trên cao
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	Kiểm tra
	1
	1
	0
	0
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/ phòng học thực hành
2. Trang thiết bị, máy móc

+ Máy vi tính.

+ Máy chiếu 

+ Bình chữa cháy

+ Máy bào, máy phay…

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

+ Nước sạch, xô chậu, khăn lau sạch

+ Các chất dùng để chữa cháy: nước, hơi nước, cát, bọt hóa học …
+ Bình chữa cháy bằng CO2

+ Bình chữa cháy bằng bọt hoá học

+ Bình chữa cháy CCL4

+ Vòi rồng chữa cháy

+ Bảng tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép

+ Bảng tiêu chuẩn cho phép rung cục bộ

+ Bảng tiêu chuẩn cho phép của bụi chứa SiO2.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung 

- Về Kiến thức: 

+ Các khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động; hệ thống quy định, pháp luật về bảo hộ an toàn lao động; kỹ thuật an toàn lao động và công tác an toàn lao động;

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động. 

- Về kỹ năng:

+ Phân tích và phát hiện được một số tình huống không an toàn trong lao động.

+ Nhận dạng và sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo hộ lao động thông dụng.

- Về thái độ: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn và phòng cháy chữa cháy. 

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chính xác và đúng thời gian.

2. Phương pháp: Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình môn học Bảo hộ lao động được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết.

- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học học sinh cần có kỹ năng nhận dạng và sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo hộ lao động thông dụng.

- Chú ý rèn luyện kỹ năng phân tích và phát hiện được một số tình huống không an toàn trong lao động.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

- Phần thực hành của môn học được thực hiện tại xưởng chế biến, sản xuất sản phẩm mộc.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Nội dung trọng tâm: các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, các nguyên nhân gây ra tai nạn lao động và các biện pháp an toàn lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp - NXB Lao động - Xã hội năm 2003.

- Giáo trình Bảo hộ lao động – Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Thiện Ruệ, Tăng Văn Xuân – NXB Xây dựng 2002;

- Giáo trình An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy nổ – Bùi Mạnh Hùng – NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004

- Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng – Kỹ thuật xây dựng 3, Nhà XB khoa học và kỹ thuật, 2001;

- Các quy định hiện hành về công tác bảo hộ lao động.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã số môn học: MH 09

Thời gian môn học: 30 giờ ;               (Lý thuyết:  30 giờ; Thực hành:  0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí môn hoc: Môn Điện kỹ thuật là một trong các môn học kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất môn học: Môn Điện kỹ thuật là môn cơ sở hỗ trợ kiến thức cho các môn khác, đồng thời giúp cho học viên có điều kiện tự học, nâng cao kiến thức nghề nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
- Nắm được những kiến thức cơ bản về mạch điện một chiều, xoay chiều và các loại máy điện.

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các dụng cụ đo lường điện và các loại máy điện.

- Nêu được các kiến thức và phân tích được một số sơ đồ mạch điện cơ bản;

- Nêu được trình tự các bước đo, kiểm tra bằng dụng cụ đo đảm bảo an toàn.

- Sử dụng các loại dụng cụ đo, tiến hành đo và kiểm tra các mạch điện cơ bản, các máy điện hoặc động cơ điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ khi phân tích và sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đo mạch điện.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ BT
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1: Mạch điện một chiều
	2
	2
	0
	

	
	1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều.
	
	1
	
	

	
	2. Định luật ôm
	
	1
	
	

	II
	Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha
	8
	7
	0
	1

	
	1. Định nghĩa - Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	
	1
	
	

	
	2. Pha và sự lệch pha, trị số hiệu dụng
	
	1
	
	

	
	3. Mạch xoay chiều thuần điện trở
	
	1
	
	

	
	1. Mạch xoay chiều thuần điện cảm
	
	1
	
	

	
	5. Mạch xoay chiều thuần điện dung
	
	1
	
	

	
	6. Mạch điện R – L - C nối tiếp
	
	2
	
	

	III
	Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha
	4
	4
	0
	

	
	1. Hệ thống điện xoay chiều ba pha
	
	1
	
	

	
	2. Nối phụ tải thành hình sao
	
	1
	
	

	
	3. Nối phụ tải thành hình tam giác
	
	1
	
	

	
	4.Công suất mạch 3 pha
	
	1
	
	

	IV
	Chương 4: Đo lường điện
	5
	5
	0
	

	
	1. Khái niệm về dụng cụ đo
	
	1
	
	

	
	2. Đo dòng điện và điện áp
	
	2
	
	

	
	3. Đo công suất và điện năng một pha và ba pha
	
	2
	
	

	V
	Chương 5: Máy biến áp
	5
	4
	0
	1

	
	1. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy biến áp
	
	2
	
	

	
	2. Các chế độ làm việc của máy biến áp
	
	2
	
	

	VI
	Chương 6: Động cơ điện xoay chiều
	6
	5
	0
	1

	
	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	
	2
	
	

	
	2. Nguyên tắc mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	
	1
	
	

	
	3. Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha
	
	1
	
	

	
	4. Các thông số kỹ thuật của động cơ
	
	1
	
	

	
	Cộng
	30
	27
	0
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Mạch điện một chiều

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...;
- Hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản của định luật Ôm.

- Có tính cẩn thận, chính xác, an toàn trong học tập.

	1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều.
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Mạch điện

1.2. Các phần tử của mạch điện

	2. Định luật ôm
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Định luật ôm cho một đoạn mạch

2.2. Định luật ôm cho toàn mạch

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 1
	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện một chiều.
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	1.1. Mạch điện
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Các phần tử của mạch điện
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Định luật ôm
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Định luật ôm cho một đoạn mạch
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.2. Định luật ôm cho toàn mạch
	0,5
	0,5
	
	
	LT


Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều 1 pha như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều;
- Tính toán các thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện AC một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện;
- Có tính cẩn thận, chính xác, an toàn trong học tập.

	1. Định nghĩa - Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Định nghĩa dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha

1.2. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha

	2. Pha và sự lệch pha, trị số hiệu dụng
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Pha và sự lệch pha

2.2. Trị số hiệu dụng

	3. Mạch xoay chiều thuần điện trở
	Thời gian: 1 giờ



3.1. Định nghĩa

3.2. Quan hệ dòng điện và điện áp

3.3. Công suất

	4. Mạch xoay chiều thuần điện cảm
	Thời gian: 1 giờ


4.1. Định nghĩa

4.2. Quan hệ dòng điện và điện áp

4.3. Công suất

	5. Mạch xoay chiều thuần điện dung
	Thời gian: 1 giờ


5.1. Định nghĩa

5.2. Quan hệ dòng điện và điện áp

5.3. Công suất

	6. Mạch điện R – L - C nối tiếp
	Thời gian: 2 giờ


6.1. Quan hệ dòng điện và điện áp

6.2. Tổng trở nối tiếp các phần tử R-L-C

6.3. Năng lượng của dòng điện trong mạch

	7. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 2

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Định nghĩa - Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	1.1. Định nghĩa dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều hình sin 1 pha
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Pha và sự lệch pha, trị số hiệu dụng
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	2.1. Pha và sự lệch pha
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Trị số hiệu dụng
	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Mạch xoay chiều thuần điện trở
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	3.1. Định nghĩa
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	0,5
	0,5
	
	
	

	3.3. Công suất
	0,25
	0,25
	
	
	

	4. Mạch xoay chiều thuần điện cảm
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	4.1. Định nghĩa
	0,25
	0,25
	
	
	

	4.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	0,5
	0,5
	
	
	

	4.3. Công suất
	0,25
	0,25
	
	
	

	5. Mạch xoay chiều thuần điện dung
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	5.1. Định nghĩa
	0,25
	0,25
	
	
	

	5.2. Quan hệ dòng điện và điện áp
	0,5
	0,5
	
	
	

	5.3. Công suất
	0,25
	0,25
	
	
	

	6. Mạch điện R - L - C nối tiếp
	2
	2
	
	
	Lý thuyết

	6.1. Quan hệ dòng điện và điện áp
	0,75
	0,75
	
	
	

	6.2. Tổng trở nối tiếp các phần tử R-L-C
	0,75


	0,75


	
	
	

	6.3. Năng lượng của dòng điện trong mạch
	0,5
	0,5
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	LT


Chương 3: Mạch điện xoay chiều 3 pha

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha;


- Vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha;

- Có tính cẩn thận, chính xác, an toàn trong học tập.

	1. Hệ thống điện xoay chiều ba pha
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Định nghĩa

1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha

1.3. Đấu các cuộn dây máy phát thành hình sao

	2. Nối phụ tải thành hình sao
	Thời gian: 1 giờ


2.1.Cách nối hình sao

2.2. Quan hệ giữa đại lương dây và pha

	3. Nối phụ tải thành hình tam giác
	Thời gian: 1 giờ


3.1. Cách nối hình tam giác

3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha

	4. Công suất mạch 3 pha
	Thời gian: 1 giờ


4.1. Công suất tác dụng

4.2. Công suất phản kháng

4.3. Công suất biểu kiến
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 3

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Hệ thống điện xoay chiều ba pha
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Định nghĩa
	0,25
	0,25
	
	
	

	1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy phát điện ba pha
	0,5


	0,5


	
	
	

	1.3. Đấu các cuộn dây máy phát thành hình sao
	0,25
	0,25
	
	
	

	2. Nối phụ tải thành hình sao
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Cách nối hình sao
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Quan hệ giữa đại lương dây và pha
	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Nối phụ tải thành hình tam giác
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	3.1. Cách nối hình tam giác
	0,5
	0,5
	
	
	

	3.2. Quan hệ giữa đại lượng dây và pha
	0,5
	0,5
	
	
	

	4. Công suất mạch 3 pha
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	4.1. Công suất tác dụng
	0,5
	0,5
	
	
	

	4.2. Công suất phản kháng
	0,25
	0,25
	
	
	

	4.3. Công suất biểu kiến
	0,25
	0,25
	
	
	


Chương 4: Đo lường điện

Mục tiêu:

- Nêu được tính năng, tác dụng của các dụng cụ đo lường điện.

- Đo được các đại lượng của dòng điện như: điện áp, công suất,…

- Có tính cẩn thận, chính xác, đảm bảo an toàn trong học tập.

	1. Khái niệm về dụng cụ đo
	Thời gian: 1 giờ


1.1. Khái niệm đo

1.2. Ký hiệu - Phân loại dụng cụ đo điện

	2. Đo dòng điện và điện áp
	Thời gian: 2 giờ


2.1. Đo dòng điện

2.2. Đo điện áp

	3. Đo công suất và điện năng một pha và ba pha
	Thời gian: 2 giờ


3.1. Đo công suất

3.2. Đo điện năng một pha

3.3. Đo công suất mạch điện ba pha

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 4

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm về dụng cụ đo
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm đo
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Ký hiệu - Phân loại dụng cụ đo điện
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Đo dòng điện và điện áp
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Đo dòng điện
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Đo điện áp
	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Đo công suất và điện năng một pha và ba pha
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	3.1. Đo công suất
	0,5
	0,5
	
	
	

	3.2. Đo điện năng một pha
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.3. Đo công suất mạch điện ba pha
	0,25
	0,25
	
	
	


Chương 5: Máy biến áp

Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp.

- Phân tích được chế độ làm việc của máy biến áp.

- Có tính cẩn thận, chính xác, an toàn trong học tập.

	1. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy biến áp
	Thời gian: 2 giờ


1.1. Phân loại, cấu tạo

1.1.1. Phân loại

1.1.2. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

	2. Các chế độ làm việc của máy biến áp
	Thời gian: 2 giờ


2.1. Chế độ làm việc không tải

2.2. Chế độ làm việc có tải

2.3. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp

	3. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 5

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo, phân loại và nguyên lý làm việc của máy biến áp
	2


	2


	
	
	Lý thuyết

	1.1. Phân loại, cấu tạo
	1,5
	1,5
	
	
	

	1.1.1. Phân loại
	0,75
	0,75
	
	
	

	1.1.2. Cấu tạo
	0,75
	0,75
	
	
	

	1.2. Nguyên lý làm việc
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Các chế độ làm việc của máy biến áp
	2


	2


	
	
	Lý thuyết

	2.1. Chế độ làm việc không tải
	0,75
	0,75
	
	
	

	2.2. Chế độ làm việc có tải
	0,75
	0,75
	
	
	

	2.3. Chế độ ngắn mạch của máy biến áp
	0,5
	0,5
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	1
	
	
	Lý thuyết


Chương 6: Động cơ điện xoay chiều
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha.

- Giải thích được các nguyên tắc điều chỉnh tốc độ của  động cơ xoay chiều.

- Có tính cẩn thận, chính xác, an toàn trong học tập.

	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	Thời gian: 2 giờ


1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha

1.1.1. Cấu tạo của động cơ xoay chiều 3 pha

1.1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha

1.2. Công suất của động cơ xoay chiều ba pha

	2. Nguyên tắc mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	Thời gian: 1 giờ


2.1. Nguyên tắc mở máy

2.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều

	3. Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha
	Thời gian: 1 giờ


3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc
	4.  Các thông số kỹ thuật của động cơ
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 6

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	2


	2


	
	
	Lý thuyết

	1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	1,5


	1,5


	
	
	

	1.1.1. Cấu tạo của động cơ xoay chiều 3 pha
	1,0


	1,0


	
	
	

	1.1.2. Nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha
	0,5


	0,5


	
	
	

	1.2. Công suất của động cơ xoay chiều ba pha
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Nguyên tắc mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	2.1. Nguyên tắc mở máy
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều
	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Động cơ điện không đồng bộ xoay chiều 1 pha

3.1. Cấu tạo
	1

0,5
	1

0,5
	
	
	Lý thuyết

	3.2. Nguyên lý làm việc
	0,5
	0,5
	
	
	

	4. Các thông số kỹ thuật của động cơ
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	Kiểm tra
	1
	1
	
	
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Lớp học/ phòng học thực hành

 Học tại phòng học lý thuyết và phòng học chuyên môn đảm bảo các tiêu chuẩn và thuận tiện cho giảng dạy và học tập.

2. Trang thiết bị may móc:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều;

- Động cơ xoay chiều 3 pha

- Động cơ xoay chiều 1 pha

- Máy biến áp

-  Đồng hồ đo dòng điện

-  Đồng hồ đo điện áp

- Đồng hồ đo công suất

3. Học liệu, dụng cụ và nguyên vật liệu:

* Học liệu

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết;

- Giáo trình, bài giảng Điện kỹ thuật

* Dụng cụ

- Phần mềm chuyên dùng;

- Projector, Overhead;

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

- Về kiến thức: 

+ Nêu, phân tích được một số sơ đồ mạch điện cơ bản;

+ Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều 1 pha như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng.
+ khái niệm và các ý nghĩa, đặc điểm về mạch xoay chiều ba pha;

+  Nêu được tính năng, tác dụng của các dụng cụ đo lường điện.
+  Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ xoay chiều 1 pha.

- Về kỹ năng: 

+ Đo được các đại lượng của dòng điện như: điện áp, dòng điện, công suất,…

+ Sử dụng các loại dụng cụ đo, tiến hành đo và kiểm tra các mạch điện cơ bản, các máy điện hoặc động cơ điện.

- Về thái độ: Đáp ứng được các yêu cầu sau: 

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỷ mỷ khi phân tích và sử dụng các dụng cụ kiểm tra, đo mạch điện.

+ Có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Đánh giá qua thực hiện kỹ năng

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập, ý thức chấp hành các nội qui,  qui định an toàn lao động trong các giờ học. 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để người học ghi nhớ kỹ ;

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để người học hiểu bài sâu hơn;

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 2:

- Các Định luật, biểu thức cơ bản;

- Giải mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp.

Chương 3:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phát điện 3 pha;

- Các nối phụ tải hình sao, tam giác.

Chương 5:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp;

- Chế độ làm việc của máy biến áp.

Chương 6:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều;

- Các thông số kỹ thuật của động cơ điện xoay chiều.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Hoàng Hữu Thận. Kỹ thuật điện đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội – 1976;

[2]. Hoàng Hữu Thận. Bài tập Kỹ thuật điện đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp - Hà Nội – 1980.

[3]. Bộ xây dựng. Giáo trình Điện kỹ thuật, Điện công trình – NXB Xây dựng


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Mã số môn học: MH 10
Thời gian môn học: 30 giờ .             (Lý thuyết:  30 giờ; Thực hành:  00 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 
- Vị trí môn hoc: Môn học Vật liệu xây dựng là một trong các môn kỹ thuật cơ sở, được bố trí học trước các môn học/mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất môn học: Môn học Vật liệu xây dựng là môn cơ sở nhưng chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình của nghề kỹ thuật xây dựng vì chất lượng của vật liệu có ảnh hướng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Nắm được kiến thức cơ bản về tính cơ - lý của vật liệu xây dựng.

- Nêu được các tính chất, khái niệm, thành phần, phân loại, phạm vi sử dụng và bảo quản của một số loại vật liệu thông dụng trong xây dựng.

- Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ BT
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu
	3
	3
	
	

	II
	Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên
	3
	3
	
	

	III
	Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng 
	3
	3
	
	

	IV
	Chương 4: Vật liệu gỗ
	3
	3
	
	

	V
	Chương 5: Vật liệu thép xây dựng 
	4
	3
	
	1

	VI
	Chương 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép
	5
	4
	
	1

	VII
	Chương 7: Vật liệu PVC
	4
	4
	
	

	VIII
	Chương 8: Vật liệu sơn
	2
	2
	
	

	IX
	Chương 9: Chất kết dính
	3
	2
	
	1

	
	Tổng cộng
	   30
	27
	
	3


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu

Mục tiêu:

- Trình bày được các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng.

- Giải thích được các công thức biểu thị các tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng.

- Có thái độ đúng mực với vật liệu.

	1. Các tính chất vật lý chủ yếu
	Thời gian: 1,5  giờ


1.1. Khối lượng riêng

1.2. Khối lượng thể tích

1.3. Các tính chất vật lý

	2. Các tính chất cơ học chủ yếu
	Thời gian: 1,5  giờ


2.1. Cường độ chịu lực của vật liệu

2.2. Độ cứng

2.3. Tính đàn hồi, dẻo, giòn của vật liệu

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 1
	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Các tính chất vật lý chủ yếu. 
	1,5
	1,5
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khối lượng riêng
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Khối lượng thể tích
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.3. Các tính chất vật lý
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Các tính chất cơ học chủ yếu
	1,5
	1,5
	
	
	

	2.1. Cường độ chịu lực của vật liệu

2.2. Độ cứng
	0,5

0,5
	0,5

0,5
	
	
	

	2.3. Tính đàn hồi, dẻo, giòn của vật liệu
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết


Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên

Mục tiêu:

- Trình bày được phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

- Giải thích được các thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm và phân loại
	Thời gian: 1  giờ


1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại
	2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá thường dùng.
	Thời gian: 2  giờ


2.1. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá mác ma

2.2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá trầm tích
2.3. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá biến chất
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 2

	Mục/Tiểu mục/... 
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm và phân loại
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Phân loại
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá thường dùng.
	2


	2


	
	
	Lý thuyết

	2.1. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá mác ma

2.2. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá trầm tích
	0,75

0,75


	0,75

0,75


	
	
	

	2.3. Thành phần tính chất và công dụng của một số loại đá biến chất
	0,5
	0,5
	
	
	


Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng

Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng.

- Phân biệt được công dụng, đặc điểm với các loại vật liệu khác.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm và phân loại
	Thời gian: 1  giờ


1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

	2. Các loại sản phẩm gốm xây dựng 
	Thời gian: 2  giờ


2.1. Các loại gạch
2.2. Ngói đất sét

2.3. Các loại sản phẩm khác

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 3

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm và phân loại
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Phân loại
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Các loại sản phẩm gốm xây dựng
	2
	2
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Các loại gạch
	0,75
	0,75
	
	
	

	2.2. Ngói đất sét
	0,75
	0,75
	
	
	

	2.3. Các loại sản phẩm khác
	0,5
	0,5
	
	
	


Chương 4: Vật liệu gỗ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản gỗ dùng trong xây dựng

- Phân biệt được các thành phần tính chất, công dụng, đặc điểm với các loại vật liệu khác.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm 
	Thời gian: 0,5 giờ


1.1. Khái niệm

1.2. Đặc điểm

	2. Cấu tạo của gỗ
	Thời gian: 1  giờ


2.1. Cấu tạo thô đại

2.2. Cấu tạo vi mô

	3. Các tính chất vật lý của gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ


3.1. Nước trong gỗ

3.2. Khối lượng thể tích của gỗ

3.3. Màu sắc, mùi vị và sự óng ánh của gỗ

	4. Các tính chất cơ học của gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ


4.1. Tính chụi kéo của gỗ

4.2. Tính chụi uốn của gỗ

4.3. Tính chụi nén của gỗ

	5. Phân loại và cách bảo quản gỗ
	Thời gian: 0,5  giờ


5.1. Phân loại 

5.2. Cách bảo quản gỗ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 4

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	2. Cấu tạo của gỗ
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Cấu tạo thô đại

2.2. Cấu tạo vi mô
	0,5

0,5
	0,5

0,5
	
	
	

	3. Các tính chất vật lý của gỗ
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	3.1. Nước trong gỗ
	
	
	
	
	

	3.2. Khối lượng thể tích của gỗ
	
	
	
	
	

	3.3. Màu sắc, mùi vị và sự óng ánh của gỗ
	
	
	
	
	

	4. Các tính chất cơ học của gỗ
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	4.1. Tính chịu kéo của gỗ
	
	
	
	
	

	4.2. Tính chịu uốn của gỗ
	
	
	
	
	

	4.3. Tính chịu nén của gỗ
	
	
	
	
	

	5. Phân loại và cách bảo quản gỗ
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	5.1. Phân loại 
	0,25
	0,25
	
	
	

	5.2. Cách bảo quản gỗ
	0,25
	0,25
	
	
	


 Chương 5: Vật liệu thép xây dựng

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng

- Phân biệt được công dụng, đặc điểm một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ


1.1. Khái niệm về thép

1.2. Khái niệm về gang
	2. Các loại thép xây dựng 
	Thời gian: 1  giờ


2.1. Phân loại theo thành phần hóa học

2.2. Phân loại theo phương pháp chế tạo

2.3. Phân loại theo cường độ chịu lực

	3. Một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng
	Thời gian: 1  giờ


3.1. Thép tròn

3.2. Thép hình

3.3. Thép ống

3.4. Thép tấm

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 5

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm về thép
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Khái niệm về gang
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Các loại thép xây dựng
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Phân loại theo thành phần hóa học
	0,5


	0,5


	
	
	

	2.2. Phân loại theo phương pháp chế tạo
	0,25


	0,25


	
	
	

	2.3. Phân loại theo cường độ chịu lực
	0,25
	0,25
	
	
	

	3. Một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng
	1,0


	1,0


	
	
	Lý thuyết

	3.1. Thép tròn
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.2. Thép hình
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.3. Thép ống
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.4. Thép tấm
	0,25
	0,25
	
	
	

	* Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	LT


Chương 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và tính chất của vật liệu bê tông, bê tông cốt thép.

- Phân biệt được công dụng, đặc điểm của vật liệu bê tông, bê tông cốt thép.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ


1.1. Khái niệm vật liệu bê tông

1.2. Khái niệm  bê tông cốt thép
	2. Tính chất
	Thời gian: 1  giờ


2.1. Tính chất của vật liệu bê tông

2.2. Tính chất của vật liệu bê tông cốt thép

	3. Bê tông và bê tông cốt thép dùng trong xây dựng
	Thời gian: 2  giờ


3.1. Phân loại bê tông 

3.2. Phân loại bê tông cốt thép

3.3. Bê tông dùng trong xây dựng

3.4. Bê tông cốt thép dùng trong xây dựng

	Kiểm tra
	Thời gian: 1  giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 6

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm vật liệu bê tông
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Khái niệm bê tông cốt thép
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Tính chất
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Tính chất của vật liệu bê tông
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Tính chất của vật liệu bê tông cốt thép
	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Bê tông và bê tông côt thép dùng trong xây dựng
	1


	1


	
	
	Lý thuyết

	3.1. Phân loại bê tông 
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.2. Phân loại bê tông cốt thép
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.3. Bê tông dùng trong xây dựng
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.4. Bê tông cốt thép dùng trong xây dựng
	0,25
	0,25
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	1
	LT


Chương 7: Vật liệu PVC

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, tính chất và các chủng loại của vật liệu PVC dùng trong xây dựng.

- Phân biệt được công dụng, đặc điểm với các loại vật liệu khác.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1  giờ


1.1. Khái niệm

1.2. Công dụng
	2. Tính chất
	Thời gian: 1  giờ


2.1. Ưu điểm

2.2. Nhược điểm
	3. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng
	Thời gian: 2  giờ



3.1. Phân loại vật liệu PVC

3.2. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 7

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm 
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.2. Công dụng
	0,5
	0,5
	
	
	

	2. Tính chất
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Ưu điểm
	0,5
	0,5
	
	
	

	2.2. Nhược điểm

	0,5
	0,5
	
	
	

	3. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng
	2


	2


	
	
	Lý thuyết

	3.1. Phân loại vật liệu PVC
	1
	1
	
	
	

	3.2. Vật liệu PVC dùng trong xây dựng
	1
	1
	
	
	


Chương 8: Vật liệu sơn

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, thành phần và cách sử dụng, bảo quản sơn dùng trong xây dựng

- Phân biệt được các thành phần tính chất, công dụng, đặc điểm với các loại vật liệu khác.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 0,5  giờ


1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại
	2. Thành phần của sơn dầu
	Thời gian: 0,5  giờ


2.1. Nhựa sơn 

2.2. Dung môi

	3. Các loại sơn
	Thời gian: 0,5  giờ


3.1. Sơn tự nhiên

3.2. Sơn tổng hợp

	4. Sử dụng và bảo quản
	Thời gian: 0,5  giờ


4.1. Sử dụng sơn

4.2. Bảo quản sơn

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 8

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm
	0,25
	0,25
	
	
	

	1.2. Phân loại
	0,25
	0,25
	
	
	

	2. Thành phần của sơn
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	 2.1. Nhựa sơn 
	0,25
	0,25
	
	
	

	 2.2. Dung môi
	0,25
	0,25
	
	
	

	3. Các loại sơn
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	3.1. Sơn tự nhiên
	0,25
	0,25
	
	
	

	3.2. Sơn tổng hợp
	0,25
	0,25
	
	
	

	4. Sử dụng và bảo quản sơn
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	4.1. Sử dụng sơn
	0,25
	0,25
	
	
	

	4.2. Bảo quản sơn
	0,25
	0,25
	
	
	


Chương 9: Chất kết dính

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, các tính chất, cách bảo quản chất kết dính dùng trong xây dựng.

- Phân biệt được tính chất, công dụng, đặc điểm của từng loại chất kết dính.

- Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu.

	1. Chất kết dính vô cơ
	Thời gian: 0,5  giờ


1.1. Khái niệm và phân loại

1.2. Các chất kết dính vô cơ

	2. Chất kết dính hữu cơ
	Thời gian: 0,5  giờ


2.1. Khái niệm phân loại

2.2. Tính chất cơ bản
	3. Sử dụng và bảo quản
	Thời gian: 1  giờ


3.1. Sử dụng chất kết dính

3.2. Bảo quản chất kết dính

	*Kiểm tra 
	Thời gian: 1  giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 6

	Mục/Tiểu mục/...
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	Lý thuyết
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chất kết dính vô cơ
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	1.1. Khái niệm và phân loại
	0,25
	0,25
	
	
	

	1.2. Các chất kết dính vô cơ
	0,25
	0,25
	
	
	

	2. Chất kết dính hữu cơ
	0,5
	0,5
	
	
	Lý thuyết

	2.1. Khái niệm phân loại
	0,25
	0,25
	
	
	

	2.2. Tính chất cơ bản
	0,25
	0,25
	
	
	

	3. Sử dụng và bảo quản
	1
	1
	
	
	Lý thuyết

	3.1. Sử dụng chất kết dính

3.2. Bảo quản chất kết dính
	0,5

0,5
	0,5

0,5
	
	
	

	*Kiểm tra
	1
	1
	
	
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Lớp học:

 Học tại phòng học lý thuyết và phòng học chuyên môn đảm bảo các tiêu chuẩn và thuận tiện cho giảng dạy và học tập.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Các mô hình vật liệu: đá thiên nhiên, gốm, gỗ, thép, bê tông, vật liệu PVC, vật liệu sơn.

3. Học liệu, dụng cụ và nguyên vật liệu:

* Học liệu

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết;

- Giáo trình, bài giảng Vật liệu xây dựng

* Dụng cụ

- Phần mềm chuyên dùng;

- Projector, Overhead;

* Nguyên vật liệu

- Các loại vật liệu xây dựng: cát, đá, xi măng, vôi, cốt thép…

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

- Về kiến thức: 

+ Tính chất vật lý, cơ học cơ bản của vật liệu xây dựng;

+ Phân loại, thành phần tính chất, công dụng của đá thiên nhiên.

+ Đặc điểm, tính chất, công dụng của các loại sản phẩm gốm xây dựng.

+ Cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản gỗ dùng trong xây dựng

+ Khái niệm và một số sản phẩm thép dùng trong xây dựng

+ Khái niệm và tính chất của vật liệu bê tông, bê tông cốt thép.

- Về kỹ năng: 

+ Nhận biết được một số loại vật liệu đã được học, biết lựa chọn các loại vật liệu vào trong xây lắp một cách hiệu quả.

- Về thái độ: 

+ Có thái độ cẩn thận, chu đáo trong quá trình bảo quản, sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng.

+ Có ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Đánh giá qua thực hiện kỹ năng

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập, ý thức chấp hành các nội qui,  qui định an toàn lao động trong các giờ học

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ;

- Hướng dẫn học sinh cách tiếp cận với thực tế để nhận biết và phân loại các loại vật liệu xây dựng một cách chính xác.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Chương 4: 

- Cấu tạo, các tính chất vật lý, cơ học, cách bảo quản gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ trang trí nội thất

Chương 5:

- Các sản phẩm thép dùng trong xây dựng.

Chương 6:

- Tính chất của bê tông và bê tông cốt thép;

- Các loại bê tông cốt thép trong xây dựng.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Trường cao đẳng nghề Yên Bái. Giáo trình vật liệu xây dựng.

[2]. TCXDVN 356. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép têu chuẩn thiết kế. Hà Nội 2005.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã số môn học: MH 11

Thời gian môn học: 15 giờ ;            (Lý thuyết:  15 giờ; Thực hành:  0 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí môn hoc: Môn Tổ chức sản xuất là một trong các môn cơ sở, được bố trí học trước các môn học/mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất môn học: Môn Tổ chức sản xuất là  môn khoa học về quản lý kinh tế, giúp cho người lao động biết cách tổ chức hợp lý một quá trình sản xuất trong thi công xây lắp, nâng cao kiến thức nghề.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:
- Nắm được kiến thức cơ bản về : Cơ cấu tổ chức của một bộ máy sản xuất, tổ chức và bố trí hợp lý nơi làm việc, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo tiết kiệm và an toàn trong sản xuất. 

- Trình bày được một số nội dung cơ bản của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở theo cơ chế thị trường.

* Về kỹ năng

- Vận dụng các giải pháp Maketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tính đươc các chi phí sản xuất kinh doanh và vận dụng vào xác định giá cả sản phẩm cho cơ sở sản xuất nhỏ.

* Về thái độ:  

 Phải coi tổ chức sản xuất phù hợp là yếu tố quyết định đến sự thành công của của quá trình sản xuất mà có ý thức tham gia xây dựng và tạo môi trường sản xuất hợp lý.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, BT
	Kiểm tra*

	I
	Chương 1: Marketing trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
	6
	6
	0
	

	
	1. Khái niệm và vai trò của Marketing
	2
	2
	0
	

	
	2. Các nội dung cơ bản của Marketing
	4
	4
	0
	

	II
	Chương 2: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh
	3,5
	3,5
	0
	

	
	1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất
	2
	2
	0
	

	
	2. Giá thành sản phẩm
	1,5
	1,5
	0
	

	III
	Chương 3: Một số biện pháp tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở
	4,5
	4,5
	0
	

	
	1. Mục đích yêu cầu của tổ chức quản lý sản xuất
	0,5
	0,5
	0
	

	
	2. Nội dung của công tác tổ chức lao động
	2
	2
	0
	

	
	3. Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc
	2
	2
	0
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	
	Tổng cộng
	15
	14
	
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành

2 Nội dung chi tiết:

Chương 1: Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh 

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm về tiếp cận thị trường và vai trò của Marketing trong thực tiễn sản xuất kinh doanh;

- Phân biệt được các đặc trưng cơ bản của Marketing và các nội dung cơ bản của Marketing;

- Vận dụng các kiến thức về Marketing vào công việc thực tế hành nghề sau này.

	1. Khái niệm và vai trò của Marketing
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Khái niệm và nguyên nhân ra đời
	

	1.1.1. Khái niệm
	

	1.1.2. Nguyên nhân ra đời
	

	1.2. Vai trò và đặc trưng cơ bản của Marketing
	

	1.2.1. Vai trò của Marketing
	

	1.2.2. Đặc trưng cơ bản của Marketing
	

	 2. Các nội dung cơ bản của Marketing
	Thời gian: 4 giờ

	 2.1. Nghiên cứu thị trường
	

	2.1.1. Khái niệm về thị trường
	

	2.1.2. Nội dung nghiên cứu về thị trường
	

	2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thị trường
	

	 2.2. Chiến lược sản phẩm
	

	2.2.1. Các thuộc tính của sản phẩm
	

	2.2.2. Cải tiến và phát triển sản phẩm mới
	

	2.2.3. Quá trình tung sản phẩm mới ra thị trường
	

	2.2.4. Chu kỳ sống của sản phẩm
	

	2.2.5. Nội dung chiến lược sản phẩm
	

	2.2.6. Nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm
	

	2.2.7. Vấn đề bao bì của sản phẩm
	

	 2.3. Chính sách giá cả
	

	2.3.1. Khái niệm và chính sách gía cả
	

	2.3.2. Các bước trong tiến trình định giá
	

	 2.4. Chính sách phân phối sản phẩm
	

	2.4.1. Khái niệm và chức năng của phân phối
	

	2.4.2. Hệ thống trung gian và kênh phân phối sản phẩm
	

	2.4.3. Nội dung của chính sách phân phôi sản phẩm
	

	 2.5. Các kỹ thuật hỗ trợ Marketing
	


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 1

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Khái niệm và vai trò của Marketing
	2
	2
	0
	0
	LT

	1.1. Khái niệm và nguyên nhân ra đời
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.1.1. Khái niệm
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1.2. Nguyên nhân ra đời
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Vai trò và đặc trưng cơ bản của Marketing
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.2.1. Vai trò của Marketing
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2.2. Đặc trưng cơ bản của Marketing
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	 2. Các nội dung cơ bản của Marketing
	4
	4
	0
	0
	LT

	 2.1. Nghiên cứu thị trường
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.1.1. Khái niệm về thị trường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.1.2. Nội dung nghiên cứu về thị trường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.1.3. Phương pháp nghiên cứu thị trường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	 2.2. Chiến lược sản phẩm
	1,75
	1,75
	0
	0
	LT

	2.2.1. Các thuộc tính của sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.2. Cải tiến và phát triển sản phẩm mới
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.3. Quá trình tung sản phẩm mới ra thị trường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.4. Chu kỳ sống của sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.5. Nội dung chiến lược sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.6. Nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.7. Vấn đề bao bì của sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	 2.3. Chính sách giá cả
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.3.1. Khái niệm và chính sách gía cả
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3.2. Các bước trong tiến trình định giá
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	 2.4. Chính sách phân phối sản phẩm
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.4.1. Khái niệm và chức năng của phân phối
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.4.2. Hệ thống trung gian và kênh phân phối sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.4.3. Nội dung của chính sách phân phôi sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.5. Các kỹ thuật hỗ trợ Marketing
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


Chương 2: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh
Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh;

- Nhận biết được các chi phí trong sản xuất và kinh doanh ở một đơn vị sản xuất và doanh nghiệp nhỏ;

- Vận dụng vào giá thành sản phẩm và tìm ra các biện pháp giảm giá thành

	1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Chi phí sản xuất
	

	1.2. Chi phí tiêu thụ sản phẩm
	

	1.3. Chi phí làm nghĩa vụ với Nhà nước
	

	1.4. Chi phí sản xuất kinh doanh
	

	2. Giá thành sản phẩm
	Thời gian: 1,5 giờ

	2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
	

	2.2. Phân loại giá thành của sản phẩm
	

	2.3. Nội dung giá thành sản phẩm
	

	2.4. Kết cấu giá thành của sản phẩm
	

	2.5. Hạ giá thành sản phẩm
	


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 2

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất
	2
	2
	0
	0
	LT

	1.1. Chi phí sản xuất
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Chi phí tiêu thụ sản phẩm
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Chi phí làm nghĩa vụ với Nhà nước
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.4. Chi phí sản xuất kinh doanh
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Giá thành sản phẩm
	1,5
	1,5
	0
	0
	LT

	2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Phân loại giá thành của sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Nội dung giá thành sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.4. Kết cấu giá thành của sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.5. Hạ giá thành sản phẩm
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT


           Chương 3: Một số biện pháp tổ chức quản lý sản xuất 

                                              ở đơn vị kinh tế cơ sở
Mục tiêu:

- Phân tích được nội dung chủ yếu của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở một đơn vị sản xuất, kinh doanh nhỏ;

- Vận dụng các kiến thức về tổ chức quản lý để kích thích người lao động trong sản xuất, kinh doanh mang lại lợi nhuận cho đơn vị sản xuất.

- Tích cực học tập và xây dựng bài

	1. Mục đích yêu cầu của tổ chức quản lý sản xuất
	Thời gian: 0,5 giờ

	1.1. Mục đích, yêu cầu
	

	1.2. Nhiệm vụ của tổ chức lao động
	

	2. Nội dung của công tác tổ chức lao động
	Thời gian: 2  giờ

	2.1. Phân công và hợp tác lao động
	

	2.2. Tạo môi trường làm việc thuận lợi và tổ chức nơi làm việc hợp lý
	

	2.3. Các mặt quản lý chủ yếu
	

	2.3.1. Quản lý bằng hành chính
	

	2.3.2. Quản lý bằng kinh tế
	

	2.3.3. Quản lý bằng giáo dục thuyết phục
	

	3. Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc
	Thời gian: 2  giờ

	3.1. Mục tiêu, động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	

	3.1.1. Mục tiêu
	

	3.1.2. Động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	

	3.2. Mục tiêu và động lực kinh tế
	

	3.2.1. Mục tiêu
	

	3.2.2. Động lực kinh tế
	

	3.3. Lợi nhuận, mục tiêu và động lực của nó trong sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
	

	Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ


Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Chương 3

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Mục đích yêu cầu của tổ chức quản lý sản xuất
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Mục đích, yêu cầu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Nhiệm vụ của tổ chức lao động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Nội dung của công tác tổ chức lao động
	2
	2
	0
	0
	LT

	2.1. Phân công và hợp tác lao động
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Tạo môi trường làm việc thuận lợi và tổ chức nơi làm việc hợp lý
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.3. Các mặt quản lý chủ yếu
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.3.1. Quản lý bằng hành chính
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3.2. Quản lý bằng kinh tế
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3.3. Quản lý bằng giáo dục thuyết phụ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc
	2
	2
	0
	0
	LT


	3.1. Mục tiêu, động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.1.1. Mục tiêu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.1.2. Động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Mục tiêu và động lực kinh tế
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2.1. Mục tiêu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.1.2. Động lực trong tổ chức quản lý sản xuất
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Mục tiêu và động lực kinh tế
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2.1. Mục tiêu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2.2. Động lực kinh tế
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.3. Lợi nhuận, mục tiêu và động lực của nó trong sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1
	LT


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Lớp học/phòng thực hành

 Học tại lớp học và phòng học thực hành đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy vi tính, máy tính cá nhân;

- Projector, Overhead;

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

* Học liệu: 

- Sách, giáo trình, bài giảng về Tổ chức sản xuất

- Các mô hình hoạt động của công ty, doanh nghiệp, tranh ảnh cần thiết;

* Dụng cụ:

- Bàn ghế

* Nguyên vật liệu: 

- Các loại giấy A2,A3,A0 nhằm phục vụ cho môn học

- Bút màu

4. Khác: Văn bản của Bộ ngành ..

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung

* Về kiến thức: 

+ Các nội dung cơ bản của Marketing. 

+ Nội dung cơ bản của công tác tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở theo cơ chế thị trường.
* Về kỹ năng: 

+ Phân công và hợp tác lao động;

+ Một số phương pháp kích thích người lao động làm việc.

+ Vận dụng các giải pháp Maketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Tính đươc các chi phí sản xuất kinh doanh và vận dụng vào xác định giá cả sản phẩm cho cơ sở sản xuất nhỏ.

* Về thái độ: 

+ Phải coi tổ chức sản xuất phù hợp là yếu tố quyết định đến sự thành công của của quá trình sản xuất mà có ý thức tham gia xây dựng và tạo môi trường sản xuất hợp lý.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Thực hành: 

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Môn học, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về nội quy lớp học.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề; Cao đẳng nghề Mộc xây dựngvà trang trí nội thất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ ;

- Việc nắm các kiến thức ở môn học này gắn liền với hiểu các thuật ngữ khoa học. Do đó, khi dạy cần giải thích rõ, nhất là các thuật ngữ nước ngoài;

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Trọng tâm của Môn học MH11- Tổ chức sản xuất trong chương trình dạy nghề của nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất (Trình độ Trung cấp nghề)
- Trình bày được nội dung của Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập hợp được chi phí sản xuất kinh doanh

- Tổ chức quản lý sản xuất ở đơn vị kinh tế cơ sở

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Giáo trình Tổ chức sản xuất - Trường Đào tạo nghề Xây dựng và Thủ công Mỹ nghệ – Bộ Xây dựng năm 2004

[2] Giáo trình tổ chức xây dựng- Trường Trung học Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng 2004.

[3] Bài giảng Quản trị sản xuất – TS Nguyễn Thanh Liêm – NXB Tài chính 2006


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

 CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU

Mã số của Mô đun: MĐ12

Thời gian của Mô đun:  50 giờ;           (Lý thuyết: 19 giờ;    Thực hành: 31 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật cơ sở và MĐ11.

- Tính chất: Chuẩn bị nguyên vật liệu là Mô đun kỹ thuật cơ sở, trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về nhận biết, phân biệt, lựa chọn được các loại nguyên vật liệu phù hợp với từng loại sản phẩm mộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Mô tả được các đặc tính của gỗ và các loại nguyên vật liệu khác thường dùng trong nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất.

- Thực hiện được các thủ tục mua bán, nguồn cung cấp nguyên vật liệu

- Làm được công việc xử lý và bảo quản gỗ.

- Chọn và dự tính được nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu của sản phẩm.

- Cẩn thận, tỷ mỷ, chấp hành các quy định học tập

III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Chọn gỗ tự nhiên
	12
	4
	8
	

	2
	Bài 2: Chọn gỗ gỗ ván nhân tạo
	8
	3
	4
	1

	3
	Bài 3: Hong phơi gỗ
	8
	3
	4
	1

	4
	Bài 4: Tẩm thuốc bảo quản gỗ
	8
	4
	4
	

	5
	Bài 5: Sấy gỗ
	14
	5
	8
	1

	Cộng
	50
	19
	28
	3


* Ghi chú:- Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:


Bài 1:  Chọn gỗ tự nhiên                                                   Thời gian: 12 giờ                                              
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo của gỗ.


- Mô tả được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ, nhóm gỗ, chủng loại gỗ


- Trình bày được các khuyết tật của gỗ.


- Nêu được chất lượng, qui cách, loại gỗ theo yêu cầu.


- Trình bày được trình tự  các bước chọn gỗ

* Kỹ năng:


- Nhận biết được vân thớ gỗ, mặt gỗ, màu sắc gỗ, mùi vị. Tên gỗ, nhóm gỗ chính xác


- Chọn được gỗ có kích thước phù hợp với kích thước của chi tiết cần gia công


- Chọn đúng, đủ số lượng để thực hiện cho việc sản xuất


- Thực hiện bốc và xếp gỗ nhanh, gọn gàng và khoa học


- Đảm bảo an toàn trong quá trình chọn gỗ  

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn chủng loại gỗ

1.1. Gỗ lá kim

1.2. Gỗ lá rộng

2. Chọn chất lượng gỗ

2.1. Chọn chất lượng của gỗ lá kim

2.2. Chọn chất lượng của gỗ lá rộng

3. Chọn kích thước súc gỗ

3.1. Chiều dài

3.2. Đường kính

3.3. Lượng cấp tiến chiều dài

4. Chọn số lượng gỗ

4.1. Yêu cầu về số lượng

4.2. Lựa chọn số lượng

5. Xếp gỗ

5.1. Phương pháp xếp lớp 

5.2. Phương pháp xếp đống hàng ngang

5.3. Phương pháp xếp rời

5.4. Kích thước đống nguyên liệu và khoảng cách các đống

5.5. Thực hành xếp đống gỗ

     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chọn chủng loại gỗ
	2
	1
	1
	0
	LT-TH

	1.1. Gỗ lá kim
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	1.1.1. Đặc điểm của gỗ lá kim
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.2. Nhận biết gỗ lá kim
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.2. Gỗ lá rộng
	1,5
	0,75
	0,75
	0
	LT-TH

	1.2.1.  Đặc điểm của gỗ lá rộng
	0,75
	0
	0
	0
	LT

	1.2.2. Nhận biết gỗ lá rộng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2. Chọn chất lượng gỗ
	3,75
	0,75
	3
	0
	LT-TH

	2.1. Chọn chất lượng của gỗ lá kim
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT-TH

	2.1.1. Các yêu cầu về thông số chủ yêu của gỗ loại gỗ lá kim
	0,25
	0,25
	0
	
	LT

	2.1.2. Nhận biết các thông số chủ yêu của gỗ loại gỗ lá kim
	1
	0
	1
	
	TH

	2.2. Chọn chất lượng của gỗ lá rộng
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT-TH

	2.2.1. Các yêu cầu về thông số chủ yêu của gỗ loại gỗ lá kim
	0,5
	0,5
	0
	
	LT

	2.2.2. Nhận biết các thông số chủ yếu của gỗ loại gỗ lá kim
	2
	0
	2
	
	TH

	3. Chọn kích thước súc gỗ
	1,75
	0,75
	1
	0
	LT+TH

	3.1. Chiều dài
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1.1. Kích thước chiều dài súc gỗ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.1.2. Phân biệt các kích thước của súc gỗ
	0,5
	0
	0,5
	
	TH

	3.2. Đường kính
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3.2.1. Kích thước đường kính súc gỗ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2.2. Phân biệt các kích thước của súc gỗ 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Lượng cấp tiến chiều  dài
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4. Chọn số lượng gỗ
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	4.1. Yêu cầu về số lượng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Lựa chọn số lượng
	1
	0
	1
	0
	TH

	5. Xếp gỗ
	3
	1
	2
	0
	LT+TH

	5. Xếp gỗ
	3
	1
	2
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp xếp lớp 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT+TH

	5.2. Phương pháp xếp đống hàng ngang
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.3. Phương pháp xếp rời
	0,25
	0,25
	0
	0
	TH

	5.4. Kích thước đống nguyên liệu và khoảng cách các đống
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT+TH

	5.5. Thực hành xếp đống gỗ
	2
	0
	2
	0
	TH


Bài 2:  Chọn gỗ ván nhân tạo                                          Thời gian:  08 giờ                                         
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ ván nhân tạo


- Nhận biết đúng chất lượng qui cách, loại gỗ, màu sắc của gỗ theo yêu cầu.


- Trình bày được trình tự  các bước chọn gỗ ván nhân tạo

* Kỹ năng:


- Nhận biết được chủng loại, màu sắc gỗ chính xác


- Chọn được gỗ có kích thước phù hợp với kích thước của chi tiết cần gia công


- Chọn đúng, đủ số lượng để thực hiện cho việc sản xuất


- Thực hiện bốc và xếp gỗ nhanh, gọn gàng và khoa học


- Đảm bảo an toàn trong quá trình chọn gỗ  

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn chủng loại màu sắc gỗ ván nhân tạo

2. Chọn gỗ ván dán

2.1. Độ dày

2.2. Kích thước bề mặt

3. Chọn ván dăm

3.1. Độ dày

3.2. Kích thước

3.3. Trọng lượng riêng của ván dăm

3.4. Cường độ uốn tĩnh

3.5. Tính hút ẩm

4. Chọn ván sợi

4.1. Độ dày

4.2. Kích thước

4.3. Trọng lượng riêng của ván sợi

4.4. Cường độ uốn tĩnh

4.5. Tính hút ẩm


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 2
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chọn chủng loại màu sắc gỗ ván nhân tạo
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT-TH

	2. Chọn gỗ ván dán
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT-TH

	2.1. Độ dày
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT-TH

	2.1.1. Yêu cầu về độ dày
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.1.2. Kiểm tra độ dày
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2.2. Kích thước bề mặt
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT-TH

	2.2.1. Yêu cầu của kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.2. Kiểm tra kích thước bề mặt 
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Chọn ván dăm
	2,25
	1,25
	1
	0
	LT-TH

	3.1. Độ dày
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	3.1.1. Yêu cầu về độ dày
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.1.2. Kiểm tra độ dày 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Kích thước
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	3.2.1. Yêu cầu của kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2.2. Kiểm tra kích thước bề mặt 
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Trọng lượng riêng của ván dăm
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	3.3.1. Khối lượng riêng của ván
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.3.2. Kiểm tra khối lượng riêng của ván
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.4. Cường độ uốn tĩnh
	0,25
	0,25
	
	0
	LT

	3.5. Tính hút ẩm
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	3.5.1. Đặc điểm 
	
	0,25
	0
	0
	LT

	3.5.2. Thực hành xác định độ trương nở của ván
	
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Chọn ván sợi
	2
	1
	1
	0
	LT-TH

	4.1. Độ dày
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	4.1.1. Yêu cầu về độ dày
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.1.2. Kiểm tra độ dày 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Kích thước
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	4.2.1. Yêu cầu của kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2.2. Kiểm tra kích thước bề mặt 
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.3. Trọng lượng riêng của ván sợi
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	4.3.1. Khối lượng riêng của ván
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.3.2. Kiểm tra khối lượng riêng của ván
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.4. Cường độ uốn tĩnh
	0,25
	0,25
	
	0
	LT

	4.5. Tính hút ẩm
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT-TH

	4.5.1. Đặc điểm 
	
	0,25
	0
	0
	LT

	4.5.2. Thực hành xác định độ trương nở của ván
	
	0
	0,25
	0
	TH

	Kiểm tra 

- Chọn chủng loại và màu sắc của ván nhân taọ (ván dán, ván dăm và ván sợi)
	1
	0
	0
	1
	TH


Bài 3:  Hong phơi gỗ                                                        Thời gian: 08 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ



- Đánh giá được vị trí, địa điểm, điều kiện để hong phơi gỗ


- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật ảnh hưởng đến quá trình hong phơi gỗ


- Trình bày được trình tự  các bước hong phơi gỗ

* Kỹ năng:


- Chọn được vị trí hong phơi gỗ phù hợp


- Hong phơi và xếp các loại gỗ xẻ đúng kỹ thuật.


- Bốc và xếp gỗ nhanh, gọn gàng và khoa học


- Đảm bảo an toàn trong quá trình hong phơi gỗ

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn gỗ phơi

1.1. Độ ẩm gỗ lớn hơn độ ẩm thăng bằng

1.2. Kích thước gỗ phơi

2. Vam kẹp trước khi phơi ván

2.1. Kỹ thuật vam kẹp gỗ

2.2. Vam kẹp gỗ

3. Chọn vị trí hong phơi

3.1. Lựa chọn vị trí hong phơi

3.2. Nhận biết vị trí hong phơi

4. Làm giá đỡ để hong phơi

4.1. Kỹ thuật làm gía đỡ để hong phơi

4.2. Làm giá đỡ để hong phơi

5. Hong phơi gỗ

5.1. Kỹ thuật hong phơi

5.2. Thực hành hong phơi gỗ


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chọn gỗ phơi

1.1. Độ ẩm gỗ lớn hơn độ ẩm thăng bằng

1.2. Kích thước gỗ phơi
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Vam kẹp trước khi phơi ván
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT-TH

	2.1. Kỹ thuật vam kẹp gỗ
	
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Vam kẹp gỗ
	
	
	1
	0
	TH

	3. Chọn vị trí hong phơi
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	3.1. Lựa chọn vị trí hong phơi
	0
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Nhận biết vị trí hong phơi
	0
	0
	1
	0
	TH

	4. Làm giá đỡ để hong phơi
	2
	1
	1
	0
	LT+TH

	4.1. Kỹ thuật làm gía đỡ để hong phơi
	1
	1
	0
	0
	LT

	4.2. Làm giá đỡ để hong phơi
	1
	0
	1
	0
	TH

	5. Hong phơi gỗ
	2
	1
	1
	0
	LT+TH

	5.1. Kỹ thuật hong phơi
	1
	1
	0
	0
	LT

	5.2. Thực hành hong phơi gỗ
	1
	0
	1
	0
	TH

	Kiểm tra

· Vam kẹp gỗ khi hong phơi

· Làm giá đỡ để hong phơi
	1
	0
	0
	1
	TH



Bài 4:  Tẩm thuốc bảo quản gỗ                                      Thời gian:  08 giờ    

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ.


- Trình bày được ưu, khuyết điểm và khuyết tật của gỗ.



- Trình bày được các loại nhóm thuốc chính bán trên thị trường dùng để bảo vệ gỗ và liệt kê được các loại dụng cụ dùng để ngâm tẩm thuốc bảo quản gỗ


- Nêu được những biện pháp phòng chống nhiễm độc ảnh hưởng đến quá trình tẩm thuốc để bảo quản gỗ.


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự  các bước: quét thuốc, phun thuốc, ngâm tẩm thuốc để bảo quản gỗ.

* Kỹ năng:


- Lựa chọn được dụng cụ ngâm tẩm thuốc phù hợp như: Bể ngâm, chổi quét...


- Quét thuốc, phun thuốc, ngâm tẩm thuốc và bảo quản đúng kỹ thuật


-  Phòng chống đảm bảo không bị nhiễm độc trong quá trình tẩm thuốc bảo quản gỗ.

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn gỗ để tẩm hóa chất

1.1. Ưu nhược điểm của gỗ

1.2. Các đặc điểm cấu tạo của gỗ

1.3. Chọn gỗ để tẩm hóa chất

2. Chọn hóa chất để tẩm

2.1. Khái niệm chung về thuốc bảo quản

2.2. Lựa chọn một số loại thuốc để bảo quản gỗ phổ biến hiện nay

3. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ tẩm hóa chất

3.1. Một số loại thiết bị dùng để tẩm hóa chất

3.2. Nhận biết một số loại thiết bị dùng để tẩm hóa chất

4. Tẩm hóa chất bảo quản gỗ

4.1. Phương pháp tẩm hóa chất vào gỗ

4.2. Các bước ngâm tẩm

4.3. Kiểm tra chất lượng bảo quản

4.4. An toàn lao động trong quá trình tẩm hóa chất bảo quản gỗ


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chọn gỗ để tẩm hóa chất
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Ưu nhược điểm của gỗ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Các đặc điểm cấu tạo của gỗ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Chọn gỗ để tẩm hóa chất
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chọn hóa chất để tẩm
	1,75
	0,75
	1
	
	LT+ TH

	2.1. Sinh vật hại lâm sản
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.1.1. Nấm hại lâm sản
	
	
	0
	0
	TL

	2.1.2. Sâu hại gỗ
	
	
	0
	0
	TL

	2.2. Khái niệm chung về thuốc bảo quản
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT+TH

	2.3. Các loại thuốc để bảo quản gỗ phổ biến hiện nay
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	3. Chuẩn bị thiết bị dụng cụ tẩm hóa chất
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	3.1. Một số loại thiết bị dùng để tẩm hóa chất
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Nhận biết một số loại thiết bị dùng để tẩm hóa chất
	1
	0
	1
	0
	TH

	4. Tẩm hóa chất bảo quản gỗ
	4
	2
	2
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp tẩm hóa chất vào gỗ
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	4.2. Các bước ngâm tẩm
	2
	0
	2
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra chất lượng bảo quản
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.4. An toàn lao động trong quá trình tẩm hóa chất bảo quản gỗ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


Bài 5: Sấy gỗ                                                                      Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức


- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật sấy gỗ.



- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lò sấy.

  
- Nêu được phương pháp xếp gỗ vào lò sấy.


- Trình bày được qui trình các bước sấy gỗ

* Kỹ năng:


- Lựa chọn được gỗ, có độ ẩm của gỗ phù hợp để sấy.


- Thực hiện thành thạo các bước vận hành lò sấy đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Sấy gỗ đảm bảo đúng thời gian, nhiệt độ, đúng qui trình kỹ thuật


- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sấy gỗ.

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác.


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn gỗ để sấy

1.1. Loại gỗ

1.2. Kích thước

2. Xếp gỗ vào lò.

2.1. Chuẩn bị 

2.2. Kỹ thuật xếp gỗ vào lò

3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật.

3.1. Xác định độ ẩm gỗ sấy

3.2. Xác định độ ẩm môi trường sấy

4. Hướng dẫn vận hành lò sấy

4.1. Quy trình kỹ thuật

4.2. Vận hành lò sấy

5. Sấy gỗ

5.1. Chuẩn bị khởi lò

5.2. Chọn chế độ sấy

5.3. Lập sổ nhật ký sấy theo mẫu

5.4. Nhiệm vụ của cán bộ chỉ đạo sấy

5.5. Ra lò

6. Phân loại và đánh giá chất lượng, đưa gỗ ra khỏi lò sấy

6.1. Phân loại gỗ sây

6.2. Đánh giá chất lượng gỗ sấy


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Chọn gỗ để sấy
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	1.1. Loại gỗ
	0,25
	
	0
	0
	LT

	1.2. Kích thước
	1
	0
	1
	
	TH

	2. Xếp gỗ vào lò.
	2,5
	1
	1,5
	0
	LT+ TH

	2.1. Chuẩn bị 
	0,5
	0,5
	
	0
	LT

	2.2. Kỹ thuật xếp gỗ vào lò
	2
	0,5
	1,5
	0
	LT+ TH

	2.2.1. Quy trình kỹ thuật
	0
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2.2. Thực hành xếp gỗ vào lò
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra các thông số kỹ thuật.
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+ TH

	3.1. Xác định độ ẩm gỗ sấy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+ TH

	3.1.1. Quy trình xác định độ ẩm gỗ sấy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.1.2. Thực hành xác định độ ẩm gỗ sấy
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Xác định độ ẩm môi trường sấy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+ TH

	3.2.1. Quy trình xác định độ ẩm môi trường sấy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2.2. Thực hành xác định độ ẩm môi trường sấy
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Hướng dẫn vận hành lò sấy
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+ TH

	4.1. Quy trình kỹ thuật
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Vận hành lò sấy
	1
	0
	1
	0
	TH

	5. Sấy gỗ
	5,25
	2,25
	3
	0
	LT+ TH

	5.1. Chuẩn bị khởi lò
	1
	0
	1
	0
	
 TH

	5.2. Chọn chế độ sấy
	1
	1,25
	0
	0
	LT

	5.3. Lập sổ nhật ký sấy theo mẫu
	1
	0
	1
	0
	TH

	5.4. Nhiệm vụ của cán bộ chỉ đạo sấy
	1
	1
	0
	0
	LT

	5.5. Ra lò
	1
	0
	1
	0
	TH

	6. Phân loại và đánh giá chất lượng, đưa gỗ ra khỏi lò sấy
	1
	0,5
	0,5
	0
	LT+ TH

	6.1. Phân loại gỗ sấy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	6.2. Đánh giá chất lượng gỗ sấy
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	Kiểm tra

· Kỹ thuật xếp đống

· Sấy gỗ
	1
	0
	0
	1
	TH


IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Học tập tại lớp và phòng học chuyên môn hóa, bãi gỗ, xưởng chế biến gỗ đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập

2. Trang thiết bị máy móc

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

+ Dụng cụ đựng thuốc chống mối mọt

+ Bể ngâm gỗ

+ Lò sấy gỗ

+ Bảo hộ lao động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

+ 15 phút video (băng, đĩa)

+ Tài liệu phát tay

+ ảnh chụp 

+ Giáo trình , đề cương giao án Catalog thương mại, giáo trình vật liệu gỗ (Đại học lâm nghiệp) 

+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Các mẫu gỗ, nhóm gỗ

+ Các loại thuốc bảo quản gỗ           

4. Khác : Thư viện, xưởng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài kiểm tra thực hành (Lựa chọn, hong phơi và ngâm tẩm cho một tấm gỗ theo yêu cầu của giáo viên) và đạt các yêu cầu sau:

+ Lựa chọn gỗ

+ Cách phân loại gỗ, chọn gỗ

+ Qui trình ngâm gỗ, hong phơi và sấy gỗ

+ Qui trình bảo quản bằng hoá chất

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu sau:


+ Nhận biết được các loại vật liệu gỗ theo tên gọi, theo nhóm


+ Nhận biết được các loại vật liệu được chế biến từ gỗ như ván dăm, ván sợi,...


+ Bảo quản được gỗ bằng các biện pháp như: Hong phơi, ngâm tẩm gỗ, sấy gỗ. ...


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của sản phẩm 

- Về thái độ: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: 

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và bảo vệ môi trường làm việc.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Đánh giá qua kỹ năng

+ Nhận biết được các loại vật liệu gỗ theo tên gọi, theo nhóm


+ Nhận biết được các loại vật liệu được chế biến từ gỗ như ván dăm, ván sợi,...


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của sản phẩm 

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Mô đun, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động

VI. HƯỚNG DẤN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Tổng thời gian thực hiện cho mô đun là 50 giờ, giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, giáo án, sách hướng dẫn cho giáo viên.

- Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, như  những yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước thực hiện vv... Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

- Trọng tâm của Mô đun 12 Chuẩn bị nguyên vật liệu trong chương trình dạy nghề  của nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất (Trình độ Trung cấp ghề):

- Chọn và dự tính được loại nguyên vật liệu phù hợp với yêu cầu của sản phẩm

- Vam kẹp được gỗ trước khi phơi

- Làm được giá đỡ để hong phơi

- Lựa chọn được chế độ sấy

- Làm được công việc xử lý bảo quản gỗ

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

[2] Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

[3] Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

[4] Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

[5] Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

[6] Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

[7] Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích (Nếu cần): 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.
- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

PHA PHÔI

Mã số của Mô đun: MĐ 13
Thời gian của Mô đun: 80 giờ;   (Lý thuyết: 20 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau các môn kiến thức cơ sở như​: Vẽ kỹ thuật, vật liệu xây dựng, bảo hộ lao động, tổ chức sản xuất và học xong chuẩn bị nguyên vật liệu.

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Trình bày được cấu tạo, phương pháp mở, rửa, căn chỉnh cưa (cưa dọc, cưa cắt ngang, cưa lượn), cấu tạo, phương pháp mài, mở lưỡi cưa đĩa, lưỡi cưa vòng lượn;
- Trình bày được qui trình pha phôi chi tiết mộc bằng dụng cụ thủ công và bằng máy. 
- Mở, rửa, căn chỉnh các dụng cụ pha phôi thủ công (cưa dọc, cưa cắt ngang, cưa lượn), mở, mài, tháo, ráp lưỡi cưa đĩa đúng kỹ thuật.
- Tạo được mẫu vạch và vạch mực các chi tiết của các sản phẩm mộc thông thường 

- Pha phôi được các chi tiết cho sản phẩm mộc dân dụng bằng dụng cụ thủ công và bằng máy đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Bảo dưỡng được các loại máy pha phôi.

- Tiết kiệm gỗ trong quá trình pha phôi.

- An toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ và máy móc khi pha phôi gỗ.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Bài 1: Xác định số lượng, kích thước phôi
	5
	1
	4
	

	2
	Bài 2: Sử dụng các loại dụng cụ đo vạch và mẫu vạch
	5
	2
	3
	

	3
	Bài 3: Sử dụng cưa dọc
	11
	1
	9
	1

	4
	Bài 4: Sử dụng cưa cắt ngang
	5
	1
	4
	

	5
	Bài 5: Sử dụng cưa lượn
	6
	1
	4
	1


	6
	Bài 6: Mở, mài, tháo lắp lưỡi cưa đĩa cầm tay
	6
	2
	4
	

	7
	Bài 7: Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay
	7
	2
	4
	1

	8
	Bài 8: Mở, mài, tháo lắp lưỡi cưa đĩa
	6
	2
	4
	

	9
	Bài 9: Sử dụng máy cưa đĩa 
	6
	1
	4
	1

	10
	Bài 10: Mở, mài, tháo lắp lưỡi cưa vòng lượn
	6
	2
	4
	

	11
	Bài 11: Sử dụng máy cưa vòng lượn
	6
	1
	4
	1

	12
	Bài 12: Bảo dưỡng máy cưa đĩa cầm tay
	3
	1
	2
	

	13
	Bài 13: Bảo dưỡng máy cưa đĩa 
	3
	1
	2
	

	14
	Bài 14: Bảo dưỡng máy cưa vòng lượn
	5
	2
	2
	1

	Cộng
	80
	20
	54
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:


Bài 1:  Xác định số lượng, kích thước phôi                     Thời gian: 05 giờ                                  
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được phương pháp xác định kích thước phôi, số lượng phôi chi tiết của từng sản phẩm mộc

- Giải thích được các phương pháp tổng hợp, tính toán số liệu


- Mô tả được cấu tạo sản phẩm cần gia công

* Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ cấu tạo sản phẩm mộc dân dụng


- Thống kê được số lượng các chi tiết, kích thước phôi theo bản vẽ thiết kế


- Xác định được khối lượng, số lượng phôi chi tiết của sản phẩm sản mộc 
* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Xác định kích thước của các chi tiết trong từng sản phẩm Mộc

1.1. Đọc bản vẽ

1.2. Lập bảng thống kê kích thước các chi tiết cho một sản phẩm mộc

2. Xác định kích thước pha phôi của các chi tiết

2.1. Phương pháp xác định kích thước phôi 

2.1.1. Xác định thiết bị, dụng cụ sử dụng pha phôi

2.1.2. Xác định lượng dư gia công 

2.2. Lập bảng kê kích thước pha phôi của các chi tiết

3. Xác định số lượng phôi chi tiết của từng sản phẩm Mộc

3.1. Phương pháp xác định số lượng phôi chi tiết

3.1.1. Xác định số lượng phôi các chi tiết chính

3.1.2. Xác định số lượng phôi các chi tiết phụ

3.2. Tổng hợp số lượng phôi chi tiết của sản phẩm

4. Xác định số lượng phôi chi tiết của một lô sản phẩm sản xuất trong một đợt 

4.1. Phương pháp xác định

4.1.1. Xác định số lượng sản phẩm gia công

4.1.2. Xác định số lượng phôi chi tiết của một sản phẩm

4.2. Thống kế, tổng hợp số lượng chi tiết, vật liệu của sản phẩm

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Xác định kích thước của các chi tiết trong từng sản phẩm Mộc
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	1.1. Đọc bản vẽ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Lập bảng thống kê kích thước các chi tiết cho một sản phẩm mộc
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2. Xác định kích thước pha phôi của các chi tiết 
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp xác định kích thước phôi 

2.1.1. Xác định thiết bị, dụng cụ sử dụng pha phôi

2.1.2. Xác định lượng dư gia công
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Tính toán kích thước pha phôi của các chi tiết
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3. Xác định số lượng phôi chi tiết của từng sản phẩm Mộc
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	3.1. Phương pháp xác định số lượng phôi chi tiết của từng sản phẩm Mộc

3.1.1. Xác định số lượng phôi các chi tiết chính

3.1.2. Xác định số lượng phôi các chi tiết phụ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Tổng hợp số lượng phôi của sản phẩm
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	4. Xác định số lượng phôi chi tiết của một lô sản phẩm sản xuất trong một đợt 
	2,0
	0,25
	1,75
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp xác định

4.1.1. Xác định số lượng sản phẩm gia công

4.1.2. Xác định số lượng phôi chi tiết của một sản phẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Thống kế, tổng hợp số lượng chi tiết, vật liệu của sản phẩm
	1,75
	0
	1,75
	0
	TH



Bài 2: Sử dụng các loại dụng cụ đo vạch và mẫu vạch    Thời gian: 05 giờ                                                                  

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả cấu tạo của các loại thước đo và mẫu vạch


- Trình bày được tính năng tác dụng của từng loại thước đo và mẫu vạch

* Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ về cấu tạo sản phẩm


- Chọn vật liệu làm mẫu vạch hợp lý


- Tạo được mẫu vạch để vạch mực phôi


- Thực hiện được các bước lấy mực theo đúng trình tự


- Sử dụng được các loại dụng cụ đo thành thạo

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Sử dụng thước dài
1.1. Công dụng thước dài
1.2. Cấu tạo thước dài
1.3. Cách sử dụng thước dài
2. Sử dụng thước vuông

2.1. Công dụng thước vuông 

2.2. Cấu tạo thước vuông
2.3. Cách sử dụng thước vuông

3. Sử dụng thước chếch

3.1. Công dụng thước chếch
3.2. Cấu tạo thước chếch
3.3. Cách sử dụng thước chếch

4. Sử dụng cữ đo

4.1. Công dụng cữ đo

4.2. Cấu tạo cữ  đo

4.3. Cách sử dụng cữ đo
5. Sử dụng com pa

5.1. Công dụng com pa 

5.2. Cấu tạo com pa
5.3. Cách sử dụng com pa

6. Sử dụng mẫu vạch

6.1. Công dụng, cấu tạo mẫu vạch

6.2. Gia công mẫu vạch

6.3. Kiểm tra mẫu vạch 

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Sử dụng thước dài
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	1.1. Công dụng thước dài
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo thước dài
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Cách sử dụng thước dài
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2. Sử dụng thước vuông 
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Công dụng thước vuông
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo thước vuông
	0,15
	0,15
	0
	0
	LT

	2.3. Cách sử dụng thước vuông
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Sử dụng thước chếch
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Công dụng thước chếch
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	3.2. Cấu tạo thước chếch
	0,15
	0,15
	0
	0
	LT

	3.3. Cách sử dụng thước chếch
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Sử dụng cữ đo
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Công dụng cữ đo
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	4.2. Cấu tạo cữ  đo
	0,15
	0,15
	0
	0
	LT

	4.3. Cách sử dụng cữ đo
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5. Sử dụng com pa
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	5.1. Công dụng com pa 
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	5.2. Cấu tạo com pa
	0,15
	0,15
	0
	0
	LT

	5.3. Cách sử dụng com pa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	6. Tạo mẫu vạch để vạch mực phôi
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	6.1. Công dụng, cấu tạo mẫu vạch
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	6.2. Gia công mẫu vạch

6.2.1. Chuẩn bị

6.2.2. Vẽ mẫu lên giấy
6.2.3. Vẽ mẫu lên mặt gỗ

6.2.4. Xẻ phôi mẫu

6.2.5. Bào các cạnh của mẫu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	6.3. Kiểm tra mẫu vạch
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT



Bài 3: Sử dụng cưa dọc                                                    Thời gian:11 giờ                                                                          
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo, công dụng của cưa dọc


- Trình bày được phương pháp mở, rửa, tháo lắp, căn chỉnh cưa dọc

* Kỹ năng:


- Mở, rửa được lưỡi cưa dọc đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Căn chỉnh và sửa chữa cưa dọc đảm bảo cưa hoạt động tốt.


- Phân tích và khắc phục được những sai phạm trong quá trình dọc


- Dọc được gỗ bằng cưa dọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn khi sử dụng cưa dọc.

- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo cưa dọc

1.1. Tay cưa

1.2. Dáu cưa

1.3. Chống cưa

1.4. Chằng cưa

1.5. Lưỡi cưa

2. Mở cưa dọc

2.1. Chuẩn bị dụng cụ

2.2. Mở cưa

2.3. Kiểm tra chỉnh sửa

3. Rửa cưa dọc

3.1. Chuẩn bị dụng cụ

3.2. Rửa cưa

3.3. Kiểm tra chỉnh sửa

4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa dọc

4.1. Tháo cưa dọc

4.2. Lắp cưa dọc

4.3. Căn chỉnh cưa dọc

5. Rọc gỗ bằng cưa dọc
5.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

5.2. Vạch mực

5.3. Vam kẹp gỗ lên cầu bào

5.4. Rọc gỗ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo cưa dọc
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Tay cưa
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.2. Dáu cưa
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.3. Chống cưa
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.4. Chằng cưa
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.5. Lưỡi cưa
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	2. Mở cưa dọc
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	2.1. Chuẩn bị dụng cụ
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.2. Mở cưa
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Rửa cưa dọc
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Rửa cưa
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa dọc
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.1. Tháo cưa dọc
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	4.2. Lắp cưa dọc
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	4.3. Căn chỉnh cưa dọc
	0,4
	0
	0,4
	0
	TH

	5. Rọc gỗ bằng cưa dọc
	5,0
	0
	5,0
	0
	TH

	5.1. Chuẩn bị dụng cụ , vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.2. Vạch mực
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.3. Vam kẹp gỗ lên cầu bào
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.4. Rọc gỗ
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	 *Kiểm tra
	1
	0
	0
	1
	TH



Bài 4: Sử dụng cưa cắt ngang                                         Thời gian: 05 giờ                                                  

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo, công dụng của cưa cắt ngang 


- Trình bày được phương pháp mở, rửa, căn chỉnh cưa cắt ngang


- Trình bày được trình tự cắt gỗ bằng cưa cắt ngang

* Kỹ năng:


- Mở, rửa được cưa cắt ngang đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Căn chỉnh và sửa chữa được cưa cắt ngang đảm bảo cưa hoạt động tốt.

- Cắt ngang được gỗ bằng cưa cắt ngang đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Mục tiêu của bài:

1. Cấu tạo cưa cắt ngang 

1.1. Tay cưa

1.2. Dáu cưa

1.3. Chống cưa

1.4. Chằng cưa

1.5. Lưỡi cưa
2. Mở cưa cắt ngang 

2.1. Phương pháp mở cưa
2.2. Mở cưa
2.2.1. Chuẩn bị

2.2.2. Thao tác mở cưa

2.2.3. Kiểm tra chỉnh sửa 
3. Rửa cưa cắt ngang 

3.1. Phương pháp rửa cưa
3.2. Rửa cưa
3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Thao tác rửa cưa
3.2.3. Kiểm tra chỉnh sửa 
4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa cắt ngang

4.1. Tháo

4.2. Lắp

4.3. Căn chỉnh cưa

5. Cắt gỗ bằng cưa cắt ngang
5.1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu

5.2. Vạch mực 

5.3. Cắt gỗ
6. Kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi cắt

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo cưa cắt ngang 

1.1. Tay cưa

1.2. Dáu cưa

1.3. Chống cưa

1.4. Chằng cưa

1.5. Lưỡi cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Mở cưa cắt ngang 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp mở cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Mở cưa
2.2.1. Chuẩn bị

2.2.2. Thao tác mở cưa
2.2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Rửa cưa cắt ngang
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Phương pháp rửa cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Rửa cưa
3.2.1. Chuẩn bị

3.2.2. Thao tác rửa cưa
3.2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa cắt ngang
	1,0


	0


	1,0


	0


	TH



	4.1. Tháo
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	4.2. Lắp
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	4.3. Căn chỉnh cưa
	0,4
	0
	0,4
	0
	TH

	5. Cắt gỗ bằng cưa cắt ngang
	2,0
	0
	2,5
	0
	TH

	5.1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
	0,25


	0


	0,25


	0


	TH



	5.2. Vạch mực 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5.3. Cắt gỗ
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	6. Kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi cắt
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH



Bài 5: Sử dụng cưa lượn                                                    Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo, công dụng của cưa lượn 


- Trình bày được phương pháp mở, rửa, căn chỉnh cưa lượn

- Trình bày được trình tự cắt gỗ bằng cưa lượn
* Kỹ năng:


- Mở, rửa được cưa lượn đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Căn chỉnh và sửa chữa được cưa lượn đảm bảo cưa hoạt động tốt.

- Dọc được gỗ bằng cưa lượn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo cưa lượn

1.1. Tay cưa

1.2. Dáu cưa

1.3. Chống cưa

1.4. Chằng cưa

1.5. Lưỡi cưa
2. Mở cưa lượn
2.1. Chuẩn bị
2.2. Thao tác mở cưa

2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
3. Rửa cưa lượn
3.1. Chuẩn bị
3.2. Thao tác rửa cưa

3.3. Kiểm tra chỉnh sửa
4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa lượn

4.1. Tháo

4.2. Lắp

4.3. Căn chỉnh cưa
5. Cắt gỗ bằng cưa lượn
5.1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu

5.2. Vạch mực 

5.3. Cắt gỗ

6. Kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi cắt gỗ bằng cưa lượn
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo cưa lượn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Tay cưa
	
	
	
	
	LT

	1.2. Dáu cưa
	
	
	
	
	LT

	1.3. Chống cưa
	
	
	
	
	LT

	1.4. Chằng cưa
	
	
	
	
	LT

	1.5. Lưỡi cưa
	
	
	
	
	LT

	2. Mở cưa lượn
2.1. Chuẩn bị
2.2. Thao tác mở cưa

2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Rửa cưa lượn
3.1. Chuẩn bị
3.2. Thao tác rửa cưa

3.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Tháo lắp, căn chỉnh cưa lượn
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	4.1. Tháo
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Lắp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.3. Căn chỉnh cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Cắt gỗ bằng cưa lượn
	2,25
	0
	2,25
	0
	TH

	5.1. Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu
	0,25


	0


	0,25


	0


	TH



	5.2. Vạch mực 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5.3. Cắt gỗ
	1,75
	0
	1,75
	0
	TH

	6. Kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi cắt gỗ bằng cưa lượn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH



Bài 6: Mở, mài, tháo lắp lưỡi cưa đĩa cầm tay               Thời gian: 06 giờ                                                                          

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo của máy cưa đĩa cầm tay

          - Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy cưa đĩa cầm tay


- Trình bày được phương pháp mở, mài, tháo lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa cầm tay

* Kỹ năng:


- Mở, mài, tháo lắp được lưỡi cưa đĩa cầm tay đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Căn chỉnh được máy cưa đĩa cầm tay đảm bảo máy hoạt động tốt
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo của máy cưa đĩa cầm tay

1.1. Công dụng 

1.2. Sơ đồ cấu tạo 

1.3. Chức năng một số bộ phận chủ yếu của máy

1.4. Nguyên lý hoạt động của máy

2. Mở, mài lưỡi cưa đĩa cầm tay
2.1. Phương pháp mài, mở lưỡi cưa đĩa cầm tay
2.2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

2.3. Mở lưỡi cưa

2.4. Mài lưỡi cưa

2.5. Kiểm tra chỉnh sửa
3. Tháo lưỡi cưa đĩa cầm tay

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy

3.2. Hãm trục cưa

3.3. Tháo đai ốc
3.4. Tháo đĩa ốp

3.5. Tháo lưỡi cưa
4. Lắp lưỡi cưa đĩa cầm tay

4.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy

4.2. Hãm trục cưa

4.2. Lắp lưỡi cưa

4.3. Lắp đĩa ốp

4.4. Vặn chặt đai ốc
5. Căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay

5.1. Phương pháp căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay

5.2. Luyện tập căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo của máy cưa đĩa cầm tay
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng 
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	1.2. Sơ đồ cấu tạo 
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	1.3. Chức năng một số bộ phận chủ yếu của máy
	0,3


	0,3


	0


	0


	LT



	1.4. Nguyên lý hoạt động của máy
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	2. Mở, mài lưỡi cưa đĩa cầm tay
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp mài, mở lưỡi cưa
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1.1. Phương pháp mở lưỡi cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.1.2. Phương pháp mài lưỡi cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3. Mở lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2.4. Mài lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH 

	2.5. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Tháo lưỡi cưa đĩa cầm tay
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy
	0,1
	0
	0,1
	0
	TH

	3.2. Hãm trục cưa
	0,2
	0
	0,2
	0
	TH

	3.3. Tháo đai ốc
	0,2
	0
	0,2
	0
	TH

	3.4. Tháo đĩa ốp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.5. Tháo lưỡi cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Lắp lưỡi cưa đĩa cầm tay
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy
	0,1
	0
	0,1
	0
	TH

	4.2. Hãm trục cưa
	0,2
	0
	0,2
	0
	TH

	4.3. Lắp lưỡi cưa
	0,2
	0
	0,2
	0
	TH

	4.4. Lắp đĩa ốp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.5. Vặn chặt đai ốc
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Luyện tập căn chỉnh máy cưa đĩa cầm tay
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH



Bài 7: Cắt gỗ bằng cưa đĩa cầm tay                                 Thời gian: 07 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được phương pháp điều chỉnh thước tựa 

- Trình bày được trình tự cắt gỗ bằng cưa đĩa cầm tay

* Kỹ năng:


- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy


- Đo và vạch được mực trước khi cắt gỗ 


- Cắt được gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị máy và vật liệu

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị vật liệu

2. Điều chỉnh thước tựa 
2.1. Phương pháp điều chỉnh thước tựa

2.2. Luyện tập điều chỉnh thước tựa

3. Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay

3.1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, thiết bị
3.2. Xác định kích thước phôi

3.3. Đặt gỗ lên bàn cắt

3.4. Khởi động máy

3.5. Cắt gỗ

3.6. Dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị máy và vật liệu
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Chuẩn bị máy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Chuẩn bị vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Điều chỉnh thước tựa 
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp điều chỉnh thước tựa
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Luyện tập điều chỉnh thước tựa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay
	4,0
	0,5
	3,5
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, thiết bị
	0,25


	0,25


	0


	0


	LT



	3.2. Xác định kích thước phôi
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.3. Đặt gỗ lên bàn máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.4. Khởi động máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.5. Cắt gỗ
	2,75
	0
	2,75
	0
	TH

	3.6. Dừng máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH


Bài 8: Mở, tháo mài, lắp lưỡi cưa đĩa                            Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo của máy cưa đĩa 

          - Trình bày được nguyên lý hoạt động của máy cưa đĩa 


- Trình bày được phương pháp mở, mài, tháo lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa 
* Kỹ năng:


- Mở, mài, tháo lắp được lưỡi cưa đĩa cố định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Căn chỉnh được máy cưa đĩa cố định đảm bảo máy hoạt động tốt.


- Vận hành được máy cưa đĩa cố định đúng yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo máy cưa đĩa 

1.1. Công dụng 

1.2. Sơ đồ cấu tạo 

1.3. Chức năng một số bộ phận chính của máy

1.4. Nguyên lý hoạt động của máy
2. Phương pháp mở, mài lưỡi cưa đĩa 

2.1. Phương pháp mở lưỡi cưa đĩa

2.2. Phương pháp mài lưỡi cưa đĩa
3. Mở, mài lưỡi cưa đĩa 

3.1.Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 

3.2. Mở lưỡi cưa

3.3. Mài lưỡi cưa

3.4. Kiểm tra chỉnh sửa
4. Tháo lưỡi cưa đĩa 

4.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy

4.2. Tháo bộ phận bảo hiểm lưỡi cưa

4.3. Tháo êcu hãm

4.4. Tháo đĩa ốp

4.5. Tháo lưỡi cưa
5. Lắp lưỡi cưa đĩa 

5.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy

5.2. Lắp lưỡi cưa

5.3. Lắp đĩa ốp

5.4. Lắp ê cu hãm

5.5. Lắp bộ phận bảo hiểm lưỡi cưa
6. Căn chỉnh máy cưa 

6.1. Phương pháp căn chỉnh

6.2. Luyện tập căn chỉnh
7. Vận hành thử

7.1. Chuẩn bị

- Kiểm tra tình trạng máy

- Chuẩn bị nguyên liệu

7.2. Khởi động máy

7.3. Xẻ thử

7.4. Dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 8

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo của máy cưa đĩa 
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng 
	0,1
	0,1
	0
	0
	LT

	1.2. Sơ đồ cấu tạo 
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	1.3. Chức năng một số bộ phận chính của máy
	0,4


	0,4


	0


	0


	LT



	1.4. Nguyên lý hoạt động của máy
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	2. Phương pháp mở, mài lưỡi cưa đĩa 
	0,5


	0,5


	0


	0


	LT



	2.1. Phương pháp mở lưỡi cưa đĩa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Phương pháp mài lưỡi cưa đĩa 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Mở, mài lưỡi cưa đĩa 
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.1.Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Mở lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Mài lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.4. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Tháo lưỡi cưa đĩa 
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	4.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	4.2. Tháo bộ phận bảo hiểm lưỡi cưa
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	4.3. Tháo êcu hãm
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	4.4. Tháo đĩa ốp
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	4.5. Tháo lưỡi cưa
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	5. Lắp lưỡi cưa đĩa 
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	5.1. Chuẩn bị dụng cụ, máy
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	5.2. Lắp lưỡi cưa
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	5.3. Lắp đĩa ốp
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	5.4. Lắp ê cu hãm
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	5.5. Lắp bộ phận bảo hiểm lưỡi cưa
	0,15
	0
	0,15
	0
	TH

	6. Căn chỉnh máy cưa đĩa 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6.1. Phương pháp căn chỉnh
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	6.2. Luyện tập căn chỉnh
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	7. Vận hành thử
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	7.1. Chuẩn bị

- Kiểm tra tình trạng máy

- Chuẩn bị nguyên liệu
	
	
	
	
	

	7.2. Khởi động máy
	
	
	
	
	

	7.3. Xẻ thử
	
	
	
	
	

	7.4. Dừng máy
	
	
	
	
	



Bài 9: Sử dụng máy cưa đĩa                                     Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được qui trình xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa

- Trình bày được những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa

* Kỹ năng:


- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy


- Vận hành được máy cưa đĩa đúng qui trình kỹ thuật


- Xẻ được gỗ bằng máy cưa đĩa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị máy và vật liệu

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị vật liệu
2. Điều chỉnh thước tựa

2.1. Điều chỉnh độ nhô của lưỡi cưa

2.2. Điều chỉnh thông số góc giữa mặt chuẩn thước tựa và mặt bàn máy

2.3. Điều chỉnh khoảng cách từ mặt chuẩn thước tựa đến lưỡi cưa

3. Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa
3.1. Khởi động máy cưa đĩa
3.2. Thao tác xẻ gỗ

3.3. Kiểm tra chất lượng gỗ xẻ

3.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp 

4. Những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa

5. Những quy định an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 9

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị máy và vật liệu

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị vật liệu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Điều chỉnh thước tựa
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2.1. Điều chỉnh độ nhô của lưỡi cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.2. Điều chỉnh thông số góc giữa mặt chuẩn thước tựa và mặt bàn máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3. Điều chỉnh khoảng cách từ mặt chuẩn thước tựa đến lưỡi cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa
	3,25
	0
	3,25
	0
	TH

	3.1. Khởi động máy cưa đĩa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Thao tác xẻ gỗ
	2,5
	0
	2,5
	0
	TH

	3.3. Kiểm tra chất lượng gỗ xẻ
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Những quy định an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT



	5. Những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa, nguyên nhân và biện pháp khắc phục
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH



Bài 10: Mở, mài, tháo lắp lưỡi cưa vòng lượn                Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt đông của máy cưa vòng lượn


- Trình bày được phương pháp mở, mài, tháo lắp, căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn 

* Kỹ năng:


- Mở, mài, tháo lắp được lưỡi cưa vòng lượn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Căn chỉnh được máy cưa vòng lượn đảm bảo máy hoạt động tốt.


- Vận hành được máy cưa vòng lượn đúng qui trình kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo máy cưa vòng lượn

1.1. Công dụng 

1.2. Sơ đồ cấu tạo 

1.3. Cấu tạo và chức năng một số bộ phận chính của máy

1.4. Nguyên lý hoạt động của máy
2. Phương pháp mài, mở lưỡi cưa vòng lượn

2.1. Phương pháp mài lưỡi cưa vòng lượn

2.2. Phương pháp mở lưỡi cưa vòng lượn

3. Mài, mở lưỡi cưa vòng lượn

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 

3.2. Mở lưỡi cưa

3.3. Mài lưỡi cưa

3.4. Kiểm tra chỉnh sửa

4. Lắp lưỡi cưa vòng lượn
4.1. Chuẩn bị lưỡi cưa, dụng cụ, thiết bị
4.2. Lắp lưỡi cưa
4.3. Kiểm tra chỉnh sửa
5. Căn chỉnh máy cưa vòng lượn

5.1. Phương pháp căn chỉnh máy

5.2. Luyện tập căn chỉnh máy
6. Vận hành thử

6.1. Chuẩn bị

- Kiểm tra tình trạng máy

- Chuẩn bị nguyên liệu

6.2. Khởi động máy

6.3. Xẻ thử

6.4. Dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 10

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo của máy cưa vòng lượn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng 

1.2. Sơ đồ cấu tạo 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Cấu tạo và chức năng một số bộ phận chính của máy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.4. Nguyên lý hoạt động của máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Phương pháp mài, mở lưỡi cưa vòng lượn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Phương pháp mài lưỡi cưa vòng lượn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Phương pháp mở lưỡi cưa vòng lượn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Mài, mở lưỡi cưa vòng lượn
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.1.Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Mở lưỡi cưa
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3.3. Mài lưỡi cưa
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3.4. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Lắp lưỡi cưa vòng lượn
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.1.Chuẩn bị lưỡi cưa, dụng cụ, thiết bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Lắp lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Căn chỉnh máy cưa vòng lượn
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp căn chỉnh máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Luyện tập căn chỉnh máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	6. Vận hành thử

6.1. Chuẩn bị

- Kiểm tra tình trạng máy

- Chuẩn bị nguyên liệu

6.2. Khởi động máy

6.3. Xẻ thử

6.4. Dừng máy
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH


           Bài 11: Sử dụng máy cưa vòng lượn                                Thời gian: 06 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

- Trình bày được trình tự xẻ gỗ bằng máy cưa vòng lượn.

- Trình bày được những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa vòng lượn


- Trình bày được những quy định an toàn khi sử dụng máy cưa vòng lượn

* Kỹ năng:


- Kiểm tra và điều chỉnh được các bộ phận của máy


- Vận hành được máy cưa vòng lượn đúng qui trình kỹ thuật

- Xẻ được gỗ bằng máy cưa vòng lượn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Chuẩn bị máy và vật liệu

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị vật liệu

2. Cắt gỗ bằng máy cưa vòng lượn
2.1. Khởi động máy 
2.2. Thao tác cắt gỗ

2.3. Kiểm tra chất lượng phôi 

2.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp

3. Những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa vòng lượn
4. Những quy định an toàn khi sử dụng máy cưa vòng lượn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 11

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị máy và vật liệu

1.1. Chuẩn bị máy

1.2. Chuẩn bị vật liệu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Cắt gỗ bằng máy cưa vòng lượn
	4,25
	0,25
	4,0
	0
	LT+TH

	2.1. Khởi động máy 
	
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.2. Thao tác cắt gỗ
	
	
	3,25
	0
	LT+TH

	2.3. Kiểm tra chất lượng phôi 
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	2.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Những quy định an toàn khi sử dụng máy cưa vòng lượn
	0,25
	0,25


	0
	0
	LT



	4. Những sai hỏng thường gặp khi xẻ gỗ bằng máy cưa vòng lượn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH



Bài 12: Bảo dưỡng máy cưa đĩa cầm tay                        Thời gian: 03 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được trình tự bảo dưỡng máy cưa đĩa cầm tay

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo và lắp được các bộ phận trên máy đúng qui trình kỹ thuật


- Kiểm tra, thay được chổi than và công tắc điện đảm bảo hoạt động tốt


- Bôi trơn được các ổ trục của máy đảm bảo máy hoạt động tốt

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động

- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy

2. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục

2.1. Kiểm tra ổ trục

2.2. Bôi trơn các ổ trục

3. Kiểm tra chổi than và công tắc điện

3.1. Kiểm tra chổi than

3.2. Kiểm tra công tác điện

4. Kiểm tra, điều chỉnh một số các bộ phận của máy

4.1. Kiểm tra các bộ phận của máy

4.2. Điều chỉnh các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy cưa

4.2.2. Thước tựa

4.2.3. Lưỡi cưa

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 12

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục
	0,5
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra ổ trục
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Bôi trơn các ổ trục
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3. Kiểm tra chổi than và công tắc điện
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH



	3.1. Kiểm tra chổi than
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Kiểm tra công tác điện
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Kiểm tra, điều chỉnh một số các bộ phận của máy
	1,5
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra các bộ phận của máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Điều chỉnh các bộ phận của máy
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.2.1. Bàn máy cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.2.2. Thước tựa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2.3. Lưỡi cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH



Bài 13: Bảo dưỡng máy cưa đĩa                     Thời gian: 03 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được trình tự bảo dưỡng máy cưa đĩa 

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo lắp và bôi trơn được các bộ phận của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Bôi trơn được các ổ trục của máy đảm bảo máy hoạt động tốt


- Kiểm tra căng chỉnh được dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy

2. Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng

3. Kiểm tra và căng lại dây đai

3.1. Kiểm tra dây đai

3.2. Căng dây đai

4. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục

4.1. Kiểm tra các ổ trục

4.2. Bôi trơn các ổ trục

5. Lắp và điều chỉnh một số các bộ phận của máy

5.1. Bàn máy cưa

5.2. Thước tựa

5.3. Dao tách mạch

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 13

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng
	0,25
	0,25


	0
	0
	LT

	3. Kiểm tra và căng lại dây đai
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Kiểm tra dây đai
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Căng dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra các ổ trục
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Bôi trơn các ổ trục
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.  Lắp và điều chỉnh một số các bộ phận của máy
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	5.1. Bàn máy cưa
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	5.2. Thước tựa
	0,4
	0
	0,4
	0
	TH

	5.3. Dao tách mạch
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH


Bài 14: Bảo dưỡng máy cưa vòng lượn                           Thời gian:  05 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được trình tự bảo dưỡng máy cưa vòng lượn

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo lắp và bôi trơn được các bộ phận của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Kiểm tra căng chỉnh được dây đai đảm bảo hoạt động tốt


- Bảo dưỡng được máy cưa vòng lượn đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy

2. Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng

3. Kiểm tra và căng lại dây đai
3.1. Kiểm tra dây đai
3.2. Căng dây đai

4. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục
4.1. Kiểm tra các ổ trục
4.2. Bôi trơn các ổ trục

5. Lắp và điều chỉnh một số các bộ phận của máy
5.1. Bàn máy cưa
5.2. Thước tựa
5.3. Bộ phận định vị lưỡi cưa
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 14

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Qui định an toàn khi bảo dưỡng máy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng
	0,5
	0,5


	0
	0
	LT

	3. Kiểm tra và căng lại dây đai
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Kiểm tra dây đai
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Căng dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra các ổ trục
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Bôi trơn các ổ trục
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.  Lắp và điều chỉnh một số các bộ phận của máy
	1,0


	0


	1,0


	0


	TH



	5.1. Bàn máy cưa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5.2. Thước tựa
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5.3. Bộ phận định vị lưỡi cưa
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	*Kiểm tra 
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí

2. Trang thiết bị máy móc

+ Máy cưa đĩa cầm tay
+ Máy cưa đĩa xẻ dọc

+ Máy cưa đĩa cắt ngang

+ Máy cưa đĩa đa năng

+ Máy cưa vòng lượn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu:

+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình mô đun

+ Tài liệu tham khảo

+ Bản vẽ

- Dụng cụ:

+ Dụng cụ thủ công: Cưa dọc, cưa cắt ngang, cưa lượn...

+ Dụng cụ: Thước dài, thước vuông, thước chếch, cữ, compa, mẫu vạch

- Nguyên vật liệu:
+ Vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Giấy vạch, nguyên liệu mẫu vạch.

+ Gỗ nhóm  4,5,6 

- Nguồn lực khác:  Bảo hộ lao động
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung 

- Về kiến thức: 

+ Xác định chi tiết phôi

+ Phương pháp và công cụ để tạo phôi

+ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị pha phôi.

- Về kỹ năng:


+ Mở rửa, tháo lắp, căn chỉnh các dụng cụ pha phôi đảm bảo hoạt động tốt 


+ Pha phôi thành thạo bằng dụng cụ thủ công và bằng máy.


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của sản phẩm mộc. 


+ Bảo dưỡng tốt các loại máy pha phôi.

- Về thái độ: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong quá trình thực hành 

+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .

+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

+ Cẩn thận, chu đáo trong công việc luôn quan tâm đúng, đủ không để xảy ra sai sót.

2. Phương pháp: 

- Kiến thức: Được đánh giá qua bài viết

- Kỹ năng: Thực hành pha phôi bằng cưa dọc, cưa lượn, máy cưa đĩa cầm tay, máy cưa đĩa, máy cưa vòng lượn.
- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Mô đun, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun đều được kết hợp lý thuyết hướng dẫn ban đầu được giảng dạy trước khi thực hành, rèn luyện kỹ năng tại lớp thực hành, xưởng máy.

- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị giáo án, nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng – nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề Xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Bộ xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích:

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

GIA CÔNG MẶT PHẲNG

Mã số của Mô đun: MĐ 14
Thời gian của Mô đun: 80 giờ;   (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau các môn học kỹ thuật cơ sở, mô đun chuyên ngành MĐ12 chuẩn bị nguyên vật liệu, MĐ13 pha phôi.

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề

II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Trình bày được công dụng, cấu tạo của  bào thẩm, bào cuốn, máy bào thẩm, máy bào cuốn, máy bào cầm tay
- Trình bày được các phương pháp và qui trình gia công mặt phẳng bằng các dụng cụ thủ công và bằng máy

- Mài, tháo lắp được lưỡi bào của bào thẩm, bào lau

- Mài được dao bào trên máy mài chuyên dùng

- Tháo, lắp và căn chỉnh dao bào máy bào thẩm, máy bào cuốn và máy bào cầm tay đúng kỹ thuật

- Gia công được mặt phẳng bằng bào thẩm, bào lau, máy bào thẩm và máy bào cuốn đạt yêu cầu kích thước, độ nhẵn bề mặt

- Bảo dưỡng tốt các loại máy bào mặt phẳng

- Tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động 
III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Mài lưỡi bào thủ công
	5
	1
	4
	

	2
	Bài 2: Sử dụng bào thẩm
	12
	2
	8
	2

	3
	Bài 3: Sử dụng bào lau
	10
	2
	8
	

	4
	Bài 4: Sử dụng máy bào cầm tay
	12
	3
	8
	1

	5
	Bài 5: Mài, lắp dao bào máy bào thẩm 
	5
	1
	4
	

	6
	Bài 6: Bào gỗ bằng máy bào thẩm
	13
	3
	8
	2

	7
	Bài 7: Bào gỗ bằng máy bào cuốn
	10
	2
	8
	

	8
	Bài 8: Bảo dưỡng máy bào cầm tay
	4
	2
	2
	

	9
	Bài 9: Bảo dưỡng máy bào thẩm
	4
	2
	2
	

	10
	Bài 10: Bảo dưỡng máy bào cuốn
	4
	2
	2
	

	Cộng
	80
	20
	55
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:


Bài 1: Mài lưỡi bào thủ công                             Thời gian: 05 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo và công dụng của lưỡi bào


- Trình bày được trình tự các bước mài lưỡi bào

* Kỹ năng:


- Lựa chọn được đá mài phù hợp


- Mài được lưỡi bào đạt được các thông số kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo của lưỡi bào

2. Lựa chọn đá mài

2.1. Đá mài thô

2.2. Đá mài màu


3. Mài lưỡi bào
3.1. Chuẩn bị


3.2. Mài thô

3.3. Mài màu

4. Kiểm tra lưỡi bào sau khi mài

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo của lưỡi bào
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Lựa chọn đá mài
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Đá mài thô
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Đá mài màu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Mài lưỡi bào
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Mài thô
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.3. Mài màu
	1,25
	0
	1,25
	0
	TH

	4. Kiểm tra lưỡi bào sau khi mài
	0,5


	0
	0,5
	0
	TH



Bài 2: Sử dụng bào thẩm 


           Thời gian: 12 giờ 

Mục tiêu của bài:
 
* Kiến thức:


- Nêu được công dụng, cấu tạo của bào thẩm


- Trình bày được qui trình bào gỗ bằng bào thẩm

* Kỹ năng:


- Lắp được thành thạo lưỡi bào, ốp bào vào vỏ bào


- Bào được gỗ bằng bào thẩm theo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Giải thích và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình bào gỗ bằng bào thẩm 
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:
 
1. Công dụng, cấu tạo của bào thẩm

1.1. Công dụng

1.2. Cấu tạo

2. Lắp, điều chỉnh lưỡi bào thẩm

2.1. Phương pháp lắp và điều chỉnh lưỡi bào thẩm
2.2. Lắp lưỡi bào 

2.3. Lắp ốp bào
2.4. Lắp nêm bào 

3. Bào gỗ bằng bào thẩm

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.2. Xác định 2 mặt chuẩn của phôi

3.3. Đặt và cố định phôi

3.4. Bào mặt chuẩn 1

3.5. Bào chuẩn 2 (mặt bên)

3.6. Cữ, bào 2 mặt đối diện
4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 

4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 

4.2. Kiểm tra độ phẳng, nhẵn
4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết

5. Phương pháp xử lý những sai hỏng khi bào gỗ bằng bào thẩm
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo của bào thẩm
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Lắp, điều chỉnh lưỡi bào thẩm
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+ TH

	2.1. Phương pháp lắp và điều chỉnh lưỡi bào thẩm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Lắp lưỡi bào vào vỏ bào
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	2.3. Lắp ốp bào
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	2.4. Lắp nêm bào
	0,4
	0
	0,4
	0
	TH

	3. Bào gỗ bằng bào thẩm
	6,0
	0
	6,0
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Xác định 2 mặt chuẩn của phôi
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Đặt và cố định phôi
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.4. Bào mặt chuẩn 1
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.5. Bào chuẩn 2 (mặt bên)
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.6. Cữ, bào 2 mặt đối diện
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Kiểm tra độ phẳng, nhẵn
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Phương pháp xử lý những sai hỏng khi bào gỗ bằng bào thẩm
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp xử lý những sai hỏng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Xử lý những sai hỏng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	*Kiểm tra
	2
	0
	0
	2
	TH



Bài 3: Sử dụng bào lau                                   Thời gian:10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được công dụng, cấu tạo của bào lau


- Trình bày được qui trình bào gỗ bằng bào lau
* Kỹ năng:


- Lắp được thành thạo lưỡi bào, ốp bào vào vỏ bào


- Bào được gỗ bằng bào lau theo đúng yêu cầu kỹ thuật


- Giải thích và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình bào gỗ bằng bào lau
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:
 
1. Công dụng, cấu tạo của bào lau

1.1. Công dụng

1.2. Cấu tạo

2. Lắp và căn chỉnh lưỡi bào lau

2.1. Phương pháp lắp và căn chỉnh lưỡi bao lau

2.2. Lắp lưỡi bào vào vỏ bào

2.3. Lắp ốp bào.

2.4. Lắp nêm bào
3. Bào gỗ bằng bào lau 

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.2. Đặt và cố định phôi

3.3. Bào gỗ

4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào lau

4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 

4.2. Kiểm tra độ phẳng, nhẵn
4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết

5. Phương pháp xử lý những sai hỏng khi bào gỗ bằng bào lau 

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo của bào lau
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Lắp, điều chỉnh lưỡi bào lau
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+ TH

	2.1. Phương pháp lắp và điều chỉnh lưỡi bào lau
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Lắp lưỡi bào vào vỏ bào
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	2.3. Lắp ốp bào
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	2.4. Lắp nêm bào
	0,4
	0
	0,4
	0
	TH

	3. Bào gỗ bằng bào lau
	6,0
	0
	6,0
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Đặt và cố định phôi
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.3. Bào gỗ
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Kiểm tra độ phẳng, nhẵn
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Phương pháp xử lý những sai hỏng khi bào gỗ bằng bào lau
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp xử lý những sai hỏng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Xử lý những sai hỏng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


Bài 4: Sử dụng máy bào cầm tay            

                                                                                  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và qui trình bào gỗ bằng máy bào cầm tay


- Trình bày được kỹ thuật mài, tháo, lắp dao bào của máy bào cầm tay

* Kỹ năng:


- Mài được dao bào của máy bào cầm tay đạt yêu cầu kỹ thuật


- Tháo, lắp được dao bào của máy bào cầm tay đạt yêu cầu kỹ thuật


- Bào được gỗ bằng máy bào cầm tay theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bào cầm tay

1.1. Công dụng

1.2. Cấu tạo

1.3. Nguyên lý làm việc của máy

2. Mài lưỡi dao máy bào cầm tay

2.1. Phương pháp mài lưỡi dao máy bào cầm tay

2.2. Mài thô

2.3. Mài tinh

3. Lắp lưỡi dao vào máy bào cầm tay

3.1. Phương pháp lắp lưỡi dao vào máy bào cầm tay

3.2. Lắp lưỡi dao

3.3. Lắp ốp dao

3.4. Căn chỉnh lưỡi dao

4. Bào gỗ bằng máy bào cầm tay

4.1. Chuẩn bị máy và vật liệu 

4.2. Cố định phôi trên cầu bào

4.3. Khởi động máy bào

4.4. Bào gỗ
4.5. Dừng máy

5. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào

5.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào

5.2. Độ phẳng, nhẵn

5.3. Độ vuông chi tiết
6. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bào cầm tay cầm tay
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Nguyên lý làm việc của máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT


	2. Mài lưỡi dao máy bào cầm tay
	2,0
	0,25
	1,5
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp mài lưỡi dao máy bào cầm tay
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Mài thô
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2.3. Mài tinh
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3. Lắp lưỡi bào máy bào cầm tay
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	3.1. Phương pháp lắp lưỡi dao vào máy bào cầm tay
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Lắp lưỡi dao
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Lắp ốp dao
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.4. Căn chỉnh lưỡi dao
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Bào gỗ bằng máy bào cầm tay 
	7,5
	1,0
	6,5
	0
	LT+TH

	4.1. Chuẩn bị máy và vật liệu 
	
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4.2. Cố định phôi trên cầu bào
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	4.3. Khởi động máy bào
	
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4.4. Bào gỗ
	
	0,5
	5,5
	0
	LT+TH

	4.5. Dừng máy
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	5. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Kiểm tra độ phẳng, nhẵn
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5.3. Kiểm tra  độ vuông chi tiết
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	6. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH


Bài 5: Mài, lắp dao bào máy bào thẩm                    Thời gian:5 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình bào gỗ bằng máy bào thẩm


- Trình bày được trình tự các bước mài, tháo, lắp dao bào của máy bào thẩm

* Kỹ năng:


- Mài được lưỡi dao bào của máy bào thẩm đạt yêu cầu kỹ thuật


- Tháo, lắp và căn chỉnh được dao bào của máy bào thẩm đạt yêu cầu kỹ thuật


- Vận hành được máy bào thẩm đúng yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy bào thẩm

1.1. Công dụng

1.2. Cấu tạo

1.3. Nguyên lý hoạt động

2. Mài lưỡi dao máy bào thẩm

2.1. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị 

2.2. Gá kẹp lưỡi dao 

2.3. Điều chỉnh máy mài

2.4. Khởi động máy mài

2.5. Mài lưỡi dao

2.6. Dừng máy

3. Lắp dao bào vào máy bào thẩm

3.1. Chuẩn bị

3.2. Lắp dao bào

3.2.1. Lắp lò xo

3.2.2. Lắp dao bào

3.2.3. Lắp ốp bào
3.2.3. Vặn đai ốc
3.3. Căn chỉnh dao bào

3.4. Kiểm tra 

4. Vận hành máy bào thẩm


4.1.Chuẩn bị máy, nguyên liệu

4.2. Kiểm tra máy, hệ thống điện

4.3. Khởi động máy cho máy chạy không tải

4.4. Bào thử

4.5. Dừng máy, kiểm tra và chỉnh sửa

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy bào thẩm 
	1,0


	1,0


	0


	0


	LT



	1.1. Công dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Nguyên lý hoạt động 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Mài lưỡi dao máy bào thẩm
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	2.1. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.2. Gá kẹp dao 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3. Điều chỉnh máy mài
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.4. Khởi động máy mài
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.5. Mài lưỡi dao
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2.6. Dừng máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Lắp dao bào máy bào thẩm
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Lắp dao bào

3.2.1. Lắp lò xo

3.2.2. Lắp dao bào

3.2.3. Lắp ốp bào
3.2.4. Vặn đai ốc
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Căn chỉnh lưỡi bào
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.4. Kiểm tra
	
	0
	
	0
	TH

	4. Vận hành máy bào thẩm

	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.1.Chuẩn bị máy, nguyên liệu

4.2. Kiểm tra máy, hệ thống điện
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.3. Khởi động máy cho máy chạy không tải

4.4. Bào thử
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.5. Dừng máy, kiểm tra, chỉnh máy
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH


Bài 6: Bào gỗ bằng máy bào thẩm                           Thời gian:13 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được qui trình bào gỗ bằng máy bào thẩm


- Trình bày được phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gia công, những sai hỏng thường gặp và biện pháp phòng ngừa

* Kỹ năng:


- Bào được gỗ bằng máy bào thẩm đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Phân tích và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình bào 
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:
1. Bào gỗ bằng máy bào thẩm

1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu 

1.2. Khởi động máy bào

1.3. Bào mặt chuẩn

1.3.1. Bào mặt chuẩn thứ nhất

1.3.2. Bào mặt chuẩn thứ hai

1.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp

2. Kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 
2.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào 
2.2. Kiểm tra độ thẳng, phẳng

2.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
3. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

4. Qui định an toàn khi sử dụng máy bào thẩm

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Bào gỗ bằng máy bào thẩm
	8,5
	1,5
	7,0
	0
	LT+TH

	1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	TH

	1.2. Khởi động máy bào
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	TH

	1.3. Bào mặt chuẩn 

1.3.1. Bào mặt chuẩn thứ nhất

1.3.2. Bào mặt chuẩn thứ hai
	7,0
	0,75
	6,25
	0
	TH

	1.4. Dừng máy, vệ sinh công nghiệp
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	TH

	2. Kiểm tra chất lượng bề mặt mặt gỗ sau khi bào 
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gỗ sau khi bào
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Kiểm tra độ thẳng, phẳng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+ TH

	4. Qui định an toàn khi sử dụng máy bào thẩm
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	*Kiểm tra
	2,0
	0
	0
	2,0
	LT



Bài 7: Bào gỗ bằng  máy bào cuốn                         Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:


* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và qui trình bào gỗ bằng máy bào cuốn


- Trình bày được phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gia công  

* Kỹ năng:


- Tháo, lắp và căn chỉnh được lưỡi dao của máy bào cuốn đạt yêu cầu kỹ thuật


- Bào được gỗ bằng máy bào cuốn đạt yêu cầu kỹ thuật.


- Phân tích và khắc phục được những sai hỏng trong quá trình bào 
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao đông trong quá trình bào


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bào cuốn

1.1. Công dụng

1.2. Cấu tạo 

1.3. Nguyên lý làm việc

2. Lắp dao bào máy bào cuốn

2.1. Lắp lò xo

2.2. Lắp dao bào

2.3. Căn chỉnh lưỡi bào
2.4. Vặn chặt đai ốc
3. Bào gỗ bằng máy bào cuốn

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu

3.3. Điều chỉnh máy 

3.4. Khởi động máy 

3.5. Bào gỗ
3.5. Dừng máy, vế sinh công

4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gia công

4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gia công
4.2. Kiểm tra độ thẳng, phẳng

4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
5. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa

6. Qui định an toàn khi sử dụng máy bào cuốn

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bào cuốn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Công dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Nguyên lý làm việc
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Lắp lưỡi bào máy bào cuốn
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	2.1. Lắp lò so
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2.2. Lắp lưỡi bào
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2.3. Căn chỉnh lưỡi bào
2.4. Vặn chặt đai ốc
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Bào gỗ bằng máy bào cuốn
	6,0
	0,5
	5,5
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.2. Điều chỉnh máy 
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.3.  Khởi động máy 
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	3.4.  Thao tác bào chi tiết
	
	
	4,0
	0
	LT+TH

	3.5.  Dừng máy, vệ sinh công
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	4. Kiểm tra chất lượng bề mặt gia công
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt gia công
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Kiểm tra độ thẳng, phẳng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra độ vuông chi tiết
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+ TH

	6. Qui định an toàn khi sử dụng máy bào cuốn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT



Bài 8: Bảo dưỡng máy bào cầm tay              Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được trình tự bảo dưỡng máy bào cầm tay

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo lắp và bôi trơn được các ổ trục máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra, thay được chổi than và công tắc điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo máy hoạt động tốt

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Dụng cụ sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng máy 

2. Kiểm tra dây đai và bôi trơn các ổ trục

2.1. Kiểm tra dây đai và ổ trục

2.2. Bôi trơn các ổ trục

3. Kiểm tra chổi than và công tắc điện

3.1. Phương pháp kiểm tra chổi than và công tắc điện

3.2. Kiểm tra chổi than

3.3. Kiểm tra công tắc điện

4. Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy

4.1. Phương pháp kiểm tra các bộ phận của máy

4.2. Điều chỉnh các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy bào

4.2.2. Lưỡi bào

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 8

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Các dụng cụ sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng máy
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra dây đai và bôi trơn các ổ trục
	1,0


	0,5


	0,5


	0


	LT+TH



	2.1. Kiểm tra dây đai và ổ trục
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Bôi trơn các ổ trục
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra chổi than và công tắc điện
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Phương pháp kiểm tra chổi than và công tắc điện
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Kiểm tra chổi than
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Kiểm tra công tắc điện
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.  Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy
	1,75
	0,75
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp kiểm tra các bộ phận của máy
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.2. Điều chỉnh các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy bào

4.2.2. Lưỡi bào

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH



Bài 9: Bảo dưỡng máy bào thẩm                            Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng máy bào thẩm

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo lắp và bôi trơn được các ổ trục của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Căng được dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo máy hoạt động tốt

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng máy bào thẩm

2. Kiểm tra và căng lại dây đai

2.1. Kiểm tra dây đai

2.2. Căng dây đai

3. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục

3.1. Kiểm tra các ổ trục

3.2. Bôi trơn các ổ trục

4. Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy

4.1. Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của máy

4.2. Bảo dưỡng các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy bào

4.2.2. Lưỡi bào

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao

4.2.4. Thước tựa

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 9

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra và căng lại dây đai
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra dây đai
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Căng dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Kiểm tra các ổ trục
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Bôi trơn các ổ trục
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy 
	1,75
	0,75
	1,0
	0
	LT+TH



	4.1. Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của máy
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.2. Bảo dưỡng các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy bào

4.2.2. Lưỡi bào

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao

4.2.4. Thước tựa
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH



Bài 10: Bảo dưỡng máy bào cuốn                            Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng máy bào cuốn 

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, tháo lắp và bôi trơn được các ổ trục của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Kiểm tra căng lại dây đai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo máy hoạt động tốt

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, đảm bảo an toàn lao động


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng máy bào cuốn 

2. Kiểm tra, căng lại dây đai và xích truyền động

2.1. Kiểm tra dây đai, xích truyền động

2.2. Căng dây đai và xích truyền động
3. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục, bánh răng

3.1. Kiểm tra ổ trục và bánh răng

3.2. Bảo dưỡng các ổ trục và bánh răng

4. Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy

4.1. Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của máy

4.2. Bảo dưỡng các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy

4.2.2. Lưỡi dao

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao

4.2.4. Hệ thống ru lô

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 10

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Dụng cụ tháo lắp và bảo dưỡng máy bào cuốn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra và căng lại dây đai và xích truyền động
	1,0


	0,5


	0,5


	0


	LT+TH



	2.1. Kiểm tra dây đai, xích truyền động
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Căng dây đai và xích truyền động.
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra và bôi trơn các ổ trục, bánh răng
	1,0


	0,5


	0,5


	0


	LT+TH



	3.1. Kiểm tra ổ trục và bánh răng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Bảo dưỡng các ổ trục và bánh răng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Kiểm tra và điều chỉnh một số các bộ phận của máy 
	1,75
	0,75


	1,0


	0


	LT+TH



	4.1. Phương pháp kiểm tra và điều chỉnh các bộ phận của máy
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.2. Bảo dưỡng các bộ phận của máy

4.2.1. Bàn máy

4.2.2. Lưỡi dao

4.2.3. Độ nhô của lưỡi dao

4.2.4. Hệ thống ru lô
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí

+ Kê xếp được 20 cầu bào học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc

+ Máy bào cầm tay
+ Máy bào thẩm

+ Máy bào cuốn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu:

+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình mô đun

+ Tài liệu tham khảo

+ Bản vẽ

- Dụng cụ:

+ Dụng cụ thủ công:: Bào thẩm, bào lau
+ Dụng cụ: Thước mét, thước vuông, cữ

- Nguyên vật liệu:
+ Vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Giấy vạch, nguyên liệu mẫu vạch.

+ Gỗ nhóm  4,5,6 

- Nguồn lực khác:  Bảo hộ lao động
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung

- Về kiến thức

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật khi mài lưỡi bào, 

+ Qui trình vận hành máy bào cầm tay, máy bào thẩm, máy bào cuốn.

+ Những sai hỏng thường gặp, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

+ Những qui định an toàn khi sử dụng máy.

- Về kỹ năng:


+ Xác định tốt các phương pháp và kỹ thuật gia công mặt phẳng.


+ Mài, tháo lắp, căn chỉnh các dụng cụ gia công mặt phẳng đảm bảo hoạt động tốt.


+ Gia công mặt phẳng thành thạo bằng dụng cụ thủ công và bằng máy, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của sản phẩm mộc. 


+ Bảo dưỡng tốt các loại máy gia công mặt phẳng.

- Về thái độ: 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong quá trình thực hành, nhạnh nhẹn có tác phong công nghiệp trong sản xuất
+ Yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian .

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Đánh giá qua bài viết

- Kỹ năng: Thực hành gia công mặt phẳng các chi tiết bằng các dụng cụ thủ công và trên máy bào thẩm, máy bào cuốn, máy bào cầm tay 

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Mô đun, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun đều được kết hợp lý thuyết hướng dẫn ban đầu được giảng dạy trước khi thực hành, rèn luyện kỹ năng tại lớp thực hành, xưởng máy.

- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng – nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề Xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Bộ xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích : 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.


CHƯƠNG TRÌNH  MÔ ĐUN

 GIA CÔNG MỘNG

Mã số của Mô đun: MĐ15
Thời gian của Mô đun: 240 giờ;   (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 195 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau các môn học cơ sở, môn đun chuyên môn MĐ12, MĐ13, MĐ14
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

- Mô tả được cấu tạo, qui trình gia công các loại mộng thường dùng trong nghề Mộc xây dựng và trang trí nội thất

- Sử dụng và bảo dưỡng các loại dụng cụ, máy móc thiết bị dùng để gia công các mối ghép mộng dùng trong nghề mộc xây dựng

- Gia công được các mối ghép mộng dùng trong nghề mộc xây dựng đảm bảo kích thước và hình dạng

- Tuân thủ những nguyên tắc khi sử dụng dụng cụ, thiết bị và an toàn trong lao động

- Đảm bảo tính gọn gàng, chính xác, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Mài đục 
	9
	2
	6
	1

	2
	Bài 2: Gia công mộng âm dương bằng dụng cụ thủ công
	10
	2
	8
	

	3
	Bài 3: Gia công mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công
	10
	2
	8
	

	4
	Bài 4: Gia công mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công
	19
	3
	14
	2

	5
	Bài 5: Gia công mộng mòi một mặt bằng dụng cụ thủ công
	25
	3
	22
	

	6
	Bài 6: Gia công mộng mòi hai mặt bằng dụng cụ thủ công
	27
	3
	22
	2

	7
	Bài 7: Gia công mộng én bằng dụng cụ thủ công
	27
	3
	24
	

	8
	Bài 8: Gia công thân mộng thẳng trên máy cưa đĩa 
	21
	3
	16
	2

	9
	Bài 9: Gia công thân mộng thẳng trên máy cưa vòng lượn
	20
	4
	16
	

	10
	Bài 10: Lắp lưỡi dao máy phay mộng đa năng
	7
	3
	4
	

	11
	Bài 11: Gia công thân mộng trên máy phay mộng đa năng
	12
	4
	7
	1

	12
	Bài 12: Gia công lỗ mộng thẳng trên máy khoan ngang
	12
	4
	8
	

	13
	Bài 13: Gia công lỗ mộng thẳng trên máy đục lỗ mộng vuông
	14
	4
	8
	2

	14
	Bài 14: Bảo dưỡng máy phay mộng đa năng
	9
	3
	6
	

	15
	Bài 15: Bảo dưỡng máy khoan ngang
	9
	3
	6
	

	16
	Bài 16: Bảo dưỡng máy đục lỗ mộng vuông
	9
	3
	6
	

	Cộng
	240
	45
	185
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mài đục                                                         Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo, công dụng các loại đục phẳng


- Trình bày được trình tự các bước mài đục phẳng

* Kỹ năng:


- Lựa chọn được đá mài phù hợp


- Mài được lưỡi đục phẳng đạt được các thông số kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác, đảm bảo an toàn lao động.


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Công dụng, cấu tạo các loại đục phẳng

1.1. Đục bạt

1.2. Đục mộng

1.3. Đục chàng

1.4. Đục bườm

2. Lựa chọn đá mài

2.1. Lựa chọn đá mài thô

2.2. Lựa chọn đá mài màu

3. Mài lưỡi đục 

3.1. Chuẩn bị 

3.2. Mài thô

3.3. Mài màu

4. Kiểm tra lưỡi đục sau khi mài

4.1. Phương pháp kiểm tra lưỡi đục sau khi mài

4.2. Luyện tập kiểm tra lưỡi đục sau khi mài
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công dụng, cấu tạo của các loại đục phẳng
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Đục bạt

1.1.1. Công dụng

1.1.2. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Đục mộng

1.1.1. Công dụng

1.1.2. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Đục chàng

1.1.1. Công dụng

1.1.2. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Đục bướm

1.1.1. Công dụng

1.1.2. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Lựa chọn đá mài
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Lựa chọn đá mài thô
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.2. Lựa chọn đá mài màu
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Mài lưỡi đục
	5,0
	0,25
	4,75
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị
	
	
	0,25
	0
	LT+TH

	3.2. Mài thô
	
	
	2,5
	0
	LT+TH

	3.3. Mài màu
	
	
	2,0
	0
	LT+TH

	4. Kiểm tra lưỡi đục sau khi mài
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	4.1. Phương pháp kiểm tra lưỡi đục sau khi mài
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Luyện tập kiểm tra lưỡi đục sau khi mài
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH


Bài 2: Gia công mộng âm dương bằng dụng cụ thủ công

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được trình tự  các bước đọc bản vẽ kỹ thuật


- Mô tả được cấu tạo của mộng âm dương


- Trình bày được trình tự  các bước gia công mộng âm dương

* Kỹ năng:


- Đọc được bản vẽ mộng âm dương


- Gia công được mộng âm dương đúng bản vẽ thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo mộng âm dương

1.1. Đặc điểm của mộng âm dương

1.2. Cấu tạo mộng âm dương

2. Đọc bản vẽ 

2.1. Đọc bản vẽ mộng âm dương

2.2. Lập bảng kê kích thước mộng âm dương

3. Lấy mực

3.1. Phương pháp lấy mực mộng âm dương

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.3. Vạch mực

3.4. Sang mực

4. Gia công mộng âm dương

4.1. Chuẩn bị 

4.2. Tề đầu mộng

4.3. Cắt vai mộng

4.4.  Đục lỗ mộng

5. Kiểm tra và chỉnh sửa

5.1. Kiểm tra kích thước mộng theo bản vẽ

5.2. Chỉnh sửa mộng âm dương

6. Lắp ráp và hoàn thiện

6.1. Lắp ráp mộng âm dương

6.2. Hoàn thiện mộng âm dương

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo mộng âm dương
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Đặc điểm của mộng âm dương
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo mộng âm dương
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2. Đọc bản vẽ 
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	2.1. Đọc bản vẽ mộng âm dương
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Lập bảng kê kích thước mộng âm dương
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3. Lấy mực
	1,5
	0,25
	1,25
	0
	LT+TH

	3.1. Phương pháp lấy mực mộng âm dương
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Vạch mực
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.4. Sang mực
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Gia công mộng âm dương
	4,5
	0
	4,5
	0
	TH

	4.1. Chuẩn bị 
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Tề đầu mộng
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.3. Cắt vai mộng
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4.4. Đục lỗ mộng
	1,75
	0
	1,75
	0
	TH

	5. Kiểm tra và chỉnh sửa
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	5.1. Kiểm tra kích thước mộng theo bản vẽ
	0,5


	0, 5


	0


	0


	LT



	5.2. Chỉnh sửa mộng âm dương
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	6. Lắp ráp và hoàn thiện
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	6.1. Lắp ráp mộng âm dương
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	6.2. Hoàn thiện mộng âm dương
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


Bài 3: Gia công mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công      Thời gian:10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo của mộng thẳng 


- Trình bày được trình tự các bước gia công mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công

* Kỹ năng:


- Lấy mực chính xác kích thước của mộng thẳng

- Gia công được mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công đúng bản vẽ thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Cấu tạo mộng thẳng 

1.1. Đặc điểm của mộng thẳng 

1.2.  Cấu tạo mộng thẳng

2. Đọc bản vẽ

2.1. Đọc bản vẽ mộng thẳng

2.2. Lập bảng kê kích thước mộng thẳng

3. Lấy mực mộng thẳng
3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.2. Vạch mực

3.3. Sang mực

4. Gia công mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công
4.1. Đục lỗ mộng
4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

4.1.2. Lấy mực

4.1.3. Gá kẹp phôi

4.1.4. Đục bấm

4.1.5. Đục phá
4.2. Xẻ thân mộng
4.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
4.2.2. Lấy mực
4.2.3. Gá kẹp phôi
4.2.4. Tề đầu, xẻ mộng

4.2.5. Cắt vai mộng

5. Kiểm tra và chỉnh sửa

5.1. Kiểm tra kích thước mộng theo bản vẽ

5.2. Chỉnh sửa mộng thẳng

6. Lắp ráp và hoàn thiện

6.1. Lắp ráp mối ghép mộng thẳng

6.2. Hoàn thiện mối ghép mộng thẳng

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo mộng thẳng 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Đặc điểm của mộng thẳng 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo mộng thẳng 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Đọc bản vẽ 
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	2.1. Đọc bản vẽ mộng thẳng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Lập bảng kê kích thước mộng thẳng 
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	3. Lấy mực
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2. Vạch mực
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Sang mực
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	4. Gia công mộng thẳng bằng dụng cụ thủ công
	5,0
	1,0
	4,0
	0
	LT+TH

	4.1. Đục lỗ mộng

4.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

4.1.2. Lấy mực

4.1.3. Gá kẹp phôi

4.1.4. Đục bấm

4.1.5. Đục phá
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	4.2. Xẻ thân mộng
4.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
4.2.2. Lấy mực
4.2.3. Gá kẹp phôi
4.2.4. Tề đầu, xẻ mộng

4.2.5. Cắt vai mộng
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	5. Kiểm tra và chỉnh sửa
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.1. Kiểm tra kích thước mộng theo bản vẽ
	0,25


	0,25


	0
	0
	LT

	5.2. Chỉnh sửa mộng thẳng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	6. Lắp ráp và hoàn thiện
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	6.1. Lắp ráp mối ghép mộng thẳng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	6.2. Hoàn thiện mối ghép mộng thẳng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


Bài 4: Gia công mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công        Thời gian: 19 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được trình tự các bước gia công mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công

* Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ mộng kẹp


- Lấy mực chính xác số lượng và kích thước của mộng kẹp


- Gia công được mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Đọc bản vẽ

1.1. Đọc bản vẽ lỗ mộng kẹp

1.2. Đọc bản vẽ thân mộng và kẹ kẹp mộng

1.3. Lập bảng kê kích thước mộng kẹp

2. Lấy mực mộng kẹp

2.1. Lấy mực lỗ mộng

2.2. Lấy mực thân mộng

3. Gia công mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công

3.1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu

3.2. Gia công lỗ mộng

3.3. Gia công thân mộng

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng kẹp theo bản vẽ

4.2. Chỉnh sửa mộng kẹp

5. Lắp ráp và hoàn thiện

5.1. Lắp ráp mộng kẹp

5.2. Hoàn thiện mộng kẹp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	1.1. Đọc bản vẽ lỗ mộng kẹp
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Đọc bản vẽ thân mộng và kẹ kẹp mộng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Lập bảng kê kích thước mộng kẹp
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2. Lấy mực
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực lỗ mộng
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực thân mộng
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	3. Gia công mộng kẹp bằng dụng cụ thủ công
	10,5
	1,0
	9,5
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.2. Gia công lỗ mộng
	4,25
	0,25
	4,0
	0
	LT+TH

	3.2.1. Đục bấm
	
	
	2,0
	0
	LT+TH

	3.2.2. Đục phá
	
	
	2,0
	0
	LT+TH

	3.3. Gia công thân mộng
	5,5
	0,5
	5,0
	0
	LT+TH

	3.3.1. Xẻ thân mộng
	
	
	2,5
	0
	LT+TH

	3.3.2. Cắt kẹ kẹp mộng
	
	
	2,5
	0
	LT+TH

	4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng kẹp theo bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Chỉnh sửa mộng kẹp
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1. Lắp ráp mộng kẹp
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	5.2. Hoàn thiện mộng kẹp
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	*Kiểm tra 
	2,0
	0
	0
	2,0
	TH


Bài 5: Gia công mộng mòi một mặt bằng dụng cụ thủ công  

Thời gian: 25 giờ
 Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:

- Trình bày được phương pháp lấy mực, kiểm tra và chỉnh sửa mộng mòi một mặt.

- Trình bày được qui trình gia công mộng mòi một mặt bằng dụng cụ thủ công 

* Kỹ năng:


- Lấy mực chính xác số lượng và kích thước của mộng mòi


- Gia công được mộng mòi một mặt đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Đọc bản vẽ

1.1. Đọc bản vẽ mộng mòi một mặt

1.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng mòi

2. Lấy mực

2.1. Lấy mực lỗ mộng mòi

2.2. Lấy mực thân mộng mòi

3. Gia công mộng mòi một mặt

3.1. Chuẩn bị 

3.2. Đục lỗ mộng

3.3. Xẻ thân mộng
3.4. Cắt kẹ kẹp mộng

3.5. Cắt mực góc mòi

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng mòi theo bản vẽ

4.2. Chỉnh sửa mộng mòi

5. Lắp ráp và hoàn thiện

5.2. Lắp ráp mộng mòi một mặt

5.3. Hoàn thiện mộng mòi một mặt

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	1.1. Đọc bản vẽ mộng mòi một mặt
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng mòi
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2. Lấy mực
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực lỗ mộng mòi
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực thân mộng mòi
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	3. Gia công mộng mòi
	15,0
	1,0
	14,0
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu
	0,6
	0,2
	0,5
	0
	LT+TH

	3.2. Đục lỗ mộng
	4,2
	0,2
	4,0
	0
	LT+TH

	3.3. Xẻ thân mộng
	3,2
	0,2
	3,0
	0
	LT+TH

	3.4. Cắt kẹ kẹp mộng
	3,7
	0,2
	3,5
	0
	LT+TH

	3.5. Cắt mực góc mòi
	3,2
	0,2
	3,0
	0
	LT+TH

	4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	4,0
	0,5
	3,5
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng mòi theo bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Chỉnh sửa mộng mòi
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	5.1. Lắp ráp mộng mòi một mặt
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.2. Hoàn thiện mộng mòi một mặt
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH



Bài 6: Gia công mộng mòi hai mặt bằng dụng cụ thủ công  

                                                                         Thời gian: 27 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật


- Trình bày được qui trình gia công mộng mòi hai mặt bằng dụng cụ thủ công

* Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ mộng mòi hai mặt

- Lấy mực chính xác số lượng và kích thước của mộng


- Gia công được mộng mòi hai mặt đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Đọc bản vẽ

1.1. Đọc bản vẽ mộng mòi hai mặt 

1.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng mòi hai mặt

2. Lấy mực

2.1. Lấy mực lỗ mộng mòi hai mặt

2.2. Lấy mực thân mộng mòi hai mặt

3. Gia công mộng mòi hai mặt

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.2. Đục lỗ mộng, đục kẹ kẹp mộng

3.3. Xẻ thân mộng, cắt kẹ kẹp mộng

3.4. Cắt mực góc mòi mặt thứ nhất

3.5. Cắt mực góc mòi mặt thứ hai

4. Kiểm tra và chỉnh sửa

4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng mòi hai mặt theo bản vẽ

4.2. Chỉnh sửa mộng mòi hai mặt

5. Lắp ráp và hoàn thiện

5.1. Lắp ráp mộng mòi hai mặt

5.2. Hoàn thiện mộng mòi hai mặt

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	1.1. Đọc bản vẽ mộng mòi hai mặt
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng mòi hai mặt 
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2. Lấy mực
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực lỗ mộng mòi hai mặt
	1,0
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực thân mộng mòi hai mặt
	1,0
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	3. Gia công mộng mòi hai mặt
	15,0
	1,0
	14
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
3.2. Đục lỗ mộng, đục kẹ kẹp mộng
	5,25
	0,25
	5,0
	0
	LT+TH

	3.3. Xẻ thân mộng, cắt kẹ kẹp mộng
	3,25
	0,25
	3,0
	0
	LT+TH

	3.4. Cắt mực góc mòi mặt thứ nhất
	3,25
	0,25
	3,0
	0
	LT+TH

	3.5. Cắt mực góc mòi mặt thứ hai
	3,25
	0,25
	3,0
	0
	LT+TH

	4. Kiểm tra và chỉnh sửa
	4,0
	0,5
	3,5
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng mòi hai mặt theo bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Chỉnh sửa mộng mòi hai mặt
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	5.1. Lắp ráp mộng mòi hai mặt
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.2. Hoàn thiện mộng mòi hai  mặt
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	*Kiểm tra
	2,0
	0
	0
	2,0
	TH


Bài 7: Gia công mộng én bằng dụng cụ thủ công           Thời gian: 27 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được trình tự các bước đọc bản vẽ mộng én,


- Trình bày được phương pháp lấy mực và qui trình gia công mộng én bằng dụng cụ thủ công 

* Kỹ năng:

- Lấy mực chính xác số lượng và kích thước của mộng én


- Gia công được mộng én bằng dụng cụ thủ công đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Đặc điểm, cấu tạo của mối ghép mộng én

1.1. Đặc điểm mối ghép mộng én

1.2. Cấu tạo của mối ghép mộng én
2. Đọc bản vẽ

2.1. Đọc bản vẽ mộng én

2.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng én

3. Lấy mực

3.1. Lấy mực lỗ mộng én

3.2. Lấy mực thân mộng én

4. Gia công mộng én

4.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

4.2. Gia công lỗ mộng én

4.3. Gia công thân mộng

5. Kiểm tra và chỉnh sửa

5.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng én theo bản vẽ

5.2. Chỉnh sửa mộng én

6. Lắp ráp và hoàn thiện

6.1. Lắp ráp mộng én

6.2. Hoàn thiện mộng én

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Đặc điểm, cấu tạo của mối ghép mộng én
	0,5


	0,5


	0


	0


	LT



	1.1. Đặc điểm mối ghép mộng én
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo của mối ghép mộng én
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Đọc bản vẽ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	2.1. Đọc bản vẽ mộng én
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Lập bảng kê kích thước chi tiết mộng én
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3. Lấy mực
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	3.1. Lấy mực lỗ mộng én
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	3.2. Lấy mực thân mộng én
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	4. Gia công mộng én
	17
	1,0
	16,0
	0
	LT+TH

	4.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.2. Gia công lỗ mộng én
	6,75
	0,25
	6,5
	0
	LT+TH

	4.3. Gia công thân mộng

4.3.1. Xẻ thân mộng

4.3.2. Cắt mực én thách
	9,5
	0,5
	9
	0
	LT+TH

	5. Kiểm tra và chỉnh sửa
	4,0
	0,5
	3,5
	0
	LT+TH

	5.1. Kiểm tra kích thước lỗ mộng và thân mộng én theo bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Chỉnh sửa mộng én
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	6. Lắp ráp và hoàn thiện
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	6.1. Lắp ráp mộng én
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	6.2. Hoàn thiện mộng én
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH



Bài 8: Gia công thân mộng thẳng trên máy cưa đĩa 

                                                                                           Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo của mộng thẳng 


- Trình bày được qui trình xẻ thân mộng và cắt vai mộng bằng máy cưa đĩa 

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy như: lưỡi cưa, thước tựa...


- Xẻ được thân mộng, cắt được vai mộng thẳng bằng máy cưa đĩa đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Chuẩn bị

1.1. Kiểm tra hoạt động của máy 

1.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu

2. Điều chỉnh máy

2.1. Điều chỉnh thước tựa

2.2. Điều chỉnh lưỡi cưa

3. Xẻ thân mộng bằng máy cưa đĩa

3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu

3.2. Điều chỉnh máy
3.3. Khởi động máy cưa đĩa

3.4. Thao tác xẻ thân mộng

3.5. Dừng máy

4. Cắt vai mộng bằng máy cưa đĩa

4.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu

4.2. Điều chỉnh máy

4.3. Khởi động máy cưa đĩa

4.4. Thao tác cắt vai mộng

4.5. Dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 8
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Kiểm tra hoạt động của máy 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Điều chỉnh máy
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Điều chỉnh thước tựa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Điều chỉnh lưỡi cưa
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Xẻ thân mộng bằng máy cưa đĩa
	10
	1,0
	9,0
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật liệu
3.2. Điều chỉnh lưỡi cưa và thước tựa
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	3.3. Khởi động máy cưa đĩa
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.4. Thao tác xẻ thân mộng
	7,5
	0,25
	7,25
	0
	LT+TH

	3.5. Dừng máy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4. Cắt vai mộng bằng máy cưa đĩa
	9,0
	1,0
	8,0
	0
	LT+TH

	4.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật
4.2. Điều chỉnh máy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.3. Khởi động máy cưa đĩa
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.4. Thao tác cắt vai mộng
	7,0
	0,25
	6,75
	0
	LT+TH

	4.5. Dừng máy
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	*Kiểm tra

Gia công thân mộng thẳng theo bản vẽ thiết kế bằng máy cưa đĩa 
	2,0
	0
	0
	2,0
	TH



Bài 9: Gia công thân mộng thẳng trên máy cưa vòng lượn

 Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo của mộng thẳng


- Trình bày được qui trình xẻ thân mộng và cắt vai mộng thẳng bằng máy cưa vòng lượn

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy cưa vòng lượn


- Xẻ được thân mộng và cắt được vai mộng thẳng bằng máy cưa vòng lượn đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Chuẩn bị

1.1. Kiểm tra hoạt động của máy

1.2. Chuẩn bị phôi liệu

2. Điều chỉnh máy cưa vòng lượn 

2.1. Điều chỉnh thước tựa 

2.2. Điều chỉnh cơ cấu định vị lưỡi cưa

3. Xẻ thân mộng bằng máy cưa vòng lượn

3.1. Chuẩn bị máy, phôi liệu

3.2. Điều chỉnh thước tựa

3.3. Khởi động máy 

3.4. Xẻ thân mộng

3.5. Kiểm tra chỉnh sửa và dừng máy 

4. Cắt vai mộng bằng máy cưa vòng lượn

4.1. Chuẩn bị máy, phôi liệu

4.2. Điều chỉnh thước tựa

4.3. Khởi động máy 

4.4. Cắt vai mộng

4.5. Kiểm tra chỉnh sửa và dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 9

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Công tác chuẩn bị
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Kiểm tra hoạt động của máy 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Điều chỉnh máy cưa vòng lượn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.1. Điều chỉnh thước tựa 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Điều chỉnh cơ cấu định vị lưỡi cưa
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3. Xẻ thân mộng bằng máy cưa vòng lượn
	9,0
	1,0
	8,0
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị máy, phôi liệu
3.2. Điều chỉnh thước tựa
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.3. Khởi động máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3.4. Xẻ thân mộng
	7,0
	0,5
	6,5
	0
	LT+TH

	3.5. Kiểm tra chỉnh sửa và dừng máy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4. Cắt vai mộng bằng máy cưa vòng lượn
	9,0
	1,0
	8,0
	0
	LT+TH

	4.1. Chuẩn bị máy, phôi liệu
4.2. Điều chỉnh thước tựa
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.3. Khởi động máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4.4. Cắt vai mộng
	7,0
	0,5
	6,5
	0
	LT+TH


	4.5. Kiểm tra chỉnh sửa và dừng máy
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH


Bài 10: Lắp lưỡi dao máy phay mộng đa năng              Thời gian: 07 giờ 

Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy phay mộng đa năng 


- Trình bày được kỹ thuật lắp lưỡi dao máy phay mộng đa năng

* Kỹ năng:


- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy phay mộng đa năng


- Vận hành và sử dụng thành thạo máy phay mộng đa năng


- Lắp được lưỡi phay vào trục máy phay mộng đa năng đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phay 

1.1. Cấu tạo 

1.2. Nguyên lý hoạt động của máy phay

2. Chọn lưỡi dao phay

3. Lắp lưỡi phay vào trục

3.1. Chuẩn bị máy, lưỡi phay, dụng cụ lắp
3.2. Lắp lưỡi phay

3.3. Lắp đĩa ốp

3.4. Lắp đai ốc
4. Điều chỉnh độ cao lưỡi dao

5. Vận hành, kiểm tra thử máy

5.1. Chuẩn bị máy, nguyên liệu
5.2. Kiểm tra máy, hệ thống điện
5.3. Khởi động máy

5.4. Phay thử, kiểm tra, chỉnh máy
5.5. Dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 10

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phay 
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Cấu tạo của máy 
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.2. Nguyên lý hoạt động của máy 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chọn lưỡi dao phay
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Lắp lưỡi phay vào trục
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.1. Chuẩn bị máy, lưỡi phay, dụng cụ lắp
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Lắp lưỡi phay
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3. Lắp đĩa ốp
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.4. Lắp đai ốc
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4. Điều chỉnh độ cao lưỡi dao
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5. Vận hành, kiểm tra thử máy
	3,0
	1,5
	1,5
	0
	LT+TH

	5.1. Chuẩn bị máy, nguyên liệu
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5.2. Kiểm tra máy, hệ thống điện
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5.3. Khởi động máy
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5.4. Phay thử, kiểm tra, chỉnh máy
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	5.5. Dừng máy
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH


Bài 11: Gia công thân mộng trên máy phay mộng đa năng  

                                                                            Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được phương pháp điều chỉnh máy

- Trình bày được qui trình gia công thân mộng thẳng bằng máy phay mộng đa năng  

* Kỹ năng:

- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy


- Phay được thân mộng bằng máy phay mộng đa năng đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Qui định an toàn khi sử dụng máy phay mộng đa năng

2. Chuẩn bị

2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu

3. Xếp phôi vào bàn kẹp

4. Điều chỉnh máy

4.1. Điều chỉnh khoảng cách từ dao phay đến đầu phôi để phay

4.2. Điều chỉnh chiều cao mặt bàn kẹp và khoảng cách 2 dao phay

5. Phay mộng  

5.1. Khởi động máy 

5.2. Phay thân mộng

5.3. Kiểm tra mộng, dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 11

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Qui định an toàn khi sử dụng máy phay mộng đa năng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chuẩn bị
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Xếp phôi vào bàn kẹp
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4. Điều chỉnh máy 
	1,5
	1,0
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Điều chỉnh khoảng cách từ dao phay đến đầu phôi để phay
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	LT+TH

	4.2. Điều chỉnh chiều cao mặt bàn kẹp và khoảng cách 2 dao phay
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	LT+TH

	5. Phay mộng 
	7,25
	2,0
	5,25
	0
	LT+TH

	5.1. Khởi động máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5.2. Phay thân mộng
	5,75
	1,25
	4,5
	0
	LT+TH

	5.3. Kiểm tra mộng, dừng máy
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	*Kiểm tra
	1,0
	0
	0
	1,0
	TH


Bài 12: Gia công lỗ mộng thẳng trên máy khoan ngang
                                                                      Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy khoan ngang 

- Trình bày được qui trình gia công lỗ mộng thẳng trên máy khoan ngang
* Kỹ năng:

- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy


- Vận hành và sử dụng thành thạo máy khoan ngang
- Gia công lỗ mộng thẳng bằng máy khoan ngang đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khoan ngang

1.1. Cấu tạo của máy 

1.2. Nguyên lý hoạt động của máy

2. Kiểm tra hoạt động của máy và chuẩn bị phôi liệu
2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu

3. Lắp mũi khoan

3.1. Nới nỏng vấu kẹp

3.2. Lắp mũi khoan

3.3. Xiết chặt vít hãm

4. Điều chỉnh máy

4.1. Điều chỉnh bàn kẹp 

4.2. Điều chỉnh thước tựa

5. Kẹp phôi vào bàn kẹp

6. Khoan lỗ mộng bằng máy khoan ngang

6.1. Khởi động máy

6.2. Khoan lỗ mộng

6.3. Kiểm tra lỗ mộng, dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 12

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khoan ngang
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Cấu tạo của máy 
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.2. Nguyên lý hoạt động của máy 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra hoạt động của máy và chuẩn bị phôi liệu
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Lắp mũi khoan
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	3.1. Nới nỏng vấu kẹp
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.2. Lắp mũi khoan
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.3. Xiết chặt vít hãm
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	4. Điều chỉnh máy
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Điều chỉnh bàn kẹp 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4.2. Điều chỉnh thước tựa
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5. Kẹp phôi vào bàn kẹp
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6. Khoan lỗ mộng bằng máy khoan ngang
	6,5
	1,25
	5,25
	0
	LT+TH

	6.1. Khởi động máy
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6.2. Khoan lỗ mộng
	5,25
	0,5
	4,75
	0
	LT+TH

	6.3. Kiểm tra lỗ mộng, dừng máy
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	LT+TH



Bài 13: Gia công lỗ mộng thẳng trên máy đục lỗ mộng vuông
  Thời gian: 14 giờ 

Mục tiêu của bài: 

* Kiến thức:


- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy đục lỗ mộng vuông

- Trình bày được qui trình gia công lỗ mộng thẳng trên máy đục lỗ mộng vuông 
* Kỹ năng:

- Kiểm tra, căn chỉnh được các bộ phận của máy


- Vận hành và sử dụng thành thạo máy đục lỗ mộng vuông

- Gia công được lỗ mộng thẳng bằng máy đục lỗ mộng vuông đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, gọn gàng, tỷ mỷ và chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài: 

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đục lỗ mộng vuông
1.1. Cấu tạo 

1.2. Nguyên lý hoạt động 

2. Kiểm tra hoạt động của máy, chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu

2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu

3. Lắp mũi đục

3.1. Chuẩn bị máy, mũi đục, dụng cụ lắp

3.2. Lắp mũi đục

3.3. Kiểm tra, căn chỉnh
4. Điều chỉnh máy

4.1. Điều chỉnh bàn kẹp, thước tựa

4.2. Điều chỉnh độ sâu của lỗ mộng

5. Kẹp phôi vào bàn kẹp

6. Đục lỗ mộng bằng máy đục lỗ mộng vuông
6.1. Khởi động máy

6.2. Đục lỗ mộng

6.3. Kiểm tra, dừng máy

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 13

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đục lỗ mộng vuông
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Cấu tạo của máy 
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.2. Nguyên lý hoạt động của máy 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra hoạt động của máy, chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra hoạt động của máy 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	2.2. Chuẩn bị dụng cụ và phôi liệu
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	3. Lắp mũi đục
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị máy, mũi đục, dụng cụ lắp
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.2. Lắp mũi đục
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	3.3. Kiểm tra, căn chỉnh
	
	
	0,5
	0
	LT+TH

	4. Điều chỉnh máy
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	4.1. Điều chỉnh bàn kẹp 
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	4.2. Điều chỉnh độ sâu của lỗ mộng
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	5. Kẹp phôi vào bàn kẹp
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6. Qui trình gia công lỗ mộng bằng máy đục lỗ mộng vuông
	6,5
	1,25
	5,25
	0
	LT+TH

	6.1. Khởi động máy
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6.2. Đục lỗ mộng
	5,25
	0,5
	4,75
	0
	LT+TH

	6.3. Kiểm tra, dừng máy
	0,75
	0,5
	0,25
	0
	LT+TH

	*Kiểm tra 

Gia công lỗ mộng mộng bằng máy đục lỗ vuông theo bản vẽ thiết kế?
	2,0
	0
	0
	2,0
	TH


Bài 14: Bảo dưỡng máy phay mộng đa năng                  Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng máy phay mộng đa năng.

* Kỹ năng:


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bôi trơn được các ổ trục của máy thành thạo

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Kiểm tra các bộ phận của máy

1.1. Hệ thống điện

1.2. Bộ phận cắt gọt

1.3. Bộ phận kẹp phôi

1.4. Hệ thống truyền động

2. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi

2.1. Kiểm tra vít kẹp phôi

2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi

3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

3.1. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp

3.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

4. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi

4.1. Kiểm tra các ổ bi 

4.2. Bảo dưỡng các ổ bi

5. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động

5.1. Kiểm tra hệ thống truyền động 

5.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động

6. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai

6.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai

6.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 14

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Kiểm tra các bộ phận của máy
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Hệ thống điện
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Bộ phận cắt gọt
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Bộ phận kẹp phôi
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Hệ thống truyền động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra vít kẹp phôi
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	2,5


	0,5


	2,0


	0


	LT+TH

	3.2. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.3. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra các ổ bi 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Bảo dưỡng các ổ bi
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	5. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1. Kiểm tra hệ thống truyền động 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	6. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH



	6.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	6.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


Bài 15: Bảo dưỡng máy khoan ngang                           Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng máy

* Kỹ năng:


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bôi trơn được các ổ trục của máy thành thạo

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Kiểm tra các bộ phận của máy

1.1. Hệ thống điện

1.2. Bộ phận cắt gọt

1.3. Bộ phận kẹp phôi

1.4. Hệ thống truyền động

2. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi

2.1. Kiểm tra vít kẹp phôi

2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi

3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

3.1. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp

3.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

4. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi

4.1. Kiểm tra các ổ bi 

4.2. Bảo dưỡng các ổ bi

5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai

5.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai

5.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 15

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Kiểm tra các bộ phận của máy
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Hệ thống điện
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Bộ phận cắt gọt
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Bộ phận kẹp phôi
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Hệ thống truyền động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	1.1. Kiểm tra vít kẹp phôi
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	3,5


	0,5


	3,0


	0


	LT+TH

	3.2. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.3. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra các ổ bi 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Bảo dưỡng các ổ bi
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	5. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH



	5.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH



Bài 16: Bảo dưỡng máy đục lỗ mộng vuông          Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các dụng cụ sử dụng để tháo lắp và bảo dưỡng máy


- Trình bày được phương pháp kiểm tra và bảo dưỡng máy

* Kỹ năng:


- Bảo dưỡng được các bộ phận của máy đảm bảo các thông số kỹ thuật


- Bảo dưỡng được  hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Bôi trơn được các ổ trục của máy thành thạo

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Kiểm tra các bộ phận của máy

2. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi

2.1. Kiểm tra vít kẹp phôi

2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi

3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

3.1. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp

3.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp

4. Kiểm tra bôi trơn hệ thống dịch chuyển mũi khoan

4.1. Kiểm tra hệ thống dịch chuyển mũi khoan

4.2. Bảo dưỡng hệ thống dịch chuyển mũi khoan

5. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi

5.1. Kiểm tra các ổ bi 

5.2. Bảo dưỡng các ổ bi

6. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai

6.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai

6.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 16

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	Lý thuyết
	TH
	KT*
	

	1. Kiểm tra các bộ phận của máy
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Hệ thống điện
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Bộ phận cắt gọt
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Bộ phận kẹp phôi
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Hệ thống truyền động
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Kiểm tra bôi trơn vít kẹp phôi
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	2.1. Kiểm tra vít kẹp phôi
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Bảo dưỡng vít kẹp phôi
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3. Kiểm tra bôi trơn hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	2,5


	0,5


	2,0


	0


	LT+TH

	3.1. Kiểm tra hệ thống truyền động nâng hạ mặt bàn, cơ cấu dịch chuyển bàn kẹp
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Bảo dưỡng hệ thống truyền động nâng hạ, dịch chuyển bàn kẹp
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4. Kiểm tra bôi trơn hệ thống dịch chuyển mũi khoan
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Kiểm tra hệ thống dịch chuyển mũi khoan
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Bảo dưỡng hệ thống dịch chuyển mũi khoan
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	5. Kiểm tra bôi trơn các ổ bi
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1. Kiểm tra các ổ bi 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Bảo dưỡng các ổ bi
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	6. Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dây đai
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH



	6.1. Kiểm tra độ căng và độ dơ dão của dây đai
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	6.2. Điều chỉnh độ căng của dây đai
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí
+ Vị trí thực hành xếp đủ 20 cầu bào
2. Trang thiết bị máy móc

+ Máy cưa đĩa

+ Máy cưa vòng lượn

+ Máy phay mộng đa năng

+ Máy khoan ngang

+ Máy đục lỗ mộng vuông
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu:

+ Bảng phân tích công việc

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình mô đun

+ Tài liệu tham khảo

+ Bản vẽ

- Dụng cụ:

+ Dụng cụ thủ công: Các loại đục mộng, cưa cắt ngang, các loại dụng cụ lấy mực...

+ Dụng cụ: Thước mét, thước vuông, cữ

- Nguyên vật liệu:
+ Vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Giấy vạch, nguyên liệu mẫu vạch.

+ Gỗ nhóm  4,5,6 

- Nguồn lực khác:  Bảo hộ lao động
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung

- Về kiến thức: 

+ Các tiêu chuẩn lấy mực cho các loại mộng

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật khi đục lỗ mộng bằng dụng cụ thủ công và bằng máy

+ Qui trình gia công lỗ mộng và lá mộng bằng dụng cụ thủ công và bằng máy
+ Những sai phạm cần tránh khi gia công, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

+ Những qui định an toàn khi sử dụng máy.

- Về kỹ năng:


+ Xác định tốt các phương pháp và kỹ thuật gia công mộng.

+ Chọn được phương pháp  lấy mực nhanh, chính xác, phù hợp cho các loại mộng. 

+ Áp dụng tốt các phương pháp gia công mộng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


+ Mài, tháo lắp, căn chỉnh các dụng cụ gia công mộng đảm bảo hoạt động tốt.


+ Gia công mộng thành thạo bằng dụng cụ thủ công và bằng các loại máy, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


+ Bảo dưỡng tốt các loại máy gia công mộng.

- Về thái độ: 

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Đánh giá qua bài viết
- Kỹ năng: Thực hành gia công thân mộng thẳng bằng máy cưa đĩa, gia công lỗ mộng bằng máy đục lỗ mộng vuông.
- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Mô đun, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Mỗi bài học trong mô đun đều được kết hợp lý thuyết hướng dẫn ban đầu được giảng dạy trước khi thực hành, rèn luyện kỹ năng tại lớp thực hành, xưởng máy.

- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình khung và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị chương trình chi tiết và nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng – nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình Vẽ kỹ thuật – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề Xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Bộ xây dựng – Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công – Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:  HOÀN THIỆN BỀ MẶT SẢN PHẨM
Mã số của Mô đun: MĐ 16

Thời gian của Mô đun: 65 giờ;   (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 52 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật cơ sở và MĐ13 đến MĐ15.

- Tính chất: Hoàn thiện bề mặt sản phẩm là Mô đun chuyên môn nghề, trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cơ bản về lựa chọn nguyên vật liệu, dụng cụ thiết bị phù hợp để hoàn thiện sản phẩm với từng loại sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Mô tả được các loại nguyên vật liệu sử dụng để trang sức bề mặt sản phẩm Mộc.

- Lựa chọn được nguyên vật liệu phù hợp để hoàn thiện sản phẩm

- Trình bày được trình tự các bước hoàn thiện bề mặt sản phẩm Mộc

- Trang sức được các sản phẩm Mộc xây dựng và trang trí nội thất với các nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị khác nhau đúng trình tự, đảm bảo các yêu cầu kỹ mỹ thuật.

- Có tính thẩm mỹ, phân biệt tốt các loại màu, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra 

	1
	Nạo bề mặt
	10
	2
	8
	

	2
	Đánh giấy nhám
	11
	2
	8
	1

	3
	Nhuộm gỗ
	11
	2
	8
	1

	4
	Pha sơn
	10
	2
	8
	

	5
	Quét sơn
	11
	2
	8
	1

	6
	Phun sơn bằng súng
	12
	3
	8
	1

	Cộng:
	65
	13
	48
	4


* Ghi chú: - Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:


Bài 1: Nạo bề mặt                                                             Thời gian:  10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được phương pháp sửa chữa và bảo dưỡng dụng cụ nạo gỗ


- Trình bày được trình tự các bước mài nạo và kỹ thuật liếc nạo

* Kỹ năng:


- Quan sát và phân biệt được các vị trí cần nạo


- Mài nạo và liếc nạo đúng trình tự đạt yêu cầu: Sắc và lên gai


- Nạo được bề mặt gỗ đảm bảo nhẵn, đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Mài nạo

1.1. Quy trình mài nạo

1.2. Luyện tập mài nạo

2. Liếc nạo

2.1. Quy trình  liếc nạo

2.2. Luyện tập liếc nạo

3. Nạo bề mặt gia công

3.1. Quy trình nạo bề mặt gia công

3.2. Luyện tập nạo bề mặt gia công

4. Kiểm tra bề mặt sau khi nạo
4.1. Khuyết tật sau khi nạo

4.2. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi nạo.


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Mài nạo
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT+ TH

	1.1. Quy trình mài nạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Luyện tập mài nạo
	2
	0
	2
	0
	TH

	2. Liếc nạo
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT+TH

	2.1. Quy trình  liếc nạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Luyện tập liếc nạo
	2
	0
	2
	0
	TH

	3. Nạo bề mặt gia công
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	3.1. Quy trình nạo bề mặt gia công
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Luyện tập nạo bề mặt gia công
	2
	0
	2
	0
	TH

	4. Kiểm tra bề mặt sau khi nạo
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	4.1. Khuyết tật sau khi nạo
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Phương pháp kiểm tra chất lượng bề mặt sau khi nạo.
	1
	0
	1
	0
	LT


Bài 2: Đánh giấy nhám                                                     Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Giải thích được nội dung các công việc đánh giấy nhám bề mặt sản phẩm


- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đánh nhẵn


- Trình bày được trình tự các bước đánh nhám sản phẩm bằng thủ công và bằng máy đánh nhẵn

* Kỹ năng:


- Quan sát và phân biệt được trình tự các vị trí đánh trước và đánh sau


- Đánh nhám được bề mặt gỗ đúng trình tự, bề mặt gỗ đảm bảo nhẵn

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đánh nhẵn

1.1. Cấu tạo của máy nhánh nhẵn

1.2. Nguyên lý hoạt động của máy đánh nhẵn

2. Đánh phá bằng giấy nhám cát to

2.1. Đánh nhám bằng phương pháp thủ công

2.2. Đánh nhám bằng máy đánh nhẵn

2.3. Luyện tập đánh nhám bằng giấy nhám cát to

3. Đánh nhẵn bằng giấy nhám cát mịn


3.1. Đánh nhẵn bằng phương pháp thủ công

3.2. Đánh nhẵn bằng máy đánh nhẵn

3.3. Luyện tập đánh nhám bằng giấy nhám cát mịn

4. Trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá.

4.1. Quy trình trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá

4.2. Luyện tập trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 2

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/

BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đánh nhẵn
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	1.1. Cấu tạo của máy nhánh nhẵn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Nguyên lý hoạt động của máy đánh nhẵn
	1
	0
	1
	0
	TH

	2. Đánh phá bằng giấy nhám cát to
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	2.1. Đánh nhám bằng phương pháp thủ công
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Đánh nhám bằng máy đánh nhẵn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Luyện tập đánh nhám bằng giấy nhám cát to
	3
	0
	3
	0
	TH

	3. Đánh nhẵn bằng giấy nhám cát mịn

	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	3.1. Đánh nhẵn bằng phương pháp thủ công
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT+TH

	3.2. Đánh nhẵn bằng máy đánh nhẵn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3.3. Luyện tập đánh nhám bằng giấy nhám cát mịn
	3
	0
	3
	0
	TH

	4. Trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá.
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	4.1. Quy trình trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Luyện tập trát lỗ đinh, khe nứt bằng bột đá
	1
	0
	1
	0
	TH

	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1
	TH



Bài 3: Nhuộm gỗ                                                                Thời gian: 11 giờ 
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các nguyên liệu dùng để nhuộm gỗ


- Trình bày được các phương pháp pha chế màu theo đúng trình tự

* Kỹ năng:


- Quan sát, phân biệt và chọn lựa được các mầu


- Pha chế được mầu theo yêu cầu, đúng trình tự và đảm bảo tỷ lệ pha chế

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Khái niệm về màu sắc

1.1. Cơ chế xuất hiện màu

1.2. Yêu cầu của chất nhuộn màu

2. Chọn màu và pha màu

2.1. Chọn màu

2.2. Pha màu

2.3. Luyện tập pha màu

3. Nhuộm thử

3.1. Quy trình nhuộn thử

3.2. Luyện tập nhuộm thử

4. Nhuộm sản phẩm

4.1. Quy trình nhuộm sản phẩm

4.2. Luyện tập nhuộm sản phẩm


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/

BT
	KT*
	

	1. Khái niệm về màu sắc
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Cơ chế xuất hiện màu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Yêu cầu của chất nhuộn màu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chọn màu và pha màu
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT+TH

	2.1. Chọn màu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Pha màu
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Luyện tập pha màu
	2
	0
	2
	0
	TH

	3. Nhuộm thử
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	3.1. Quy trình nhuộn thử
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Luyện tập nhuộm thử
	3
	0
	3
	0
	TH

	4. Nhuộm sản phẩm
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	4.1. Quy trình nhuộm sản phẩm
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Luyện tập nhuộm sản phẩm
	3
	0
	3
	0
	TH

	Kiểm tra
	1
	0
	
	1
	TH



Bài 4: Pha sơn                                                                    Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất của các loại sơn và dung môi


- Mô tả được các dụng cụ dùng để pha sơn


- Trình bày được qui trình pha sơn

* Kỹ năng:


- Sử dụng được các loại dụng cụ dùng để pha trộn phù hợp


- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng về màu sắc của sơn


- Pha chế sơn theo đúng trình tự và đạt yêu cầu về màu sắc.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chuẩn bị dụng cụ pha sơn

1.1. Công tác chuẩn bị

1.2. Luyện tập chuẩn bị dụng cụ pha sơn

2. Chọn sơn

2.1. Yêu cầu của sơn

2.2.  Luyện tập chọn sơn

3. Pha mầu sơn

3.1. Kỹ thuật pha màu sơn

3.2. Luyện tập pha màu sơn

4. Chọn dung môi để pha sơn

4.1. Khái niệm và phân loại dung môi

4.2. Luyện tập chọn dung môi phù hợp với sơn

5. Pha sơn với dung môi

5.1. Quy trình pha sơn với dung môi

5.2. Luyện tập pha sơn với dung môi


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4
	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/

BT
	KT*
	

	1. Chuẩn bị dụng cụ pha sơn
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	1.2. Luyện tập chuẩn bị dụng cụ pha sơn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Luyện tập chuẩn bị dụng cụ pha sơn
	1
	0
	1
	0
	TH

	2. Chọn sơn
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	2.1. Yêu cầu của sơn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.  Luyện tập chọn sơn
	1
	0
	1
	0
	TH

	3. Pha mầu sơn
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT+TH

	3.1. Kỹ thuật pha màu sơn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3.2. Luyện tập pha màu sơn
	2
	0
	2
	0
	TH

	4. Chọn dung môi để pha sơn
	1,5
	0,5
	1
	0
	LT+TH

	4.1. Khái niệm và phân loại dung môi
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	4.2. Luyện tập chọn dung môi phù hợp với sơn
	1,25
	0
	1
	0
	TH

	5. Pha sơn với dung môi
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	5.1. Quy trình pha sơn với dung môi
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	5.2. Luyện tập pha sơn với dung môi
	3
	0
	3
	0
	TH



Bài 5: Quét sơn                                                                  Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất của các loại sơn và dung môi


- Mô tả được các dụng cụ dùng để quét sơn


- Trình bày được trình tự các bước quét sơn

* Kỹ năng:


- Sử dụng các loại dụng cụ dùng để quét sơn phù hợp


- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng về màu sắc của sơn


- Quét sơn theo đúng trình tự và đạt yêu cầu về màu sắc.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Pha chế sơn

1.1. Quy trình pha chế sơn

1.2. Luyện tập pha chế sơn

2. Quét lớp sơn lót

2.1. Kỹ thuật quét lớp sơn lót

2.2. Luyện tập quét lớp sơn lót
3. Quét lớp sơn mặt

3.1. Kỹ thuật quét lớp sơn mặt

3.2. Luyện tập quét lớp sơn mặt

     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5
	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/

BT
	KT*
	

	1. Pha chế sơn
	2,5
	0,5
	2
	0
	LT+TH

	1.1. Quy trình pha chế sơn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Luyện tập pha chế sơn
	2
	0
	2
	0
	TH 

	2. Quét lớp sơn lót
	3,5
	0,5
	3
	0
	LT+TH

	2.1. Kỹ thuật quét lớp sơn lót
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Luyện tập quét lớp sơn lót
	3
	0
	3
	0
	TH

	3. Quét lớp sơn mặt
	4
	1
	3
	0
	LT+TH

	3.1. Kỹ thuật quét lớp sơn mặt
	1
	1
	0
	0
	LT

	3.2. Luyện tập quét lớp sơn mặt
	3
	0
	3
	0
	TH

	Kiểm tra
	1
	0
	0
	1
	TH



Bài 6: Phun sơn bằng súng                                               Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được tính chất của các loại sơn và dung môi


- Mô tả được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phun sơn


- Trình bày được trình tự các bước phun sơn bằng súng

* Kỹ năng:


- Sử dụng, kiểm tra, điều chỉnh được dụng cụ phun sơn phù hợp


- Quan sát, phân biệt và đánh giá được chất lượng về màu sắc của sơn


- Phun sơn bằng súng theo đúng trình tự và đạt yêu cầu về màu sắc.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phun sơn

1.1. Cấu tạo của máy phun sơn

1.2. Cấu tạo súng phun sơn

1.3. Vận hành máy phun 

2. Kiểm tra và chuẩn bị sơn, thiết bị phun sơn

2.1. Kỹ thuật kiểm tra và chuẩn bị sơn, thiết bị sơn

2.2. Thực hành kiểm tra chuẩn bị sơn và thiết bị sơn
3. Phun sơn lót

3.1. Kỹ thuật phun sơn lót

3.2. Luyện tập phun sơn lót

4. Phun sơn phủ hoàn thiện

4.1. Kỹ thuật phun sơn hoàn thiện

4.2. Luyện tập phun sơn hoàn thiện


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6
	Mục/Tiểu mục
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/

BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phun sơn
	3
	1
	2
	0
	LT

	1.1 Cấu tạo của máy phun sơn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo súng phun sơn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Vận hành máy phun 
	2
	0
	2
	0
	TH

	2. Kiểm tra và chuẩn bị sơn, thiết bị phun sơn
	1,25
	0,25
	1
	0
	LT+TH

	2.1. Kỹ thuật kiểm tra và chuẩn bị sơn, thiết bị sơn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Thực hành kiểm tra chuẩn bị sơn và thiết bị sơn
	1
	0
	1
	0
	TH

	3. Phun sơn lót
	3
	1
	2
	0
	LT+TH

	3.1. Kỹ thuật phun sơn lót
	1
	1
	0
	0
	LT

	3.2. Luyện tập phun sơn lót
	2
	0
	2
	0
	TH

	4. Phun sơn phủ hoàn thiện
	3,75
	0,75
	3
	0
	LT+TH

	4.1. Kỹ thuật phun sơn hoàn thiện
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.2. Luyện tập phun sơn hoàn thiện
	3
	0
	3
	0
	TH

	Kiểm tra
	1
	0
	
	1
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học thực hành: Bảng viết, bàn ghế của giáo viên

- Vị trí thực hành thực tập: xếp đủ cầu bào cho 30 chỗ

- Phòng phun sơn

2. Trang thiết bị máy móc

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

+ Máy trà nhám, máy đánh nhẵn, máy phun sơn,...

+ Bảo hộ lao động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Học liệu:

+ Sách hướng dẫn giáo viên 

+ Giáo trình mô đun

+ Tài liệu tham khảo

- Dụng cụ: 

+ Dụng cụ thủ công: Các loại nạo, giấy nhám, chổi quét sơn, các loại dụng cụ pha trộn, các loại dụng cụ dùng để đựng vật liệu pha trôn,...

- Nguyên vật liệu:

+ Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì

+ Sản phẩm hoàn thiện (Hoàn thiện phần thô)

+ Các loại vật liệu khác như: Bột đá, xăng, dầu, Xi len, Pu tin, giấy nhám..

4. Khác : Thư viện, xưởng thực hành của một số doanh nghiệp

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNG GIÁ

1. Nội dung: 

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài kiểm tra thực hành (Trang sức bề mặt cho 1 sản phẩm Mộc theo yêu cầu của giáo viên) và đạt các yêu cầu sau:

+ Qui trình hoàn thiện bề mặt sản phẩm

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật về chuẩn bị bề mặt gốc

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật về quét sơn và phun sơn

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật về phun nhựa tổng hợp

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu sau:


+ Xác định tốt các phương pháp và kỹ thuật hoàn thiện bề mặt sản phẩm

+ Áp dụng tốt các phương pháp hoàn thiện bề mặt sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.


+ Điều chỉnh, pha chế màu, độ đậm đặc của dung dịch đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, đúng tỷ lệ.


+ Quét sơn, phun sơn, phun nhựa tổng hợp thành thạo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Về thái độ: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: 

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Đánh giá qua kỹ năng


+ Chuẩn bị bề mặt gốc

+ Pha màu sơn


+ Phun sơn

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập Mô đun, ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về an toàn và bảo hộ lao động

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Tổng thời gian thực hiện cho mô đun là 65 giờ (trong đó lý thuyết 13 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 4 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau.

- Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Trọng tâm của Mô đun  MĐ16- Hoàn thiện bề mặt sản phẩm trong chương trình dạy nghề của nghề Mộc xây dựng và Trang trí nội thất (Trình độ Trung cấp nghề)
- Trình bày được các quy trình công nghệ trang sức bề mặt sản phẩm

- Lựa chọn được sơn, dung môi.. cho hoàn thiện bề mặt sản phẩm.


- Điều chỉnh, pha chế màu, độ đậm đặc của dung dịch đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, đúng tỷ lệ.


- Đánh véc ni, quét sơn, phun sơn, phun nhựa tổng hợp thành thạo đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

[2] Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

[3] Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

[4] Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

[5]- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

[6]- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

[7]- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích (Nếu cần): 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
LÀM KHUÔN CỬA, CÁNH CỬA
	Mã  mô đun: MĐ 17
	

	Thời gian của mô đun: 180 giờ

	(Lý thuyết: 36 giờ; Thực hành: 144 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật cơ sở như: Vẽ xây dựng, Bảo hộ lao động ... và MĐ 12 đến MĐ16

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:


- Mô tả được các bước quy trình gia công cửa và khuôn cửa

- Làm được cửa, khuôn cửa và lắp các loại phụ tùng cửa đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ mỹ thuật thuật.

- Phân tích và giải thích được các sai phạm, nguyên nhân thường gặp trong quá trình gia công và lắp dựng cửa 

- Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công.

- Đảm bảo được an toàn khi gia công và lắp dựng cửa trên công trình

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Làm khuôn cửa đơn, cửa kép
	30
	6
	24
	

	2
	Bài 2: Làm con song, lập là
	20
	4
	16
	

	3
	Bài 3: Làm  cửa ván ghép
	20
	4
	16
	

	4
	Bài 4: Làm cửa Pa nô
	34
	6
	24
	4

	5
	Bài 5: Làm cửa kính
	29
	5
	24
	

	6
	Bài 6: Lắp dựng cửa có khuôn
	11
	3
	8
	

	7
	Bài 7: Lắp phụ kiện cửa
	24
	4
	16
	4

	8
	Bài 8: Tính khối lượng vật liệu và nhân công
	12
	4
	6
	2

	Cộng:
	180
	36
	134
	10


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Làm khuôn cửa đơn, cửa kép                                Thời gian: 30 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được trình tự đọc bản vẽ kỹ thuật


- Mô tả được cấu tạo của khuôn cửa đơn, khuôn cửa kép


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước gia công khuôn cửa đơn, khuôn cửa kép


- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công khuôn cửa

* Kỹ năng: 


- Thống kê, tính toán được vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ lấy mực, pha phôi, gia công mặt phẳng,  làm mộng


- Vận hành được các loại máy cưa, máy bào thành thạo


- Gia công được khuôn cửa đơn, khuôn cửa kép đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập
1. Cấu tạo khuôn cửa kép                                                         
1.1. Khái niệm về khuôn cửa kép

1.2. Cấu tạo khuôn cửa kép
2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                                  

2.1. Đọc bản vẽ

2.1.1. Phương pháp đọc bản vẽ

2.1.2. Đọc bản vẽ khuôn cửa kép

2.2. Lập bảng thống kê pha cắt gỗ

2.2.1. Khả năng thống kê 

2.2.2. Khả năng tính toán

2.3. Thống kê số lượng chi tiết cần gia công

2.4. Xác định chủng loại vật liệu

2.4.1. Phương pháp lựa chọn vật liệu

2.4.2. Phân biệt được các loại vật liệu

3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            

3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp

3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi

3.3. Pha chi tiết khuôn cửa

3.3.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ

3.3.2. Pha chi tiết khuôn cửa bằng dụng cụ thủ công

3.3.3. Pha chi tiết khuôn cửa bằng máy cưa tay

3.4. Kiểm tra 

3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết

3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công          

4. Bào gỗ                                                                                     

4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết

4.1.1. Bào mặt chuẩn bằng máy bào thẩm

4.1.2. Bào mặt chuẩn bằng dụng cụ thủ công

4.2. Xác định kích thước 

4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết

4.3.1. Bào chi tiết trên máy bào cuốn một mặt

4.3.2. Bào chi tiết trên các loại máy bào cuốn khác

4.5. Kiểm tra kích thước chiều dầy, chiều rộng của chi tiết

5. Lấy mực                                                                              

5.1. Xác định mặt chuẩn của phôi

5.2. Xác định vị trí cần vạch mực

5.3. Vạch mực và sang mực

5.4. Kiểm tra lại vị trí vạch mực

6. Gia công lỗ mộng và lá mộng                                           
6.1. Gia công lỗ

6.2. Kiểm tra lỗ mộng

6.3. Xẻ dọc thân mộng

6.4. Cắt vai mộng

6.5. Kiểm tra thân mộng

6.6. Bứt đầu mộng và bào nhẵn mặt trong 

7. Làm gờ và chặt tai khuôn cửa                                                

7.1. Xác định kích thước của gờ và vạch mực

7.2. Gia công gờ cửa theo kích thước đã vạch

7.3. Kiểm tra gờ cửa

7.4. Xác định kích thước chiều dài, chiều sâu của tai khuôn cửa

7.5. Chặt tai khuôn cửa

8. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                     

8.1. Xác định các vị trí cần lắp ghép

8.2. Lắp theo trình tự

8.3. Kiểm tra kích thước, độ vuông và độ phẳng của sản phẩm

9. An toàn lao động trong sản xuất khuôn cửa                      
     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1.

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo khuôn cửa kép                                                         
	1
	1
	0
	0
	LT

	1.1.Khái niệm về khuôn cửa kép
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo khuôn cửa kép
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ
	4
	4
	0
	0
	LT

	2.1. Đọc bản vẽ
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.1.1. Phương pháp đọc bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1.2. Đọc bản vẽ khuôn cửa kép
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Lập bảng thống kê pha cắt gỗ
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.2.1. Khả năng thống kê 
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2.2. Khả năng tính toán
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.3. Thống kê số lượng chi tiết cần gia công
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.4. Xác định chủng loại vật liệu
	1
	1
	0
	0
	LT

	2.4.1. Phương pháp lựa chọn vật liệu
	0.5
	0.5
	0
	0
	LT

	2.4.2. Phân biệt các loại vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3. Chọn gỗ và pha gỗ
	5
	
	5
	0
	TH

	3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	3.2.Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	3.3. Pha chi tiết khuôn cửa
	3,5
	
	3,5
	0
	TH

	3.3.1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	3.3.2. Pha chi tiết khuôn cửa bằng dụng cụ thủ công
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	3.3.3. Pha chi tiết khuôn cửa bằng máy cưa tay
	1,5
	
	1,5
	0
	TH

	3.3. Kiểm tra 
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	4. Bào gỗ 
	2,5
	
	2,5
	0
	TH

	4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết
	1,5
	
	1,5
	0
	TH

	4.1.1. Bào mặt chuẩn bằng máy bào thẩm
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	4.1.2. Bào mặt chuẩn bằng dụng cụ thủ công
	1
	
	1
	0
	TH

	4.2. Xác định kích thước 
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết
	1
	
	1
	
	TH

	4.3.1. Bào chi tiết trên máy bào cuốn một mặt
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.3.2. Bào chi tiết trên các loại máy bào cuốn khác
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	5. Lấy mực
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	5.1. Xác định mặt chuẩn của phôi
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5.2. Xác định vị trí cần vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5.3. Vạch mực và sang mực
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	5.4. Kiểm tra vị trí vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6. Gia công lỗ mộng và lá mộng
	5
	
	5
	
	TH

	6.1. Gia công lỗ
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	6.2. Kiểm tra lỗ mộng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6.3. Xẻ dọc thân mộng
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	6.4. Cắt vai mộng
	1
	
	1
	
	TH

	6.5. Kiểm tra thân mộng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6.6. Bứt đầu mộng và bào nhẵn mặt trong 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	7. Làm gờ và chặt tai khuôn cửa
	4
	
	4
	
	TH

	7.1. Xác định kích thước của gờ và vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	7.2. Gia công gờ cửa theo kích thước đã vạch
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	7.3. Kiểm tra gờ cửa
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	7.4. Xác định kích thước chiều dài, chiều sâu của tai khuôn cửa
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	7.5. Chặt tai khuôn cửa
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	8. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm
	6
	
	6
	
	TH

	8.1. Xác định các vị trí cần lắp ghép
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	8.2. Lắp theo trình tự
	5
	
	5
	
	TH

	8.3. Kiểm tra kích thước, độ vuông và độ phẳng của sản phẩm
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	9. An toàn lao động trong sản xuất khuôn cửa
	1
	1
	
	
	LT


           Bài 2: Làm con song, lập là                                             Thời gian:  20 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được trình tự đọc bản vẽ kỹ thuật


- Mô tả được cấu tạo của con song, lập là


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước gia công con song, lập là


- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công con song, lập là

* Kỹ năng:


- Thống kê, tính toán vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ lấy mực, pha phôi, gia công mặt phẳng,  làm mộng


- Vận hành được các loại máy cưa, máy bào thành thạo


- Vạch mực và lấy mực khoảng cách các con song chính xác


- Gia công được con song, lập là đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo con song, lập là                                                  

1.1. Khái niệm con song, lập là

1.2. Cấu tạo con song lập là

2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                      

2.1. Nội dung bản vẽ con song, lập là

2.1.1. Xác định vị trí kết cấu của con song, lập là

2.1.2. Xác định kích thước chi tiết, kích thước bán kính, đường kính vòm cong

2.2. Lập bản kê kích thước, số lượng chi tiết cần gia công
3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            

3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp

3.2.Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi

3.3. Pha chi tiết khuôn cửa

3.3.1. Pha phôi trên máy cưa đĩa

3.3.2. Pha phôi bằng cưa tay

3.4. Kiểm tra kích thước, số lượng phôi

3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết

3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công          

4. Bào gỗ                                                                                     

4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết

4.1.1. Bào hai mặt chuẩn chi tiết trên máy bào thẩm

4.1.2. Bào hai mặt chuẩn chi tiết bằng bào thủ công

4.2. Xác định kích thước 

4.2.1. Xác định kích thước chiều dày

4.2.2. Xác định kích thước chiều rộng

4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết

4.3.1. Bào hai mặt còn lại trên máy bào cuốn một mặt

4.3.2. Bào hai mặt còn lại bằng các loại máy bào cuốn khác

4.5. Kiểm tra kích thước chiều dầy, chiều rộng của chi tiết

5. Lấy mực                                                                    

5.1. Xác định mặt chuẩn của phôi

5.2. Chia mực chính xác, khoảng cách các con song phù hợp
5.3. Vạch mực và sang mực

5.4. Kiểm tra lại vị trí vạch mực

6. Đục lỗ mộng lập là                                                              

6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực

6.2. Kiểm tra và chỉnh sửa lại lỗ mộng
7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                       

7.1. Trình tự các bước

7.2. Đánh nhẵn sản phẩm. 
8. An toàn lao động trong sản xuất con song, lập là             

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo con song, lập là
	1
	1
	
	
	LT

	1.1. Khái niệm con song, lập là
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Cấu tạo con song, lập là
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ
	3
	2
	1
	
	LT+TH

	2.1. Nội dung bản vẽ 
	2
	2
	
	
	LT

	2.1.1. Xác định vị trí kết cấu của con song
	1
	1
	
	
	LT

	2.1.2. Xác định kích thước chi tiết
	1
	1
	
	
	LT

	2.2. Lập bản kê kích thước
	1
	
	
	1
	TH

	3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            
	4
	
	4
	
	TH

	3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.3. Pha chi tiết khuôn cửa
	3
	
	3
	
	TH

	3.3.1. Pha phôi trên máy cưa đĩa
	1
	
	1
	
	TH

	3.3.2. Pha phôi bằng cưa tay
	2
	
	2
	
	TH

	3.4. Kiểm tra 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công          
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4. Bào gỗ                                                                                     
	4
	
	4
	
	TH

	4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	4.1.1. Bào hai mặt chuẩn chi tiết trên máy bào thẩm
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.1.2. Bào hai mặt chuẩn chi tiết bằng bào thủ công
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	4.2. Xác định kích thước 
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.2.1. Xác định kích thước chiều dày
	
	
	
	
	

	4.2.2. Xác định kích thước chiều rộng
	
	
	
	
	

	4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết
	1
	
	1
	
	TH

	4.3.1. Bào hai mặt còn lại trên máy bào cuốn một mặt
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.3.2. Bào hai mặt còn lại bằng các loại máy bào cuốn khác
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.5. Kiểm tra kích thước chiều dầy, chiều rộng của chi tiết
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5. Lấy mực                                                                    
	2
	
	2
	
	TH

	5.1. Xác định mặt chuẩn của phôi
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5.2. Chia mực chính xác, khoảng cách các con song phù hợp
	1
	
	1
	
	TH

	5.3. Vạch mực và sang mực
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	5.4. Kiểm tra lại vị trí vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6. Đục lỗ mộng lập là
	3
	
	3
	
	TH

	6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực
	2
	
	2
	
	TH

	6.2. Kiểm tra và chỉnh sửa lại lỗ mộng
	1
	
	1
	
	TH

	7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm
	2
	
	2
	
	TH

	7.1. Trình tự các bước lắp sản phẩm
	1
	
	1
	
	TH

	7.2.2. Đánh nhẵn sản phẩm
	1
	
	1
	
	TH

	8. An toàn lao động trong sản xuất con song, lập là
	1
	1
	
	
	LT


Bài 3: Làm cửa ván ghép                                                  Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ


- Mô tả được cấu tạo của cửa ván ghép 


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước gia công cửa ván ghép


- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công cửa ván ghép

* Kỹ năng: 


- Thống kê, tính toán vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ lấy mực, pha phôi, gia công mặt phẳng,  làm mộng


- Vận hành được các loại máy cưa, máy bào thành thạo


- Gia công được cửa ván ghép đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo cửa ván ghép

1.1. Khái niệm 

1.2. Cấu tạo

2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                      

2.1. Nội dung bản vẽ 

2.1.1. Cấu tạo mộng 

2.1.2. Vị trí mộng,  kích thước chi tiết, kích thước bán kính, đường kính vòm cong

2.2. Lập bảng kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            

3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp

3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi

3.3. Pha chi tiết khuôn cửa

3.3.1. Pha phôi trên máy cưa đĩa

3.3.2. Pha phôi bằng cưa tay

3.4. Kiểm tra kích thước, số lượng phôi

3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết

3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công          

4. Bào gỗ ván và các thanh nẹp                                               

4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết

4.1.1. Bào mặt chuẩn chi tiết bằng máy bào thẩm

4.1.2. Bào mặt chuẩn chi tiết bằng bào thủ công

4.2. Xác định kích thước 

4.2.1. Xác định kích thước chiều dày

4.2.2. Xác định kích thước chiều rộng

4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết

4.3.1. Bào hai mặt còn lại bằng máy bào cuốn một mặt

4.3.2. Bào hai mặt còn lại trên các loại máy bào cuốn khác

4.5. Kiểm tra kích thước chiều dầy, chiều rộng của chi tiết

5. Lấy mực                                                                    

5.1. Xác định và đánh dấu đúng các cạnh ghép

5.2. Chia mực chính xác, đúng vị trí các mối ghép
5.3. Vạch mực và sang mực

5.4. Kiểm tra lại vị trí vạch mực

6. Gia công mối ghép

6.1. Xẻ đường gờ đúng vị trí đã vạch mực

6.2. Kiểm tra và chỉnh sửa lại gờ mối ghép 

7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm

7.1. Lắp theo trình tự :

7.2. Kiểm tra đúng hình dáng kích thước thiết kế

7.3. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
8. An toàn lao động trong sản xuất

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo cửa ván ghép
	1
	1
	
	
	LT

	1.1. Khái niệm 
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                               
	3
	2
	1
	
	LT+TH

	2.1. Nội dung bản vẽ 
	2
	2
	
	
	LT

	2.1.1. Cấu tạo mộng 
	1
	1
	
	
	LT

	2.1.2. Vị trí mộng,  kích thước chi tiết, kích thước bán kính, đường kính vòm cong
	1
	1
	
	
	LT

	2.2. Lập bảng kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
	1
	
	
	1
	TH

	3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            
	4
	
	4
	
	TH

	3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.2.Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.3. Pha chi tiết khuôn cửa
	3
	
	3
	
	TH

	3.3.1. Pha phôi trên máy cưa đĩa
	1
	
	1
	
	TH

	3.3.2. Pha phôi bằng cưa tay
	2
	
	2
	
	TH

	3.4. Kiểm tra kích thước, số lượng phôi
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.4.1. Kiểm tra số lượng chi tiết
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.4.2. Kiểm tra lượng dư gia công          
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4. Bào gỗ ván và các thanh nẹp                                               Thời gian: 04 giờ                                                
	4
	
	4
	
	TH

	4.1. Bào hai mặt chuẩn của chi tiết
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	4.1.1. Bào mặt chuẩn chi tiết bằng máy bào thẩm
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.1.2. Bào mặt chuẩn chi tiết bằng bào thủ công
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	4.2. Xác định kích thước 
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.2.1. Xác định kích thước chiều dày
	
	
	
	
	

	4.2.2. Xác định kích thước chiều rộng
	
	
	
	
	

	4.3. Bào hai mặt còn lại của chi tiết
	1
	
	1
	
	TH

	4.3.1. Bào hai mặt còn lại bằng máy bào cuốn một mặt
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.3.2. Bào hai mặt còn lại trên các loại máy bào cuốn khác
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.5. Kiểm tra kích thước chiều dầy, chiều rộng của chi tiết
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5. Lấy mực                                                                    
	2
	
	2
	
	TH

	5.1. Xác định và đánh dấu đúng các cạnh ghép
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5.2. Chia mực chính xác, đúng vị trí các mối ghép
	1
	
	1
	
	TH

	5.3. Vạch mực và sang mực
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	5.4. Kiểm tra lại vị trí vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6. Gia công mối ghép
	3
	
	3
	
	TH

	6.1. Xẻ đường gờ đúng vị trí đã vạch mực
	2
	
	2
	
	TH

	6.2. Kiểm tra và chỉnh sửa lại gờ mối ghép 
	1
	
	1
	
	TH

	7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm
	2
	
	2
	
	TH

	 7.1. Lắp theo trình tự 
	1
	
	1
	
	TH

	7.2. Kiểm tra đúng hình dáng kích thước thiết kế
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	7.3. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	8. An toàn lao động trong sản xuất
	1
	1
	
	
	LT


Bài 4: Làm cửa Pa nô                                                         Thời gian:34 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật


- Mô tả được cấu tạo của cửa Pa nô


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước gia công cửa Pa nô


- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công cửa Pa nô

* Kỹ năng: 


- Thống kê, tính toán vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ lấy mực, pha phôi, gia công mặt phẳng,  làm mộng


- Vận hành được các loại máy cưa, máy bào thành thạo


- Gia công được cửa Pa nô đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo cửa Pa nô                                                              

1.1. Khái niệm

1.2. Tính ưu việt

- Tính ổn định cao

- Đóng mở êm, kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt cao

- Tính thẩm mỹ( màu sắc, kiểu dáng đa dạng)

- Thời gian thi công nhanh

- Đảm bảo an toàn và phù hợp cho mọi kiến trúc nội thất 

1.3. Cấu tạo

2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                      

2.1. Nội dung bản vẽ 

2.1.1. Cấu tạo mộng 

2.1.2. Vị trí,  kích thước chi tiết

2.2. Thống kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            

3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp

3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi

3.3. Pha chi tiết cái cửa, đai cửa

3.4. Pha chi tiết tấm Pa nô

3.5. Kiểm tra kích thước, số lượng phôi

4. Bào gỗ                                                                                

4.1. Bào cái cửa, đai cửa

4.1.1. Bào 2 mặt chuẩn 

4.1.2. Xác định đúng kích thước chiều dày, rộng của các chi tiết

4.2. Bào hai mặt đối diện còn lại theo đúng kích thước đã vạch mực

4.2. Bào tấm Pa nô

4.2.1. Xác định kích thước chiều dày, rộng của các chi tiết

4.2.2. Bào 2 mặt chuẩn trước

4.2. Bào hai mặt còn lại theo đúng kích thước đã vạch mực

4.2.1. Bào đường gờ ván Pa nô 


4.2.2. Bào lau ván Pa nô trước khi lắp
5. Lấy mực                                                                    

5.1. Xác định và đánh dấu đúng các vị trí

5.2. Vạch mực và sang mực

5.3. Kiểm tra lại vị trí vạch mực

6. Gia công lỗ mộng, lá mộng và soi hèm Pa nô                      

6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực

6.2. Sửa lỗ mộng 

- Lỗ phải vuông, thẳng, phẳng, 

- Thành lỗ mộng phải sạch

6.3. Xẻ lá mộng 

- Đường xẻ thẳng và bám theo mép ngoài của mực vạch

6.4. Cắt vai mộng 

- Đường cắt phải vuông góc với thân mộng. 

- Kiểm tra và chỉnh sửa lại lỗ mộng và lá mộng 

6.5. Gia công đường hèm Pa nô

- Đường hèm Pa nô vuông, thẳng

 - Độ rộng, độ sâu phù hợp.

6.6. Bứt đầu mộng và bào lau mặt trong trước khi lắp thành sản phẩm
7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                    Thời gian: 04 giờ         

7.1. Bào lau cạnh trong chi tiết và ván Pa nô trước khi lắp

7.2. Trình tự các bước lắp

7.3.  Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng

7.4. Vam, chốt chắc chắn và cắt đầu thừa
8. Làm hèm cửa                                                                     

8.1. Gia công hèm theo đúng kích thước, đúng chiều cánh cửa

8.2. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
9. An toàn lao động trong sản xuất                                       

Kiểm tra






                 
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo cửa Pa nô                                                              
	0,5
	0,5
	
	
	

	1.1. Khái niệm
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	1.2. Tính ưu việt
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	- Tính ổn định cao
	
	
	
	
	

	- Đóng mở êm, kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt cao
	
	
	
	
	

	- Tính thẩm mỹ( màu sắc, kiểu dáng đa dạng)
	
	
	
	
	

	- Thời gian thi công nhanh
	
	
	
	
	

	- Đảm bảo an toàn và phù hợp cho mọi kiến trúc nội thất 
	
	
	
	
	

	1.3. Cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                      
	4
	4
	
	1
	LT

	2.1. Nội dung bản vẽ 
	3
	3
	
	
	LT

	2.1.1. Cấu tạo mộng 
	
	
	
	
	

	2.1.2. Vị trí,  kích thước chi tiết
	
	
	
	
	

	2.2. Thống kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
	1
	1
	
	
	LT

	Bài tập + Kiểm tra
	
	
	
	1
	BT

	3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                            
	5
	
	5
	
	TH

	3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.2.Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.3. Pha chi tiết cái cửa, đai cửa
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	3.4. Pha chi tiết tấm Pa nô
	2
	
	2
	
	TH

	3.5. Kiểm tra kích thước, số lượng phôi
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4. Bào gỗ                                                                   
	5
	
	5
	2
	TH

	4.1. Bào cái cửa, đai cửa
	2
	
	2
	
	TH

	4.1.1. Bào 2 mặt chuẩn trước
	1
	
	1
	
	TH

	4.2.2. Bào hai mặt còn lại theo đúng kích thước đã vạch mực
	1
	
	1
	
	TH

	4.2. Bào tấm Pa nô
	3
	
	3
	
	TH

	4.2.1. Xác định đúng kích thước chiều dày, rộng của các chi tiết
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.2.2. Bào đúng trình tự (Bào 2 mặt chuẩn trước)
	1
	
	1
	
	TH

	4.2.3. Bào hai mặt còn lại theo đúng kích thước đã vạch mực
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.2.4. Bào đường gờ ván Pa nô 
	1
	
	1
	
	TH

	4.2.5. Bào lau ván Pa nô trước khi lắp
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	Bài tập + Kiểm tra
	2
	
	
	2
	BT

	5. Lấy mực                                                                    
	2
	
	2
	
	TH

	5.1. Xác định và đánh dấu đúng các vị trí
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	5.2. Vạch mực và sang mực
	1
	
	1
	
	TH

	5.3. Kiểm tra lại vị trí vạch mực
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	6. Gia công lỗ mộng, lá mộng và soi hèm Pa nô                      
	6
	
	6
	1
	TH

	6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực
	2
	
	2
	
	TH

	6.2.Sửa lỗ mộng 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Lỗ phải vuông, thẳng, phẳng, 
	
	
	
	
	

	- Thành lỗ mộng phải sạch
	
	
	
	
	

	6.3. Xẻ lá mộng 
	2
	
	2
	
	TH

	- Đường xẻ thẳng và bám theo mép ngoài của mực vạch
	
	
	
	
	

	6.4. Cắt vai mộng 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Đường cắt phải vuông góc với thân mộng. 
	
	
	
	
	

	- Kiểm tra và chỉnh sửa lại lỗ mộng và lá mộng 
	
	
	
	
	

	6.5. Gia công đường hèm Pa nô
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	- Đường hèm Pa nô vuông, thẳng
	
	
	
	
	

	 - Độ rộng, độ sâu phù hợp.
	
	
	
	
	

	6.6. Bứt đầu mộng và bào lau mặt trong trước khi lắp thành sản phẩm
	0,25
	0,25
	
	
	TH

	Bài tập + Kiểm tra
	
	
	
	1
	BT

	7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                    
	4
	
	4
	
	TH

	7.1. Bào lau cạnh trong chi tiết và ván Pa nô trước khi lắp
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	7.2. Lắp ráp theo trình tự các bước lắp
	2
	
	2
	
	TH

	7.3.  Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	7.4. Vam, chốt chắc chắn và cắt đầu thừa
	1,25
	
	1,25
	
	TH

	8. Làm hèm cửa                                                                     
	2
	
	2
	
	TH

	8.1. Gia công hèm theo đúng kích thước, đúng chiều cánh cửa
	1,75
	
	1,75
	
	TH

	8.2. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	9. An toàn lao động trong sản xuất                                       
	1
	1
	
	
	LT


Bài 5: Làm cửa kính                                                          Thời gian: 29 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật


- Mô tả được cấu tạo của cửa kính


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước gia công cửa kính


- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công cửa kính

* Kỹ năng: 


- Thống kê, tính toán vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ lấy mực, pha phôi, gia công mặt phẳng,  làm mộng


- Vận hành được các loại máy cưa, máy bào thành thạo


- Gia công được cửa kính đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Cấu tạo cửa kính                                                                  

1.1. Khái niệm về cửa kính

1.2. Cấu tạo

2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                            

2.1. Nội dung bản vẽ 

2.1.1. Cấu tạo mộng 

2.1.2. Vị trí,  kích thước chi tiết

2.2. Lập bảng thống kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                                

3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp

3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi

3.3. Pha chi tiết cái cửa, đai cửa

3.4. Lựa chọn loại kính phù hợp

3.5. Kiểm tra kích thước, số lượng chi tiết

4. Bào gỗ                                                                                  

4.1. Bào cái cửa, đai cửa

4.1.1. Bào cái cửa, đai cửa trên máy bào thẩm

4.1.2. Xác kích thước chiều dày, rộng của các chi tiết

4.2. Bào hai mặt còn lại trên máy bào cuốn
5. Lấy mực                                                                               

5.1. Xác định và đánh dấu đúng các vị trí

5.2. Vạch mực và sang mực

5.3. Kiểm tra lại vị trí vạch mực

6. Gia công lỗ mộng, lá mộng và soi hèm kính                         

6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực

6.2.Sửa lỗ mộng 

- Lỗ phải vuông, thẳng, phẳng, 

- Thành lỗ mộng phải sạch

6.3. Xẻ lá mộng 

- Đường xẻ thẳng và phẳng

- Xẻ bám theo mép ngoài của mực vạch

6.4. Cắt vai mộng 

- Đường cắt phải vuông góc với thân mộng. 

- Kiểm tra và chỉnh sửa lại lá mộng 

6.5. Gia công đường hèm kính

- Đường hèm kính vuông, thẳng và có độ sâu phù hợp 

 - Độ rộng, độ sâu phù hợp.

6.6. Bứt đầu mộng và bào lau mặt trong trước khi lắp thành sản phẩm
7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                      

7.1. Lắp khung cửa

- Bào lau cạnh trong các chi tiết trước khi lắp.

-  Lắp đúng trình tự. Đúng vị trí, đúng hình dáng kích thước thiết kế

- Mộng đặc chắc, kín khít

7.2. Hoàn thiện sản phẩm

- Đảm bảo độ vuông, thẳng, phẳng

- Vam chốt và cắt đầu thừa đúng theo kích thước
7.3. Lắp kính vào khung cửa

- Kính có độ dày phù hợp. Phải vuông, khi lắp êm, không xộc xệch

- Các chỉ kính thẳng đều, các góc phải đấu mòi

8. Làm hèm cửa                                                                  

8.1. Gia công hèm theo đúng kích thước.

- Đảm bảo đúng kích thước, đúng chiều cánh cửa

- Hèm có độ sâu phù hợp. Mỗi cánh làm một hèm và ngược hai vế cánh cửa

8.2. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng

8.3. Sửa lại đường hèm
9. An toàn lao động trong sản xuất                                       

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Cấu tạo cửa kính                                                                  
	1
	1
	
	
	LT

	1.1. Khái niệm về cửa kính
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	2. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê pha cắt gỗ                            
	3
	3
	0
	0
	LT

	2.1. Nội dung bản vẽ 
	2
	2
	
	
	LT

	2.1.1. Cấu tạo mộng 
	1
	1
	
	
	LT

	2.1.2. Vị trí,  kích thước chi tiết
	1
	1
	
	
	LT

	2.2. Lập bảng thống kê đầy đủ số lượng chi tiết cần gia công
	1
	1
	
	
	LT

	3. Chọn gỗ và pha gỗ                                                                
	5
	
	5
	
	TH

	3.1. Lựa chọn chủng loại gỗ phù hợp
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.2. Sắp xếp vật liệu ở vị trí thuận lợi
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.3. Pha chi tiết cái cửa, đai cửa
	3
	
	3
	
	TH

	3.4. Lựa chọn loại kính phù hợp
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.5. Kiểm tra kích thước, số lượng chi tiết
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4. Bào gỗ                                                                                  
	5
	
	5
	
	TH

	4.1. Bào cái cửa, đai cửa
	3
	
	3
	
	

	4.1.1. Bào cái cửa, đai cửa trên máy bào thẩm
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	4.1.2. Xác kích thước chiều dày, rộng của các chi tiết
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4.2. Bào hai mặt còn lại trên máy bào cuốn
	2
	
	2
	
	TH

	5. Lấy mực                                                                               
	2
	
	2
	
	TH

	5.1. Xác định và đánh dấu đúng các vị trí
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	5.2. Vạch mực và sang mực
	1
	
	1
	
	TH

	5.3. Kiểm tra lại vị trí vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	6. Gia công lỗ mộng, lá mộng và soi hèm kính                         
	6
	
	6
	
	TH

	6.1. Đục lỗ đúng vị trí đã vạch mực
	2
	
	2
	
	TH

	6.2.Sửa lỗ mộng 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Lỗ phải vuông, thẳng, phẳng, 
	
	
	
	
	

	- Thành lỗ mộng phải sạch
	
	
	
	
	

	6.3. Xẻ lá mộng 
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	- Đường xẻ thẳng và phẳng
	
	
	
	
	

	- Xẻ bám theo mép ngoài của mực vạch
	
	
	
	
	

	6.4. Cắt vai mộng 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Đường cắt phải vuông góc với thân mộng. 
	
	
	
	
	

	- Kiểm tra và chỉnh sửa lại lá mộng 
	
	
	
	
	

	6.5. Gia công đường hèm kính
	1
	
	1
	
	TH

	- Đường hèm kính vuông, thẳng và có độ sâu phù hợp 
	
	
	
	
	

	 - Độ rộng, độ sâu phù hợp.
	
	
	
	
	

	6.6. Bứt đầu mộng và bào lau mặt trong trước khi lắp thành sản phẩm
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	7. Lắp ghép và hoàn thiện sản phẩm                                      
	4
	
	4
	
	TH

	7.1. Lắp khung cửa
	2
	
	2
	
	TH

	- Bào lau cạnh trong các chi tiết trước khi lắp.
	
	
	
	
	

	-  Lắp đúng trình tự. Đúng vị trí, đúng hình dáng kích thước thiết kế
	
	
	
	
	

	- Mộng đặc chắc, kín khít
	
	
	
	
	

	7.2. Hoàn thiện sản phẩm
	1
	
	1
	
	TH

	- Đảm bảo độ vuông, thẳng, phẳng
	
	
	
	
	

	- Vam chốt và cắt đầu thừa đúng theo kích thước
	
	
	
	
	

	7.3. Lắp kính vào khung cửa
	1
	
	1
	
	TH

	- Kính có độ dày phù hợp. Phải vuông, khi lắp êm, không xộc xệch
	
	
	
	
	

	- Các chỉ kính thẳng đều, các góc phải đấu mòi
	
	
	
	
	

	8. Làm hèm cửa                                                                  
	2
	
	2
	
	TH

	8.1. Gia công hèm theo đúng kích thước.
	1
	
	1
	
	TH

	- Đảm bảo đúng kích thước, đúng chiều cánh cửa
	
	
	
	
	

	- Hèm có độ sâu phù hợp. Mỗi cánh làm một hèm và ngược hai vế cánh cửa
	
	
	
	
	

	8.2. Kiểm tra độ vuông, thẳng, phẳng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	8.3. Sửa lại đường hèm
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	9. An toàn lao động trong sản xuất                                       
	1
	1
	
	
	LT

	9.1. An toàn khi sử dụng máy cưa đĩa
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	9.2. An toàn khi sử dụng máy bào thẩm
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	9.3. An toàn khi sử dụng máy bào cuốn
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	9.4. An toàn khi sử dụng máy soi cầm tay
	0,25
	0,25
	
	
	LT


Bài 6 : Lắp dựng cửa có khuôn                                        Thời gian: 11 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được các phương pháp lấy dấu để lắp dựng cửa trên công trình


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và qui trình các bước lắp dựng cửa


- Trình bày được các biện pháp an toàn lắp dựng cửa trên công trình

* Kỹ năng: 


- Kiểm tra, lấy dấu tim, cốt cao độ chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ sử dụng để lắp dựng cửa


- Căn chỉnh đúng vị trí và lắp các phụ kiện phù hợp 


- Lắp dựng được cửa đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Lấy dấu                                                                                 

1.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của dụng cụ đo vạch

1.2.  Xác định vị trí bản lề chính xác

 
- Đảm bảo tính kết cấu chịu lực của cánh cửa (Bản lề trên đầu và cuối thường cách 2 đầu cánh cửa từ 250 – 300 cm, 

- Bản lề còn lại chia vào giữa cánh cửa và khuôn cửa)

1.3. Mực dấu vạch hệt theo kích thước bản lề
2. Lắp bản lề vào cửa và khuôn cửa                                         

2.1.  Cấu tạo và tính năng tác dụng của máy khoan, các loại đục

2.2. Đục vị trí đặt bản lề 

2.3. Đặt bản lề và kiểm tra phải bằng và phẳng

2.4. Khoan mồi các vị trí bắt vít

2.5. Bắt vít bản lề vào khuôn cửa

- Vít bắt phải đầy đủ và chắc chắn
3. Lắp cửa vào khuôn                                                               

3.1. Vận chuyển và tập kết cửa 

- Đảm bảo cho cửa không bị trầy xước, bong tróc, biến dạng 

- Tránh trường hợp cửa bị va đập vào nhau và gây ảnh hưởng đến chất lượng 

3.2. Lắp dựng cửa vào khuôn

4. Kiểm tra                                                                               

4.1. Cửa phải đóng mở dễ dàng, êm nhẹ

4.2. Các mép hèm cửa vào khuôn cửa, hèm cửa với cửa phải thẳng, kín khít

4.3. Khoảng cách chân cửa với sàn nhà phù hợp (Khoảng 0,5 – 1 cm)

4.4. Ổn định trong quá trình sử dụng, không bị xệ cánh

5. An toàn lao động trong lắp dựng cửa                                   

- Cánh cửa không bị trầy xước, bong tróc, biến dạng


-  Cẩn thận, gọn gàng, chính xác

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 9
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Lấy dấu                                                                                 
	1.5
	0,5
	1
	
	LT+TH

	1.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của dụng cụ đo vạch
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.  Xác định vị trí bản lề chính xác
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	 - Đảm bảo tính kết cấu chịu lực của cánh cửa (Bản lề trên đầu và cuối thường cách 2 đầu cánh cửa từ 250 – 300 cm, 
	
	
	
	
	

	- Bản lề còn lại chia vào giữa cánh cửa và khuôn cửa)
	
	
	
	
	

	1.3. Mực dấu vạch hệt theo kích thước bản lề
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2. Lắp bản lề vào cửa và khuôn cửa                                         
	4,5
	1
	3,5
	
	LT+TH

	2.1.  Cấu tạo và tính năng tác dụng của máy khoan, các loại đục
	1
	1
	
	
	LT

	2.2. Đục vị trí đặt bản lề 
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	2.3. Đặt bản lề và kiểm tra phải bằng và phẳng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	2.4. Khoan mồi các vị trí bắt vít
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	2.5. Bắt vít bản lề vào khuôn cửa
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Vít bắt phải đầy đủ và chắc chắn
	
	
	
	
	

	3. Lắp cửa vào khuôn                                                               
	3
	
	3
	
	TH

	3.1. Vận chuyển và tập kết cửa 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	- Đảm bảo cho cửa không bị trầy xước, bong tróc, biến dạng 
	
	
	
	
	

	-  Tránh trường hợp cửa bị va đập vào nhau và gây ảnh hưởng đến chất lượng 
	
	
	
	
	

	3.2. Lắp dựng cửa vào khuôn
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	4. Kiểm tra                                                                               
	1
	
	1
	
	TH

	4.1. Cửa phải đóng mở dễ dàng, êm nhẹ
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.2. Các mép hèm cửa vào khuôn cửa, hèm cửa với cửa phải thẳng, kín khít
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.3. Khoảng cách chân cửa với sàn nhà phù hợp (Khoảng 0,5 – 1 cm)
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.4. Ổn định trong quá trình sử dụng, không bị xệ cánh
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	5. An toàn lao động trong lắp dựng cửa                                   
	1
	1
	
	
	LT

	- Cánh cửa không bị trầy xước, bong tróc, biến dạng
	
	
	
	
	

	-  Cẩn thận, gọn gàng, chính xác
	
	
	
	
	


Bài 7: Lắp phụ kiện cửa                                                 Thời gian: 24 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được cấu tạo các loại phụ kiện sử dụng để lắp vào cửa


- Mô tả được các phương pháp lấy mực cho các loại phụ kiện cửa 


- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và trình tự các bước lắp ráp các loại phụ kiện cửa

* Kỹ năng: 


- Kiểm tra, lấy dấu chính xác


- Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ sử dụng để lắp phụ kiện cửa


- Căn chỉnh đúng vị trí và lắp các phụ kiện phù hợp 


- Lắp  được các loại phụ tùng cửa đảm bảo các yêu cầu kỹ mỹ thuật thuật. 

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Lắp chốt cửa                                                                                 

1.1. Lấy dấu

1.1.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của dụng cụ đo vạch

1.1.2.  Xác định vị trí lắp chốt

 1.1.3. Vạch dấu hệt theo chốt cửa
1.2. Khoan mồi theo mực dấu

1.3. Lắp chốt

2. Lắp khoá cửa                                                                                
2.1. Cấu tạo của cánh cửa
2.2. Lấy dấu

2.23. Khoan mồi, đục lỗ khoá theo mực dấu

2.4. Lắp khoá

2.5. Đóng mở thử khoá

3. Lắp Krê môn                                                                                
3.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của máy khoan
3.2. Cấu tạo và tính năng tác dụng của các loại đục, bắt vít

3.3. Lấy dấu

3.4. Khoan mồi theo mực dấu

3.5. Lắp ổ ke môn

3.6. Lắp thanh chốt

3.7. Kiểm tra đóng mở

Kiểm tra






                 
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 10
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Lắp chốt cửa                                                                                 
	5
	1
	4
	2
	LT+TH

	1.1. Lấy dấu
	2,5
	1
	1,5
	
	LT+TH

	1.1.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của dụng cụ đo vạch
	1
	1
	
	
	LT

	1.1.2.  Xác định vị trí lắp chốt
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	 1.1.3. Vạch dấu hệt theo chốt cửa
	1
	
	1
	
	TH

	1.2. Khoan mồi theo mực dấu
	1
	
	1
	
	TH

	1.3. Lắp chốt
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	1.4. Bài tập + Kiểm tra
	2
	
	
	2
	BT

	2. Lắp khoá cửa                                                                                
	8
	2
	6
	2
	LT+TH

	2.1. Cấu tạo của cánh cửa
	2
	2
	
	
	LT

	2.2. Lấy dấu
	1
	
	1
	
	TH

	2.3. Khoan mồi, đục lỗ khoá theo mực dấu
	2
	
	2
	
	TH

	2.4. Lắp khoá
	2
	
	2
	
	TH

	2.5. Đóng mở thử khoá
	1
	
	1
	
	TH

	2.6. Bài tập + Kiểm tra
	2
	
	
	2
	BT

	3. Lắp Krê môn                                                                                
	7
	1
	6
	
	LT+TH

	3.1. Cấu tạo và tính năng tác dụng của máy khoan
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	3.2. Cấu tạo và tính năng tác dụng của các loại đục, bắt vít
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	3.3. Lấy dấu
	1
	
	1
	
	TH

	3.4. Khoan mồi theo mực dấu
	0,5
	
	0,5
	
	T

	3.5. Lắp ổ ke môn
	2,5
	
	2,5
	
	TH

	3.6. Lắp thanh chốt
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	3.7. Kiểm tra đóng mở
	0,5
	
	0,5
	
	TH


Bài 8: Tính khối lượng vật liệu, nhân công                   Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các phương pháp áp dụng định mức, đơn giá tính khối lượng vật liệu, nhân công cho các sản phẩm cửa và khuôn cửa


- Trình bày được các bước tính toán khối lượng, vật liệu, nhân công đảm bảo độ chính xác nhanh và hợp lý.

* Kỹ năng: 


- Nêu được trình tự đọc bản vẽ kỹ thuật


- Lập bảng thống kê nhân công, vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo máy tính


- áp dụng định mức đơn giá phù hợp 


- Tính được đơn giá vật liệu, nhân công nhanh, chính xác, phù hợp với giá cả thị trường. 

* Thái độ:


- Tuân thủ nội qui, qui chế. Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật liệu                                       

1.1. Nắm được nội dung bản vẽ.

1.1.1. Nắm được kích thước bản vẽ

1.1.2. Nắm được số lượng chi tiết

1.1.3. Nắm được các vật liệu phụ đi kèm

1.2. Xác định đúng khối lượng nguyên vật liệu chính (cả hao hụt)

1.2.1. Lập bảng kê khối lượng nguyên liệu theo bản vẽ

1.2.1. Lập bảng kê khối lượng nguyên liệu có lượng dư gia công và lượng hao hụt kèm theo

2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác                

2.1.  Lắp đúng đơn giá vật liệu, đúng thời gian qui định hiện hành

2.2. Lắp đúng đơn giá nhân công và các chi phí khác đúng định mức hiện hành

3. Tính toán và tổng hợp
                                                                 

3.1. Tổng hợp đầy đủ, chính xác khối lượng 

3.2. So sánh tổng hợp chi phí với chi phí thực tế và đơn giá thực tế thị trường

3.3. Lựa chọn giá sản phẩm và đưa ra quyết định phù hợp.
Kiểm tra






                      
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 11
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật 
	3
	3
	
	
	LT

	1.1. Nắm được nội dung bản vẽ.
	2
	2
	
	
	LT

	1.1.1. Nắm được kích thước bản vẽ
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.1.2. Nắm được số lượng chi tiết
	1
	1
	
	
	LT

	1.1.3. Nắm được các vật liệu phụ đi kèm
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Xác định đúng khối lượng nguyên vật liệu chính (cả hao hụt)
	1
	1
	
	
	LT

	1.2.1. Lập bảng kê khối lượng nguyên liệu theo bản vẽ
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.1. Lập bảng kê khối lượng nguyên liệu có lượng dư gia công và lượng hao hụt kèm theo
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác                
	5
	
	5
	
	TH

	2.1.  Lắp đúng đơn giá vật liệu, đúng thời gian qui định hiện hành
	2
	
	2
	
	TH

	2.2. Lắp đúng đơn giá nhân công và các chi phí khác đúng định mức hiện hành
	3
	
	3
	
	TH

	2.3. Kiểm tra kiến thức về áp dụng định mức,  đơn giá
	2
	
	
	2
	KT

	3. Tính toán và tổng hợp
                                                                 
	4
	1
	3
	
	LT+TH

	3.1. Tổng hợp đầy đủ, chính xác khối lượng 
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	3.2. Tổng hợp chi phí với chi phí thực tế và đơn giá thực tế thị trường
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	3.3. Lựa chọn giá sản phẩm và đưa ra quyết định phù hợp.
	3
	
	3
	
	TH


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Lớp học/phòng học thực hành

- Lớp học lý thuyết: Phù hợp cho lớp 30 học sinh theo quy định

- Phòng học thực hành: Phù hợp cho lớp 18 học sinh theo quy định

2. Trang thiết bị máy móc,

- Máy cưa đĩa

-Máy cưa lượn

- Máy phay mộng đa năng

- Máy khoan trục ngang

- Máy đục lỗ vuông

- Máy bào thẩm

- Máy bào cuốn

- Máy đánh nhẵn

- Máy trà cầm tay

- Máy soi cầm tay

- Máy trà nhám rung cầm tay

- Máy cắt góc đa nãng

- Máy khoan cầm tay

- Máy bắt vít 

- Máy chiếu

- Máy tính, đầu video

- Cầu bào

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

3.1. Học liệu

- Bảng phân tích công việc

- Sách hướng dẫn giáo viên 

- Giáo trình mô đun

- Tài liệu tham khảo

3.2. Dụng cụ

- Các loại đục

- Các loại cưa

- Các loại dụng cụ lấy mực
3.3. Nguyên vật liệu

- Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì

- Gỗ nhóm 6 + 7

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
- Về kiến thức:
+ Qui trình gia công, lắp dựng cửa và khuôn cửa

+ Các tiêu chuẩn về kỹ mỹ thuật 

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật về lắp phụ tùng cửa

+ Trình tự các bước tính toán chính xác, nhanh và hợp lý.

- Về kỹ năng:


+ Xác định và chọn gỗ phù hợp cho sản phẩm gia công.

+ áp dụng tốt các phương pháp gia công cửa và khuôn cửa. 

+ Gia công các loại cửa và khuôn cửa đúng cấu tạo, trình tự đảm bảo chất lượng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật.


+ Độc lập, chủ động gia công và phát hyu được tính sáng tạo có hiệu quả

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy.

- Về thái độ: 

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: Tổng thời gia thực hiện cho mô đun là 180 giờ (trong đó lý thuyết 36 giờ, thực hành 134 giờ, kiểm tra 10 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: LÀM VÁN KHUÔN

Mã mô đun: MĐ – 18

Thời gian mô đun: 160 giờ;      (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành: 128 giờ;).

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:


- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi người học đã hoàn thành các môn kiến thức cơ sở như​: Vẽ xây dựng, bảo hộ lao động ... và MĐ12 đến MĐ16


- Đây là mô đun bắt buộc giúp cho người học hình thành kỹ năng, sử dụng dụng cụ thủ công và các loại máy chuyên dùng trong công tác ván khuôn. Học xong mô đun này người học chọn được vật liệu, gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

         
- Mô tả được nguyên vật liệu, cấu tạo của ván khuôn

- Nêu được các yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn.


- Trình bầy được các bước gia công sản xuất, lắp dụng, tháo dỡ ván khuôn.


- Đọc được bản vẽ về ván khuôn, thống kê được vật liệu , lựa chọn đúng, đủ chủng loại.


- Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ được ván khuôn đúng trình tự đạt các yêu cầu kỹ thuật.


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng.


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ.


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Phân loại, cấu tạo, phạm vi sử dụng và bảo quản ván khuôn
	7
	3
	4
	

	2
	Bài 2: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột độc lập
	10
	2
	8
	

	3
	Bài 3: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng
	10
	2
	8
	

	4
	Bài 4: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật
	11
	3
	8
	

	5
	Bài 5: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô- ô văng
	22
	3
	18
	1

	6
	Bài 6: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn
	28
	3
	24
	1

	7
	Bài 7: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường
	10
	2
	8
	

	8
	Bài 8: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng cột Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	10
	2
	8
	

	9
	Bài 9: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng băng
	10
	2
	8
	

	10
	Bài 10: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng cột tiết diện vuông- chữ nhật                                                            
	10
	2
	8
	

	11
	Bài 11: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình lanh tô - ô văng
	17
	2
	12
	3

	12
	Bài 12: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình tường
	10
	2
	8
	

	13
	Bài 13: Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	5
	4
	0
	1

	Cộng
	160
	32
	122
	6


 * Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Phân loại, cấu tạo, phạm vi sử dụng và bảo quản ván khuôn
                                                     Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:                                                                                                                                                   
- Trình bầy được ưu khuyết điểm của vật liệu ván khuôn gỗ và kim loại


- Trình bày phương pháp phân loại, phạm vi sử dụng

* Kỹ năng: 


- Chọn được các loại vật liệu phù hợp với cấu kiên bê tông.


- Phân biệt được những khuyết tật của ván khuôn gỗ và kim loại

* Thái độ:                                                                                                                               
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

Nội dung của bài:

1. Khái niệm, phân loại cột chống, giàn giáo và ván khuôn.

1.1. Khái niệm

1.2. Phân loại

1.2.1. Cột chống

1.2.2. Giàn giáo

1.2.3. Ván khuôn

2. Đặc điểm, cấu tạo ván khuôn gỗ

2.1. Cấu tạo cây chống  chũ T đỡ dầm, cây chống sàn và cột chống tổ hợp.

2.2. Cấu tạo thanh đà chịu lực,  đà đỡ ván sàn vv...

2.3. Cấu tạo ván khuôn cột vuông - chữ nhật, cột tròn

2.4. Cấu tạo hộp dầm, ván sàn

2.5. Cấu tạo ván khuôn cầu thang.

2.6. Cấu tạo ván khuôn sê nô

3. Đặc điểm, cấu tạo ván khuôn kim loại

3.1.Cấu tạo cột chống đơn, cột chống tổ hợp và thanh giằng

3.2. Cấu tạo các tấm ván khuôn định hình

3.3. Cấu tạo ván khuôn cột vuông - chữ nhật, cột tròn

3.4. Cấu tạo hộp dầm, ván sàn 

3.5. Cấu tạo ván khuôn cầu thang.

3.6. Cấu tạo ván khuôn sê nô 

4. Sử dụng ván khuôn bằng gỗ

4.1. Công tác chuẩn bị

4.2. Lắp dựng ván khuôn

4.3. Kiểm tra và điểu chỉnh

5. Sử dụng ván khuôn bằng kim loại

5.1. Công tác chuẩn bị

5.2. Lắp dựng ván khuôn

5.3. Kiểm tra và điểu chỉnh

6. Công tác bảo quản ván khuôn

6.1. Ván khuôn đã qua sử dụng

6.2. Ván khuôn mời

       Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Khái niệm, phân loại cột chống, giàn giáo và ván khuôn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1. Khái niệm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Phân loại

1.2.1. Cột chống

1.2.2. Giàn giáo

1.2.3. Ván khuôn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Đặc điểm, cấu tạo ván khuôn gỗ
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo cây chống  chữ T đỡ dầm, cây chống sàn và cột chống tổ hợp.
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo thanh đà chịu lực,  đà đỡ ván sàn vv...
	
	
	0
	0
	LT

	2.3. Cấu tạo ván khuôn cột vuông

chữ nhật, cột tròn.
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	2.4. Cấu tạo hộp dầm, ván sàn
	
	
	0
	0
	LT

	2.5. Cấu tạo ván khuôn cầu thang
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	2.6. Cấu tạo ván khuôn sê nô
	
	
	0
	0
	LT

	3. Đặc điểm, cấu tạo ván khuôn kim loại
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	3.1. Cấu tạo cột chống đơn, cột chống tổ hợp và thanh giằng
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	3.2. Cấu tạo các tấm ván khuôn định hình
	
	
	0
	0
	LT

	3.3. Cấu tạo ván khuôn cột vuông - chữ nhật, cột tròn
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	3.4. Cấu tạo hộp dầm, ván sàn
	
	
	0
	0
	LT

	3.5. Cấu tạo ván khuôn cầu thang.
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	3.6. Cấu tạo ván khuôn sê nô.
	
	
	
	
	LT

	4. Sử dụng ván khuôn bằng gỗ
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4.1. Công tác chuẩn bị
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng ván khuôn
	1,25
	0
	1,25
	0
	TH

	4.3. Kiểm tra và điểu chỉnh
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5. Sử dụng ván khuôn bằng kim loại.
	1,5


	0


	1,5


	0


	TH



	5.1. Công tác chuẩn bị
	0,25

1,0
	0

0
	0,25

1,0
	0

0
	TH

TH

	5.2. Lắp dựng ván khuôn
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5.3. Kiểm tra và điểu chỉnh
	
	
	
	
	

	6. Công tác bảo quản ván khuôn
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT+TH

	6.1. Ván khuôn đã qua sử dụng
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH

	6.2. Ván khuôn mời
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH


Bài 2: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột độc lập

                                                                                        Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

- Trình bầy được yêu cầu kỹ thuật ván khuôn móng cột

- Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột

* Kỹ năng:

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn móng cột đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn móng cột 

* Thái độ:

- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng.

- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ

- .Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Ván khuôn móng trụ độc lập

1.1. Yêu cầu kỹ thuật

1.2. Cấu tạo 

1.3. Gia công sản xuất

1.3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

1.3.2. Sản xuất các loại ván thành đế móng, cổ móng, đà,văng v v..

1.4. Lắp dựng

1.4.1. Xác định vị trí tim cốt

1.4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

1.4.3. Lắp dựng phần đáy móng

1.4.4. Lắp dựng phần cổ móng

1.4.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng

1.5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

1.5.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ

1.5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

1.5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp

2. Ván khuôn móng cốc

2.1. Yêu cầu kỹ thuật

2.2. Cấu tạo

2.3. Gia công và lắp dựng

2.3.1. Xác định vị trí tim cốt

2.3.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

2.3.3. Lắp dựng phần đáy móng

2.3.4. Lắp dựng phần cổ móng

2.3.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng

2.4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

2.4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ 

2.4.2. Trình tự các bước tháo dỡ

2.4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng,vận chuyển và bốc xếp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Ván khuôn móng trụ độc lập   


	5,5
	1,0
	4,5
	0
	LT

	1.1. Yêu cầu kỹ thuật
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	1.1.1. Đúng hình dáng, kích thước
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.1.2.Ván khuôn đảm bảo độ kín khít
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.3. Độ ổn định chắc chắn
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.1.4. Đúng vị trí tim cốt theo thiết kế
	
	
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	1.3. Gia công sản xuất
	2,5
	0
	2,5
	0
	TH

	1.3.1. Chuẩn bị an toàn lao động
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.3.2. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	1.3.2. Sản xuất các loại ván thành đế móng, cổ móng, đà,văng v v..
	1,25
	0
	1,25
	0
	TH

	1.4. Lắp dựng
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	1.4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	1.4.3. Lắp dựng phần đáy móng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	1.4.4. Lắp dựng phần cổ móng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	1.4.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	0,8
	0,3
	0,5
	0
	LT+TH

	1.5.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ
	0
	0,3
	0
	0
	LT

	1.5.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,55
	
	0,25
	0
	LT+TH

	1.5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	
	0,25
	0
	LT+TH

	2. Ván khuôn móng cốc
	4,5
	1,0
	3,5
	
	LT

	2.1. Yêu cầu kỹ thuật
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	1.1.1. Đúng hình dáng, kích thước
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.1.2.Ván khuôn đảm bảo độ kín khít
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.3. Độ ổn định chắc chắn
	0,2
	0,2
	0
	0
	LT

	1.1.4. Đúng vị trí tim cốt theo thiết kế.
	
	
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	2.3. Gia công và lắp dựng
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	2.3.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	2.3.3. Lắp dựng phần đáy móng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2.3.4. Lắp dựng phần cổ móng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	2.3.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	0,8
	0,3
	0,5
	0
	LT+TH

	2.4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ 
	0,3
	0,3
	0
	0
	LT

	2.4.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,25
	
	0,25
	0
	LT+TH

	2.4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	
	0,25
	0
	LT+TH


Bài 3: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng

Thời gian:10 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo móng băng


- Trình bầy được yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn móng băng


- Trình bày được trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng

* Kỹ năng:


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn móng băng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn móng băng

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng.


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Nội dung của bài:

1. Yêu cầu kỹ thuật chung ván khuôn móng

1.1. Đúng hình dáng kích thước

1.2. Độ kín khít của ván khuôn

1.3. Độ chắc chắn và ổn định

1.4. Độ chính xác vị trí tim, cốt theo thiết kế

1.5. Cấu tạo của ván khuôn trong khi lắp và tháo dỡ

2. Phân loại, cấu tạo ván khuôn móng

2.1. Cấu tạo ván huôn móng băng không dật cấp

2.2. Cấu tạo ván khuôn có dật cấp

3. Gia công sản xuất ván khuôn móng

3.1.Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

3.2.Sản xuất các loại ván thành đế móng, đà, văng chống v v..

3.2.1. Chuẩn bị an toàn lao động khi gia công

3.2.2.  Trang thiết bị bảo hộ

3.2.3. Quan sát hướng dẫn bản vẽ về cấu tạo móng băng

3.2.4. Chọn vật liệu

3.2.5. Gia công sản xuất móng băng

4. Lắp dựng

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Lắp dựng phần thành  móng hai bên

4.3. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng

5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

5.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ 

5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng,vận chuyển và bốc xếp
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Yêu cầu kỹ thuật chung ván khuôn móng
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Đúng hình dáng kích thước
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Độ kín khít của ván khuôn
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Độ chắc chắn và ổn định
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.4. Độ chính xác vị trí tim, cốt theo thiết kế
	
	
	0
	0
	LT

	1.5. Cấu tạo của ván khuôn trong khi lắp và tháo dỡ
	
	
	0
	0
	LT

	2. Phân loại, cấu tạo ván khuôn móng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo ván khuôn móng băng không dật cấp
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo ván khuôn có dật cấp
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Gia công sản xuất ván khuôn móng
	4,25
	0
	4,25
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Sản xuất các loại ván thành đế móng, đà, văng chống v v..
	1,0
	0
	1,5
	0
	TH

	3.2.1. Chuẩn bị an toàn lao động khi gia công
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2.2. Trang thiết bị bảo hộ
	
	0
	
	0
	

	3.2.3. Quan sát hướng dẫn bản vẽ về cấu tạo móng băng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.2.4. Chọn vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2.5. Gia công sản xuất ván  khuôn móng băng
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4. Lắp dựng
	2,75
	0
	2,75
	0
	TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng phần thành  móng hai bên
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4.3. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	1,5
	0.5
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	1,0
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng,vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH


Bài 4: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật

                                                                                          Thời gian: 11 giờ                                                     
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo cột vuông, chữ nhật    


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật 


- Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật


* Kỹ năng:


-  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

-  Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn cột  

* Thái độ: 


-  Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


-  Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


-  Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột

1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế

1.2.  Lắp đặt đúng vị trí

1.3. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng

1. 4. Tháo lắp dễ dàng, không làm hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông.

2. Phân loại, cấu tạo và phạm vi sử dụng

2.1. Cấu tạo mảng trong và ngoài cột

2.2. Cấu tạo hệ thống gông, neo và cây chống

3. Gia công sản xuất 

3.1. Công tác an toàn lao động khi sản suất.

3.2. Trang thiết bị bảo hộ lao động

3.3. Đọc bản vẽ, dự  toán, chọn nguyên vật liệu.

3.3.1. Quan sát lắng nghe hướng dẫn bản vẽ cấu tạo móng băng.

3.3.2. Chọn vật liệu.

3.4. Sản xuất các loại ván thành ngoài, thành trong, đà, văng chống vv..

4. Lắp dựng ván khuôn cột

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

4.3. Lắp dựng hộp cột có 3 cạnh, và 1 cạnh còn lại

4.4. Lắp các thanh gông

4.5. Lắp cây chống đầu cột, chân cột

4.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đúng vị trí tim công trình

5. Tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng

5.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn cột

5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột hình chữ nhật
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kế
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2.  Lắp đặt đúng vị trí
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Đảm bảo ổn định, chắc chắn, kín khít và thẳng đứng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1. 4. Tháo lắp dễ dàng, không làm hỏng ván khuôn và kết cấu bê tông
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Phân loại, cấu tạo và phạm vi sử dụng
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo mảng trong và ngoài cột
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo hệ thống gông, nẹp, dây neo giữ và cây chống
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	3. Gia công sản xuất. 
	4,0
	0
	4,0
	0
	TH

	3.1. Công tác an toàn lao động khi sản suất
	0,25
	0
	0,25


	0
	TH

	3.2. Trang thiết bị bảo hộ lao động
	
	0
	
	0
	TH

	3.3. Đọc bản vẽ, dự  toán, chọn nguyên vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.3.1. Quan sát lắng nghe hướng dẫn bản vẽ cấu tạo móng băng.
	
	0
	
	0
	TH

	3.3.2. Chọn vật liệu
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	3.4. Sản xuất các loại ván thành ngoài, thành trong, đà, văng chống vv..
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4. Lắp dựng ván khuôn cột và điều chỉnh
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.3. Lắp dựng hộp cột có 3 cạnh, và 1 cạnh còn lại
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.4. Lắp các thanh gông
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.5. Lắp cây chống đầu cột, chân cột
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	5. Tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng
	1,0
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1.Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn cột
	0,25


	0,25
	0


	0
	LT

	5.2.Trình tự các bước tháo dỡ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,5


	0


	0,5


	0
	TH


Bài 5: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô- ô văng

Thời gian: 22 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo lanh tô - ô văng


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn lanh tô - ô văng


- Trình bày được trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng

* Kỹ năng:


-  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn lanh tô - ô văng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

-  Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn lanh tô- ô văng 

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng

1.1. Đảm bảo hình dáng kích thước

1.2. Độ kín khít của ván khuôn

1.3. Đảm bảo độ ổn định

1.4. Đảm bảo độ thẳng đứng, đúng vị trí tim

1.5. Có cấu tạo đơn giản, khoa học

2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng lanh tô- Ô văng

2.1. Cấu tạo ván khuôn lanh tô – ô văng

2.2. Cách sử dụng ván khuôn

3. Gia công sản xuất 

3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

3.1.1. Đọc bản vẽ

3.1.2. Lập dự toán

3.1.3. Chon vật liệu

3.2. Sản xuất các loại cây chống, thanh đà v v..

3.3. Sản xuất hộp dầm lanh tô,ván sàn ô văng

4. Lắp dựng ván khuôn lanh tô - ô văng

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

4.3. Lắp dựng cây chống chữ  T, dầm lanh tô

4.4. Lắp cây chống, đà, ván sàn ô văng

4.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng

5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

5.1.Những quy phạm trong công tác tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng

5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng.
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	1.1. Đảm bảo hình dáng kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Độ kín khít của ván khuôn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Đảm bảo độ ổn định
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Đảm bảo độ thẳng đứng, đúng vị trí tim
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.5. Có cấu tạo đơn giản, khoa học
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng lanh tô - ô văng. 
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo ván khuôn lanh tô – ô văng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Cách sử dụng ván khuôn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	3. Gia công sản xuất. 
	11,0
	0
	10,0
	1,0
	TH+KT

	3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu.
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.1.1. Đọc bản vẽ
	
	0
	
	0
	TH

	3.1.2. Lập dự toán
	
	0
	
	0
	TH

	3.1.3. Chon vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Sản xuất các loại cây chống, thanh đà v v..
	3,0
	0
	3,0
	1,0
	TH

	3.3. Sản xuất hộp dầm lanh tô,ván sàn ô văng
	4,5
	0
	4,5
	
	TH

	4. Lắp dựng ván khuôn lanh tô - ô văng
	6,0
	0
	6,0
	0
	TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4.3. Lắp dựng cây chống chữ  T, dầm lanh tô
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4.4. Lắp cây chống, đà, ván sàn ô văng
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4.5. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đóng giằng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	2,25


	0,75


	1,5


	0
	LT+TH

	5.1.Những quy phạm trong công tác tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng
	0,25


	0,25
	0


	0
	LT

	5.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	1,25
	0.25
	1,0
	0
	LT+TH

	5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH


Bài 6: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn

                                                                                                       Thời gian: 28 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:                                                                                                                                                   
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, vật liệu của ván khuôn dầm liền sàn


- Trình bày được tính năng tác dụng, cấu tạo cây chống, ván khuôn dầm liền sàn.


- Trình bày được trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn


* Kỹ năng:


-  Sử dụng dụng cụ chuyên dùng, tính toán, chọn được nguyên vật liệu


-  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn dầm liền sàn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

-  Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn dầm liền sàn 

* Thái độ: 


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn

1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kê

1.2. Lắp đúng tim cột

1.2.1. Đảm bảo ổn đinh, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng

1.2.2. Tháo lắp dễ dàng không làm hư hỏng ván khuôn

1.3. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông

2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng

2.1. Cấu tạo dầm chính

2.2.Cấu tạo dầm phụ

2.3. Cấu tạo ván khuôn sàn

3. Gia công sản xuất

3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

3.2. Sản xuất các loại cây chống chữ T cho dầm

3.3. Sản xuất  cây chống , đà cho sàn

3.4. Sản xuất hệ thống hộp dầm chính, phụ

3.5. Sản xuất ván sàn, giằng v v...

4. Lắp dựng 

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

4.3. Lắp dựng cây chống chữ T, dầm chính, dầm phụ

4.4. Lắp hộp dầm chính, dầm phụ

4.5. Lắp cây chống, đà, ván sàn 

4.6. Công tác kiểm tra tim, cốt và căn chỉnh, kê kích và đóng thanh giằng

5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

5.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn

5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kê
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Lắp đúng tim cột
	
	
	0
	0
	LT

	1.2.1. Đảm bảo ổn đinh, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng
	
	
	0
	0
	LT

	1.2.2. Tháo lắp dễ dàng không làm hư hỏng ván khuôn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông
	
	
	0
	0
	LT

	2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng khuôn dầm liền sàn
	2,5


	1,5


	0
	1,0
	LT+KT

	2.1. Cấu tạo dầm chính
	1,5
	0,5
	0
	1,0
	LT

	2.2.Cấu tạo dầm phụ
	0,5
	0,5
	0
	
	LT

	2.3. Cấu tạo ván khuôn sàn
	0,5
	0,5
	0
	
	LT

	3. Gia công sản xuất
	14,0
	0
	14,0
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.2. Sản xuất các loại cây chống chữ T cho dầm
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	3.3. Sản xuất  cây chống , đà cho sàn
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.4. Sản xuất hệ thống hộp dầm chính, phụ
	5,0
	0
	5,0
	0
	TH

	3.5. Sản xuất ván sàn, giằng v v...
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4. Lắp dựng
	8,0
	0
	8,0
	0
	TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	4.3. Lắp dựng cây chống chữ T, dầm chính, dầm phụ
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4.4. Lắp hộp dầm chính, dầm phụ
	2,5
	0
	2,5
	0
	TH

	4.5. Lắp cây chống, đà, ván sàn 
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	4.6. Công tác kiểm tra tim, cốt và căn chỉnh, kê kích và đóng thanh giằng
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	2,5


	0,5


	2,0


	0
	LT+TH

	5.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn dầm liền sàn
	0,25


	0,25
	0


	0
	LT

	5.2.Trình tự các bước tháo dỡ.
	1,5
	
	1,5
	0
	TH

	5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH


Bài 7: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường

                                                                                       Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:                                                                                                                                                   
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, vật liệu của ván khuôn tường


- Trình bày được tính năng tác dụng, cấu tạo cây chống, hệ thống khung ,ván thành tường


- Trình bày được trình tự các bước gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường


* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng, đủ chủng loại nguyên vật liệu


-  Sử dụng dụng cụ chuyên dùng                                                              
-  Gia công, lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn tường đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

-  Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn tường

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, đạo đức kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn tường

1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kê

1.2. Lắp đúng tim cột.

1.2.1. Đảm bảo ổn đinh, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng

1.2.2. Tháo lắp dễ dàng không làm hư hỏng ván khuôn

1.3. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông

2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng

2.1. Cấu tạo phần ván khuôn tường.

2.2. Cấu tạo phần khung sườn tường.

3. Gia công sản xuất

3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

3.2. Sản xuất hệ thống khung sườn

3.3. Sản xuất  cây chống, đà , văng, gông

3.4. Sản xuất hệ thống ván thành tường

4. Lắp dựng 

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

4.3. Lắp dựng hệ thống khung sườn

4.4. Lắp cây chống, đà, ván thành tường

4.5. Công tác kiểm tra tim, cốt kích thước và căn chỉnh, kê kích và đóng thanh giằng chống cố định

5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

5.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn  tường

5.2. Trình tự các bước tháo dỡ

5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn dầm liền sàn
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước thiết kê
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Lắp đúng tim cột
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2.1. Đảm bảo ổn đinh, chắc chắn, kín khít và bằng phẳng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2.2. Tháo lắp dễ dàng không làm hư hỏng ván khuôn
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và khi đầm bê tông
	
	
	0
	0
	LT

	2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo phần ván khuôn tường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo phần khung sườn tường
	02,5
	02,5
	0
	0
	LT

	3. Gia công sản xuất
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Sản xuất hệ thống khung sườn
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.3. Sản xuất  cây chống, đà, văng, gông
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.4. Sản xuất hệ thống ván thành tường
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4. Lắp dựng 
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.2. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.3. Lắp dựng hệ thống khung sườn
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.4. Lắp cây chống, đà, ván thành tường
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	4.5. Công tác kiểm tra tim, cốt kích thước và căn chỉnh, kê kích và đóng thanh giằng chống cố định
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	5. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	5.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn  tường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	5.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	5.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH


Bài 8: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng cột độc lập

                                                                                 Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật lắp, dựng, tháo dỡ ván khuôn móng cột


- Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng cột

* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng đủ chủng loại nguyên vật liệu


- Lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn móng cột đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn móng cột 

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Ván khuôn móng trụ độc lập     

1.1. Yêu cầu kỹ thuật

1.1.1. Đúng hình dạng kích thước

1.1.2. Ván khuôn đảm bảo độ kín khít

1.1.3. Độ ổn định chắc chắn

1.1.4. Đúng vị trí tim cốt thiết kế

1.1.5.Ván khuôn khi lắp và tháo dỡ

1.2. Cấu tạo phạm vi sử dụng

1.2.1. Tấm ván khuôn góc định hình

1.2.2. Tấm ván khuôn phẳng định hình

1.2.3. Các thiết bị chốt khoá, thanh giằng chống...

1.3. Lắp dựng

1.3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

1.3.2. Xác định vị trí tim cốt

1.3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

1.3.4. Lắp dựng phần đáy móng

1.3.5. Lắp dựng phần cổ móng

1.3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng

1.4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

1.4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ

1.4.2. Trình tự các bước táo dỡ

1.4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp

2. Ván khuôn móng cốc

2.1. Yêu cầu kỹ thuật

2.2. Cấu tạo phạm vi sử dụng

2.2.1. Tấm ván khuôn góc định hình

2.2.2. Tấm ván khuôn phẳng định hình

2.2.3. Các thiết bị chốt khoá, thanh giằng chống

2.3. Lắp dựng

2.3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu

2.3.2. Xác định vị trí tim cốt

2.3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

2.3.4. Lắp dựng phần ván thành đáy móng, các chốt

2.3.5. Lắp dựng phần ván thành cổ móng các chốt

2.3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng

3. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

3.1. Những quy phạm, trong công tác tháo dỡ

3.2. An toàn lao động trong công tác tháo dỡ

3.3. Trình tự các bước tháo dỡ

3.4. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 8

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Ván khuôn móng trụ độc lập   
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Yêu cầu kỹ thuật
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.1.1. Đúng hình dạng kích thước
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.2. Ván khuôn đảm bảo độ kín khít
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.3. Độ ổn định chắc chắn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.4. Đúng vị trí tim cốt thiết kế
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.5.Ván khuôn khi lắp và tháo dỡ
	
	
	0
	0
	LT

	1.2. Cấu tạo phạm vi sử dụng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2.1. Tấm ván khuôn góc định hình
	0,25


	0,25


	0
	0
	LT

	1.2.2. Tấm ván khuôn phẳng định hình
	
	
	0
	0
	LT

	1.2.3. Các thiết bị chốt khoá, thanh giằng chống...
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Lắp dựng
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	1.3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn nguyên vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	
	TH

	1.3.2. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	1.3.4. Lắp dựng phần đáy móng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	1.3.5. Lắp dựng phần cổ móng
	0,75
	0
	0,75
	0
	TH

	1.3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	1.4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	1.4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4.2. Trình tự các bước táo dỡ
	0,3
	0
	0,3
	0
	TH

	1.4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,2
	0
	0,2
	0
	TH

	2. Ván khuôn móng cốc
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.1. Yêu cầu kỹ thuật
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo phạm vi sử dụng
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2.1. Tấm ván khuôn góc định hình
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2.2. Tấm ván khuôn phẳng định hình
	
	
	0
	0
	LT

	2.2.3. Các thiết bị chốt khoá, thanh giằng chống
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Lắp dựng
	3,5
	0
	3,5
	0
	TH

	2.3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn 

nguyên vật liệu
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	2.3.2. Xác định vị trí tim cốt
	
	0
	
	0
	TH

	2.3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2.3.4. Lắp dựng phần ván thành đáy móng, các chốt
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2.3.5. Lắp dựng phần ván thành cổ móng các chốt
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	2.3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3.1. Những quy phạm, trong công tác tháo dỡ
	0,25


	0,25
	0
	0
	LT

	3.2. An toàn lao động trong công tác tháo dỡ
	
	
	0
	0
	LT

	3.3. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.4. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH


Bài 9: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình móng băng

Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo ván khuôn móng băng định hình


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật  ván khuôn móng băng


- Trình bày được trình tự các bước, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn móng băng bằng ván khuôn định hình

* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng, đủ chủng loại nguyên vật liệu


- Lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn móng băng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn móng

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Yêu cầu kỹ thuật chung ván khuôn móng băng

1.1. Đúng hình dáng, kích thước thiết kê

1.1.2. Độ kín khít, ổn định, chắc chắn

1.1.3. Lắp đúng  tim, cốt

1.1.4. Kết cấu khoa học, tháo lắp dễ dàng

1.1.5. Không gây khó khăn khi đặt cốt thép và đầm bê tông
2. Phân loại, cấu tạo ván khuôn móng

2.1. Cấu tạo ván khuôn móng băng không dật cấp

2.2. Cấu tạo ván khuôn móng băng có dật cấp


3. Lắp dựng 

3.1. Đọc bản vẽ, chọn  chủng loại nguyên vật liệu

3.2. Xác định vị trí tim cốt

3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

3.4. Lắp dựng phần ván thành đáy móng, các chốt

3.5. Lắp dựng phần ván thành cổ móng các chốt

3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng

4.Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

4.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ

4.2. Trình tự các bước tháo dỡ

4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 9

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Yêu cầu kỹ thuật chung ván khuôn móng băng
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Đúng hình dáng, kích thước thiết kê
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.2. Độ kín khít, ổn định, chắc chắn
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.3. Lắp đúng  tim, cốt
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.5. Ván khuôn khi lắp và tháo dỡ
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Phân loại, cấu tạo ván khuôn móng bắng
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo ván khuôn móng băng không dật cấp
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo ván khuôn móng băng có dật cấp
	0,35
	0,35
	0
	0
	LT

	3. Lắp dựng
	3,0
	0
	7,0
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, chọn  chủng loại nguyên vật liệu
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	3.2. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.4. Lắp dựng phần ván thành đáy móng, các chốt
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.5. Lắp dựng phần ván thành cổ móng các chốt
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp, gông giằng
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	0,5


	0,5


	1,0


	0
	LT+TH

	4.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ 
	0,25


	0,25


	0
	0
	LT

	4.2.Trình tự các bước tháo dỡ
	0,25
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	0
	0,25


	0
	TH


Bài 10: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình cột tiết diện vuông - chữ

nhật
                                                                                        Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức: 


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo cột vuông, chữ nhật  


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn cột tiết diện vuông - chữ nhật 


- Trình bày được cấu tạo và trình tự các bước, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật


* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng, đủ chủng loại nguyên vật liệu


- Lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn cột tiết diện vuông- chữ nhật đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn cột.

* Thái độ: 


-  Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


-  Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


-  Có ý thức tổ chức, đạo đức kỷ luật, tác phong công nghiệp 

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn cột tiết diện vuông -  chữ nhật

1.1. Đảm baỏ đúng hình dáng và kích thước

1.2. Đảm bảo độ kín khít

1.3. Đảm bảo độ ổn định, chắc chắn

1.4. Đúng vị trí

1.5. Cấu tạo đơn giản. khoa hoc

2. Phân loại, cấu tạo và phạm vi sử dụng

2.1. Cấu tạo mảng trong và ngoài hôp

2.2. Cấu tạo hệ thống gông, neo và cây chống 

3. Lắp dựng ván khuôn cột

3.1. Đọc bản vẽ, dự  toán, chọn nguyên vật liệu

3.2. Xác định vị trí tim cốt

3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

3.4. Lắp dựng thành hộp có cấu tạo hộp 3 cạnh và 1 cạnh còn lại lắp sau khi ốp vào cột

3.5. Lắp các thanh gông, chốt khoá

3.6. Lắp cây chống đầu cột, chân cột hoặc dây tăng đơ...

3.7 Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đúng vị trí tim công trình

4. Tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng

4.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn cột

4.2. Trình tự các bước tháo dỡ

4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 10

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Yêu cầu kỹ thuật chung ván khuôn cột tiết diện hình chữ nhật.
	1,0
	1,0


	0
	0
	LT

	1.1. Đảm baỏ đúng hình dáng và kích thước
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Đảm bảo độ kín khít
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Đảm bảo độ ổn định, chắc chắn
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.4. Đúng vị trí
	
	
	0
	0
	LT

	1.5. Cấu tạo đơn giản. khoa hoc
	
	
	0
	0
	LT

	2. Phân loại, cấu tạo phạm vi sử dụng.
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo mảng trong và ngoài hôp.
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo hệ thống gông, neo và cây chống 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Lắp dựng ván khuôn cột
	7,0
	0
	7,0
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, dự  toán, chọn nguyên vật liệu
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.2. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.4. Lắp dựng thành hộp có cấu tạo hộp 3 cạnh và 1 cạnh còn lại lắp sau khi ốp vào cột
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.5. Lắp các thanh gông, chốt khoá
	1,25
	0
	1,25
	0
	TH

	3.6. Lắp cây chống đầu cột, chân cột hoặc dây tăng đơ...
	1,25
	0
	1,25
	0
	TH

	3.7 Công tác kiểm tra chỉnh sửa, đúng vị trí tim công trình
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4. Tháo dỡ, vệ sinh bảo dưỡng
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn cột
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,75
	0,75
	0,75
	0
	TH

	4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	0,25
	0,25
	0
	LT+TH



Bài11: Lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình lanh tô- ô văng

 Thời gian:17 giờ                                                                                           

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được đặc điểm, cấu tạo lanh tô - ô văng


- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật của ván khuôn lanh tô- ô văng


- Trình bày được trình tự các bước lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng

* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng, đủ chủng loại nguyên vật liệu


- Lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn lanh tô - ô văng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn lanh tô- ô văng 

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng

1.1. Đảm bảo đúng hình dáng , kích thước thiết kê

1.1.2. Đảm bảo đội kín khít, ổn định, chắc chắn

1.1.3. Lắp đúng tim, cột

1.1.4. Liên kết khoa học, tháo lắp dễ dàng

2. Cấu tạo và phạm vi sủ dụng lanh tô - ô văng

2.1. Cấu tạo cột chống đơn

2.2. Cấu tạo cột chống tổ hợp

2. 3.Cấu tạoc chốt khoá, thanh giằng...

3. Lắp dựng ván khuôn lanh tô- ô văng

3.1. Đọc bản vẽ, chọn nguyên vật liệu

3.2. Xác định vị trí tim cốt

3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

3.4. Lắp dựng cây chống, dầm lanh tô

3.5. Lắp cây chống, đà, ván sàn ô văng hệ thống chống lật.

3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp gông giằng, chốt khoá ...

4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng

4.2. An toàn lao động trong khi tháo dỡ ván khuôn

4.3. Trình tự các bước tháo dỡ

4.4. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 11

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn lanh tô - ô văng
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Đảm bảo đúng hình dáng , kích thước thiết kê
	0.25
	0.25
	0
	0
	LT

	1.1.2. Đảm bảo đội kín khít, ổn định, chắc chắn
	
	
	0
	0
	LT

	1.1.3. Lắp đúng tim, cột
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1.4. Liên kết khoa học, tháo lắp dễ dàng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng lanh tô - ô văng
	1,75
	0,75
	0
	1,0
	LT+KT

	2.1. Cấu tạo cột chống đơn
	0,65
	0,25
	0
	1,0
	LT

	2.2. Cấu tạo cột chống tổ hợp
	0,55
	0,25
	0
	
	LT

	2. 3.Cấu tạo chốt khoá, thanh giằng...
	0,55
	0,25
	0
	
	LT

	3. Lắp dựng ván khuôn lanh tô - ô văng
	9,0
	0
	7,0
	2,0
	TH+KT

	3.1. Đọc bản vẽ, chọn nguyên vật liệu
	2,5
	0
	0,5
	2,0


	TH

	3.2. Xác định vị trí tim cốt.
	0,45
	0
	0,25
	
	TH

	3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công.
	2,1
	0
	1,5
	
	TH

	3.4. Lắp dựng cây chống ,dầm lanh tô.
	2,6
	0
	2,0
	
	TH

	3.5. Lắp cây chống, đà, ván sàn ô văng hệ thống chống lật.
	2,6
	0
	2,0
	
	TH

	3.6. Công tác kiểm tra chỉnh sửa, lắp gông giằng, chốt khoá ...
	0,26
	0
	0,25
	
	TH

	4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	4.1. Những quy phạm trong công tác tháo dỡ ván khuôn lanh tô - ô văng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2.An toàn lao động trong khi tháo dỡ ván khuôn
	
	
	0
	0
	LT

	4.3. Trình tự các bước tháo dỡ
	0,75
	
	0,75
	0
	TH

	4.4. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp
	0,25
	
	0,25
	
	TH


Bài 12: Gia công sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn định hình tường

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:                                                                                                                                                   
- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, vật liệu của ván khuôn tường


- Trình bày được tính năng tác dụng, cấu tạo cây chống, hệ thống khung, ván thành tường


- Trình bày được trình tự các bước, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn tường

* Kỹ năng:


- Chọn  được đúng, đủ chủng loại nguyên vật liệu


-  Sử dụng dụng cụ chuyên dùng, tính toán, chọn được nguyên vật liệu


-  Lắp dựng và tháo dỡ được ván khuôn tường đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

-  Xử lý được các sai phạm trong công tác ván khuôn tường

* Thái độ:


- Cẩn thận, chính xác, gọn gàng


- Tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc độc lập, theo nhóm, tổ


- Có ý thức tổ chức, đạo đức kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:

1. Những yêu cầu kỹ thuật ván khuôn tường

1.1. Đúng hình dạng, kích thước

1.2. Đảm bảo độ kín khít

1.3. Đảm bảo độ ổn định   

1.4. Đúng vị trí

1.5. Liên kết đơn giản, khoa học                                                              

2. Cấu tạo và phạm vi sử dụng

2.1. Cấu tạo phần ván khuôn tường

2.2. Cấu tạo phần khung sườn tường

3. Lắp dựng 

3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn chủng loại nguyên vật liệu

3.2. Xác định vị trí tim cốt

3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công

3.4. Lắp dựng hệ thống khung sườn

3.5. Lắp cây chống, đà, ván thành tường

3.6. Lắp chốt, gông, định vị chân....

3.7. Công tác kiểm tra tim, cốt kích thước và căn chỉnh, kê kích và lắp thanh giằng chống cố định

4. Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn

4.1. Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn  tường

4.2. Trình tự các bước tháo dỡ

4.3 Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 12

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Yêu cầu kỹ thuật  ván khuôn tường.
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	1.1. Đúng hình dạng, kích thước

1.2. Đảm bảo độ kín khít.
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Đảm bảo độ ổn định   
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Đúng vị trí
	
	
	0
	0
	LT

	1.5. Liên kết đơn giản, khoa học                                                              
	02,5
	02,5
	0
	0
	LT

	2. Cấu tạo phạm vi sử dụng.
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	2.1. Cấu tạo phần ván khuôn tường
	0,4
	0,4
	0
	0
	LT

	2.2. Cấu tạo phần khung sườn tường
	0,35
	0,35
	0
	0
	LT

	3. Lắp dựng 
	7,0
	0
	7,0
	0
	TH

	3.1. Đọc bản vẽ, dự toán, chọn chủng loại nguyên vật liệu
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.2. Xác định vị trí tim cốt
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	3.3. Lắp dựng hệ thống dàn giáo thi công
	1,0
	0
	1,0
	0
	TH

	3.4. Lắp dựng hệ thống khung sườn
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.5. Lắp cây chống, đà, ván thành tường
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.6. Lắp chốt, gông, định vị chân....
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	3.7. Công tác kiểm tra tim, cốt kích thước và căn chỉnh, kê kích và lắp thanh giằng chống cố định
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH

	4.Tháo dỡ, vệ sinh và bảo dưỡng ván khuôn.
	1,5


	0,5


	1,0


	0
	LT+TH

	4.1.Những quy phạm, an toàn trong công tác tháo dỡ ván khuôn  tường
	0,25


	0,25
	0


	0
	LT

	4.2. Trình tự các bước tháo dỡ.
	1,0
	0,25
	0,75
	
	TH

	4.3. Công tác vệ sinh, bảo dưỡng, vận chuyển và bốc xếp.
	0,25
	0
	0,25
	0
	TH


Bài 13: Tính khối lượng, vật liệu, nhân công
 Thời gian: 05 giờ     

Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:


- Nêu được đặc điểm về nguyên vật liệu, cấu tạo các loại ván khuôn


- Kiến thức đọc bản vẽ, lập bảng thống kê, tính toán...


- Sử dụng định mức, các phương tiện tính toán.. .

* Kỹ năng:


- Phương pháp đọc bản vẽ.


- Lập được bảng, thống kê, nhập số liệu


- Tra lắp được định mức, đơn giá....


- Tính toán, tổng hợp được vật liệu, đơn giá nhân công...

* Thái độ:


- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, gọn gàng.


- Tinh thần trách nhiệm đối với công việc 


- Có ý thức tổ chức, đạo đức kỷ luật, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài:
1. Lập bảng thống kê vật liệu

1.1. Đọc bản vẽ

1.2. Xác định số lượng, chủng loại thành phần nguyên vật liệu

1.3. Lập bảng nhập số liệu tính vật liệu

2. Lập bảng thống kê nhân công

2.1. Xác định số lượng nhân công từng công việc

2.2. Nhập số liệu

2.3. Tính toán phần nhân công

3. Tra lắp định mức, đơn giá

3.1. Lắp đơn giá vật tư theo quy định

3.2. Lắp định mức, đơn giá nhân công theo quy định

4. Tính toán và tổng hợp

4.1. Tính phần vật tư

4.2. Tính phần nhân công

4.3. Kiểm tra và tổng hợp toàn phần.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 13

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Lập bảng thống kê vật liệu
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT

	1.1. Đọc bản vẽ
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Xác định số lượng, chủng loại thành phần nguyên vật liệu
	0,25


	0,25


	0
	0
	LT

	1.3. Lập bảng nhập số liệu tính vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Lập bảng thống kê nhân công
	2,0
	1,0
	0
	1,0
	LT+KT

	2.1. Xác định số lượng nhân công từng công việc
	1,5


	0,5


	0


	1,0
	LT

	2.2. Nhập số liệu
	0,25
	0,25
	0
	
	LT

	2.3. Tính toán phần nhân công
	0,25
	0,25
	0
	
	LT

	3. Tra lắp định mức , đơn giá
	1,0
	1,0
	0
	
	LT

	3.1. Lắp đơn giá vật tư theo quy định
	0,5


	0,5


	0
	
	LT



	3.2. Lắp định mức, đơn giá nhân công theo quy định
	0,5
	0.5
	0
	
	LT

	4. Tính toán và tổng hợp
	0,75
	0,75
	0
	0
	LT

	4.1. Tính phần vật tư
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	4.2. Tính phần nhân công
	02,5
	0,25
	0
	0
	LT

	4.3. Kiểm tra và tổng hợp toàn phần.
	0,25
	02,5
	0
	0
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí

+ Kê xếp được 30 cầu bào học thực hành

2.Trang thiết bị máy móc.

- Máy cưa đĩa

- Máy bào thẩm cầm tay

- Máy bào cuốn

- Máy trà cầm tay

- Máy cắt góc đa năng

- Máy khoan cầm tay

- Máy khoan bắt vít

- Cầu bào: 06

- Bộ dụng cụ mộc: 06

- Cưa mộng cầm tay

- Máy cưa cắt ngang cầm tay

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

3.1. Học liệu

- Bản vẽ về ván khuôn, giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì máy tính  máy in vv....

- Tài liệu giáo trình mô đun

- Tài liệu tham khảo

- Tài liệu phát tay cho học sinh

- Bảo hộ lao động quần áo, mũ, dầy, dây an toàn, găng tay v..v...

- Bảng phân tích công việc

- Sách hướng dẫn giáo viên

- Giáo trình mộc xây dựng và trang trí nội thất

- Nguồn lực khác: Lớp học, thư viện, xưởng thực hành.

 3.2. Dụng cụ

- Dụng cụ vẽ kỹ thuật: 18 bộ

- Máy tính

- Hệ thống dàn giáo dùng để thi công

- Búa đinh (loại nhỏ, loại lớn)

- Xà cậy ván khuôn

3.3. Nguyên vật liệu

- Các loại nguyên vật liệu gỗ

- Ván khuôn định hình bằng kim loại và các loại vật liệu liên quan khác.....

- Phụ kiện (đinh các loại, giấy nhấm thô 50 – 100, vít, dây thép, kìm..v.v..)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài kiểm tra thực hành (Thiết kế cấu tạo mặt cắt phần ván khuôn dầm liền sàn bằng vật liệu gỗ) Theo số liệu giáo viên cho. Thể hiện trên khổ giấy A1 và đạt các yêu cầu sau:

+ Đọc bản vẽ, chon vật liệu

+ Đúng hình dáng.

+ Đúng cấu tạo, đúng kích thước

+ Xác định được các chi tiết, nguyên vật liệu

+ Các tiêu chuẩn an toàn khi gia công

+ Lựa chọn vật liệu phù hợp

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp lắp ghép ván khuôn cột độc lập hoặc dầm liền sàn. Qua quá trình thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm, tổ, qua chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu sau:


+ Sử dụng thành thạo các loại phương tiện, dụng cụ và máy móc chuyên dùng 


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của ván khuôn gỗ. 


+ Chọn được các loại ván khuôn kim loại phù hợp để lắp ghép các chi tiết

 của ván khuôn. 


+ Hoàn thành được công việc giáo viên giao theo yêu cầu


+ Đảm bảo an toàn lao động

- Về thái độ: 

+ Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác, gọn gàng.

+ Tinh thần trách nhiệm đối với công việc 

+ Có ý thức tổ chức, đạo đức kỷ luật, tác phong công nghiệp

+ Có tinh thần giúp đỡ nhâu trong học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: Tổng thời gia thực hiện cho mô đun là 160 giờ (trong đó lý thuyết 32 giờ, thực hành 122 giờ, kiểm tra 6 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TAO: 

ỐP LÁT DẦM, SÀN, TRẦN, TƯỜNG

 Mã số của Mô đun: MĐ 19

Thời gian của Mô đun: 150 giờ;   (Lý thuyết: 24 giờ;     Thực hành: 126 giờ).

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi người học đã hoàn thành các môn kiến thức cơ sở như: Vẽ kỹ thuật, bảo hộ lao động... và  MĐ12 đến M16

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nêu được khái niệm về ốp lát dầm sán, trần, tường

- Trình bày được phương pháp lựa chọn vật liệu phù hợp để gia công sản phẩm

- Mô tả được nguyên lý, trình tự các bước gia công và lắp ghép

- Làm được sản phẩm điển hình như: ốp tường, ốp cột, ốp trần nhà, làm sàn nhà đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

-  Đảm bảo an toàn khi thi công.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Đọc bản vẽ
	8
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Chọn vật liệu ốp lát dầm, sàn, tường
	12
	4
	8
	

	3
	Bài 3: Ốp tường
	42
	4
	34
	4

	4
	Bài 4: Ốp cột
	38
	4
	34
	

	5
	Bài 5: Ốp dầm
	45
	4
	40
	1

	6
	Bài 6: Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	5
	4
	
	1

	Cộng
	150
	24
	120
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:  Đọc bản vẽ

Thời gian: 08 giờ     
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ 


- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm


- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu cần sử dụng cho sản phẩm

* Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thành thạo


- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết


- Liệt kê được đầy đủ số lượng, chủng loại vật liệu

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài học:

1. Nghiên cứu bản vẽ tổng thể và chi tiết

1.1. Nghiên cứu bản vẽ dầm

1.2. Nghiên cứu bản vẽ sàn

1.3. Nghiên cứu bản vẽ trần

1.4. Nghiên cứu bản vẽ tường

2. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc sản phẩm

2.1. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của dầm

2.2. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của sàn

2.3. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của trần

2.4. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của tường

3. Xác định được cấu tạo vị trí mối liên kết các chi tiết

3.1. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết dầm

3.2. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết sàn

3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết trần

3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết tường

4. Xác định  vị trí tim cốt, các gờ chỉ và hoạ tiết hoa văn trang trí

4.1. Xác định vị trí tim cốt

4.2. Xác định vị trí các gờ chỉ

4.3. Xác định vị trí họa tiết hoa văn

5. Lập bảng thống kê  số lượng, chất lượng loại vật liệu

5.1. Lập bảng kê số lượng chi tiết

5.2. Lập bảng kê vật liệu gia công.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Nghiên cứu bản vẽ
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Nghiên cứu bản vẽ dầm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Nghiên cứu bản vẽ sàn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Nghiên cứu bản vẽ trần
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Nghiên cứu bản vẽ tường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước sản phẩm
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	2.1. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của dầm
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.2. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của sàn
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của trần
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.4. Đọc cấu tạo, hình dáng, kích thước, màu sắc của tường
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Xác định được vị trí mối liên kết các chi tiết
	2,5
	1,0
	1,5
	0
	LT+TH

	3.1. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết dầm
	0,65
	0,25
	0,4
	0
	LT+TH

	3.2. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết sàn
	0,55
	0,25
	0,3
	0
	LT+TH

	3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết trần
	0,55
	0,25
	0,3
	0
	LT+TH

	3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết tường
	0,65
	0,25
	0,4
	0
	LT+TH

	4. Xác định  vị trí tim cốt, các gờ chỉ và hoạ tiết hoa văn trang trí
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	4.1. Xác định vị trí tim cốt
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.2. Xác định vị trí các gờ chỉ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.3. Xác định vị trí họa tiết hoa văn
	0,5
	
	0,5
	0
	LT+TH

	5. Lập bảng thống kê số lượng, chất lượng loại vật liệu
	1,5
	0,5
	1,5
	0
	LT+TH

	5.1. Lập bảng kê số lượng chi tiết
	0,75
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH

	5.2. Lập bảng kê trang thiết bị gia công
	0,75
	0,25
	0,75
	0
	LT+TH


Bài 2:  Chọn vật liệu ốp lát dầm, sàn, tường

Thời gian: 12 giờ     

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được các tính chất của vật liệu gỗ và các loại vật liệu khác.


- Mô tả được cấu tạo chi tiết của dầm, sàn, tường 


- Nêu được các cơ sở để chọn nguyên liệu ốp lát dầm, sàn, tường 


- Nêu được những điểm cần lưu ý khi chọn nguyên liệu ốp lát dầm, sàn, tường

- Trình bày được trình tự các bước lựa chọn nguyên vật liệu dùng để ốp lat dầm, sàn, tường.

* Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thành thạo


- Quan sát, tính toán, nhận xét, so sánh được các loại vật liệu để lựa chọn


- Liệt kê được đầy đủ số lượng, chủng loại vật liệu


- Chọn được nguyên liệu dùng để ốp lát dầm, sàn, tường.

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:


1. Chọn vật liệu làm khung sườn

1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

1.2. Vật liệu gỗ MDF

1.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, bu lông....)

2. Chọn vật liệu làm mặt

2.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

2.2. Vật liệu gỗ MDF

2.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, véc ni, sơn PU, bột bả, bu lông....)

3. Chọn vật liệu gờ chỉ, hoa văn

3.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

3.2. Vật liệu gỗ MDF

3.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, véc ni, sơn PU, bột bả, bu lông....)

4. Chọn các vật liệu khác

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu làm khung sườn
	1,25
	1,25
	0
	0
	LT+TH

	1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.2. Vật liệu gỗ MDF
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	1.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, bu lông....)
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2. Chọn vật liệu làm mặt
	5,25
	1,25
	4,0
	0
	LT+TH

	2.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	2,25
	0,5
	1,75
	0
	LT+TH

	2.2. Vật liệu gỗ MDF
	2,25
	0,5
	1,75
	0
	LT+TH

	2.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, véc ni, sơn PU, bột bả, bu lông....)
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	3. Chọn vật liệu gờ chỉ, hoa văn
	5,25
	1,25
	4,0
	0
	LT+TH

	3.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	2,25
	0,5
	1,75
	0
	LT+TH

	3.2. Vật liệu gỗ MDF
	2,25
	0,5
	1,75
	0
	LT+TH

	3.3.Phụ kiện (đinh, keo, giấy nhám, véc ni, sơn PU, bột bả, bu lông....)
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4. Chọn các vật liệu khác
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	*Cộng
	12,0
	4,0
	8,0
	
	


Bài 3: Ốp tường

 Thời gian:  42 giờ     

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các vật liệu khác


- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm


- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm 


- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu cần sử dụng cho sản phẩm


- Trình bày được trình tự các bước gia công và ốp chân tường
* Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thành thạo


- Lập được bảng thống kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi


- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm


- Gia công và ốp được chân tường đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn vật liệu và pha phôi 


1. Chọn vật liệu và pha phôi 

1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

1.2. Vật liệu gỗ MDF

1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng

1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)

1.5. Pha phôi khung sương tường

1.6. Pha phôi ván ốp tường

2. Lấy mực


2.1. Lấy mực cốt tường

2.2. Lấy mực khung sương tường

2.3. Lấy mực mặt ốp tường


3. Gia công chi tiết


3.1. Gia công khung sườn


3.2. Gia công ván mặt ốp tường


3.3. Soi gờ chỉ trang trí

4. Lắp dựng


4.1. Lấy dấu trên tường


4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào tường


4.3. Lắp khung sườn


4.4. Lắp tấm mặt ốp


4.5. Lắp gờ chỉ trang trí

5. Hoàn thiện sản phẩm


5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp


5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)


5.3. Gắn hoa văn trang trí

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi 

	7,0
	1,0
	5,0
	1
	LT+TH

	1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Vật liệu gỗ MDF
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)
	
	
	0
	0
	LT

	1.5. Pha phôi khung sương tường
	3,75
	0,25
	2,5
	1
	LT+TH

	1.6. Pha phôi ván ốp tường
	2,75
	0,25
	2,5
	
	LT+TH

	2. Lấy mực

	7,5
	1,0
	5,5
	1,0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực cốt tường
	3,0
	0,5
	1,5
	1,0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực khung sương tường
	2,25
	0,25
	2,0
	
	LT+TH

	2.3. Lấy mực mặt ốp tường

	2,25
	0,25
	2,0
	
	LT+TH

	3. Gia công chi tiết
	11,0
	0
	10,0
	1,0
	TH

	3.1. Gia công khung sườn
	4,0
	0
	3,0
	1,0
	TH

	3.2. Gia công ván mặt ốp tường
	4,0
	0
	4,0
	
	TH

	3.3. Soi gờ chỉ trang trí
	3,0
	0
	3,0
	
	TH

	4. Lắp dựng
	10,25
	0,75
	8,5
	1,0
	LT+TH

	4.1. Lấy dấu trên tường
	2,0
	0,5
	0,5
	1,0
	LT+TH

	4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào tường
	0,75
	0,25
	0,5
	
	LT+TH

	4.3. Lắp khung sườn
	2,5
	0
	2,5
	
	TH

	4.4. Lắp tấm mặt ốp
	2,5
	0
	2,5
	
	TH

	4.5. Lắp gờ chỉ trang trí
	2,5
	0
	2,5
	
	TH

	5. Hoàn thiện sản phẩm
	6,25
	1,25
	5,0
	0
	LT+TH

	5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	5.3. Gắn hoa văn trang trí.
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH


Bài 4: Ốp cột

Thời gian: 38 giờ     

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các vật liệu khác


- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm


- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm 


- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu cần sử dụng cho sản phẩm


- Trình bày được trình tự các bước gia công và ốp cột
* Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thành thạo


- Lập được bảng thống kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi


- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm


- Gia công và ốp được các loại cột đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1.Chọn vật liệu và pha phôi 

1. Chọn vật liệu và pha phôi 

1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

1.2. Vật liệu gỗ MDF

1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng

1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)

1.5. Pha phôi ốp cột

2. Lấy mực


2.1. Lấy mực tường

2.2. Lấy mực ốp cột


3. Gia công chi tiết

3.1. Gia công khung sườn

3.2. Gia công ván mặt

3.3. Soi gờ chỉ trang trí

4. Lắp dựng

4.1. Lấy dấu trên cột

4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào cột

4.3. Lắp khung sườn

4.4. Lắp tấm mặt

4.5. Lắp gờ chỉ trang trí

5. Hoàn thiện bề mặt

5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp

5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)

5.3. Gắn hoa văn trang trí.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1.Chọn vật liệu và pha phôi 
	5,5
	1,5
	4,0
	0
	LT+TH

	1. Chọn vật liệu và pha phôi 
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Vật liệu gỗ MDF
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng
	
	
	0
	0
	LT

	1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.5. Pha phôi ốp cột
	5,0
	1,0
	4,0
	0
	LT+TH

	2. Lấy mực

	5,0
	1,0
	4,0
	0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực tường
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực ốp cột

	3,5
	0,5
	3,0
	0
	LT+TH

	3. Gia công chi tiết
	12,0
	0
	12,0
	0
	LT+TH

	3.1. Gia công khung sườn
	4,0
	0
	4,0
	0
	LT+TH

	3.2. Gia công ván mặt
	4,0
	0
	4,0
	0
	LT+TH

	3.3. Soi gờ chỉ trang trí
	4,0
	0
	4,0
	0
	LT+TH

	4. Lắp dựng
	9,5
	0,5
	9,0
	0
	LT+TH

	4.1. Lấy dấu trên cột
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào cột
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT+TH

	4.3. Lắp khung sườn
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4.4. Lắp tấm mặt
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4.5. Lắp gờ chỉ trang trí
	1,5
	0
	1,5
	0
	TH

	5. Hoàn thiện bề mặt
	6,0
	1,0
	5,0
	0
	LT+TH

	5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp

5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)
	2,5

2,25
	0,5

0,52
	2,0

2,0
	0

0
	LT+TH

LT+TH

	5.3. Gắn hoa văn trang trí.
	1.25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH


Bài 5: Ốp dầm

Thời gian: 45 giờ     

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Nêu được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ và các vật liệu khác


- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm


- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm 


- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu cần sử dụng cho sản phẩm


- Trình bày được trình tự các bước gia công và ốp dầm
* Kỹ năng:


- Đọc bản vẽ thành thạo


- Lập được bảng thống kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi


- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm


- Gia công và ốp được các loại dầm đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật
* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Chọn vật liệu và pha phôi 


1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên

1.2. Vật liệu gỗ MDF

1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng

1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)

1.5. Pha phôi ốp cột

2. Lấy mực


2.1. Lấy mực tường

2.2. Lấy mực ốp cột


3. Gia công chi tiết

3.1. Gia công khung sườn

3.2. Gia công ván ốp cột

3.3. Soi gờ chỉ trang trí

4. Lắp dựng

4.1. Lấy dấu trên dầm

4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào dầm

4.3. Lắp khung sườn

4.4. Lắp tấm mặt

4.5. Lắp gờ chỉ trang trí

5. Hoàn thiện bề mặt

5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp

5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)

5.3. Gắn hoa văn trang trí

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi 

	6,5
	1,5
	5,0
	0
	LT

	1.1. Vật liệu gỗ tự nhiên
	0,25
	0,25


	0
	0
	LT

	1.2. Vật liệu gỗ MDF
	
	
	0
	0
	LT

	1.3. Vật liệu gỗ ghép mộng
	
	
	0
	0
	LT

	1.4. Phụ kiện ( đinh, keo, bột bả, giấy nhám, véc ni, sơn PU, ...)
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.5. Pha phôi ốp cột
	6,0
	1,0
	5,0
	0
	LT

	2. Lấy mực

	2,5
	1,5
	2,0
	0
	LT+TH

	2.1. Lấy mực tường
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT+TH

	2.2. Lấy mực ốp cột

	2,5
	1,5
	1,0
	0
	LT+TH

	3. Gia công chi tiết
	19,0
	0
	18,0
	1,0
	TH+KT

	3.1. Gia công khung sườn
	8,0
	0
	7,0
	1,0
	TH+KT

	3.2. Gia công ván ốp cột
	7,0
	0
	7,0
	
	TH+KT

	3.3. Soi gờ chỉ trang trí
	4,0
	0
	4,0
	
	TH+KT

	4. Lắp dựng
	10,5
	0,5
	10,0
	0
	LT+TH

	4.1. Lấy dấu trên dầm
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	4.2. Xác định các điểm liên kết khung sườn vào dầm
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH

	4.3. Lắp khung sườn
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4.4. Lắp tấm ốp cột
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH

	4.5. Lắp gờ chỉ trang trí
	2,0
	0
	2,0
	0
	TH

	5. Hoàn thiện bề mặt ốp
	6,0
	1,0
	5,0
	0
	LT+TH

	5.1. Đánh nhẵn bề mặt ốp
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT+TH

	5.2. Đánh véc ni (hoặc phun PU)
	2,25
	0,25
	2,0
	0
	LT+TH

	5.3. Gắn hoa văn trang trí.
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT+TH


Bài 6: Tính khối lượng vật liệu và nhân công

Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Mô tả được các phương pháp áp dụng định mức, đơn giá tính khối lượng vật liệu, nhân công cho các sản phẩm ốp lát dầm, sàn, trần, tường

- Trình bày được các bước tính toán khối lượng, vật liệu, nhân công đảm bảo độ chính xác nhanh và hợp lý.

* Kỹ năng: 


- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật


- Lập bảng thống kê nhân công, vật liệu chính xác


- Sử dụng thành thạo máy tính


- áp dụng định mức, đơn giá phù hợp 

- Tính được đơn giá vật liệu, nhân công nhanh, chính xác, phù hợp với giá cả thị trường. 

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung của bài:

1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật liệu

1.1. Nắm được nội dung bản vẽ

1.2. Xác định khối lượng nguyên vật liệu

1.3. Lập bảng thống kê vật liệu

2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác

2.1. Lắp đúng đơn giá vật liệu

2.1.1. Đúng thời gian

2.1.2. Đúng địa bàn

2.2. Xác định đúng số ngày công, công định mức

2.3. Lắp đơn giá nhân công đúng quy định định mức

3. Tính toán và tổng hợp

3.1. Tính toán khối lượng đơn giá vật tư

3.2. Tính toán nhân công và đơn giá nhân công

3.3.Tính toán chi phí khác

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề


	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.Số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật liệu.
	1,25
	1,25
	0
	0
	

	1.1.Nắm được nội dung bản vẽ.
	0,5
	0,5
	0
	0
	

	1.2. Xác định khối lượng nguyên vật liệu.
	0,5
	0,5
	0
	0
	

	1.3. Lập bảng thống kê vật liệu
	0,25
	0,25
	0
	0
	

	2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác
	1,5
	1,5
	0
	0
	

	2.1. Lắp đúng đơn giá vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	

	2.1.1. Đúng thời gian
	
	
	0
	0
	

	2.1.2. Đúng địa bàn
	
	
	0
	0
	

	2.2.  Xác định đúng số ngày công, công định mức
	0,5
	0,5
	0
	0
	

	2.3. Lắp đơn giá nhân công đúng quy định định mức
	0,5
	0,5
	0
	
	

	3. Tính toán và tổng hợp.
	1,25
	1,25
	0
	1,0
	

	3.1. Tính toán khối lượng đơn giá vật tư
	0,5
	0,5
	0
	1,0
	

	3.2. Tính toán nhân công và đơn giá nhân công
	0,5
	0,5
	0
	
	

	3.3.Tính toán chi phí khác
	0,25
	0,25
	0
	
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí

+ Kê xếp được 30 cầu bào học thực hành

2.Trang thiết bị máy móc.

- Máy cưa đĩa

- Máy bào thẩm cầm tay

- Máy bào cuốn

- Máy trà cầm tay

- Máy cắt góc đa năng

- Máy khoan cầm tay

- Máy khoan bắt vít

- Cầu bào: 06

- Bộ dụng cụ mộc: 06

- Cưa mộng cầm tay

- Máy cưa cắt ngang cầm tay

- Máy soi gờ chỉ

- Máy đánh nhẵn

- Máy soi cầm tay

- Bào thẩm cầm tay

- Máy khoan bê tông

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

3.1. Học liệu

- Bản vẽ ốp lát dầm, sàn, trần, tường, giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì máy tính  máy in vv....

- Tài liệu giáo trình mô đun

- Tài liệu tham khảo

- Tài liệu phát tay cho học sinh

- Bảo hộ lao động quần áo, mũ, dầy, dây an toàn, găng tay v..v...

- Bảng phân tích công việc

- Sách hướng dẫn giáo viên

- Giáo trình mộc xây dựng và trang trí nội thất

- Nguồn lực khác: Lớp học, thư viện, xưởng thực hành

- Giáo trình công nghệ Mộc

- Mẫu thiết kế.

- Bảng qui trình các bước gia công

Nguồn lực khác: 

- Lớp học, thư viện, xưởng thực hành

- Các mô hình, sản phẩm mẫu

- Các bản vẽ phóng thực hành

 3.2. Dụng cụ

- Dụng cụ vẽ kỹ thuật: 18 bộ

- Máy tính

- Các loại dụng cụ thủ công: Cưa, bào, đục, búa, cầu bào, các thước đo...

- Hệ thống dàn giáo dùng để thi công

- Búa đinh (loại nhỏ, loại lớn)

- Xà cậy

3.3. Nguyên vật liệu

- Các loại nguyên vật liệu gỗ

- Ván khuôn định hình bằng kim loại và các loại vật liệu liên quan khác.....

- Phụ kiện (đinh các loại, giấy nhấm thô 50 – 100, vít, dây thép, kìm..v.v..).

+ Vật liệu gỗ, vật liệu trang trí nội thất, keo dán

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 

1. Nội dung

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài kiểm tra thực hành (ốp 1 cột và 1 mét dài chân tường theo yêu cầu của giáo viên) và đạt các yêu cầu sau:

+ Các yêu cầu về đọc bản vẽ, chọn gỗ

+ Trình tự gia công, lắp ghép các hình thức trang trí nội thất

+ Các tiêu chuẩn về kỹ thuật 

+ Lựa chọn vật liệu phù hợp

+ Phương pháp tính toán khối lượng vật liệu nhân công

+ Các tiêu chuẩn về an toàn khi thi công .

+ Đúng cấu tạo, đúng kích thước

+ Xác định được các chi tiết, nguyên vật liệu

+ Các tiêu chuẩn an toàn khi gia công

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp qua quá trình thực hiện, qua chất lượng sản phẩm đạt các yêu cầu sau:


+ Xác định tốt các phương pháp và kỹ thuật gia công, lắp ghép các sản phẩm trang trí nội thất.

+ Sử dụng thành thạo các loại phương tiện, dụng cụ và máy móc chuyên dùng 


+ Chọn được các loại gỗ phù hợp để chế tạo các chi tiết của ốp lát dầm, sàn, trần, tường. 


+ Hoàn thành được công việc giáo viên giao theo yêu cầu


+ Đảm bảo an toàn lao động


+ Gia công lắp ghép các sản phẩm trang trí nội thất thành thạo, đúng cấu tạo, đúng qui trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy.

- Về thái độ: Đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: 

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Ðánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Ðánh giá qua kỹ năng thực hành

- Thái độ: Ðánh giá chấp hành giờ học, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hành thực tập và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: Tổng thời gia thực hiện cho mô đun là 250 giờ (trong đó lý thuyết 44 giờ, thực hành 196 giờ, kiểm tra 10 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình Công nghệ mộc – Bộ lâm nghiệp 1992

- Các mô đun Gia công và thiết kế sản phẩm mộc. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc.

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

LÀM TỦ BẾP

Mã số của Mô đun: MĐ 20

Thời gian của Mô đun:  150 giờ;          (Lý thuyết: 27 giờ; Thực hành: 123giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật cơ sở và các MĐ13 đến MĐ18

 - Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề 

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN

- Hiểu biết khái niệm về cấu tạo của tủ bếp

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật 

- Mô tả và lựa chọn được các loại nguyên vật liệu sử dụng để làm tủ bếp

- Trình bày được các biện pháp an toàn khi gia công, sản xuất và lắp dựng tủ bếp.

- Trình bày được các yêu cầu kỹ thuật và trình tự các bước gia công, sản xuất và lắp dựng tủ bếp

- Gia công, sản xuất và lắp dựng tủ bếp đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ, mỹ thuật thuật.

- Phân tích và giải thích được các sai phạm, nguyên nhân thường gặp trong quá trình gia công, sản xuất và lắp dựng tủ bếp.

- Tính toán được khối lượng, vật liệu, nhân công.

III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các chương trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Đọc bản vẽ
	8
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Chọn gỗ
	7
	3
	4
	

	3
	Bài 3: Gia công chi tiết khung
	40
	3
	34
	3

	4
	Bài 4: Gia công cánh tủ
	38
	3
	34
	1

	5
	Bài 5: Gia công ván bọc
	25
	3
	22
	

	6
	Bài 6: Lắp đặt tủ
	15
	3
	12
	

	7
	Bài 7: Lắp phụ kiện tủ
	12
	4
	8
	

	8
	Bài 8: Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	5
	4
	
	1

	Cộng
	150
	27
	118
	5


2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Đọc bản vẽ
	Thời gian 8 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ 

- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm

- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu cần sử dụng cho sản phẩm tủ bếp

* Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết

- Liệt kê được đầy đủ số lượng, chủng loại vật liệu

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Nghiên cứu bản vẽ

1.1. Nghiên cứu bản vẽ

1.2. Lập bảng kê chi tiết

2. Đọc bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết tủ

2.1. Đọc bản vẽ tổng thể

2.2. Đọc bản vẽ chi tiết

3. Xác định vị trí,  mối liên kết và mối ghép

3.1. Xác định kích thước chuẩn vị trí liên kết và mối ghép


3.2. Xác định cấu tạo của mối liên kết khung, ván vào khung

4. Xác định tên, chủng loại vật liệu

4.1. Tiêu chuẩn các loại gỗ và vật liệu

4.2. Lập bảng số liệu, chất lượng, các chỉ số của loại gỗ và vật liệu

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Nghiên cứu bản vẽ

1.1. Nghiên cứu bản vẽ

1.2. Lập bảng kê chi tiết
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Đọc bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết tủ
	3,5
	1,5
	2,0
	0
	LT + TH

	2.1. Đọc bản vẽ tổng thể
	1,75
	0,75
	1,0
	0
	LT + TH

	2.2. Đọc bản vẽ chi tiết
	1,75
	0,75
	1,0
	0
	LT + TH

	3. Xác định vị trí,  mối liên kết và mối ghép
	2,5
	1,5
	1,0
	0
	LT + TH

	3.1. Xác định kích thước chuẩn vị trí liên kết và mối ghép
	1,25
	0,75
	0,5
	0
	LT + TH

	3.2. Xác định cấu tạo của mối liên kết khung, ván vào khung
	1,25
	0,75
	0,5
	0
	LT + TH

	4. Xác định tên, chủng loại vật liệu
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT + TH

	4.1. Tiêu chuẩn các loại gỗ và vật liệu
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	4.2. Lập bảng số liệu, chất lượng, các chỉ số của loại gỗ và vật liệu
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH


	Bài 2: Chọn gỗ                      
	Thời gian 7 giờ


Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

- Trình bày được các tính chất của vật liệu gỗ 

- Mô tả được cấu tạo chi tiết của loại tủ bếp 

- Nêu được các cơ sở và những điểm cần lưu ý để chọn gỗ làm tủ bếp 

- Trình bày được trình tự các bước lựa chọn gỗ dùng để làm tủ bếp

* Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thành thạo

- Quan sát, tính toán, nhận xét, so sánh được các loại vật liệu để lựa chọn

- Liệt kê được đầy đủ số lượng, chủng loại vật liệu

- Chọn được nguyên liệu dùng để làm tủ bếp.

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chọn chủng loại gỗ

1.1. Một số loại gỗ phổ biến dùng trong sản xuất đồ mộc

1.2. Cơ sở lựa chọn chủng loại gỗ

2. Chọn chất lượng gỗ

2.1. Khái niệm chất lượng gỗ

2.2. Cơ sở lựa chọn chất lượng gỗ

3. Chọn kích thước

3.1. Cơ sở lựa chọn kích thước 

3.2. Chọn kích thước

4. Chọn số lượng gỗ

4.1. Nghiên cứu bảng kê chi tiết 

4.2. Chọn gỗ tròn

4.3. Chọn gỗ đã xẻ ( tấm ván, gỗ hộp)

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 2

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn chủng loại gỗ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT + TH

	1.1. Một số loại gỗ phổ biến dùng trong sản xuất đồ mộc
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	1.2. Cơ sở lựa chọn chủng loại gỗ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2. Chọn chất lượng gỗ
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT + TH

	2.1. Khái niệm chất lượng gỗ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2.2. Cơ sở lựa chọn chất lượng gỗ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	3. Chọn kích thước
	2,0
	1,0
	1,0
	0
	LT + TH

	3.1 Cơ sở lựa chọn kích thước 
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	3.2. Chọn kích thước
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	4. Chọn số lượng gỗ
	2,0
	1,0
	1,0
	0
	LT + TH

	4.1. Nghiên cứu bảng kê chi tiết 
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	4.2. Chọn gỗ tròn
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT + TH

	4.3. Chọn gỗ đã xẻ ( tấm ván, gỗ hộp)
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT + TH


	Bài 3: Gia công chi tiết khung                  
	Thời gian 40 giờ


* Kiến thức:

- Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công

- Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm 

- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu làm khung tủ

- Trình bày được trình tự các bước gia công chi tiết khung tủ

* Kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ thành thạo

- Lập được bảng thống kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi

- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công chi tiết

- Gia công được bộ khung tủ đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chuẩn bị vật liệu

1.1. Chuẩn bị gỗ

1.2. Chuẩn bị máy móc 

2. Gia công phôi

2.1. Chuẩn bị 

2.2. Xẻ phôi

2.3. Bào mặt chuẩn 

2.4. Bào mặt đối diện 

3. Lấy mực

4. Làm mộng

4.1. Chuẩn bị

4.2. Gia công thân mộng

4.2.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công

4.2.2. Gia công thân mộng bằng máy

4.3. Gia công lỗ mộng

4.3.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công

4.3.2. Gia công thân mộng bằng máy

4.4. kiểm tra, chỉnh sửa, lắp thử 

5. Soi rãnh gờ, chỉ.

5.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi

5.2. Lấy mực

5.3. Soi

5.4. Kiểm tra, chỉnh sửa 

6. Lắp ráp khung

6.1. Chuẩn bị

6.2. Lắp thử

6.3. Kiểm tra, chỉnh sửa
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị vật liệu
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT + TH

	1.1. Chuẩn bị gỗ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	1.2. Chuẩn bị máy móc
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2. Gia công phôi
	6,5
	0,5
	6,0
	0
	LT + TH

	2.1. Chuẩn bị 
	3,25
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2.2. Xẻ phôi
	
	
	2,5
	0
	LT + TH

	2.3. Bào mặt chuẩn 
	3,25
	0,25
	1,5
	0
	LT + TH

	2.4. Bào mặt đối diện
	
	
	1,5
	0
	LT + TH

	3. Lấy mực
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT + TH

	4. Làm mộng
	15,5
	0.5
	12,0
	3,0
	LT + TH

	4.1. Chuẩn bị
	0,5
	0
	0,5
	0
	LT + TH

	4.2. Gia công thân mộng
	5,25
	0,25
	5,0
	0
	LT + TH

	4.2.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công
	5,25
	0,25
	3,0
	0
	LT + TH

	4.2.2. Gia công thân mộng bằng máy
	
	
	2,0
	0
	LT + TH

	4.3. Gia công lỗ mộng
	6,25
	0,25
	6,0
	0
	LT + TH

	4.3.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công
	6,25
	0,25
	3,0
	0
	LT + TH

	4.3.2. Gia công thân mộng bằng máy
	
	
	3,0
	0
	LT + TH

	4.4. kiểm tra, chỉnh sửa, lắp thử
	0,5
	0
	0,5
	0
	TH

	5. Soi rãnh gờ, chỉ.
	6,5
	0,5
	6,0
	0
	LT + TH

	5.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi
	1,25
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	5.2. Lấy mực
	
	
	0,5
	0
	LT + TH

	5.3. Soi
	5,25
	0,25
	4,5
	0
	LT + TH

	5.4. Kiểm tra, chỉnh sửa
	
	
	0,5
	0
	LT + TH

	6. Lắp ráp khung
	7,5
	0,5
	7,0
	0
	LT + TH

	6.1. Chuẩn bị
	7,5
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	6.2. Lắp thử
	
	
	5,0
	0
	LT + TH

	6.3. Kiểm tra, chỉnh sửa
	
	
	0,5
	0
	LT + TH

	Kiểm tra
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH


	 Bài 4: Gia công chi cánh tủ                  
	Thời gian 38 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công

- Mô tả được cấu tạo của cánh tủ, các mối liên kết chi tiết của cánh tủ 

- Liệt kê được số lượng, kích thước và chủng loại vật liệu làm cánh tủ

- Trình bày được trình tự các bước gia công cánh tủ.

* Kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ thành thạo

- Lập được bảng thống kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi

- Xác định chính xác về cấu tạo các mối liên kết

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công cánh tủ

- Gia công được bộ cánh tủ đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Chuẩn bị vật liệu

1.1. Chuẩn bị gỗ

1.2. Chuẩn bị máy móc 

2. Gia công phôi

2.1. Chuẩn bị 

2.2. Xẻ phôi

2.3. Bào mặt chuẩn 

2.4. Bào mặt đối diện 

3. Lấy mực

4. Làm mộng

4.1. Chuẩn bị

4.2. Gia công thân mộng

4.2.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công

4.2.2. Gia công thân mộng bằng máy

4.3. Gia công lỗ mộng

4.3.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công

4.3.2. Gia công thân mộng bằng máy

4.4. kiểm tra, chỉnh sửa, lắp thử 

5. Soi rãnh gờ, chỉ.

5.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi

5.2. Lấy mực

5.3. Soi

5.4. Kiểm tra, chỉnh sửa 

6. Lắp ráp khung

6.1. Chuẩn bị

6.2. Lắp thử

6.3. Kiểm tra, chỉnh sửa
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chuẩn bị vật liệu
	1,5
	0,5
	1,0
	0
	LT + TH

	1.1. Chuẩn bị gỗ
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	1.2. Chuẩn bị máy móc
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2. Gia công phôi
	7,5
	0,5
	6,0
	1,0
	LT + TH

	2.1. Chuẩn bị 
	3,25
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	2.2. Xẻ phôi
	
	
	2,5
	0
	LT + TH

	2.3. Bào mặt chuẩn 
	3,25
	0,25
	1,5
	0
	LT + TH

	2.4. Bào mặt đối diện
	
	
	1,5
	0
	LT + TH

	3. Lấy mực
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT + TH

	4. Làm mộng
	14,5
	0,5
	12,0
	2,0
	LT + TH

	4.1. Chuẩn bị
	0,5
	0
	0,5
	0
	LT + TH

	4.2. Gia công thân mộng
	5,75
	0,25
	5,5
	0
	LT + TH

	4.2.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công
	5,75
	0,25
	3,0
	0
	LT + TH

	4.2.2. Gia công thân mộng bằng máy
	
	
	2,5
	0
	LT + TH

	4.3. Gia công lỗ mộng
	5,75
	0,25
	5,5
	0
	LT + TH

	4.3.1. Gia công thân mộng bằng dụng cụ thủ công
	5,75
	0,25
	3,0
	0
	LT + TH

	4.3.2. Gia công thân mộng bằng máy
	
	
	2,5
	0
	LT + TH

	4.4. Kiểm tra, chỉnh sửa, lắp thử
	0,5
	0
	0,5
	0
	LT + TH

	5. Soi rãnh gờ, chỉ.
	6,5
	0,5
	6,0
	0
	LT + TH

	5.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi
	1,25
	0,25
	0,5
	0
	LT + TH

	5.2. Lấy mực
	
	
	0,5
	0
	LT + TH

	5.3. Soi
	5,25
	0,25
	4,5
	0
	LT + TH

	5.4. Kiểm tra, chỉnh sửa
	
	
	0,5
	0
	TH

	6. Lắp ráp khung
	7,5
	0,5
	7,0
	0
	LT + TH

	6.1. Chuẩn bị
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	6.2. Lắp thử
	6,25
	0,25
	5,0
	0
	LT + TH

	6.3. Kiểm tra, chỉnh sửa
	
	
	1,0
	0
	LT + TH

	Kiểm tra
	3,0
	0
	3,0
	0
	TH


	Bài 5: Gia công ván bọc                  
	Thời gian 25 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Trình bày được chất cơ lý của vật liệu gỗ

- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công ván

- Mô tả được cấu tạo của ván 

- Liệt kê được số lượng, kích thước và vật liệu làm ván bọc

- Trình bày được trình tự các bước gia công ván bọc

* Kỹ năng:

- Đọc được bản vẽ thành thạo

- Lập được bảng thống kê các chi tiết ván và lựa chọn gỗ phù hợp để cắt ván

- Xác định chính xác về cấu tạo liên kết ván

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công ván bọc

- Gia công được ván đúng hình dáng kích thước thiết kế đạt các yêu cầu về phẳng và nhẵn

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Bào ván

1.1. Chuẩn bị máy bào

1.2. chuẩn bị ván

1.3. Bào ván, kiểm tra ván

2. Vạch mực đo cắt ván

2.1. Vạch mực

2.2. Cắt ván

2.3. Kiểm tra chỉnh sửa

3. Gia công mặt ván huỳnh và soi gờ chỉ.

3.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi

3.2. Vạch mực

3.3. Soi ván

3.4. Kiểm tra, chỉnh sửa

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Bào ván
	7,0
	1,0
	6,0
	0
	LT + TH

	1.1. Chuẩn bị máy bào
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	1.2. Chuẩn bị ván
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	1.3. Bào ván, kiểm tra ván
	4,5
	0,5
	4,0
	0
	LT + TH

	2. Vạch mực đo cắt ván
	8,0
	1,0
	7,0
	0
	LT + TH

	2.1. Vạch mực
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	2.2. Cắt ván
	5,5
	0,5
	5,0
	0
	LT + TH

	2.3. Kiểm tra chỉnh sửa
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	3. Gia công mặt ván huỳnh và soi gờ chỉ
	10,0
	1,0
	9,0
	0
	LT + TH

	3.1. Chuẩn bị máy soi, mũi soi
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	3.2. Vạch mực
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH

	3.3. Soi ván
	6,25
	0,25
	6,0
	0
	LT + TH

	3.4. Kiểm tra, chỉnh sửa
	1,25
	0,25
	1,0
	0
	LT + TH


	Bài 6: Lắp đặt tủ
	Thời gian 15 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Nêu được phương pháp lấy dấu, xác định vị trí lắp tủ

- Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các loại dụng cụ, phương tiện sử dụng để lắp tủ lên tường

- Trình bày được trình tự các bước lắp đặt tủ vào vị trí thiết kế

* Kỹ năng:

- Quan sát và lựa chọn được phương pháp lấy dấu

- Vạch dấu chính xác, rõ ràng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện dùng để lắp tủ như: Ni vô, máy khoan, máy bặt vít... 

- Lắp được tủ đúng vị trí thiết kế, đúng trình tự đạt yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Xác định vị trí  lắp đặt

1.1. Xác định vị trí

1.2. Vạch dấu

1.3. Kiểm tra dấu vạch

2. Khoan lắp ke, bắt vít nở.

2.1. Khoan lỗ theo dấu vạch

2.2. Đặt vít nở

2.3. Lắp ke

2.4. Kiểm tra

3. Lắp tủ vào vị trí

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Xác định vị trí  lắp đặt
	2,25
	0,75
	1,5
	0
	LT + TH

	1.1. Xác định vị trí
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	

	1.2. Vạch dấu
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	

	1.3. Kiểm tra dấu vạch
	0,75
	0,25
	0,5
	0
	

	2. Khoan lắp ke, bắt vít nở.
	7,5
	2,0
	5,0
	0
	LT + TH

	2.1. Khoan lỗ theo dấu vạch
	3,0
	0,5
	1,5
	0
	LT + TH

	2.2. Đặt vít nở
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT + TH

	2.3. Lắp ke
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT + TH

	2.4. Kiểm tra
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	3. Lắp tủ vào vị trí
	5,25
	0,25
	5,0
	0
	LT + TH


	Bài 7: Lắp phụ kiện tủ
	Thời gian 12 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:


- Nêu được phương pháp lấy dấu, xác định vị trí lắp phụ kiện tủ

- Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

- Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các loại dụng cụ, phương tiện sử dụng để lắp phụ kiện tủ

- Trình bày được trình tự các bước lắp phụ kiện tủ vào vị trí thiết kế

* Kỹ năng:

- Quan sát và lựa chọn được phương pháp lấy dấu

- Vạch dấu chính xác, rõ ràng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện dùng để lắp phụ kiện như: máy khoan, máy bặt vít... 

- Lắp được phụ kiện tủ đúng vị trí thiết kế, đúng trình tự đạt yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Xác định vị trí  lắp đặt

1.1. Xác định vị trí

1.2. Vạch dấu

1.3. Kiểm tra dấu vạch

2. Khoan lắp phụ kiện

2.1. Khoan lỗ theo dấu vạch

2.2. Đặt phụ kiện

2.3. Liên kết

2.4. Kiểm tra

3. An toàn trong gia công và lắp đặt tủ bếp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Xác định vị trí  lắp đặt
	2,0
	1,0
	1,0
	0
	LT + TH

	1.1. Xác định vị trí
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT + TH

	1.2. Vạch dấu
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	1.3. Kiểm tra dấu vạch
	0,5
	0,25
	0,25
	0
	LT + TH

	2. Khoan lắp phụ kiện
	9,0
	2,0
	6,0
	1,0
	LT + TH

	2.1. Khoan lỗ theo dấu vạch
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT + TH

	2.2. Đặt phụ kiện
	2,5
	0,5
	2,0
	0
	LT + TH

	2.3. Liên kết
	2,0
	0,5
	1,5
	0
	LT + TH

	2.4. Kiểm tra
	1,0
	0,5
	0,5
	0
	LT + TH

	3. An toàn trong gia công và lắp đặt tủ bếp
	01
	01
	0
	0
	LT


	Bài 8:  Tính khối lượng vật liệu, nhân công
	Thời gian 5 giờ


Mục tiêu của bài:
* Kiến thức:

- Mô tả được các phương pháp áp dụng định mức, đơn giá tính khối lượng vật liệu, nhân công cho các sản phẩm tủ bếp

- Trình bày được các bước tính toán khối lượng, vật liệu, nhân công đảm bảo độ chính xác nhanh và hợp lý.

* Kỹ năng: 

- Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

- Lập bảng thống kê nhân công, vật liệu chính xác

- Sử dụng thành thạo máy tính

- áp dụng định mức, đơn giá phù hợp 

- Tính được đơn giá vật liệu, nhân công nhanh, chính xác, phù hợp với giá cả thị trường. 

* Thái độ: 

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc

- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật liệu

1.1. Chuẩn bị

1.2. Đọc bản vẽ

1.3. Lập bảng kê vật liệu

2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác.

2.1. Tính đơn giá vật liệu

2.2. Tính đơn giá nhân công

2.3. Tính các chi phí khác

3. Tính toán và tổng hợp

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 8

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Đọc bản vẽ, lập bảng thống kê vật liệu
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	1.1. Chuẩn bị
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.2. Đọc bản vẽ
	0.25
	0,25
	0
	0
	LT

	1.3. Lập bảng kê vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác.
	2,0
	1,0
	0
	1,0
	LT

	2.1. Tính đơn giá vật liệu
	0,5
	0,5
	0
	0
	LT

	2.2. Tính đơn giá nhân công
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	2.3. Tính các chi phí khác
	0,25
	0,25
	0
	0
	LT

	3. Tính toán và tổng hợp
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT

	Kiểm tra
	1,0
	1,0
	0
	0
	LT


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Phòng học chuyên môn hóa:


+ Bàn ghế, bảng, phấn


+ Mô hình học cụ, bảng biểu

+ Máy chiếu, máy tính, đầu video

- Nhà xưởng:


+ Đấy đủ máy móc, thiết bị

+ Đủ ánh sáng, thoáng khí

+ Kê xếp được 30 cầu bào học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

- Dụng cụ thủ công: Cưa dọc, cưa cắt ngang, cưa lượn, bào thẩm, bào lau...

- Máy cưa đĩa cầm tay, máy cưa đĩa đặt cố định, máy cưa vòng lượn, máy bào, máy phay

- Máy đánh nhẵn, máy khoan bê tông, khoan bắt vít

- Vam kẹp, giá đỡ, chổi lông

- Bảo hộ lao động

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu:

- Giấy bút, sổ ghi chép, máy tính cá nhân

- Phiếu phân tích công việc

- Sách hướng dẫn giáo viên 

- Giáo trình, giáo án mô đun

- Tài liệu tham khảo

- Tập bản vẽ tủ bếp

- Máy tính cá nhân

* Vật liệu:

- Vật liệu làm mẫu, vít nở, keo gắn , phẩm mầu, dầu bóng

- Gỗ tấm không bị mục nát, khuyết tật

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:

- Về kiến thức: 

+ Phương pháp thống kê số lượng và kích thước các chi tiết

+ Quy trình vận hành và sử dụng máy, phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công phù hợp

+ Phương pháp và quy trình gia công

+ Công thức pha mầu và nguyên tắc phun bóng bề mặt sản phẩm

- Về kỹ năng: 

+ Thống kê chính xác số lượng, kích thước các chi tiết đạt yêu cầu của giáo viên

+ Thực hiện đúng quy trình vận hành máy, sử dụng thành thạo dụng cụ thủ công 

+ Gia công các chi tiết đảm bảo đúng hình dáng, kích thước

+ Mối ghép giữa các chi tiết kín, chắc, phẳng bề mặt

+ Các đường gờ chỉ đều, đúng kích thước

+ Nhuộm mầu đều và nhẵn, bóng bề mặt 

+ Bảo dưỡng tốt các loại máy, dụng cụ 

- Về thái độ: Đáp ứng được các yêu cầu sau: 

+ Nhiệt tình, cẩn thận, chính xác, tập trung trong học tập và yêu nghề

+ Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

+ Có tinh thần đồng đội giúp đõ nhau trong học tập.

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ năng: Đánh giá qua thực hiện kỹ năng

+ Tính toán chính xác định số lượng, chất lượng, kích thước các chi tiết đạt yêu cầu của giáo viên

+ Thực hiện đúng quy trình vận hành máy, sử dụng thành thạo dụng cụ thủ công 

+ Gia công các chi tiết đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, chất lượng yêu cầu

- Thái độ: Đánh giá bằng số giờ học tập, ý thức chấp hành các nội qui,  qui định an toàn lao động trong các giờ học. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: 

- Tổng thời gia thực hiện cho mô đun là 200 giờ (trong đó lý thuyết 35 giờ, thực hành 165 giờ, kiểm tra 7 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau, giờ kiểm tra được tích hợp vào giờ thưc hành.

- Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Lựa chọn nguyên vật liệu đúng chủng loại cho phù hợp với sản phẩm

- Lập bảng thống kê đầy đủ chính xác số lượng, kích thước cho từng loại

- Thực hiện trình tự các bước gia công khung tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước gia công cánh tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước gia công ván bọc tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước lắp giáp tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước hoàn thiện bề mặt tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước lắp đặt tủ tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước lắp các phụ kiện tủ bếp.

- Thực hiện trình tự các bước hoàn thiện bề mặt tủ bếp.

- Tính toán được khối lượng vật liệu, nhân công cho sản phẩm

4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1]. Bộ xây dựng. Giáo trình nghề Mộc xây dựng. Nhà xuất bản Xây dựng 1974.

[2]. Bộ xây dựng. Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

[3]. Bộ Lâm nghiệp. Giáo trình Công nghệ mộc – Xí nghiệp in bản đồ Lâm nghiệp năm 1992

[4]. Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ. Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ. Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

[5]. Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 
LÀM SƯỜN MÁI DỐC

Mã số của Mô đun: MĐ 21

Thời gian của Mô đun: 65 giờ;   (Lý thuyết: 13 giờ;     Thực hành: 52 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun đ​ược bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật cơ sở và các MĐ12 đến MĐ16.

- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Đọc được bản vẽ thiết kế và thi công kết cấu sườn mái dốc

- Trình bày được các phương pháp và qui trình gia công và lắp dựng sườn mái dốc

- Sử dụng được các loại máy chuyên dùng và dụng cụ thủ công phù hợp để gia công được các loại chi tiết sườn mái dốc

- Gia công, lắp dựng và hoàn thiện được sườn mái dốc theo đúng thiết kế.

- Tính được khối lượng vật liệu, nhân công và định ra được giá thành sản phẩm.


- Trình bày được các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

III.  NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài 1: Đọc, nghiên cứu bản vẽ
	11
	2
	8
	1

	2
	Bài 2: Gia công, lắp dựng xà gồ                                                                                                      
	21
	3
	16
	2

	3
	Bài 3: Gia công, lắp dựng cầu phong                                                                                                      
	10
	2
	8
	

	4
	Bài 4: Gia công, lắp dựng li tô                                                                                                      
	11
	3
	8
	

	5
	Bài 5: Tính khối lư​ợng vật liệu, nhân công
	12
	3
	8
	1

	Cộng
	65
	13
	48
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

  Bài 1:  Đọc, nghiên cứu bản vẽ                                         Thời gian: 11 giờ

* Kiến thức:

          - Nêu được trình tự các bươc đọc bản vẽ kỹ thuật

          - Trình bày được phương pháp thống kê, ghi chép

* Kỹ năng:


- Đọc được các bản vẽ thiết kế, thi công


- Lập được bảng thống kê chi tiết cho từng loại chi tiết


- Sử dụng máy tính thành thạo

* Thái độ: 


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác trong công việc


- Hợp tác, tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

1. Nghiên cứu tổng thể bản vẽ:                                                       

1.1. Xác định được hình dáng tổng thể của kết cấu mái dốc

1.1.1. Nghiên cứu bản vẽ

1.1.2. Xác định được vị trí vì kèo, gối đỡ

1.1.3. Xác định được vị trí xà gồ

1.1.4. Xác định được vị trí cầu phong

1.1.5. Xác định được vị trí li tô

1.2. Xác định được kích thước tổng thể của kết cấu mái dốc

1.2.1. Nghiên cứu bản vẽ

1.2.2. Xác định độ cao của mái 

1.2.3. Xác định độ rộng của mái

1.2.4. Xác định độ dốc của mái

 2. Nghiên cứu chi tiết bản vẽ                                                          

2.1. Xác định được hình dáng các chi tiết của kết cấu mái dốc

2.1.1. Xác định được hình dáng vì kèo, gối đỡ

2.1.2. Xác định được hình dáng xà gồ

2.1.3. Xác định được hình dáng cầu phong

2.1.4. Xác định được hình dáng li tô

2.2. Xác định được kích thước của từng loại chi tiết của kết cấu mái dốc

2.2.1. Phương pháp xác định được kích thước các chi tiết

2.2.2. Xác định kích thước vì kèo, gối đỡ

2.2.3. Xác định kích thước xà gồ

2.2.4. Xác định kích thước cầu phong

2.2.5. Xác định kích thước li tô

2.2.6. Kiểm tra đối chiếu theo bản vẽ

3. Thống kê số lượng, kích thước các chi tiết                                

3.1. Xác định chính xác số lượng cho từng loại chi tiết

3.1.1. Xác định số lượng chi tiết vì kèo, gối đỡ

3.1.2. Xác định số lượng chi tiết  xà gồ

3.1.3. Xác định số lượng chi tiết cầu phong

3.1.4. Xác định số lượng chi tiết li tô

3.1.5. Kiểm tra đối chiếu theo bản vẽ

3.2. Lập bảng thống kê số lượng, kích thước cho từng loại chi tiết

3.2.1. Lập bảng kê số lượng chi tiết vì kèo, gối đỡ

3.2.2. Lập bảng kê số lượng chi tiết  xà gồ

3.2.3. Lập bảng kê số lượng chi tiết cầu phong

3.2.4.  Lập bảng kê số lượng chi tiết li tô
3.2.5. Kiểm tra, đối chiếu theo bản vẽ                               
3.3. Dự trù các vật liệu phụ để thi công

4. Kiểm tra                          


     Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 1.

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Nghiên cứu tổng thể bản vẽ:                                                       
	3
	1
	2
	
	LT+TH

	1.1. Xác định được hình dáng tổng thể của kết cấu mái dốc
	2
	1
	1
	0
	LT+TH

	1.1.1. Nghiên cứu bản vẽ
	1
	1
	
	0
	LT

	1.1.2. Xác định được vị trí vì kèo, gối đỡ
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	1.1.3. Xác định được vị trí xà gồ
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	1.1.4. Xác định được vị trí cầu phong
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	1.1.5. Xác định được vị trí li tô
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	1.2. Xác định được kích thước tổng thể của kết cấu mái dốc
	1
	
	1
	0
	TH

	1.2.1. Xác định độ cao của mái 
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	1.2.2. Xác định độ rộng của mái
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	1.2.3. Xác định độ dốc của mái
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	 2. Nghiên cứu chi tiết bản vẽ                                                          
	5
	
	5
	0
	

	2.1. Xác định được hình dáng các chi tiết của kết cấu mái dốc
	2
	
	2
	0
	TH

	2.1.1. Xác định được hình dáng vì kèo, gối đỡ
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.1.2. Xác định được hình dáng xà gồ
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.1.3. Xác định được hình dáng cầu phong
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.1.4. Xác định được hình dáng li tô
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.2. Xác định được kích thước của từng loại chi tiết của kết cấu mái dốc
	3
	1
	2
	0
	LT+TH

	2.2.1. Phương pháp xác định được kích thước các chi tiết
	1
	1
	
	0
	LT

	2.2.2. Xác định kích thước vì kèo, gối đỡ
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.2.3. Xác định kích thước xà gồ
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.2.4. Xác định kích thước cầu phong
	0,5
	
	0,5
	0
	TH

	2.2.5. Xác định kích thước li tô
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	2.2.6. Kiểm tra đối chiếu theo bản vẽ
	0,25
	
	0,25
	0
	TH

	3. Thống kê số lượng, kích thước các chi tiết                                
	2
	
	2
	0
	TH

	3.1. Xác định chính xác số lượng cho từng loại chi tiết
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.1.1. Xác định số lượng chi tiết vì kèo, gối đỡ
	
	
	
	
	

	3.1.2. Xác định số lượng chi tiết  xà gồ
	
	
	
	
	

	3.1.3. Xác định số lượng chi tiết cầu phong
	
	
	
	
	

	3.1.4. Xác định số lượng chi tiết li tô
	
	
	
	
	

	3.1.5. Kiểm tra đối chiếu theo bản vẽ
	
	
	
	
	

	3.2. Lập bảng thống kê số lượng, kích thước cho từng loại chi tiết
	1
	
	1
	
	TH

	3.2.1. Lập bảng kê số lượng chi tiết vì kèo, gối đỡ
	
	
	
	
	

	3.2.2. Lập bảng kê số lượng chi tiết  xà gồ
	
	
	
	
	

	3.2.3. Lập bảng kê số lượng chi tiết cầu phong
	
	
	
	
	

	3.2.4.  Lập bảng kê số lượng chi tiết li tô
	
	
	
	
	

	3.2.5. Kiểm tra, đối chiếu theo bản vẽ                               
	
	
	
	
	

	3.3. Dự trù các vật liệu phụ để thi công
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	4. Kiểm tra                          
Thời gian: 01 giờ
	1
	
	
	1
	KT


Bài 2: Gia công, lắp dựng xà gồ                                       Thời gian: 21 giờ

Mục tiêu của bài:

 * Kiến thức:
            - Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

          - Mô tả được cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực

          - Mô tả được tính năng tác, dụng của máy c​ưa, cư​a dọc, cưa cắt ngang

          - Trình bày được các biện pháp về an toàn lao động

* Kỹ năng:


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, vạch mực

          - Sử dụng và phát huy tốt các dụng cụ giá đỡ, vam kẹp


- Vận hành và sử dụng các loại máy chuyên dùng, kết hợp với dụng cụ thủ công đúng chỗ, đúng lúc cần thiết

           - Gia công và lắp dựng được xà gồ đúng yêu cầu thiết kế

           - Thực hiện tốt các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

          - Tập trung trong công việc, đảm bảo an toàn lao động

1. Pha gỗ:                                                                                          

1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực

1.1.1. Cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực

1.1.2. Chọn vật liệu

1.1.3. Đo xác định vị trí cần vạch mực

1.1.4. Vạch mực 

1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ

1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp

1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ

1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ

1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa vòng lượn

1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
2. Bào thẩm:                                                                                     

2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh

2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm

2.1.2. Công dụng của bào thẩm

2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh

2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước

2.2.1. Xác định kích thước cần cữ

2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định

2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 

2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ

3. Lắp xà gồ                                                                                      
3.1. Quy trình lắp xà gồ

3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể

3.3. Vạch mực phần nối mộng

3.4. Cắt, ghép nối xà gồ

3.5. Đặt xà gồ và cố định xà gồ đúng vị trí yêu cầu 

4. Kiểm tra                                                                                        

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 4
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Pha gỗ: 
	5
	1,5
	3,5
	
	LT+TH

	1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực
	2
	0,5
	1,5
	
	LT+TH

	1.1.1. Cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.1.2. Chọn vật liệu
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.1.3. Đo xác định vị trí cần vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	1.1.4. Vạch mực 
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ
	1
	0,5
	0,5
	
	LT+TH

	1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp
	0,5
	0,5
	
	
	TH

	1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ
	2
	0,5
	1,5
	
	TH

	1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa vòng lượn
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	2. Bào thẩm:
	7
	1
	6
	
	LT+TH

	2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh
	3
	1
	2
	
	LT+TH

	2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm
	0,5
	0,5
	
	
	TH

	2.1.2. Công dụng của bào thẩm
	0,5
	0,5
	
	
	TH

	2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh
	2
	
	2
	
	TH

	2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước
	1
	
	1
	
	TH

	2.2.1. Xác định kích thước cần cữ
	
	
	
	
	

	2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định
	
	
	
	
	

	2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 
	
	
	
	
	

	2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ
	2
	
	2
	
	TH

	2.4. Kiểm tra
	2
	
	2
	
	KT

	3. Lắp xà gồ
	7
	0,5
	6,5
	
	LT+TH

	3.1. Quy trình lắp xà gồ
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể
	1
	
	1
	
	TH

	3.3. Vạch mực phần nối mộng
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	3.4. Cắt, ghép nối xà gồ
	2
	
	2
	
	TH

	3.5. Đặt xà gồ và cố định xà gồ đúng vị trí yêu cầu 
	2
	
	2
	
	TH


Bài 3: Gia công, lắp dựng cầu phong                              Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

            - Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

          - Mô tả được cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực

          - Mô tả được tính năng, tác dụng của các loại c​ưa, các loại đục, các loại bào

          - Trình bày được các biện pháp về an toàn lao động

* Kỹ năng:


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, vạch mực

          - Sử dụng và phát huy tốt các dụng cụ giá đỡ, vam kẹp


- Vận hành và sử dụng các loại máy chuyên dùng, kết hợp với dụng cụ thủ công đúng chỗ, đúng lúc cần thiết

          - Gia công và lắp dựng được cầu phong đúng yêu cầu thiết kế

          - Thực hiện tốt các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

          - Tập trung trong công việc, đảm bảo an toàn lao động

1. Pha gỗ:                                                                                          

1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực

1.1.1. Cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực

1.1.2. Chọn vật liệu

1.1.3. Đo xác định vị trí cần vạch mực

1.1.4. Vạch mực 

1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ

1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp

1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ

1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ

1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa vòng lượn

1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
2. Bào thẩm:                                                                                     

2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh của cầu phong

2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm

2.1.2. Công dụng của bào thẩm

2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh

2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước

2.2.1. Xác định kích thước cần cữ

2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định

2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 

2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ

3. Lắp cầu phong                                                                              

3.1. Quy trình lắp xà gồ

3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể

3.3. Cắt đầu thừa của cầu phong

3.4. Đặt và liên kết cầu phong với xà gồ

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 5
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Pha gỗ:                                                                                          
	4
	0,5
	3,5
	
	

	1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực
	1,5
	0,25
	1,25
	
	LT+TH

	1.1.1. Cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	1.1.2. Chọn vật liệu
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	1.1.3. Đo xác định vị trí cần vạch mực
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	1.1.4. Vạch mực 
	0,75
	
	0,75
	
	TH

	1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ
	1
	0,5
	0,5
	
	

	1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ
	1,5
	0,25
	1,25
	
	

	1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa vòng lượn
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
	1,25
	
	1,25
	
	TH

	2. Bào thẩm:                                                                                     
	3
	0,5
	2,5
	
	LT+TH

	2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh của cầu phong
	1,5
	0,5
	1
	
	LT

	2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	2.1.2. Công dụng của bào thẩm
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh
	1
	
	1
	
	TH

	2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.2.1. Xác định kích thước cần cữ
	
	
	
	
	

	2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định
	
	
	
	
	

	2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 
	
	
	
	
	

	2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ
	1
	
	1
	
	TH

	3. Lắp cầu phong                                                                              
	3
	0,75
	2,25
	
	LT+TH

	3.1. Quy trình lắp xà gồ
	0,75
	0,75
	
	
	TH

	3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.3. Cắt đầu thừa của cầu phong
	1
	
	1
	
	TH

	3.4. Đặt và liên kết cầu phong với xà gồ
	0,75
	
	0,75
	
	TH


Bài 4: Gia công, lắp dựng li tô                                                       Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:

            - Trình bày được tính chất cơ lý của vật liệu gỗ

          - Mô tả được cấu tạo, tác dụng của các loại đo, vạch mực

          - Mô tả được tính năng, tác dụng của máy c​ưa,cư​a dọc, cưa cắt ngang

          - Trình bày được các biện pháp về an toàn lao động

* Kỹ năng:


- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, vạch mực

          - Sử dụng và phát huy tốt các dụng cụ giá đỡ, vam kẹp


- Vận hành và sử dụng các loại máy chuyên dùng, kết hợp với dụng cụ thủ công đúng chỗ, đúng lúc cần thiết

          - Gia công và lắp dựng được li tô đúng yêu cầu thiết kế

          - Thực hiện tốt các quy định an toàn lao động và vệ sinh môi trường

* Thái độ:


- Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

          - Tập trung trong công việc, đảm bảo an toàn lao động

1. Pha gỗ:                                                                                          
1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực

1.1.1. Chọn vật liệu

1.1.2. Đo xác định vị trí cần vạch mực

1.1.3. Vạch mực 

1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ

1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp

1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ

1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ

1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa xẻ

1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
2. Bào thẩm:                                                                                     

2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh của li tô

2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm

2.1.2. Công dụng của bào thẩm

2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh

2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước

2.2.1. Xác định kích thước cần cữ

2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định

2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 

2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ

 3. Lắp li tô                                                                                       

3.1. Quy trình lắp li tô

3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể

3.3. Cắt đầu thừa của thanh li tô

3.4. Đặt và liên kết li tô với cầu phong

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 6
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Pha gỗ:                                                                                          
	4
	1
	3
	
	LT+TH

	1.1. Đo, lựa gỗ và vạch mực
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	1.1.1. Chọn vật liệu
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.1.2. Đo xác định vị trí cần vạch mực
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.1.3. Vạch mực 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.2. Vam kẹp, gá đỡ tấm gỗ
	1
	0,5
	0,5
	
	LT+TH

	1.2.1. Công dụng, cấu tạo của vam kẹp
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.2. Gá đỡ tấm gỗ
	0,5
	
	0,5
	
	LT

	1.3. Rọc gỗ và cắt gỗ
	1,5
	0,5
	1
	
	TH

	1.3.1. Công dụng, cấu tạo của cưa xẻ
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.3.2. Xẻ dọc và cắt ngang
	1
	
	1
	
	TH

	2. Bào thẩm:                                                                                     
	3
	1
	2
	
	LT+TH

	2.1. Bào thẩm một mặt và một cạnh của li tô
	2
	1
	1
	
	LT+TH

	2.1.1. Cấu tạo của bào thẩm
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.1.2. Công dụng của bào thẩm
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.1.3. Bào thẩm một mặt và một cạnh
	1
	
	1
	
	TH

	2.2. Chỉnh cữ và cữ đúng kích thước
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.2.1. Xác định kích thước cần cữ
	
	
	
	
	

	2.2.2. Chỉnh cữ theo kích thước đã xác định
	
	
	
	
	

	2.2.3. Cữ theo kích thước đã chỉnh 
	
	
	
	
	

	2.3. Bào thẩm mặt, cạnh còn lại theo đường cữ
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	 3. Lắp li tô                                                                                       
	4
	1
	3
	
	LT+TH

	3.1. Quy trình lắp li tô
	1
	1
	
	
	LT

	3.2. Vạch mực chiều dài tổng thể
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	3.3. Cắt đầu thừa của thanh li tô
	1
	
	1
	
	TH

	3.4. Đặt và liên kết li tô với cầu phong
	1,5
	
	1,5
	
	TH


\

Bài 5: Tính khối lượng vật liệu, nhân công                      Thời gian:12 giờ
Mục tiêu của bài:

* Kiến thức:


- Trình bày được phương pháp tính toán khối lượng vật liệu, phụ kiện


- Nêu được cánh tra định mức vật liệu, nhân công trong quy phạm


- Trình bày được phương pháp lập bảng thống kê tổng hợp

* Kỹ năng:


- Tính toán được khối lượng vật liệu, nhân công


- Lập được bảng thống kê chi tiết cho sản phẩm


- Sử dụng thành thạo máy tính và định ra được giá thành sản phẩm

* Thái độ:


- Cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác


- Nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc khoa học

1. Tính vật liệu:                                                                                 
1.1. Phương pháp tính toán vật liệu

1.2. Lập bảng biểu

1.3. Nhập số liệu tính toán

1.4. Tính toán ra tổng chi phí vật liệu

2. Tính nhân công:                                                                            
2.1. Phương pháp tính toán nhân công

2.2. Lập bảng biểu

2.3. Tra định mức, quy phạm

2.4. Tính toán ra tổng chi phí nhân công

3. Quyết định giá sản phẩm:                                                              

3.1. Xác định trên cơ sở định mức nhà nước
3.2. Xác định trên cơ sở giá thị trường theo khu vực
4. Tính năng suất lao động                                                              
Kiểm tra






                      
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của Bài 7
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH/BT
	KT*
	

	1. Tính vật liệu:                                                                                 
	3
	1
	2
	
	

	1.1. Phương pháp tính toán vật liệu
	1
	1
	
	
	LT

	1.2. Lập bảng biểu
	1
	
	1
	
	TH

	1.3. Nhập số liệu tính toán
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.4. Tính toán ra tổng chi phí vật liệu
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2. Tính nhân công:                                                                            
	4
	1
	3
	
	

	2.1. Phương pháp tính toán nhân công
	1
	1
	
	
	LT

	2.2. Lập bảng biểu
	1
	
	1
	
	TH

	2.3. Tra định mức, quy phạm
	1
	
	1
	
	TH

	2.4. Tính toán ra tổng chi phí nhân công
	1
	
	1
	
	TH

	2.5. Kiểm tra
	1
	
	
	1
	KT

	3. Quyết định giá sản phẩm:                                                              
	2
	
	2
	
	TH

	3.1. Xác định trên cơ sở định mức nhà nước
	1
	
	1
	
	TH

	3.2. Xác định trên cơ sở giá thị trường theo khu vực
	1
	
	1
	
	TH

	4. Tính năng suất lao động                                                              
	2
	
	2
	
	TH


IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Lớp học/phòng học thực hành

- Lớp học lý thuyết: Phù hợp cho lớp 30 học sinh theo quy định

- Phòng học thực hành: Phù hợp cho lớp 18 học sinh theo quy định

2. Trang thiết bị máy móc,

- Máy cưa đĩa

-Máy cưa lượn

- Máy phay mộng đa năng

- Máy khoan trục ngang

- Máy đục lỗ vuông

- Máy bào thẩm

- Máy bào cuốn

- Máy đánh nhẵn

- Máy trà cầm tay

- Máy soi cầm tay

- Máy trà nhám rung cầm tay

- Máy cắt góc đa nãng

- Máy khoan cầm tay

- Máy bắt vít 

- Máy chiếu

- Máy tính, đầu video

- Cầu bào

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

3.1. Học liệu

- Phiếu phân tích công việc
- Sách hướng dẫn giáo viên 

- Giáo trình, giáo án mô đun

- Tài liệu tham khảo

3.2. Dụng cụ

- Các loại đục thủ công

- Cưa dọc

- Cưa cắt ngang

- Cưa lượn

- Bào thẩm

- Bào lau

- Các loại dụng cụ lấy mực

- Kìm, cờ lê, mỏ lết, búa đóng đinh....

- Vam kẹp, giá đỡ, đà giáo
3.3. Nguyên vật liệu

- Giấy viết, vở ghi chép, bút mực và bút chì

- Gỗ nhóm 6 + 7

-  Đinh, bu lông, vít

V. Phương pháp và nội dung đánh giá: 

- Về kiến thức: Được đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài kiểm tra thực hành (gia công và lắp dựng sườn mái dốc theo bản vẽ tỷ lệ:  1:5 ) và đạt các yêu cầu sau:

+ Nắm được phương pháp thống kê số lượng và kích thước các chi tiết

+ Nắm được quy trình vận hành và sử dụng máy, phương pháp sử dụng dụng cụ thủ công phù hợp

+ Nắm được phương pháp và quy trình gia công

- Về kỹ năng: Được đánh giá bằng kiểm tra thực hành ( trong quá trình thực hiện từng công việc và kết quả sản phẩm ) đạt các yêu cầu sau:


+ Thống kê chính xác số lượng, kích thước các chi tiết đạt yêu cầu của giáo viên


+ Thực hiện đúng quy trình vận hành máy, sử dụng thành thạo dụng cụ thủ công 


+ Gia công các chi tiết đảm bảo đúng hình dáng, kích thước


+ Mối ghép giữa các chi tiết kín, chắc, phẳng bề mặt


+ Bảo dưỡng tốt các loại máy, dụng cụ 

- Về thái độ: Đáp ứng được các yêu cầu sau: 

+ Nhiệt tình, cẩn thận, chính xác, tập trung trong học tập và yêu nghề

+ Có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và ý thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường

+ Có tinh thần đồng đội giúp đõ nhau trong học tập.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn đun: Tổng thời gia thực hiện cho mô đun là 65 giờ (trong đó lý thuyết 13 giờ, thực hành 48 giờ, kiểm tra 4 giờ), giáo viên giảng dạy các tiết lý thuyết với các bài thực hành đan xen nhau.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Giáo viên trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Giáo trình nghề Mộc xây dựng - Bộ xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1974

- Giáo trình kỹ thuật Mộc xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng 1993

- Giáo trình vật liệu xây dựng - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2000

- Giáo trình kỹ thuật Chạm khắc gỗ - Trường Đào tạo nghề xây dựng và thủ công Mỹ nghệ - Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004

- Hỏi đáp về nghề Mộc - Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp 1989

- Giáo trình Kỹ thuật thi công - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật 1996

- Catalog th​ương mại

5. Ghi chú và giải thích: 

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và phải được vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN:
ĐÓNG ĐỒ MỘC DÂN DỤNG
Mã số của Mô đun: MĐ 22
Thời gian của Mô đun: 400 giờ;   (Lý thuyết: 73 giờ; Thực hành: 327 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun đư​ợc bố trí sau khi học sinh đã hoàn thành các môn kỹ thuật sơ sở và các mô đun từ MĐ13 đến MĐ18.


- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Hiểu biết khái niệm về sản phẩm Mộc dân dụng

- Trình bày được phương pháp lựa chọn vật liệu phù hợp để gia công sản phẩm Mộc dân dụng

- Mô tả được nguyên lý, trình tự các bước gia công và lắp ráp.

- Làm được sản phẩm điển hình như: Bàn làm việc, giường cá nhân, tủ đứng 2 buồng... đúng trình tự đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Trình bày được các qui định về an toàn khi gia công các sản phẩm Mộc dân dụng.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra* 

	1
	Bài 1: Đọc bản vẽ
	8
	4
	4
	

	2
	Bài 2: Gia công ghế tự 3 nan cong   
	82
	13
	64
	5

	3
	Bài 3: Gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên
	82
	14
	68
	

	4
	Bài 4: Gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF
	70
	14
	56
	

	5
	Bài 5: Gia công bàn máy vi tính bằng gỗ MDF                                                                         
	70
	14
	56
	

	6
	Bài 6: Gia công giường khung hộp phẳng (kiểu giường đức)
	81
	10
	68
	3

	7
	Bài 7: Tính khối lượng vật liệu và nhân công
	7
	4
	2
	1

	Cộng
	400
	108
	458
	9


* Ghi chú: - Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Ðọc bản vẽ                                                         Thời gian: 08 giờ
Mục tiêu của bài: 
- Kiến thức:

+ Nêu được trình tự các bước đọc bản vẽ

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết của sản phẩm

- Kỹ nãng:

+ Ðọc bản vẽ thành thạo

+ Lập được bảng kê chi tiết. Liệt kê được số lượng, chủng loại vật liệu cho sản phẩm,

- Thái độ:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.  

Nội dung của bài:

1. Nghiên cứu bản vẽ 

1.1. Nghiên cứu bản vẽ ghế tựa 3 nan cong

1.2. Nghiên cứu bản vẽ bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên

1.3. Nghiên cứu bản vẽ bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF

1.4. Nghiên cứu bản vẽ bàn máy vi tính bằng gỗ MDF

1.5. Nghiên cứu bản vẽ giường khung hộp phẳng

2. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước sản phẩm.

2.1. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước ghế tựa 3 nan cong

2.2. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên

2.3. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF

2.4. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước bàn máy vi tính bằng gỗ MDF

2.4. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước giường khung hộp phẳng

3. Xác định được vị trí mối liên kết các chi tiết.

3.1. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết ghế tựa 3 nan cong,

3.2. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên,

3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF,

3.3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết bàn máy vi tính bằng gỗ MDF,

3.4. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết giường khung hộp phẳng,

4. Xác định tên gọi, loại vật liệu.

4.1. Xác định tên gọi, loại vật liệu sản phẩm ghế tựa 3 nan cong

4.2. Xác định tên gọi, loại vật liệu sản phẩm bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên

4.3. Xác định tên gọi, loại vật liệu sản phẩm bàn làm việc một quầy và bàn máy vi tính bằng gỗ MDF

4.4. Xác định tên gọi, loại vật liệu sản phẩm giường khung hộp phẳng.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 1

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Nghiên cứu bản vẽ 
	2
	2
	
	
	LT

	1.1. Nghiên cứu bản vẽ ghế tựa 3 nan cong
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2. Nghiên cứu bản vẽ bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.3. Nghiên cứu bản vẽ bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.4. Nghiên cứu bản vẽ bàn máy vi tính bằng gỗ MDF
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.5. Nghiên cứu bản vẽ giường khung hộp phẳng,
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước sản phẩm
	3
	1
	2
	
	LT+TH

	2.1. Ðọc cấu tạo hình dáng, kích thước sản phẩm ghế tựa 3 nan cong
	0,75
	0,25
	0,5
	
	LT+TH

	2.1.1. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	2.1.2. Lập bảng kê chi tiết  
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.2. . Ðọc cấu tạo hình dáng, kích thước sản phẩm bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên
	0,75
	0,25
	0,5
	
	LT+TH

	2.2.1. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
	0,25
	0,25
	
	
	LT

	2.2.2. Lập bản kê chi tiết 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.3 Ðọc cấu tạo hình dáng, kích thước sản phẩm bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF,
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.4. Ðọc cấu tạo hình dáng, kích thước sản phẩm bàn máy vi tính bằng gỗ MDF,
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	2.5. Ðọc cấu tạo hình dáng, kích thước sản phẩm giường khung hộp phẳng,
	0,75


	0,25


	0,5


	
	LT+TH



	2.5.1. Ðọc cấu tạo, hình dáng, kích thước trên bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp
	0,5


	0,5
	
	
	LT



	2.5.2. Lập bản kê chi tiết  
	0,25
	0,5
	0,25
	
	TH

	3. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết
	2
	1
	1
	
	LT+TH

	3.1. Phương pháp xác định vị trí mối liên kết các chi tiết ghế tựa 3 nan cong
	1
	1
	
	
	LT

	3.2. Xác định vị trí mối liên kết các chi tiết của sản phẩm:
	1
	
	1
	
	TH

	3.2.1. Bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên
	
	
	
	
	

	3.2.2. Bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF
	
	
	
	
	

	3.2.3. Bàn máy vi tính bằng gỗ MDF
	
	
	
	
	

	3.2.4. Giường khung hộp phẳng
	
	
	
	
	

	4. Xác định tên gọi, loại vật liệu.
	1
	
	1
	
	TH

	4.1. Xác định tên gọi, loại vật liệu gia công ghế tựa 3 nan cong.
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	4.2. Xác định tên gọi, loại vật liệu gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên
	0,25


	
	0,25


	
	TH



	4.3. Xác định tên gọi, loại vật liệu gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF
	0,25
	
	0,25


	
	TH



	4.3. Xác định tên gọi, loại vật liệu gia công giường khung hộp phẳng
	0,25
	
	0,25
	
	TH

	* Kiểm tra
	
	
	
	0
	


Bài 2: Gia công ghế tựa 3 nan cong                                     Thời gian: 82 giờ
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nêu được tính chất cõ lý của vật liệu gỗ, trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

+ Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm,

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm,

+ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất ghế tựa 3 nan cong.

- Kỹ năng:

+ Lập được bảng kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi,

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm,

+ Gia công được ghế tựa 3 nan cong đúng hình dáng thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật,

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.  

Nội dung của bài

1. Pha phôi

1.1. Những dụng cụ đo, vạch mực

1.2. Vạch mực phôi

1.3. Các phương pháp pha phôi

2. Bào các chi tiết ghế

2.1. Lập bảng kê kích thước bào mặt chuẩn và mặt đối diện,

2.2. Bào chi tiết

2.2.1. Quy trình bào chi tiết

2.2.2. Bào mặt chuẩn

2.2.3. Bào mặt đối diện

3. Lấy mực 

3.1. Chuẩn bị

3.2. Lấy mực

3.2.1. Phương pháp vạch mực

3.2.2. Vạch mực các chi tiết ghế

4. Gia công lỗ mộng và thân mộng

4.1. Gia công lỗ mộng

4.1.1. Gia công lỗ mộng

4.1.2. Gia công lỗ mộng bằng thủ công,

4.2. Gia công mộng.

4.2.1. Gia công mộng bằng thủ công,

4.2.2. Gia công mộng bằng máy,

5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm 
5.1. Lắp ráp sản phẩm

5.1.1. Dụng cụ lắp ráp

5.1.2. Phương pháp lắp ráp,

5.1.3. Trình tự lắp ráp

5.2. Trang sức bề mặt sản phẩm

5.2.1. Chuẩn bị

5.2.2. Gia công bề mặt gốc,

5.2.3. đánh véc ny,

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 2
	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề 
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Pha phôi 
	14
	2
	11
	1
	LT+TH

	1.1. Những dụng cụ đo, vạch mực
	2
	0,5
	1,5
	
	LT+TH

	1.1.1. Công dụng, cấu tạo
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.1.2. Cách sử dụng
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	- Thước mét

- Thước vuông

- Thước mòi

- Cữ

- Com pa
	
	
	
	
	

	1.2. Vạch mực phôi
	4
	0,5
	3,5
	
	LT+TH

	1.2.1. Phương pháp vạch mực,
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.2. Vạch mực phôi các chi tiết ghế,
	3,5
	
	3,5
	
	TH

	1.3. Pha phôi
	8
	1
	6
	1
	LT+TH

	1.3.1. Các phương pháp pha phôi,
	1
	1
	
	
	LT

	1.3.2. Pha phôi chi tiết ghế
	6
	
	6 
	
	TH

	2. Bào các chi tiết ghế
	16
	3
	12
	1
	LT+TH

	2.1. Lập bảng kê kích thước bào mặt chuẩn và mặt đối diện
	2


	
	2


	
	TH

	2.2. Bào chi tiết
	14
	3
	10
	1
	LT+TH

	2.2.1. Quy trình bào chi tiết
	3
	3
	
	
	LT

	2.2.2. Bào mặt chuẩn
	6
	
	6
	
	TH

	- Bào mặt chuẩn bằng máy
	2
	
	2
	
	TH

	- Bào mặt chuẩn bằng dụng cụ thủ công,
	4
	
	4
	
	TH

	2.2.3. Bào mặt đối diện
	5
	
	5
	
	TH

	- Bào mặt đối diện bằng máy
	2
	
	2
	
	

	- Bào mặt đối diện bằng dụng cụ thủ công,
	3
	
	3
	
	

	3. Lấy mực
	4
	1
	3
	
	LT + TH

	3.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	3.2. Lấy mực
	3
	1
	2
	
	

	3.2.1. Phương pháp vạch mực
	1
	1
	
	
	LT

	3.2.2. Vạch mực các chi tiết ghế
	2
	
	2
	
	TH

	4. Gia công lỗ mộng và mộng
	24
	3
	19
	2
	LT+TH

	4.1. Gia công lỗ mộng
	12
	1,5
	9,5
	1
	

	4.1.1. Gia công lỗ mộng bằng máy,
	5
	1
	4
	
	LT

	- Quy trình gia công lỗ mộng
	1
	1
	
	
	

	- Gia công lỗ mộng
	4
	
	4
	
	TH

	4.1.2. Gia công lỗ mộng bằng thủ công,
	7
	0,5
	6,5
	
	LT+TH

	- Quy trình gia công lỗ mộng
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	- Gia công lỗ mộng
	6,5
	
	6,5
	
	TH

	4.2. Gia công mộng
	12
	1,5
	9,5
	1
	LT+TH

	4.2.1. Gia công mộng bằng thủ công
	6
	1
	5
	
	LT

	- Quy trình gia công mộng
	1
	1
	
	
	

	- Gia công mộng
	5
	
	5
	
	TH

	4.2.2. Gia công mộng bằng máy
	6
	0,5
	5,5
	
	LT+TH

	- Quy trình gia công mộng 
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	- Gia công mộng
	5,5
	
	5,5
	1
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm 
	24
	4
	19
	1
	LT+TH

	5.1. Lắp ráp sản phẩm
	
	2
	8
	
	

	5.1.1. Dụng cụ lắp ráp
	1
	1
	
	
	LT

	5.1.2. Phương pháp lắp ráp
	1
	1
	
	
	LT

	5.1.3. Quy trình lắp ráp,

- Bước 1: Chuẩn bị,

- Bước 2: Sửa mộng và lỗ mộng

- Bước 3: Tráng keo

- Bước 4: Lắp ráp
	8


	
	8


	
	TH



	5.2. Trang sức bề mặt sản phẩm
	14
	2
	11
	1
	

	5.2.1. Chuẩn bị
	2
	2
	
	
	LT

	5.2.2. Gia công bề mặt gốc
	5
	
	5
	
	TH

	5.2.3. đánh véc ny,

- Giai đoạn 1

- Giai đoạn 2

- Giai đoạn 3
	7

3

3

1
	
	7

3

3

1
	
	TH

TH

TH

	* Kiểm tra
	
	
	
	5
	TH


Bài 3: Gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên     Thời gian: 82 giờ
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nêu được tính chất cõ lý của vật liệu gỗ, trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

+ Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm,

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm,

+ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên.

- Kỹ nãng:

+ Lập được bảng kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi,

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm,

+ Gia công được bàn làm việc một quầy bằng gỗ tự nhiên đúng hình dáng thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật,

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập
Nội dung chi tiết:

1. Chọn vật liệu và pha phôi

1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu

1.1.1. Chọn gỗ 
1.1.2. Chọn nguyên liệu khác

1.2. Dụng cụ đo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thýớc vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa

1.3. Vạch mực phôi

1.3.1. Vạch mực phôi chân bàn,

1.3.2. Vạch mực phôi vai bàn,

1.3.2. Vạch mực phôi xà, đố bàn,

1.4. Pha phôi

1.4.1. Các phương pháp pha phôi 

1.4.2. Pha phôi các chi tiết,

2. Bào các chi tiết của bàn

2.1. Lập bảng kê kích thýớc bào mặt chuẩn và mặt đối diện,

2.2. Chuẩn bị 

2.3. Bào mặt chuẩn

2.4. Bào mặt đối diện

3. Vạch mực

3.1. Phương pháp vạch mực

3.2. Vạch mực các chi tiết

4. Gia công chi tiết

4.1. Gia công lỗ mộng và mộng

4.2. Gia công ván bọc

5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

5.1. Lắp ráp sản phẩm

5.2. Lắp ráp phụ kiện

5.3. Hoàn thiện sản phẩm.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 3

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề 
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi, 
	16
	3
	13
	
	LT+TH

	1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu
	3
	
	3
	
	TH

	1.1.1. Chọn gỗ 
	2
	
	2
	
	TH

	1.1.2. Chọn nguyên liệu khác
	1
	
	1
	
	TH

	1.2. Dụng cụ ðo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thýớc vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa
	2
	2
	
	
	LT

	1.3. Vạch mực phôi
	3
	
	3
	
	TH

	1.3.1. Vạch mực phôi chân bàn
	1
	
	1
	
	TH

	1.3.2. Vạch mực phôi vai bàn
	1
	
	1
	
	TH

	1.3.2. Vạch mực phôi xà, đố bàn
	1
	
	1
	
	TH

	1.4. Pha phôi
	8
	1
	7
	
	LT+TH

	1.4.1. Các phương pháp pha phôi

- Phươg pháp pha phôi chi tiết thẳng

- Phương pháp pha phôi chi tiết cong
	1


	1


	
	
	LT



	1.4.2. Luyện tập pha phôi các chi tiết bàn,
	7
	
	7
	
	TH

	2. Bào các chi tiết của bàn
	14
	2
	12
	
	LT+TH

	2.1 Lập bảng kê kích thước bào mặt chuẩn và mặt đối diện
	2


	1


	1
	
	

	- Phương pháp lập bảng kê chi tiết,
	1
	1
	
	
	LT

	- Lập bảng kê chi tiết
	1
	
	1
	
	TH

	2.2. Chuẩn bị 

2.2.1. Máy và dụng cụ,

2.2.2. Nguyên liệu
	0,5


	
	0,5


	
	TH



	2.3. Bào mặt chuẩn
	6,5
	0,5
	6
	
	LT+TH

	2.3.1. Quy trình bào mặt chuẩn,
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.3.2. Luyện tập bào mặt chuẩn
	6
	
	6
	
	TH

	2.4. Bào mặt đối diện
	5
	0,5
	4,5
	
	LT+TH

	2.4.1. Quy trình bào mặt đối diện
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.4.2. Luyện tập bào mặt đối diện
	4,5
	
	4,5
	
	TH

	3. Vạch mực
	4
	1
	3 
	
	LT+TH

	3.1. Phương pháp vạch mực
	1
	1
	
	
	LT

	3.2. Vạch mực các chi tiết
	3
	
	3
	
	TH

	4. Gia công chi tiết 
	24
	4
	20
	
	LT+TH

	4.1. Gia công lỗ mộng và mộng
	16
	3
	13
	
	LT+TH

	4.1.1. Gia công lỗ mộng bằng máy

- Quy trình gia công

- Trình tự gia công

+ Gá kẹp phôi

+ Ðiều chỉnh máy

+ Khởi động máy

+ Gia công lỗ mộng

+ Kiểm tra
	7

1

6


	1

1


	6

6


	
	LT+TH 

LT

TH



	4.1.2. Gia công mộng
	9
	2
	7
	
	LT+TH

	4.1.2.1.  Quy trình gia công
	2
	2
	
	
	LT

	4.1.2.2. Trình tự gia công

+ Gá kẹp phôi

+ Tề đầu, xẻ mộng

+ Cắt vai mộng
	7


	
	7


	
	TH



	4.2. Gia công ván bọc
	8
	1
	7
	
	LT+TH

	4.2.1. Trình tự gia công ván bọc
	1
	1
	
	
	LT

	4.2.2. Cắt ván theo quy cách
	3
	
	3
	
	TH

	4.2.3. Bào ván
	4
	
	4
	
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm
	24


	4


	20


	
	LT+TH


	5.1. Lắp ráp
	10
	2
	8 
	
	LT+TH

	5.1.1. Chuẩn bị 

- Máy và dụng cụ

- Nguyên liệu
	1


	
	1


	
	TH



	5.1.2. Lắp ráp sản phẩm
	9
	2
	7
	
	LT+TH

	- Quy trình Lắp ráp
	2
	2
	
	
	LT

	- Trình tự lắp ráp

+ Sửa mộng và lỗ mộng

+ Tráng keo

+ Lắp ráp

+ Vam chốt mối ghé

+ Kiểm tra
	7


	
	7


	
	TH



	5.2. Trang sức bề mặt sản phẩm
	14
	2
	12
	
	LT+TH

	5.2.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	5.2.2. Gia công bề mặt gốc
	5
	0,5
	4,5
	
	LT+TH

	- Phýõng pháp gia công bề mặt gốc
	0,5


	0,5


	
	
	LT



	- Gia công bề mặt gốc
	4,5
	
	4,5
	
	TH

	5.2.3. Phun, đánh véc ny
	8
	1,5
	6,5
	
	LT+TH

	- Quy trình phun sơn,

- Phun sơn
	1,5

6,5
	1,5
	6,5
	
	LT

TH


Bài 4. Gia công bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF       Thời gian: 70 .giờ
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nêu được tính chất cõ lý của vật liệu gỗ MDF, trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

+ Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm,

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm,

+ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất ghế tựa 3 nan cong.

- Kỹ nãng:

+ Lập được bảng kê kích thước các chi tiết ván và các vật liệu phụ phù hợp..

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm,

+ Gia công được bàn làm việc một quầy bằng gỗ MDF đúng hình dáng thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật,

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần týõng trợ, giúp ðỡ nhau trong học

Nội dung chi tiết:

1. Chọn vật liệu và pha phôi

1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu

1.1.1. Chọn gỗ MDF

1.1.2. Chọn nguyên liệu khác

1.2. Dụng cụ đo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thước vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa

1.3. Vạch mực phôi

1.3.1. Phương pháp vạch mực,

1.3.2. Vạch mực phôi các chi tiết bàn,

1.4. Pha phôi

1.4.1. Các phương pháp pha phôi

1.4.2. Pha phôi các chi tiết

2. Bào cạnh các chi tiết 

2.1. Chuẩn bị 

2.1.1. Máy và dụng cụ,

2.1.2. Nguyên liệu

2.2. Bào cạnh ván 

2.2.1. Quy trình bào 

2.2.2. Trình tự bào

3. Vạch mực vị trí liên kết

3.1. Chuẩn bị

3.2. Phương pháp vạch mực

3.3. Vạch mực các vị trí liên kết

4. Khoan vị trí liên kết tấm hồi, mặt, đáy

4.1. Quy trình khoan vị trí liên kết 

4.2. Luyện tập khoan vị trí liên kết 

5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

5.1. Lắp ráp 

5.1.1. Dụng cụ và nguyên vật liệu để lắp ráp 

5.1.2. Phương pháp lắp ráp

5.1.3. Luyện tập trình tự lắp ráp

5.2. Hoàn thiện sản phẩm

5.2.1. Chuẩn bị

5.2.2. Dán chỉ nhựa các cạnh bàn

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 4

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi, 
	12
	3
	9
	
	LT+TH

	1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu
	2
	
	2
	
	TH

	1.1.1. Chọn gỗ MDF
	1
	
	1
	
	TH

	1.1.2. Chọn nguyên liệu khác
	1
	
	1
	
	TH

	1.2. Dụng cụ đo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thước vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa
	2


	2


	
	
	LT



	1.3. Vạch mực phôi

1.3.1. Vạch mực phôi hồi bàn,

1.3.2. Vạch mực phôi mặt bàn

1.3.3. Vạch mực phôi đáy bàn
	2


	
	2


	
	TH



	1.4. Pha phôi
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	1.4.1. Các phương pháp pha phôi
	1
	1
	
	
	LT

	1.4.2. Pha phôi các chi tiết bàn
	5
	
	5
	
	TH

	2. Bào cạnh các chi tiết 
	4
	1
	3
	
	LT+TH

	2.1. Chuẩn bị 

2.1.1. Máy và dụng cụ,

2.1.2. Nguyên liệu
	0,5


	
	0,5


	
	LT



	2.2. Bào cạnh ván 
	3,5
	1
	2,5
	
	LT+TH

	2.2.1. Quy trình bào 
	1
	1
	
	
	LT

	2.2.2. Luyện tập bào

- Khởi động máy

- Bào cạnh ván

- Kiểm tra
	2,5


	
	2.5


	
	TH

	3. Vạch mực vị trí liên kết
	8
	2
	6
	
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	3.2. Phương pháp vạch mực
	2
	2
	
	
	LT

	3.3. Luyện tập vạch mực các vị trí liên kết
	5
	
	5
	
	TH

	4. Khoan vị trí liên kết tấm hồi, mặt, đáy 
	14


	4


	10


	
	LT+TH



	4.1. Quy trình khoan

 vị trí liên kết,
	4


	4


	
	
	LT



	4.2. Trình tự khoan các vị trí liên kết
	10


	
	
	
	

	- Khoan vị trí liên kết tấm hồi,
	4
	
	4
	
	TH

	Khoan vị trí liên kết tấm mặt,
	3
	
	3
	
	TH

	Khoan vị trí liên kết tấm đáy,
	3
	
	3
	
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm
	32


	4


	28


	
	LT+TH



	5.1. Lắp ráp
	26
	3
	23
	
	LT+TH

	5.1.1. Dụng cụ và nguyên vật liệu dùng để lắp ráp
	2


	2


	
	
	LT



	5.1.2. Phương pháp lắp ráp
	1
	1
	
	
	LT

	5.1.3. Luyện tập trình tự lắp ráp sản phẩm
	23


	
	23


	
	TH



	- Lắp khung bàn

- Lắp quầy bàn
	8

8
	
	8

8
	
	TH

TH

	- Lắp phụ kiện
	7
	
	7
	
	TH

	5.2. Hoàn thiện sản phẩm
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	5.2.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	5.2.2. Dán chỉ nhựa các cạnh bàn
	5
	1
	4
	
	TH

	- Quy trình dán chỉ nhựa các cạnh bàn
	1
	1
	
	
	LT

	- Luyện tập dán chỉ nhựa các cạnh bàn
	4
	
	4
	
	TH


Bài 5. Gia công bàn máy vi tính bằng gỗ MDF       Thời gian: 70 .giờ
Mục tiêucủa bà:

- Kiến thức:

+ Nêu được tính chất cõ lý của vật liệu gỗ MDF, trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

+ Giải thích được cấu tạo và tính nãng tác dụng của các dụng cụ, phýõng tiện dùng để gia công sản phẩm,

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm,

+ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất bàn máy vi tính bằng gỗ MDF.

- Kỹ nãng:

+ Lập được bảng kê kích thýớc các chi tiết ván và các vật liệu phụ nhý: Ðinh vít, keo, rãnh trượt ngăn kéo, bánh xe chân bàn….

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm,

+ Gia công được bàn máy vi tính bằng gỗ MDF ðúng hình dáng thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật,

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập

Nội dung chi tiết:

1. Chọn vật liệu và pha phôi

1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu

1.1.1. Chọn gỗ MDF

1.1.2. Chọn nguyên liệu khác

1.2. Dụng cụ đo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thước vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa

1.3. Vạch mực phôi

1.3.1. Phương pháp vạch mực,

1.3.2. Vạch mực phôi các chi tiết bàn,

1.4. Pha phôi

1.4.1. Các phương pháp pha phôi

1.4.2. Pha phôi các chi tiết

2. Bào cạnh các chi tiết 

2.1. Chuẩn bị 

2.1.1. Máy và dụng cụ,

2.1.2. Nguyên liệu

2.2. Bào cạnh ván 

2.2.1. Quy trình bào 

2.2.2. Bào cạnh ván

3. Lấy mực vị trí liên kết

3.1. Chuẩn bị

3.2. Phương pháp lấy mực

3.3. Lấy mực các vị trí liên kết

4. Khoan vị trí liên kết tấm hồi, mặt, đáy

4.1. Quy trình khoan vị trí liên kết,

4.2. Trình tự khoan vị trí liên kết,

- Khoan vị trí liên kết tấm hồi

- Khoan vị trí liên kết tấm mặt

- Khoan vị trí liên kết tấm đáy,

5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

5.1. Lắp ráp

5.1.1. Dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để lắp ráp 

5.1.2. Phương pháp lắp ráp

5.1.3. Trình tự lắp ráp sản phẩm

5.2. Hoàn thiện sản phẩm

5.2.1. Chuẩn bị

5.2.2. Dán chỉ nhựa các cạnh bàn
Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 5

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi, 
	12
	3
	9
	
	LT+TH

	1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu

1.1.1. Chọn gỗ MDF

1.1.2. Chọn nguyên liệu khác
	2


	
	2


	
	TH

	1.2. Dụng cụ ðo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thước vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa
	2


	2


	
	
	LT



	1.3. Vạch mực phôi
	2
	
	2
	
	TH

	1.3.1. Vạch mực phôi hồi bàn,

1.3.2. Vạch mực phôi mặt bàn

1.3.3. Vạch mực phôi đáy bàn
	
	
	
	
	

	1.4. Pha phôi
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	1.4.1. Các phương pháp pha phoi
	1


	1
	
	
	LT

	1.4.2. Luyện tập pha phôi các chi tiết bàn
	5
	
	5
	
	TH



	2. Bào cạnh các chi tiết 
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	2.1. Chuẩn bị 
	0,5
	
	0,5
	
	LT

	2.1.1. Máy và dụng cụ,

2.1.2. Nguyên liệu
	
	
	
	
	

	2.2. Bào cạnh ván 
	5,5
	1
	4,5
	
	LT+TH

	2.2.1. Quy trình bào 
	1
	1
	
	
	LT

	2.2.2. Luyện tập bào cạnh ván

- Khởi động máy

- Bào cạnh ván

- Kiểm tra
	4,5


	
	4.5


	
	TH

	3. Vạch mực vị trí liên kết
	8
	2
	6
	
	LT+TH

	3.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	3.2. Phương pháp vạch mực
	2
	2
	
	
	LT

	3.3. Vạch mực các vị trí liên kết
	5
	
	5
	
	TH

	4. Khoan vị trí liên kết tấm hồi, mặt, ðáy 
	14


	4


	10


	
	LT+TH



	4.1. Quy trình Khoan vị trí liên kết,
	4
	4
	
	
	LT

	4.2. Trình tự khoan các vị trí liên kết
	10


	
	10


	
	TH



	- Khoan vị trí liên kết tấm hồi,
	4
	
	4
	
	TH

	Khoan vị trí liên kết tấm mặt,
	3
	
	3
	
	TH

	Khoan vị trí liên kết tấm đáy,
	3
	
	3
	
	

	4. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm
	30
	4
	26
	
	

	5.1. Lắp ráp
	23
	3
	20
	
	LT+TH

	5.1.1. Dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để lắp ráp 
	2


	2


	
	
	LT



	5.1.2. Phương pháp lắp ráp
	1
	1
	
	
	LT

	5.1.3. Trình tự lắp ráp sản phẩm
	20
	
	20
	
	TH

	- Lắp ráp tấm mặt, đáy và tấm hồi
	7
	
	7
	
	TH

	- Lắp bàn trượt, ngăn kéo 
	7
	
	7
	
	TH

	- Lắp phụ kiện
	6
	
	6
	
	TH

	5.2. Hoàn thiện sản phẩm
	7
	1
	6
	
	LT+TH

	5.2.1. Chuẩn bị
	1
	
	1
	
	TH

	5.2.2. Dán chỉ nhựa các cạnh bàn
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	- Quy trình dán chỉ nhựa
	1
	1
	
	
	LT

	- Luyện tập dán chỉ nhựa các cạnh bàn
	5
	
	5
	
	TH


Bài 6. Gia công giường khung hộp phẳng (kiểu giường đức) Thời gian: 81giờ
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Nêu được tính chất cõ lý của vật liệu gỗ, trình tự các bước đọc bản vẽ kỹ thuật

+ Giải thích được cấu tạo và tính năng tác dụng của các dụng cụ, phương tiện dùng để gia công sản phẩm,

+ Mô tả được cấu tạo của sản phẩm, các mối liên kết chi tiết của sản phẩm,

+ Trình bày được quy trình công nghệ sản xuất giường khung hộp phẳng (kiểu giường đức)

- Kỹ năng:

+ Lập được bảng kê các chi tiết phôi và lựa chọn gỗ phù hợp để pha phôi,

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện gia công sản phẩm,

+ Gia công được giường khung hộp phẳng (kiểu giường đức) đúng hình dáng, kích thước thiết kế đạt các yêu cầu kỹ thuật,

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập
Nội dung chi tiết:

1. Chọn vật liệu và pha phôi

1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu

1.1.1. Chọn gỗ 
1.1.2. Chọn nguyên liệu khác

1.2. Dụng cụ đo, vạch mực

1.2.1. Thước mét

1.2.2. Thước vuông

1.2.3. Thước mòi

1.2.4. Cữ

1.2.5. Com pa

1.3. Vạch mực phôi

1.3.1. Phương pháp vạch mực,

1.3.2. Vạch mực phôi các chi tiết giường,

1.4. Pha phôi

1.4.1. Các phương pháp pha phôi 

1.4.2. Pha phôi các chi tiết,

2. Bào các chi tiết khung giường, vai giường, ván bọc.

2.1. Lập bảng kê kích thước bào mặt chuẩn và mặt đối diện,

2.2. Chuẩn bị 

2.2.1. Máy và dụng cụ,

2.2.2. Nguyên liệu

2.3. Bào các chi tiết của giường,

2.3.1. Bào khung giường

2.3.2. Bào vai giường

2.3.3. Bào ván bọc

3. Vạch mực

3.1. Phương pháp vạch mực

3.2. Vạch mực các chi tiết giường

4. Gia công chi tiết

4.1. Gia công lỗ mộng và mộng

4.1.1. Quy trình gia công lỗ mộng và mộng

4.1.2. Gia công lỗ mộng và mộng

4.2. Gia công ván bọc

4.2.1. Quy trình gia công ván bọc

4.2.2. Gia công ván bọc 

4.3. Soi gờ chỉ, rãnh ván

4.3.1. Quy trình soi gờ chỉ, rãnh ván

4.3.2. Soi gờ chỉ, rãnh ván 

4.4. Gia công thang giường, giát giường.

5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

5.1. Lắp ráp sản phẩm

5.1.1. Dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để lắp ráp 

5.1.2. Quy trình lắp ráp

5.2.3. Lắp ráp các bộ phận giường 

- Lắp ván vào khung

- Lắp vai giường vào đầu giường

- Lắp phụ kiện (Chốt vai giường vào đầu giường)

5.2. Hoàn thiện sản phẩm ( đánh véc ny hoặc phun sơn)

5.2.1. Chuẩn bị

5.2.2. Gia công bề mặt gốc

5.2.3. Phun sơn, 

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 6

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề 
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Chọn vật liệu và pha phôi, 
	12
	2
	10
	
	LT+TH

	1.1. Lựa chọn nguyên vật liệu
	2
	
	2
	
	TH

	1.1.1. Chọn gỗ 
	1
	
	1
	
	TH

	1.1.2. Chọn nguyên liệu khác
	1
	
	1
	
	TH

	1.2. Dụng cụ đo, vạch mực
	1
	1
	
	
	LT

	1.2.1. Thước mét
	
	
	
	
	

	1.2.2. Thước vuông
	
	
	
	
	

	1.2.3. Thước mòi
	
	
	
	
	

	1.2.4. Cữ
	
	
	
	
	

	1.2.5. Com pa
	
	
	
	
	

	1.3. Vạch mực phôi
	2
	
	2
	
	TH

	1.3.1. Vạch mực phôi chân giường, thanh khung giường
	1,0
	
	1,0
	
	TH

	1.3.2. Vạch mực phôi vai giường
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.3.2. Vạch mực phôi thang, giát giường,
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	1.4. Pha phôi
	7
	1
	6
	
	LT+TH

	1.4.1. Các phương pháp pha phôi
	1
	1
	
	
	LT

	1.4.2. Luyện tập pha phôi các chi tiết giường,
	7
	
	7


	
	TH

	2. Bào các chi tiết của giường
	7
	1
	5
	1
	LT+TH

	2.1. Lập bảng kê kích thước bào mặt chuẩn và mặt đối diện,
	2


	0,5


	1,5 

	
	LT+TH



	2.1.1. Phương pháp lập bảng kê chi tiết,
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.1.2. Lập bảng kê chi tiết
	1,5
	
	1,5
	
	TH

	2.2. Chuẩn bị 
	0,5
	
	0,5
	
	TH

	2.2.1. Máy và dụng cụ,

2.2.2. Nguyên liệu
	
	
	
	
	

	2.3. Bào các chi tiết giường
	4,5
	0,5
	4
	
	LT+TH

	2.3.1. Quy trình bào mặt chuẩn, mặt đối diện
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	2.3.2. Bào mặt chuẩn
	2
	
	2
	
	TH

	2.3.3. Bào mặt đối diện
	2
	
	2
	
	TH

	3. Vạch mực
	8
	1
	7 
	
	LT+TH

	3.1. Phương pháp vạch mực
	1
	1
	
	
	LT

	3.2. Luyện tập vạch mực các chi tiết
	7
	
	7
	
	TH

	4. Gia công chi tiết 
	24
	3
	19
	2
	

	4.1. Gia công lỗ mộng và mộng,
	6
	1
	3
	2
	LT+TH

	4.1.1. Quy trình gia công lỗ mộng và mộng
	1
	1
	
	
	LT

	4.1.2. Luyện tập gia công lỗ mộng và mộng,

- Gia công lỗ mộng

- Gia công mộng
	5


	
	5


	
	TH



	4.2. Gia công ván bọc
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	4.2.1. Quy trình gia công ván bọc
	1
	1
	
	
	LT

	4.2.2. Luyện tập gia công ván bọc
	5
	
	5
	
	TH

	4.3. Soi gờ chỉ, rãnh ván
	6
	1
	5
	
	LT+TH

	4.3.1. Quy trình soi gờ chỉ, rãnh ván
	1
	1
	
	
	LT

	4.3.2. Soi gờ chỉ, rãnh ván
	5
	
	5
	
	TH

	4.4. Gia công thang giường, giát giường
	6
	
	6
	
	TH

	5. Lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm
	30


	3


	27


	
	LT+TH



	5.1. Lắp ráp sản phẩm
	15
	1
	14
	
	LT+TH

	5.1.1. Dụng cụ, nguyên vật liệu dùng để lắp ráp
	1


	
	1


	
	TH



	5.1.2. Quy trình lắp ráp
	1
	1
	
	
	LT

	5.1.3. Lắp ráp các bộ phận giường 
	13
	
	13
	
	TH

	`- Lắp ván vào khung

- Lắp vai giường vào đầu giường
	7

5
	
	7

5
	
	TH

TH

	- Lắp phụ kiện
	1
	
	1
	
	TH

	5.2. Hoàn thiện sản phẩm
	15
	2
	13
	
	LT+TH

	5.2.1. Chuẩn bị

- Máy, dụng cụ

- Nguyên vật liệu
	1


	
	1


	
	LT



	5.2.2. Gia công bề mặt gốc
	5
	
	5
	
	LT+TH

	- Ðánh giấy nháp
	2
	
	2
	
	TH

	- Trát vá ma tít
	3
	
	3
	
	TH

	5.2.3. Phun sơnPU
	9
	2
	7
	
	LT+TH

	- Quy trình phun sơn, 
	2
	2
	
	
	LT

	- Phun sơn PU
	7
	
	7
	
	TH

	* Kiểm tra
	
	
	
	3
	


Bài 7: Tính khối lượng vật liệu và nhân công                Thời gian 07 giờ
Mục tiêu của bài:

- Kiến thức:

+ Mô tả được các phương pháp áp dụng định mức, đơn giá tính khối lương vật liệu, nhân công cho một sản phẩm mộc,

+ Trình bày được các bước tính toán khối lượng, vật liệu, nhân công cho một sản phẩm mộc,
- Kỹ nãng:

+ Lập được bảng thống kê nhân công, vật liệu chính xác,

+ Sử dụng thành thạo máy tính

+ Áp dụng được định mức, đơn giá vào tính toán vật liệu, nhân công chính xác cho các sản phẩm mộc.

- Thái độ: 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác,

+ Có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập
Nội dung chi tiết:

1. Ðọc bản vẽ, lập bảng kê vật liệu,

1.1. Ðọc bản vẽ

1.1.1. Ðọc bản vẽ chi tiết 
1.1.2. Ðọc bản vẽ lắp

1.2. Lập bảng kê vật liệu

1.2.1. Lập bảng kê chi tiết của sản phẩm

1.2.2. Lập bảng kê nguyên vật liệu phụ,

2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác,

2.1. Lắp đơn giá vật liệu

2.2. Lắp đơn giá nhân công 

2.3. Lắp đơn giá các chi phí khác,

3. Tính toán và tổng hợp

3.1. Tính toán chi phí cho vât liệu, nhân công và chi phí khác

3.2. Tổng hợp giá thành sản phẩm.

Nội dung chi tiết, phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy của bài 7

	Tiêu đề/Tiểu tiêu đề 
	Thời gian (giờ)
	Hình thức giảng dạy

	
	T.số
	LT
	TH
	KT*
	

	1. Ðọc bản vẽ, lập bảng  kê vật liệu, 
	2


	1


	1


	
	LT+TH



	1.1. Ðọc bản vẽ
	1
	0,5
	0,5
	
	LT+TH

	1.1.1. Phương pháp đọc bản vẽ  
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.1.2. Ðọc bản vẽ 

- Ðọc bản vễ chi tiết

- Ðọc bản vẽ lắpl
	0,5


	
	0,5


	
	TH



	1.2 .Lập bảng kê vật liệu
	1
	0,5
	0,5
	
	LT+TH

	1.2.1. Phương pháp lập bảng kê vật liệu
	0,5
	0,5
	
	
	LT

	1.2.2. Lập bảng kê nguyên vật liệu,

- Lập bảng kê nguyên liệu chi tiết vật liệu gỗ

- Lập bảng kê vật liệu phụ
	0,5


	
	0,5


	
	TH

	2. Lắp đơn giá vật liệu và nhân công và các chi phí khác,

2.1. Lắp đơn giá vật liệu

2.2. Lắp đơn giá nhân công 

2.3. Lắp đơn giá các chi phí khác,
	0,5


	0,5
	
	
	LT



	3. Tính toán và tổng hợp,
	4,5
	2,5
	1
	1
	LT+TH

	3.1. Phương pháp tính toán chi phí cho vật liệu, nhân công và các chi phí khác
	2.5


	2,5
	
	
	LT

	3.2. Tính toán và tổng hợp giá thành sản phẩm.

- Tính toán chi phí cho vật liệu, nhân công và các chi phí khác,

- Tổng hợp giá thành sản phẩm.
	1
	
	1
	
	TH


IV. ÐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ÐUN

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

- Lớp học lý thuyết: Phù hợp cho lớp 30 học sinh theo quy định

- Phòng học thực hành: Phù hợp cho lớp 18 học sinh theo quy định

2. Trang thiết bị máy móc,

- Máy cýa đĩa

- Máy cưa vòng mộc

- Máy bào thẩm

- Máy bào cuốn

- Máy đục lỗ mộng

- Máy phay mộng

- máy khoan

- Máy đánh nhẵn

- Máy trà cầm tay

- Máy soi cầm tay

- Máy trà nhám rung cầm tay

- Máy cắt góc đa nãng

- Máy khoan cầm tay

- Mấy bắt vít 

- Cầu bào: 06 chiếc

- Bộ dụng cụ mộc 06 bộ

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

3.1. Học liệu

- Tài liệu mô đun

- Tài liệu phát cho học sinh

- Bản vẽ thiết kế các sản phẩm mộc

3.2. Dụng cụ

- Dụng cụ vẽ kỹ thuật: 18 bộ

-  Máy tính

3.3. Nguyên vật liệu

- Vật liệu gỗ

- Phụ kiện (đinh, keo, véc ny, giấy nháp, bột đá…)

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ÐÁNH GIÁ

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Ðược đánh giá bằng một bài kiểm tra lý thuyết, một bài thực hành(một nhóm học sinh gia công 1 sản phẩm bàn quầy theo yêu cầu của giáo viên) và đạt các yêu cầu sau:

+ Ðọc bản vẽ, chọn gỗ

+ Trình tự gia công, lắp ráp sản phẩm

+ Các tiêu chuẩn về kỹ thuật pha phôi, gia công mặt phẳng, gia công mộng, hoàn thiện sản phẩm.

+ Lựa chọn vật liệu phù hợp.

+ Các tiêu chuẩn về an toàn khi gia công.

- Về kỹ nãng: Ðược đánh giá bằng kiểm tra trực tiếp qua quá trình thực hiện, chất lượng sản phẩm và đạt các yêu cầu sau:

 + Xác định các phương pháp và kỹ thuật gia công, lắp ghép các sản phẩm mộc dân dụng.

+ Gia công được các sản phẩm mộc đúng cấu tạo, đúng quy trình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ thủ công và máy.

- Về thái độ: Ðảm bảo đáp ứng các yêu cầu :

+ Kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp, chính xác, cần cù, hiệu quả, có ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu và hình thành tác phong công nghiệp trong sản xuất.

+ Có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Phương pháp:

- Kiến thức: Ðánh giá bằng hình thức kiểm tra viết

- Kỹ nãng: Ðánh giá qua kỹ năng gia công các sản phẩm

- Thái độ: Ðánh giá chấp hành giờ học, ý thức tổ chức kỷ luật trong thực hành thực tập và tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ÐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, các yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước thực hiện … chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Bài 1: cách đọc bản vẽ chính xác để lập bảng kê chi tiết cho từng sản phẩm,

- Bài 2: Nắm vững quy trình gia công sản phẩm. Sử dụng tốt các thiết bị, dụng cụ để gia công sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Bài 3: Ðọc, hiểu rõ bản vẽ. Nắm vững quy trình gia công sản phẩm. Sử dụng tốt các thiết bị, dụng cụ để gia công sản phẩm đạt chất lượng cao.

- Bài 4: Ðọc, hiểu rõ bản vẽ. Nắm vững quy trình gia công, 

- Bài 5: Ðọc, hiểu rõ bản vẽ. Nắm vững quy trình gia công, 

- Bài 6: Ðọc, hiểu rõ bản vẽ. Nắm vững quy trình gia công, 

- Bài 7: Liệt kê đầy đủ các yếu tố cần thiết để gia công một sản phẩm. Lắp các đơn giá chính xác để tính giá thành sản phẩm.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình nghề mộc xây dựng – Bộ xây dựng- Nhà xuất bản xây dựng 1974

- Trịnh Quốc Ðạt, Trần Vãn Hân, Nguyễn Bá Ðại Giáo trình công nghệ mộc – Bộ Lâm nghiệp 1992

- Các mô đun Gia công ghế, bàn làm việc một quầy, gia công giường. Trường CÐN công nghệ và Nông Lâm Ðông Bắc.

5. Ghi chú và giải thích:

- An toàn lao động trong môi trường làm việc, nơi làm việc phải đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thông thoáng và vệ sinh sạch sẽ.

- Gọn gàng, chính xác, bình tĩnh, kiên trì, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


TỔNG CỤC DẠY NGHỀ






































CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ


TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 


NGHỀ: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT





















































Hà Nội, năm 2014



















































































NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Vẽ kỹ thuật


Mã môn học:MH07


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- TCDN


ngày      tháng     năm 20     của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Bảo hộ lao động


Mã môn học:MH08


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- TCDN


ngày      tháng     năm 20     của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Điện kỹ thuật


Mã môn học:MH09


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- TCDN


ngày      tháng     năm 20     của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Vật liệu xây dựng


Mã môn học:MH10


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- TCDN


ngày      tháng     năm 20     của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC


Tên môn học: Tổ chức sản xuất


Mã môn học: MH11


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của..............................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Chuẩn bị nguyên vật liệu


Mã mô đun:MĐ12


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của .......................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Pha phôi


Mã mô đun:MĐ13


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của....................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Gia công mặt phẳng


Mã mô đun:MĐ14


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của.........................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Gia công mộng


Mã mô đun: MĐ 15


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của..............................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Hoàn thiện bề mặt sản phẩm


Mã mô đun:MĐ 16


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của ...................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Làm khuôn cửa, cánh cửa


Mã mô đun:MĐ 17


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của ....................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Làm ván khuôn


Mã mô đun:MĐ 18


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của..................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Ốp lát dầm, sàn, trần, tường


Mã mô đun:MĐ 19


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của.......................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Làm tủ bếp


Mã mô đun:MĐ 20


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của .......................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Làm sườn mái dốc


Mã mô đun:MĐ 21


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của .....................................)








NGHỀ MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT









































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN


Tên mô đun: Đóng đồ mộc dân dụng


Mã mô đun:MĐ 22


(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ- 


ngày      tháng     năm 20     của .............................)
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